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MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Đào tạo theo nhu cầu xã hội là một yêu cầu cần thiết phù hợp với quy luật

của nền kinh tế thị trường và phù hợp với quá trình chuyển đổi từ nền kinh tế

tập trung kế hoạch hoá sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

ở nước ta. Đây là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước đã được khẳng định

trong các văn kiện của Đảng và chính sách của Nhà nước nhằm cung cấp nguồn

nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp hiện đại h óa, công nghiệp hóa đất nước. Vì

vậy, việc chuyển từ đào tạo dựa theo khả năng sẵn có của nhà trường sang đào

tạo theo nhu cầu của xã hội là một trong những chuyển biến quan trọng, cơ bản

và cấp thiết của giáo dục đại học nói chung và các trường sư phạm nói riêng.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 khóa VIII, Kết luận Trung ương 6

khóa IX và Thông báo kết luận số 242-TB/TW ngày 15 tháng 4 năm 2009 của

Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 khóa VIII,

Kết luận số 51-KL/TW ngày 29 tháng 10 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung

ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng

yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định

hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế , Chính phủ đã ra chỉ thị (số 02/CT-

TTg ngày 22/1/2013) giao cho các bộ, ngành, các địa phương xây dựng các đề

án, chương trình, quy hoạch mạng lưới các trường, các cơ sở đào tạo, quy hoạch

nguồn nhân lực, xây dựng cơ chế chính sách,…một cách khẩn trương, tập trung

trong năm 2013.

Đội ngũ nhà giáo đóng vai trò quan trọng trong phát triển giáo dục, vì vậy

Chiến lược phát triển giáo dục 2011 – 2020 đã xác định giải pháp “Phát triển

đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục” là giải pháp then chốt, trong đó

“củng cố, hoàn thiện hệ thống đào tạo giáo viên, đổi mới căn bản và toàn diện
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nội dung và phương pháp đào tạo, bồi dưỡng nhằm hình thành đội ngũ nhà giáo

và cán bộ quản lý giáo dục đủ sức thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ

thông sau năm 2015” là một nội dung quan trọng. Vấn đề đổi mới các trường sư

phạm về mô hình, chương trình, nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức

đào tạo, bồi dưỡng nhằm xây dựng đội ngũ giáo viên có chất lượng, đ ặc biệt về

năng lực sư phạm là điểm mới trong giải pháp phát triển giáo dục.

Đổi mới quản lý giáo dục nói chung vừa là đòi hỏi, vừa là mục tiêu của giáo

dục tất cả các nước trên thế giới. Ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, nó được

coi là giải pháp mang tính đột phá nhằm thực hiện Chiến lược phát triển giáo

dục. Một trong những nội dung quan trọng của giải pháp này là “tập trung vào

quản lý chất lượng giáo dục: chuẩn hóa đầu ra và các điều kiện đảm bảo chất

lượng trên cơ sở ứng dụng các thành tựu mới về kh oa học giáo dục, khoa học

công nghệ và khoa học quản lý, từng bước vận dụng chuẩn của các nước tiên

tiến; công khai về chất lượng giáo dục, các điều kiện cơ sở vật chất, nhân lực và

tài chính của các cơ sở giáo dục; thực hiện giám sát xã hội đối với chất l ượng và

hiệu quả giáo dục; xây dựng hệ thống kiểm định độc lập về chất lượng giáo dục,

thực hiện kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục của các cấp học, trình độ đào tạo

và kiểm định các chương trình giáo dục nghề nghiệp, đại học”.

Trên thực tế, ở vùng Đông Nam Bộ tại một số địa phương đang tồn tại

tình trạng nhiều sinh viên ra trường không tìm được việc làm hoặc có việc làm

nhưng không đúng với trình độ, chuyên môn đào tạo (tỷ lệ sinh viên sinh viên

tốt nghiệp có việc làm chiếm tỷ lệ thấp); một số địa phương như TP. Hồ Chí

Minh lại thiếu giáo viên (năm học 2010-2011 thiếu hàng trăm giáo viên, trong

đó hơn 300 giáo viên tiểu học). Điều đó chứng tỏ đào tạo của các trường sư

phạm chưa thực sự gắn với nhu cầu của xã hội .

Nhiều tác giả trong và ngoài nước đã nghiên cứu về lý luận và thực tiễn

về quản lý đào tạo nhưng chưa có nghiên cứu về quản lý đào tạo giáo viên theo

nhu cầu xã hội . Vì vậy, với mong muốn nghiên cứu đầy đủ, sâu sắc hơn về công
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tác đào tạo giáo viên ở các trường, khoa sư phạm đáp ứ ng nhu cầu vùng kinh tế

trọng điểm phía Nam, mà trước hết có thể cải tiến công tác quản lý, nâng cao

chất lượng đào tạo của bản thân trường CĐSP Bà Rịa – Vũng Tàu, tác giả chọn

vấn đề "Quản lý đào tạo giáo viên đáp ứng nhu cầu giáo dục trung học cơ

sở vùng Đông Nam Bộ” làm đề tài luận án tiến sĩ nhằm góp phần nhỏ vào việc

đổi mới quản lý giáo dục đại học.

2. Mục đích nghiên cứu

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn , đề xuất các giải pháp quản lý

đào tạo giáo viên tại các trường sư phạm, khoa sư p hạm (gọi chung là các

trường sư phạm) đáp ứng nhu cầu giáo dục THCS vùng Đông Nam Bộ.

3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu

Khách thể nghiên cứu

Hoạt động đào tạo giáo viên đáp ứng nhu cầu giáo dục THCS vùng Đông

Nam Bộ.

Đối tượng nghiên cứu

Quản lý đào tạo giáo viên đáp ứng nhu cầu giáo dục THCS vùng Đông Nam

Bộ.

4. Giả thuyết khoa học

Đào tạo đội ngũ giáo viên đáp ứng nhu cầu hiện tại và đủ sức thực hiện

đổi mới chương trình giáo dục phổ thông sau năm 2015 đang còn nhiều khó

khăn, bất cập, đặc biệt là đối với c ác hoạt động quản lý đào tạo.

Nếu nghiên cứu, hệ thống hóa được cơ sở lý luận và thực tiễn một cách

đầy đủ về quản lý đào tạo sẽ đề xuất được quy trình quản lý đào tạo giáo viên

THCS hợp lý, đồng thời đề xuất được các giải pháp quản lý đào tạo đáp ứng

nhu giáo dục THCS vùng Đông Nam Bộ

.
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5. Nhiệm vụ và phạm vi nghiên cứu

Nhiệm vụ

5.1.1. Nghiên cứu, hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản lý đào tạo giáo viên

THCS đáp ứng nhu cầu xã hội.

5.1.2. Đánh giá thực trạng quản lý đào tạo giáo viên THCS ở các trường sư

phạm từ góc độ đáp ứng nhu cầu vùng Đông Nam Bộ.

5.1.3. Đề xuất quy trình quản lý đào tạo giáo viên đáp ứng nhu cầu giáo dục

THCS vùng Đông Nam Bộ.

5.1.4. Đề xuất các giải pháp quản lý đào tạo giáo viên nhằm đáp ứng nhu

cầu giáo dục THCS vùng Đông Nam Bộ.

Phạm vi nghiên cứu

- Nội dung nghiên cứu được giới hạn tập trung chủ yếu trong phạm vi quản

lý đào tạo giáo viên THCS ở các trường CĐSP, khoa sư phạm thuộc các trường

ĐH có đào tạo giáo viên THCS; ở một số cơ sở giáo dục và cơ quan quản lý

giáo dục các cấp thuộc các tỉnh vùng Đông Nam Bộ .

- Thực trạng vấn đề nghiên cứu được đánh giá thông qua điều tra, khảo sát ,

các đối tượng là cán bộ quản lý, giảng viên và sinh viên 3 trường CĐSP, 3

trường đại học trực thuộc tỉnh, thành phố có đào tạo giáo viên THCS; giáo viên

phổ thông THCS tại khu vực miền Đông Nam Bộ (Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng

Nai, Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh); bằng dữ liệu của

các tỉnh thành và thông tin từ các buổi làm việc, trao đổi, phỏng vấn tập thể, cá

nhân liên quan.

- Nghiên cứu điển hình tập trung chủ yếu tại trường C ao đẳng sư phạm Bà

Rịa – Vũng Tàu.
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6. Phương pháp luận và các phương pháp nghiên cứu

Phương pháp luận nghiên cứu

+ Phương pháp tiếp cận hệ thống

Trong tiếp cận hệ thống, quản lý đào tạo giáo viên đáp ứng nhu cầu giáo

dục được xem xét, nghiên cứu trong mối quan hệ của các chủ thể quản lý theo

phân cấp, giữa các phân hệ của hệ thống giáo dục quốc dân, với các ngành kinh

tế – xã hội; các chức năng quản lý; các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên; các

cơ sở giáo dục. Các giải pháp quản lý đào tạo dựa trên mức độ tác động của các

yếu tố ảnh hưởng đến quan hệ cung – cầu giáo dục.

+ Phương pháp tiếp cận lịch sử – logic

Phương pháp tiếp cận lịch sử – logic cho phép nghiên cứu các vấn đề cơ

bản thuộc phạm vi nghiên cứu trong những điều kiện lịch sử theo những mốc

thời gian cụ thể, những hạn chế và nguyên nhân, những thành tựu, triển vọng và

logic phát triển của hệ thống. Với cách tiếp cận này, quản lý đào tạo giáo viên

đáp ứng nhu cầu giáo dục THCS được xem xét theo thời gian, trong bối cảnh

lịch sử cụ thể; giữ lại những giá trị truyền thống, hoàn thiện, đổi mới và đề ra

các giải pháp quản lý đào tạo đặc thù .

Quy trình quản lý đào tạo giáo viên đáp ứng nhu cầu giáo dục THCS là

hệ thống các bước thực hiện nội dung theo trình tự, nên cần được xây dựng theo

logic hợp lý. Tiếp cận logic cho thấy mối liên hệ và tác động lẫn nhau của các

giải pháp quản lý.

+ Phương pháp tiếp cận thị trường

Đào tạo theo nhu cầu xã hội được chuyển biến để phù hợp với việc

chuyển đổi nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế. Do vậy, giải pháp quản

lý đào tạo giáo viên đáp ứng nhu cầu giáo dục THCS phải được xây dựng theo

hướng tiếp cận thị trường và phải tuân thủ theo các quy luật thị trường như quy

luật cung – cầu, quy luật giá trị, quy luật cạnh tranh và xu hướng hội nhập.
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+ Phương pháp tiếp cận năng lực cơ sở đào tạo

Các trường sư phạm là nguồn “cung” đội ngũ giáo viên cho ngành giáo

dục. Năng lực trường sư phạm thể hiện ở các nguồn lực (đội ngũ, cơ sở vật chất,

tài chính) quy định quy mô tuyển sinh, quyết định chất lượng đào tạo.

Các giải pháp quản lý đào tạo giáo viên đáp ứng nhu cầu ngành giáo dục về

số lượng, cơ cấu và chất lượng phụ thuộc cơ bản vào năng lực nội tại và khả

năng phát triển của các trường sư phạm.

Các phương pháp nghiên cứu

+ Phương pháp nghiên cứu lý luận: Thu thập các tài liệu khoa học, tạp chí,

sách báo, trang tin điện tử,…có liên quan để phân tích, khái quát hóa các lý

thuyết, quan điểm khoa học để xây dựng cơ sở lý luận về vấn đề quản lý đào tạo

giáo viên đáp ứng nhu cầu giáo dục.

+ Phương pháp điều tra, khảo sát thực tế: Dùng kỹ thuật nghiên cứu xã hội

như phỏng vấn bằng phiếu hỏi, phỏng vấn trực tiếp, tọa đàm, khảo sát điền dã

(research field) để thu thập thông tin, đánh giá thực trạng công tác quản lý đào

tạo tại các trường sư phạm và các tổ chức, cá nhân liên quan trong vùng.

Luận án đã khảo sát bằng phiếu hỏi 336 giáo viên THCS là sinh viên tốt

nghiệp các ngành học trong 10 năm (từ 2000 đến 2010); khảo sát hàng trăm sinh

viên bằng trả lời phiếu hỏi thông qua mạng internet.

+ Phương pháp chuyên gia: Tham khảo các ý kiến tư vấn của các chuyên gia

làm công tác quản lý đào tạo, quản lý giáo dục, các chuyên gia về nghiên cứu

thị trường lao động để đúc rút kinh nghiệm về quản lý đào tạo giáo viên theo

nhu cầu xã hội .

Tham khảo đề án Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2011–

2020 của 6 tỉnh, thành phố trong vùng để thu thập số liệu, dữ liệu về giáo dục và

đào tạo của các địa phương; trên cơ sở đó kết hợp với các kết quả khảo sát tại

các trường để xây dựng dự báo cho các hoạt động đào tạo và quản lý đào tạo.
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Tổ chức các hội thảo khoa học “Thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập

của sinh viên”; “Đổi mới quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ”; “Giáo dục, rèn

luyện kỹ năng sư phạm, kỹ năng sống cho sinh viên, học sinh” để tranh thủ ý

kiến của các nhà khoa học trong và ngoài trường.

Tổ chức 3 hội nghị liên tịch giữa các ngành giáo dục, nội vụ và trường sư

phạm để xin ý kiến cán bộ quản lý về các vấn đề liên quan.

+ Phương pháp phân tích thống kê có sử dụng phần mềm SPSS: Thông qua

các số liệu thu thập được qua quá trình khảo sát, điều tra, xử lý bằng thống kê

(chủ yếu bằng phần mềm SPSS 11.5) nhằm đảm bảo độ chính xác, tin cậy của

các kết luận.

7. Những luận điểm bảo vệ

+ Quản lý đào tạo giáo viên THCS nhằm giải quyết quan hệ cung – cầu

giáo viên, thực hiện phổ cập giáo dục THCS có chất lượng , đặc biệt là vùng

Đông Nam Bộ – khu vực kinh tế phát triển của cả nước.

+ Quản lý đào tạo giáo viên đáp ứng nhu cầu giáo dục THCS cần có sự gắn

kết giữa trường sư phạm với trường phổ thông. Nội dung chương trình đào tạo

phải đáp ứng được yêu cầu của giáo dục phổ thông.

+ Trường sư phạm là “máy cái” của ngành giáo dục phải được đầu tư, ưu

tiên và phát triển theo mô hình thích hợp. Bản chất đặc thù của đào tạo giáo viên

là dạy cách dạy, dạy cách để trở thành nhà giáo dục nên quy trình đào tạo cũng

mang tính đặc thù.

+ Quản lý đào tạo giáo viên đáp ứng nhu cầu xã hội không chỉ là nhiệm vụ

của trường sư phạm mà là của nhiều chủ thể liên quan theo phân cấp quả n lý về

giáo dục và đào tạo. Vì vậy, các giải pháp quản lý đào tạo cần thể hiện mức độ

bao quát, đồng bộ từ quản lý đầu vào, quản lý quá trình và quản lý đầu ra.
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8. Đóng góp mới của luận án

+ Về lý luận:

Luận án đã hệ thống hóa và làm sáng tỏ các vấn đề lý luận quan trọng liên

quan đến quản lý đào tạo giáo viên THCS theo quan điểm “đào tạo đáp ứng nhu

cầu xã hội ” từ cách tiếp cận đến các nguyên tắc, nội dung và phương pháp quản

lý; xây dựng được quy trình quản lý đào tạo giáo viên THCS theo nhu cầu xã

hội.

+ Về thực tiễn:

- Luận án đánh giá được thực trạng đào tạo, công tác quản lý đào tạo ở

các trường sư phạm; mức độ đáp ứng nhu cầu về số lượng, chất lượng và cơ cấu

ngành đào tạo cũng như cơ chế phối hợp giữa trường sư phạm và các cơ quan

quản lý nhà nước về giáo dục – đào tạo, các cơ sở giáo dục, các chế độ, chính

sách liên quan tại vùng Đông Nam Bộ để tìm ra các bất cập, nguyên nhân.

- Luận án đã đề xuất các giải pháp quản lý đào tạo đáp ứng nhu cầu xã

hội mang tính đặc thù ngành sư phạm .
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Chương 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐÁP ỨNG NHU CẦU XÃ HỘI

1.1. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu

1.1.1. Nghiên cứu ngoài nước

1.1.1.1. Mô hình và chương trình đào tạo giáo viên

Các nghiên cứu cho thấy mô hình đào tạo giáo viên được hình thành và

phát triển lâu đời trên thế giới. Mô hình đào tạo gắn liền với hình thức, chương

trình, trình độ đào tạo và mô hình cơ sở đào tạo.

+ Trên thế giới tồn tại hai mô hình đào tạo cơ bản là mô hình khép kín

(hay có cách gọi khác là mô hình đào tạo song song) và mô h ình đào tạo mở

(hay với tên gọi khác là đào tạo nối tiếp). Mô hình đào tạo khép kín nhiều quốc

gia coi đó là mô hình truyền thống; mô hình mở là mô hình đào tạo mới.

Các nghiên cứu của G.Imig [3] thông qua các bài viết về Hiện trạng giáo

dục sư phạm trong thế kỷ 21 ở Mỹ, James Cameron [9, tr 107] về Đào tạo giáo

viên THPT và TCCN tại Úc, Nguyễn Văn Cường [35, tr 43] về Đào tạo giáo

viên ở Đức, Masahiro Arimoto [15] về Các trường sư phạm Nhật trước ngã ba

đường và nhiều tác giả khác cho thấy rằng đào tạo giáo viên thời gian 4 hoặc 5

năm. Mỗi mô hình đào tạo có ưu điểm và hạn chế nhất định, tuy nhiên mô hình

đào tạo song song là chủ yếu. Thực hiện các mô hình đào tạo, đa phần các quốc

gia có cơ sở đào tạo giáo viên chuyên biệt bằng hệ thống trường sư phạm

(trường giáo dục) và thường là trường công lập hoặc có sự tài trợ kinh phí của

nhà nước. Nhiều tác giả cho rằng đổi mới mô hình đào tạo giáo viên phải tiến

hành cải cách giáo dục, trước hết là đổi mới nội dung, chương trình đào tạo.

Qua nghiên cứu và trình bày của các tác giả Hye Sook Kim [7] trong bài

Hướng tới việc đào tạo chất lượng cao cho giáo viên Hàn Quốc trước khi ra

đứng lớp, Saravanan Gopinathan-Wah Kam Ho-Jason Tan về Xu hướng đào tạo
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giáo viên tại Singapore hay Bùi Đức Thiệp [107, tr223] về Đào tạo giáo viên ở

Trung quốc, có một số mô hình đào tạo giáo viên ở một số quốc gia Đông Á

được tóm tắt trong Bảng 1.1.

Bảng 1.1. Một số mô hình đào tạo giáo viên ở một số quốc gia Đông Á

Quốc gia Tr.Quốc Hong Kong Hàn Quốc Singapore ĐàiLoan
GV tiểu học B.Ed B.Ed B.Ed

PGCE
PGCE
B.Ed

B.Ed

GV trung học B.Ed PGCE
B.Ed

B.Ed
PGCE

PGCE
B.Ed

B.Ed.= phần lớn việc đào tạo GV được thực hiện thông qua một chương
trình thống nhất.

PGCE=phần lớn việc đào tạo GV được thực hiện thông qua một chương
trình khoa học đại cương và sau đó là khóa cao học giáo dục.

B.Ed = một phần việc đào tạo GV được thực hiện thông qua một chương
trình thống nhất.

PGCE= một phần việc đào tạo GV được thực hiện thông qua một chương

trình khoa học đại cương và sau đó là khóa cao học giáo dục.

+ Về mô hình các cơ sở đào tạo, trên thế giới có 4 mô hình trường đào

tạo:

- Mô hình A: Các trường sư phạm là một bộ phận của các trường đại học

tổng hợp lớn, thí dụ như các khoa giáo dục trong các trường đại học này (Mỹ,

Anh và Nhật Bản sau 1949).

- Mô hình B: Các trường sư phạm được nâng cấp để trở thành các trường

đại học sư phạm, hoặc các trường đại học tổng hợp địa phương, trong đó các

phân khoa giáo dục đóng một vai trò chủ chốt và chi phối tinh thần nói chung

của các đại học này (Nhật Bản trong giai đoạn 1943 – 1945).

- Mô hình C: Các trường sư phạm liên kết lại với nhau để trở thành các

định chế có giá trị như một đại học độc lập, đồng thời hợp tác với các đại học

khác trong việc huấn luyện và đào tạo các giáo viên tiểu học và trung học với

một tư cách pháp nhân riêng biệt của mình (Pháp).
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- Mô hình D: Các trường sư phạm được nâng cấp hoặc được tích hợp lại

thành các trường đại học sư phạm, những trường đại học sư phạm này được

xem là những trường đại học chỉ có một mục đích duy nhất là tập trung vào việc

huấn luyện chuyên nghiệp nghề dạy học (Đài Loan, Trung Quốc).

+ Chương trình đào tạo giáo viên ở Mỹ, Úc, Đức và nhiều nước khác do

các trường xây dựng theo hướng dẫn, chuẩn đào tạo giáo viên của quốc gia hoặc

bang. Chương trình hướng vào giảng dạy thực t ế tại thực địa (đào tạo nội trú)

bao gồm sự hợp tác chặt chẽ giữa các cơ sở đào tạo GV với trường phổ thông,

trong đó các GV giỏi ở trường phổ thông được coi như là những người hướng

dẫn của trường đại học tại cơ sở trường học sinh cho sinh viên và hỗ trợ các em.

Đối với các quốc gia Đông Á, hai vấn đề cụ thể nổi bật là sự cân đối giữa lý

thuyết về giáo dục, kiến thức các bộ môn chuyên ngành và kiến thức sư phạm,

cũng như sự vận dụng những kiến thức được học trong việc giảng dạy thực tế ở

trường phổ thông. Trong nghiên cứu của mình, Patrick Demougin (Viện đại học

đào tạo giáo viên Montpellier, Pháp) cho rằng cải cách đào tạo giáo viên như

một công cụ để đổi mới hệ thống giáo dục. Nội dung đổi mới trong đào tạo giáo

viên là triển khai áp dụng đào tạo theo ti ếp cận kỹ năng; nghiên cứu logic cho

sự phát triển các kỹ năng để cả giáo sinh và học sinh cùng phải theo thông qua

sự cọ xát của những hoạt động thực hành, thực tập sư phạm. Tuy nhiên trong

quá trình thực hiện đổi mới có những cản trở về khái niệm, nhận thức, thể chế,

chính sách và con người.

1.1.1.2. Quản lý chất lượng giáo dục đào tạo

Vấn đề chất lượng giáo dục nói chung, giáo dục đại học nói riêng đã được

nhiều học giả nước ngoài quan tâm từ những năm 80 của thế kỉ trước. Diễn đàn

giáo dục cho mọi người do UNESCO tổ chức tại Dakar, Senégan tháng 4 năm

2000, đã phân tích 10 yếu tố cấu thành chất lượng giáo dục, trong đó đề cập đến

các yếu tố như: chất lượng của các điều kiện học tập, chất lượng giáo viên và

người hướng dẫn, sự bình đẳng học tập và các điều kiện đ ảm bảo sự bình đẳng
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này, chất lượng quản lí và các nhà quản trị, khai thác và ứng dụng công nghệ

thông tin.

Năm 1987, bộ tiêu chuẩn chất lượng ISO đầu tiên ra đời, đã đặt ra chuẩn

mực toàn cầu đảm bảo khả năng thỏa mãn các yêu cầu về chất lượng và nâng

cao sự thỏa mãn của khách hàng trong các mối quan hệ nhà cung cấp – khách

hàng. Từ đó, không chỉ trong các lĩnh vực sản xuất – kinh doanh mà cả trong

giáo dục – đào tạo đã đặt ra vấn đề đảm bảo chất lượng và quản lí chất lượng.

Trên thế giới, các mô hình kiểm tra, kiểm soát chất lượng ra đời.

Về phương thức đánh giá đánh giá chất lượng giáo dục đại học phổ biến

ở Hoa kì và một số nước châu Âu là đánh giá tổng quan (peer review) và đánh

giá sản phẩm (outcome assessment). Trong tài liệu The Higher Education

System: Academic Organization in Cross-National Perspective, B.R.Clark đã

phân tích hai cách tiếp cận đánh giá chất lượng đào tạo này theo mô hình

Newwman và mô hình Humboldt. Ở những nước chịu ảnh hưởng của mô hình

Newman, giáo dục đại học có tính tự chủ cao, thì đánh giá tổng quan là phương

thức đánh giá thông dụng nhất để giúp các trường đại học cải tiến chất lượng,

nhằm đáp ứng yêu cầu học thuật của nhà trường và định hướng phát triển cá

nhân của người học. Đánh giá tổng quan chú trọng đánh giá đầu vào và quá

trình đào tạo, thông thường được tiến hành sau khi nhà trường đã thực hiện tự

đánh giá trên cơ sở một hệ thống tiêu chí được đặt ra. Đây là đánh giá làm tiền

đề cho các hoạt động đánh giá bên ngoài như kiểm toán chất lượng (quality

audit) hay kiểm định chất lượng (quality accreditation) được sử dụng nhiều ở

Mỹ, Bắc Mỹ và gần đây được sử dụng nhiều ở châu Âu, châu Á. Ở những nước

chịu ảnh hưởng của mô hình Humboldt thì tiếp cận phương thức đánh giá sản

phẩm để đánh giá chất lượng đào tạo. Công cụ để thực hiện đánh giá sản phẩm

là bộ chỉ số thực hiện bao gồm các yếu tố định lượng, có thể thu thập qua công

tác thống kê. Các yếu tố định tính (như thái độ, sự hài lòng) sẽ được đo đếm

bằng các phương pháp định lượng (điều tra, quan sát). Bộ chỉ số thực hiện ch o

phép giám sát chất lượng giáo dục đại học hàng năm, không quá tốn nhiều thời



13

gian và phức tạp như đánh giá đồng nghiệp, có thể thực hiện đồng loạt trên qui

mô cả nước.

Về quản lý chất lượng đào tạo của giáo dục đại học, có các công trình

nghiên cứu tiêu biểu sau:

- Đảm bảo chất lượng giáo dục đại học (Quality assurance in higher

education) của Sanjaya Mishra [16] đã lí giải các quan niệm về chất lượng giáo

dục đại học, các yếu tố đảm bảo chất lượng giáo dục, mối quan hệ giáo dục đại

học với chất lượng nền kinh tế, những thách thức cho giáo dục đại học thế kỉ

XXI.

- B. Davies và L. Ellison [2] trong công trình nghiên cứu về Kế hoạch

phát triển nhà trường (School Development Planning) đã phân tích 10 yếu tố

đảm bảo cho sự cạnh tranh về chất lượng như chươn g trình học, việc dạy và

học; nguồn nhân lực; phúc lợi cho học sinh và sinh viên; cơ sở vật chất; nguồn

tài chính; hồ sơ học sinh và marketing; cơ cấu và các cách thức quản lí; cơ chế

quản lí và đánh giá nội bộ; sự quan tâm của cộng đồng, xã hội; xây dựng thông

tin chiến lược qua việc điều tra.

- John West – Burham [10] đã có nhiều nghiên cứu về chất lượng giáo

dục trong các trường học. Trong cuốn sách Quản trị chất lượng trong các

trường học (Managing Quality in Schools) đã trình bày 5 nội dung và minh họa

bằng 10 câu hỏi. Tác giả đã nhấn mạnh đến sự giảm thiểu khoảng cách và giá

trị, ông nhấn mạnh: khoảng cách giữa hình ảnh và giá trị càng lớn thì tổ chức sẽ

càng ít khách hàng, chất lượng của việc dạy quyết định thành tích của các học

sinh và chất lượng của người lãnh đạo quyết định chất lượng của việc dạy học,

vì vậy, ban lãnh đạo đã trở thành thuốc chữa bách bệnh cho các đau ốm về

giáo dục.

1.1.1.3. Quản lý đào tạo theo nhu cầu xã hội

Theo tác giả Jenni Koivula và Risto Rinne, trong nghiên cứu của mình về

thế tiến thoái lưỡng nan của các trường đại học trong thời kì thay đổi do có sự

cạnh tranh toàn cầu, tạo áp lực đối với trường ĐH, dẫn đến có sự thay đổi vai
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trò của đại học sang “nhiệm vụ thứ ba”, nghĩa là xu hướng các trường đại học

chuyển từ đào tạo tinh hoa đến đào tạo đại trà và từ đào tạo đại trà đến đào tạo

theo nhu cầu xã hội, đa dạng hóa chương trình đào tạo và tăng cường các hoạt

động nghiên cứu. Sự xuất hiện mô hình xoắn ốc bộ ba (trường đại học, giới kinh

doanh và nhà nước) làm thay đổi vai trò trường Đ H. Sự thay đổi này là xuất

hiện chủ thuyết doanh nghiệp trong giới đại học và một loại hình đại học mới ra

đời đó là “Đại học doanh nghiệp” được cho là có khả năng đáp ứng nhu cầu xã

hội cao hơn là “Đại học truyền thống” [118, tr38]. Cũng nghiên cứu về hoạ t

động liên kết giữa chính phủ – nghiệp đoàn – trường đại học, Kojima Takayuki

- Nhật Bản [13] cho rằng việc thúc đẩy liên kết doanh nghiệp – chính phủ –

trường học như một chính sách quốc gia.

1.1.2. Nghiên cứu trong nước

1.1.2.1. Mô hình đào tạo giáo viên

Tháng 12 năm 2006, Hội nghị toàn quốc các trường sư phạm đặt ra các

vấn đề, trường sư phạm đào tạo đơn ngành hay đa ngành, các trường sư phạm

đào tạo theo mô hình khép kín hay mô hình mở,…Nhiều tác giả đã đề xuất nên

thay mô hình đào tạo truyền thống bằng mô hình đào tạo khác. Nhằm tìm kiếm

một mô hình đào tạo giáo viên thích hợp, từ tháng 9 đến tháng 11 -2009, Dự án

phát triển giáo viên THPT và TCCN đã tổ chức 8 hội thảo về các mô hình đào

tạo giáo viên của nhiều nước tiên tiến trên thế giới nhằm giải đáp câu hỏi mô

hình đào tạo nào thích hợp với Việt Nam. Tại các hội thảo, Nguyễn Kim Hồng

(Trường ĐHSP TP HCM ) và một số tác giả khác cho rằng nên tồn tại đồng thời 2

mô hình đào tạo. Ngoài đào tạo theo truyền thống (đào tạo song song –khép kín),

cần mở rộng mô hình đào tạ o nối tiếp – mở.

Trong bài viết “Mô hình đào tạo giáo viên chất lượng cao của ĐHQG Hà

Nội” [Bản tin ĐHQG Hà Nội - số 218, năm 2009], tác giả Nguyễn Thị Mỹ Lộc

cho biết Trường ÐH Giáo dục đào tạo giáo viên theo mô hình mở (3+1) trong

một đại học đa ngành, đa lĩnh vực là ÐHQGHN hoặc mô hình 4+1, sau khi tốt
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nghiệp cử nhân khoa học cơ bản, sinh viên có thể học thêm một năm nghiệp vụ

sư phạm và nhận văn bằng cử nhân sư phạm ngành học tương ứng.

Cao Đức Tiến [Tạp chí Giáo dục số 230, tr 10] sau khi phân tích, so sánh

hai mô hình đào tạo giáo viên hiện nay là mô hình nối tiếp và mô hình song

song rút ra kết luận mỗi mô hình đều có ưu thế riêng và hạn chế riêng, đề có khả

năng tạo ra những giáo viên sáng tạo. Do đó, việc lựa chọn mô hình đào tạo nào

cần căn cứ vào các điều kiện cụ thể nơi đào tạo (như đội ngũ giảng viên, môi

trường đào tạo, tuyển sinh,…) và  nhu cầu giáo viên phổ thông, điều kiện xã

hội.

1.1.2.2. Quản lý đào tạo

Vấn đề quản lý trong trường ĐH, CĐ nói chung, quản lý đào tạo nói riêng

được rất nhiều tác giả quan tâm. Qua thống kê 46 tác giả, đề tài nghiên cứu, bài

viết đăng trên các tạp chí, các cuộc hội thảo, có một số vấn đề nổi bật sau đây:

- Nguyễn Ngọc Tài [118, tr 41] đề xuất các giải pháp cho vấn đề quản lý

trong trường ĐH, CĐ cho rằng: Trưởng bộ môn là công cụ số 1 của lãnh đạo

giúp nhà trường nâng cao chất lượng. Phòng Đào tạo và Phòng Khoa học –

Công nghệ là công cụ số 2 trong quản lý đào tạo. Như vậy, các đơn vị quản lý

quan trọng nhất của trường ĐH, CĐ theo thứ tự là tổ bộ môn, phòng Đào tạo,

phòng Khoa học công nghệ, trong đó tổ trưởng bộ môn là then chốt, quan trọng

nhất.

- Trong khi đó, Nguyễn Thị Thanh Huyền [118, tr 340] lại cho rằng xây

dựng tôn chỉ hoạt động phù hợp sẽ có được phong cách quản lý hiệu quả. Theo

đó, nhà trường khuyến khích “tính tự chủ” cho các khoa đào tạo chuyên ngành

và các khoa phải xác định được tôn chỉ đào tạo, từ đó xây dựng các hoạt động

để đạt mục tiêu, kế hoạch hành động.

- Theo Nguyễn Việt Phú [118, tr 56] có 6 giải pháp đổi mới quản lý giáo

dục đại học trong nền kinh tế thị trường, trong đó có đổi mới về chất quản lý

giáo dục đại học, xây dựng quy trình đào tạo mềm dẻo và liên thông, đổi mới
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mục tiêu, nội dung, phương pháp giảng dạy đại học. Điểm nhấn của giải pháp

này là “chuẩn hóa chương trình” đào tạo theo tín chỉ, “quốc tế hóa” chương

trình và giáo trình, duy trì tốt hơn nữa ngân hàng giáo trình điện tử.

- Còn theo Hoàng Tâm Sơn [118, tr 97] thì đổi mới hoạt động quản lý của

hiệu trưởng là yếu tố quan trọng nâng cao hiệu quả quản lý GDĐH. Tác giả đề

xuất đổi mới 5 nguyên tắc tổ chức hoạt động của trường ĐH, CĐ.

- Nghiên cứu về tự chủ đại học Việt Nam, Nguyễn Đức Ngọc [117,

tr83] đưa ra triết lý quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội là hai mặt thống nhất

trong mọi hoạt động của một nhà trường. Tự chủ chủ yếu để đảm bảo hiệu quả

và hiệu suất cao, còn trách nhiệm xã hội chủ yếu đảm bảo chất lượng và công

bằng xã hội. Đồng thời đưa ra 4 mô hình quản lý tự chủ như mô hình

Napoleon (sử dụng ĐH như công cụ để hiện đại hóa xã hội, thông qua việc

kiểm soát chặt chẽ nhà trường), mô hình Humboldt (nhà nước đảm bảo tính

độc lập của công tác giảng dạy và nghiên cứu), mô hình Hoa kỳ (dựa vào nền

tảng quy luật thị trường, gắn chặt với kinh tế – xã hội và mang tính đại

chúng), mô hình Anh (tự trị về thể chế rộng rãi).

- Nghiên cứu và thảo luận về quản lý đào tạo theo tín chỉ, Hội thảo khoa

học “Đổi mới phương pháp giảng dạy đại học theo hệ thống tín chỉ” do Trường

ĐH Sài Gòn tổ chức tháng 5/2010 đã nhận diện một cách tổng quát về đào tạo

theo hệ thống tín chỉ, đồng thời khẳng định việc chuyển đổi sang phương thức

đào tạo theo hệ thống tín chỉ là tất yếu.

- Các nghiên cứu khác liên quan như “Cải cách công tác quản lý giáo

dục” của Nguyễn Quang Kính [Tạp chí Khoa học giáo dục số 41,42], “Biện

pháp quản lý công tác đánh giá kết quả học tập của học viên trong đào tạo trực

tuyến ở các trường ĐH, CĐ hiện nay” của Ngô Quang Sơn [Tạp chí Khoa học

giáo dục số 41, tr28], “Phương pháp đổi mới quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu

hội nhập” của Trần Kiểm [Tạp chí Khoa học giáo dục số 45, tr15], “Cơ sở lý

luận và pháp lý về phân cấp quản lý giáo dục đại học trong nền kinh tế thị
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trường Việt Nam” của Phan Văn Kha [Tạp chí Khoa học giáo dục số 45, tr20],

“Lập kế hoạch quản lý sự thay đổi trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp” của Phan

Văn Nhân [Tạp chí Khoa học giáo dục số 58, tr9], “Đổi mới rèn luyện năng lực

dạy học trong thực tập sư phạm của sinh viên ĐHSP Kỹ thuật theo tiếp cận năng

lực thực hiện” của Vũ Xuân Hùng [Tạp chí Khoa học giáo dục số 61, tr45];

“Đào tạo nghiệp vụ sư phạm” của Đinh Quang Báo [Tạp chí Quản lý giáo dục

số 9, tr16]; “Chương trình nghiệp vụ sư phạm chú trọng kỹ năng hành nghề”

của Trần Quốc Thành [Tạp chí Quản lý giáo dục số 9, tr19].

1.1.2.3. Đào tạo theo nhu cầu xã hội

Đối với các nghiên cứu trong nước, các đề tài khoa học cấp Bộ (GD -ĐT)

trên lĩnh vực đào tạo theo nhu cầu xã hội đã có nhiều tác giả nghiên cứu, đặc

biệt là những năm gần đây như “Cơ sở khoa học xác định cơ cấu ngành đào tạo

đại học trong tiến trình hội nhập quốc tế” của Phan Văn Kha [70], “Một số giải

pháp điều tiết cơ cấu ngành trong đào tạo đại học đáp ứng nhu cầu phát triển

kinh tế – xã hội” của Nguyễn Việt Hùng [63], “Các giải pháp cơ bản gắn đào

tạo với sử dụng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã

hội trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước” của Nguyễn Văn

Nam [83]. Tác giả Nguyễn Đăng Trụ [114] đã “Nghiên cứu các giải pháp tăng

cường sự liên kết đào tạo giữa các cơ sở giáo dục đại học trong bối cảnh nền

kinh tế thị trường và xu thế hội nhập quốc tế”. Tác giả Phan Văn Kha [69]

nghiên cứu về các giải pháp đào tạo và sử dụng nhân lực trong nền kinh tế thị

trường ở Việt Nam hay “Xây dựng các trường địa phương theo hướng đáp ứng

nguồn nhân lực cho công nghiệp hoá, hiện đại hoá” của tác giả Ngô Văn Trung

[115].

Các bài viết đăng trên các tạp chí, các báo cáo tại các hội thảo khoa học

đã có những nghiên cứu về lý luận và thực tiễn, kinh nghiệm như Nguyễn Minh

Đường [42] trong bài viết “Đào tạo đáp ứng nhu cầu  xã hội – quan điểm và giải

pháp thực hiện” đã đưa ra quan điểm về đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hộ i dưới
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góc độ vĩ mô toàn xã hội là cung ứng đầy đủ nhân lực để phát triển kinh tế – xã

hội của đất nước cũng như của địa phương, từng vùng lãnh thổ. Dưới góc độ cá

thể, đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội là tạo điều kiện cho mọi người lao động có

thể học tập suốt đời. Với quan niệm về đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội như vậy,

tác giả đề xuất một số giải pháp đổi mới cơ bản quản lý giáo dục ở cả cấp vĩ mô

và vi mô như xây dựng chiến lược phát triển nhân lực, thiết lập hệ thống thông

tin thị trường lao động, xây dựng và ban hành hệ thống chuẩn trình độ các

ngành đào tạo, thiết lập mối quan hệ giữa nhà trường với doanh nghiệp, cải tiến

mục tiêu, nội dung, chương trình đào tạo và tổ chức dào tạo theo mô đun học

phần liên thông giữa các trình độ, từ đó thay đổi tổ chức quá trình đào tạo một

các mềm dẻo, linh hoạt từ khâu tuyển sinh đến quá trình tổ chức dạy và học cho

đến việc đánh giá, cấp chứng chỉ, văn bằng tốt nghiệp. Trần Linh Quân [96] đặt

ra 6 vấn đề để đào tạo giáo viên theo nhu cầu xã hội đối với trường cao đẳn g sư

phạm. Các nghiên cứu khác về đào tạo giáo viên đáp ứng nhu cầu xã hội như

“Đào tạo giáo viên dạy nghề đáp ứng yêu cầu xã hội” của Nguyễn Xuân Mai;

“Quản lý đào tạo ở các trường cao đẳng nghề đáp ứng nhu cầu xã hội” của Đỗ

Tiến Sĩ [Tạp chí Khoa học Giáo dục số 57, tr58]. Các Hội thảo quốc gia “Sinh

viên với đào tạo đáp ứng như cầu xã hội, nhu cầu doanh nghiệp” tổ chức năm

2008 đặt ra vấn đề cần có 1 “tam giác cân” giữa nhà trường – doanh nghiệp –

sinh viên trong việc tạo ra “sản phầm” đạt yêu cầu ; Hội thảo “Đào tạo theo nhu

cầu xã hội” do Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM tổ chức ngày 22-3-2008 đã

cung cấp cái nhìn toàn cảnh, những dự báo về nguồn nhân lực Việt Nam trong

xu thế hội nhập quốc tế, kỹ năng cho sinh viên khi ra trường.

Trên diễn đàn các trang website, các báo, các thảo luận bàn tròn, vấn đề

đào tạo theo nhu cầu được chia sẽ các khó khăn, thách thức khi chuyển đổi từ

mô hình đào tạo truyền thống sang đào tạo theo nhu cầu. Một trong những ý

kiến đó là ĐH khó nhọc “chuyển mình” theo nhu cầu xã hội [Vietnamnet

23/10/2007].
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Một số luận án tiến sĩ đã nghiên cứu đến những vấn đề liên quan đến đào

tạo trình độ cao đẳng hay quản lý đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội như Chính

sách đào tạo nhân lực trình độ cao đẳng đáp ứng nhu cầu xã hội trong cơ chế

thị trường của Hoàng Thị Thu Hà; Quản lý đào tạo nhân lực đáp ứng nhu cầu

chuyển dịch cơ cấu kinh tế thành phố Cần Thơ của Nguyễn Ngọc Lợi.

1.1.2.4. Quản lý chất lượng

- Nguyễn Xuân Hải [48], trong bài “Mô hình quản lí dựa vào nhà trường

của Hoa Kì và bài học tạo lập sư p hạm tham gia trong nhà trường” đã giới

thiệu mô hình quản lí dựa vào nhà trường.

- Về quản lí chất lượng đào tạo theo mô hình quản lí chất lượng tổng thể

có các đề tài, luận án “Nghiên cứu vận dụng quản lý chất lượng tổng thể trong

các trường sư phạm kỹ thuật” của Hoàng Thị Minh Phương; “Nghiên cứu mô

hình tổ chức, quản lý chất lượng đào tạo đại học trong các trường công an nhân

dân” của Nguyễn Văn Ly (2006). Những tác giả này sau khi đã phân tích mô

hình TQM cũng đều đề xuất các giải pháp như việc nâng cao chất lượng phải

theo một qui trình và qui trình đó luôn luôn được cải tiến để đáp ứng với nhu

cầu xã hội, xây dựng tiêu chí đánh giá việc cải tiến qui trình nâng cao chất

lượng này, trên cơ sở đó, công khai chính sách chất lượng của nhà trường, phát

triển đội ngũ cán bộ đặc biệt là đội ngũ cán bộ trình độ cao làm cơ sở để đào tạo

nguồn nhân lực chất lượng cao trước yêu cầu đảm bảo chất lượng đào tạo hiện

nay.

- Lê Đình Sơn [101] và [102] sau khi giới thiệu một số mô hình quản lý

đã khẳng định nhiều cơ sở đại học nước ta hiện nay không nhận thấy sự hiện

diện mô hình quản lí cụ thể mà chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, kế thừa. Giải

pháp quản lí chất lượng đòi hỏi các trường đại học phải có một mô hình quản lí

khoa học. Đồng thời đề xuất áp dụng TQM với các thành tố như lãnh đạo chất

lượng, kế hoạch hóa chất lượng, các công cụ quản lí chất lượng, sự liên kết, cam

kết chia sẻ tầm nhìn và môi trường văn hóa chất lượng.
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- Nguyễn Lộc [78] đã chỉ ra về sự tất yếu phải quản lí chất lượng tổng thể

và phân tích 3 yếu tố cần thiết phải quản lí chất lượng tổng thể, đó là sự gia tăng

số lượng học sinh và đội ngũ giáo viên cũng như tài chính, ngân sách; xu thế

phân cấp theo hình thức tự quản; tính dân chủ tăng lên khi khách hàng ngày

càng có nhiều thông tin về các trường.

- Nguyễn Đức Ca [30] đã giới thiệu về mô hình quản lí chất lượng ISO -

9000-2000, mô hình SEAMEO, mô hình châu Âu (EFQA) của Hiệp hội các

nước châu Âu về đảm bảo chất lượng, mô hình các yếu tố tổ chức

(Organnization Element Model), mô hình đảm bảo chất lượng đ ại học (AUN)

năm 1995 của các trường đại học khối ASEAN. Sau đó tác giả đề xuất mô hình

quản lí đại học hàng hải theo mô hình ISO kết hợp với TQM.

- Nghiên cứu về quản lí chất lượng đào tạo theo hệ thống tín chỉ có các

luận án “Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng đào tạo theo học chế tín chỉ trên

cơ sở tin học hoá và tiếp cận quản lý chất lượng tổng thể TQM trong đại học đa

ngành, đa lĩnh vực” của Nguyễn Trung Kiên (2010), “Xây dựng mô hình quản lí

đào tạo theo hệ thống tín chỉ trong các trường đại học ở Việt Nam giai đoạn

hiện nay” của Nguyễn Mai Hương (2008) hay luận án của Trần Linh Quân

“Xây dựng mô hình đào tạo đảm bảo chất lượng cho các trường đại học địa

phương (2008)”.

1.1.2.5. Dự báo và xác định nhu cầu đào tạo

- Nghiên cứu về mô hình dự báo giáo dục, theo học giả Gordon [77],

trong 2 thập kỷ gần đây, có 8 phương pháp dự báo được áp dụng rộng rãi trên

thế giới, đó là tiên đoán (genius forecasting); ngoại suy xu hướng (trend

extrapolation); chuyên gia hay đồng thuận (consensus methods); mô phỏng hay

mô hình hóa (stimulation); ma trận tác động qua lại (cross-impact matrix

method); kịch bản (scenario); cây quyết định (decision trees) và dự báo tổng

hợp (combining methods). Theo cách phân loại tại Việt Nam các phương pháp
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dự báo thường chia thành 2 nhóm chính là phương pháp định tính và phương

pháp định lượng .

- Cao Đức Tiến [Tạp chí Quản lý giáo dục số 12, trang 26] nghiên cứu dự

báo trong đào tạo giáo viên cho rằng cần có những nghiên cứu dự báo về các

phương diện đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng; về số lượng, chất lượng và cơ cấu đội

ngũ giáo viên. Theo quan điểm đào tạo theo nhu cầu xã hội, quy mô đào tạo

phải được xây dựng từ cơ sở lên chứ không phải áp đặt từ trên xuống. Phương

thức dự báo cơ bản đó là ngoại suy, mô hình hóa và giám định. Ngoài ra còn

dùng các phương pháp tương đồng, quy nạp, diễn dịch, thống kê, kinh tế, xã hội

học, thực nghiệm. Thành lập trung tâm nghiên cứu giáo viên và phát triển

nghiên cứu dự báo vĩ mô phục vụ tham mưu hoạch định chiến sách giáo viên,

chiến lược phát triển hệ thống sư phạm, t rong đó có phát triển đội ngũ giáo viên;

đồng thời phát triển nghiên cứu dự báo vi mô phục vụ nâng cao chất lượng, hiệu

quả đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng giáo viên các cấp học, bậc học.

- Phan Văn Nhân [Tạp chí Quản lý giáo dục số 15, trang 24] nghiên cứu

dự báo nhu cầu giáo viên phổ thông theo môn học bằng phương pháp định mức.

- Phạm Quang Sáng [Tạp chí Khoa học giáo dục số 11, trang 12] nghiên

cứu, đề xuất mô hình dự báo nhu cầu nhân lực được đào tạo ở nước ta gồm các

mô hình dự báo dài hạn như mô hình Lotus, mô hình cơ sở BLS (US.Bureau of

Labor Statistics), mô hình IER (The Institute of Employment Rights-UK), mô

hình IAB (Institute for Employment Research- Ger).

- Nghiên cứu về cung – cầu trong giáo dục để làm cơ sở dự báo, xác định

nhu cầu đào tạo , Vũ Ngọc Hải [50] cho rằng cung – cầu giáo dục hiện nay ở

nước ta có thể có một triết lý là cung theo cầu, cung điều tiết cầu và đề xuất 11

giải pháp đảm bảo cung – cầu giáo dục. Nghiên cứu ở phạm vi tổng quát hơn về

quan hệ cung – cầu trong đào tạo và sử dụng nhân lực trong nền kinh tế thị

trường ở Việt Nam, Phan Văn Kha [69] cho rằng cầu về nhân lực là nhu cầu về

số lượng, chất lượng và cơ cấu cho những loại công việc nào đó trong xã hội,
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theo yêu cầu của thị trường lao độn g và những cơ sở sử dụng lao động, nhu cầu

của mỗi cá nhân trong cộng đồng.

Tóm lại, các nghiên cứu nhìn chung mang tính phổ quát, đề cấp đến nhiều

lĩnh vực của quản lý, quản lý đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội. Tuy nhiên chưa

có nhiều nghiên cứu sâu và cụ thể về quản lý đào tạo giáo viên nói chung, đào

tạo giáo viên THCS nói riêng hoặc các nghiên cứu còn rời rạc. Luận án sẽ

nghiên cứu, nhằm xây dựng cơ sở lý luận và thực tiễn đề ra các giải pháp đổi

mới quản lý đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu giáo dục THCS vùng Đông Nam

Bộ.

1.2. Một số khái niệm

1.2.1. Đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội

1.2.1.1. Đào tạo

- Đào tạo là quá trình tác động đến một con người nhằm làm cho người

đó lĩnh hội và nắm vững những tri thức, kỹ năng, kỹ xảo một các có hệ thống

nhằm chuẩn bị cho người đó thích nghi với môi trường sống và làm việc ở xã

hội sau này [Từ điển bách khoa Việt Nam 1998].

- Đào tạo đề cập đến việc dạy các kỹ năng thực hành, nghề nghiệp hay

kiến thức liên quan đến một lĩnh vực cụ thể, để người học lĩnh hội và nắm vững

những tri thức, kĩ năng, nghề nghiệp một cách có hệ thống để chuẩn bị cho

người đó thích nghi với cuộc sống và khả năng đảm nhận được một công việc

nhất định [Bách khoa toàn thư mở Wikipedia ].

- Theo Nguyễn Minh Đường, “Đào tạo là quá trình hoạt động có mục

đích, có tổ chức nhằm hình thành và phát triển có hệ thống các kiến thức, kỹ

năng và thái độ để hoàn thiện nhân cách cho mỗi cá nhân, tạo tiền đề để cho họ

có thể vào đời một cách có năng suất và hiệu quả” [42 , tr 19].

Luận án sử dụng khái niệm: Đào tạo là làm cho cá nhân trở thành người

có năng lực theo những tiêu chuẩn nhất định; là hoạt động giảng dạy và học
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tập, gắn với việc giáo dục đạo đức, nhân cách nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực

cho xã hội.

Đào tạo có nhiều hình thức, nhưng phổ biến là ba hình thức: đào tạo mới,

đào tạo nâng cấp và đào tạo lại. Đào tạo mới áp dụng đối với những người chưa

có nghề; đào tạo lại áp dụng đối với những người đã có nghề nhưng vì lý do nào

đó nghề của họ không phù hợp nữa và đào tạo nâng cấp để nâng cao trình độ

lành nghề. Trình độ lành nghề của nguồn nhân lực thể hiện mặt chất lượng của

sức lao động, nó có liên quan chặt chẽ với lao động phức tạp và biểu hiện ở sự

hiểu biết về lý thuyết về kĩ thuật sản xuất và kĩ năng lao động, cho phép người

lao động hoàn thành được những công việc phức tạp. Hoạt động đào tạo sẽ

hướng vào cá nhân cụ thể và cần tiến hành ngay để đáp ứng nhu cầu hiện tại,

thực tế công việc đòi hỏi.

Để hình thành những năng lực cần thiết cho người lao động, có nhiều

cách đào tạo khác nhau.

+ Đào tạo theo kiểu chỉ việc là hướng dẫn con người thực hiện một công

việc, một khâu của quá trình sản xuất nào đó để n gười lao động hoàn thành

nhiệm vụ hay công việc của mình. Nội dung của hình thức đào tạo này cũng

giống như đào tạo theo trường lớp, có hai phần: lí thuyết và thực hành. Cái khác

so với đào tạo theo trường lớp là đào tạo trực tiếp trên công việc, đào tạo c ấp

thời. Khi người lao động chuyển sang khâu lao động của một qui trình sản xuất

khác thì vẫn được tiếp tục đào tạo theo kiểu này.

+ Đào tạo theo kiểu học việc – kèm cặp là đào tạo những người lao động

theo một quá trình quan sát các hoạt động lao động của người khác với vai trò là

giúp việc hay “phụ nghề”. Quá trình tiếp thu thực tiễn, thử thao tác là tích tụ

những năng lực cần thiết để hoàn chỉnh kĩ năng nghề nghiệp của người lao

động.

+ Đào tạo thông qua trường lớp là hình thức đào tạo mà sau khi người

lao động đã lựa chọn nghề nghiệp của mình và được hình thành các kĩ năng
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nghề nghiệp, thay vì đào tạo trên công xưởng của thực tế lao động là những hoạt

động trên lớp học, trong phòng thí nghiệm hay công xưởng giả định. Kiểu đào

tạo này cung cấp cho người l ao động những kiến thức và kĩ  năng cơ bản để khi

tiếp xúc với  thực tiễn lao động, họ có cơ hội phát triển năng lực nghề nghiệp và

nâng cao tay nghề.

Đào tạo trong trường ĐH, CĐ là “đào tạo người học có phẩm chất chính

trị, đạo đức; có kiến thức, kỹ năng thực hành nghề nghiệp, năng lực nghiên cứu

và phát triển ứng dụng khoa học và công nghệ tương xứng với trình độ đào tạo;

có sức khỏe; có khả năng sáng tạo và trách nhiệm nghề nghiệp, thích nghi với

môi trường làm việc; có ý thức phục vụ nhân dân” (Luật GD đại học 2012).

Đào tạo ở trường cao đẳng sư phạm là quá trình hoạt động nhằm tạo ra

nguồn nhân lực hoạt động trong ngành giáo dục, chủ yếu làm nhiệm vụ giảng

dạy ở các trường mầm non, tiểu học hoặc trường trung học cơ sở.

Đào tạo sư phạm là công tác nghiệp vụ của các trường sư phạm nhằm

đào tạo về nghề dạy học cho giáo sinh. Nội dung đào tạo sư phạm thường có lý

luận chung về khoa học giáo dục, tâm lý học lứa tuổi, tâm lý học sư phạm,

giảng dạy và nghệ thuật sư phạm, lý luận giáo dục chuyên ngành và bộ m ôn,

nhân cách người giáo viên và những kỹ năng, kỹ xảo sư phạm chung và riêng

biệt. Ở Việt Nam, đào tạo sư phạm được coi là chức năng đặc thù của trường sư

phạm. Chỉ khi nào quá trình đào tạo sư phạm biến thành quá trình tự đào tạo

một cách tích cực, tự giác thì giáo sinh sau này mới trở thành nhà giáo giỏi.

Những năng lực cơ bản của người giáo viên được hình thành qua đào tạo

tại các trường cao đẳng sư phạm là năng lực chẩn đoán nhu cầu và đặc điểm đối

tượng giáo dục; năng lực tư vấn cho học sinh tự thiết kế kế hoạch học tập phù

hợp với nhu cầu, khả năng và hoàn cảnh của mình; năng lực thiết kế và tổ chức

thực hiện kế hoạch giáo dục, đặc biệt là đổi mới phương pháp dạy học; năng lực

giám sát, đánh giá kết quả hoạt động giáo dục.
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1.2.1.2. Đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội

+ Nhu cầu xã hội bao gồm nhu cầu của doanh nghiệp (người sử dụng lao

động) là trình độ tay nghề của người lao động; nhu cầu của nhà trường là có

nhiều người học; nhu cầu người học là kiến thức, kỹ năng chuyên môn và đặc

biệt là bằng tốt nghiệp; nhu cầ u của phía quản lý Nhà nước là muốn có những

con người có thái độ sống vì cộng đồng, yêu tổ quốc, yêu đồng bào, học tập tốt,

lao động tốt.

- Nhu cầu xã hội về giáo dục phát sinh từ nhu cầu về nhân lực chuyên

môn cho sự phát triển kinh tế – xã hội của một quốc gia ở một giai đoạn phát

triển lịch sử nhất định. Xã hội càng phát triển, nhu cầu giáo dục của nó càng

lớn, nhưng trong một thời kì nhất định nhu cầu đó là hữu hạn. Những nhân tố

ảnh hưởng đến nhu cầu xã hội giáo dục chủ yếu bao gồm: dân số xã hội, tr ình

độ phát triển khoa học và công nghệ, kinh tế và những chính sách của chính

phủ.

- Nhu cầu cá nhân về giáo dục là nhu cầu có khả năng chi trả cho giáo dục

được một người lựa chọn xuất phát từ những dự định về việc làm, thu nhập, địa vị

xã hội trong tương lai. Nhu cầu của cá nhân về giáo dục phụ thuộc các nhân tố:

khả năng bẩm sinh của mỗi người; hoàn cảnh kinh tế xã hội của gia đình; mức

học phí; lợi ích trong tương lai của giáo dục cá nhân, tức là tỉ lệ đầu tư có hiệu

quả của giáo dục cá nhân.

+ Nhu cầu giáo dục trung học cơ sở là nhu cầu của một bậc học thuộc cấp

học phổ thông về đội ngũ giáo viên bao gồm nhu cầu của nhà nước, của các địa

phương, của ngành giáo dục và của người học thể hiện ở các tổ chức, cá nhân

sau đây:

- Nhà nước và địa phương hàn g năm đầu tư ngân sách cho các trường sư

phạm để đào tạo đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục nói

riêng, phát triển kinh tế – xã hội nói chung. Nhà nước là khách hàng quan trọng

hàng đầu; đào tạo giáo viên là sứ mạng của các trường sư phạm .
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Nhu cầu của nhà nước đối với trường sư phạm là phải cung cấp đội ngũ

giáo viên có chất lượng, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu ngành và trình độ để

phát triển cấp học, bậc học, góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo.

- Các cơ quan quản lý giáo dục các cấp, các nhà trường phổ thông là đơn vị

tuyển dụng và bố trí, sử dụng đội ngũ giáo viên do trường sư phạm đào tạo ; là

khách hàng trực tiếp của trường sư phạm với “đơn đặt hàng” hàng năm thông

qua chỉ tiêu, kế hoạch phát triển đội ngũ giáo viên.

Nhu cầu của các cơ quan quản lý giáo dục các cấp ở địa phương (Phòng

GD-ĐT, Sở GD-ĐT), các nhà trường phổ thông là có đội ngũ giáo viên THCS

chất lượng, đạt chuẩn và trên chuẩn, cung ứng kịp thời để các nhà trường bổ

sung đội ngũ từng năm học và đáp ứng yêu c ầu phát triển giáo dục phổ thông.

- Cá nhân người học và gia đình họ khi lựa chọn và chi phí để học tại

trường sư phạm, họ vừa là khách hàng, đồng thời là chủ hàng. Người học có

nhu cầu được chọn người dạy (thầy giỏi), chọn lớp học, môn học, trình độ học

và hình thức học (khách hàng), nhu cầu việc làm. Khi tốt nghiệp ra trường, họ

có nhu cầu chọn nơi dạy, nơi công tác hoặc được học tập lên cao để thăng tiến

trong nghề nghiệp (chủ hàng).

+ Đào tạo theo nhu cầu xã hội mà khái niệm của nó đang còn nhiều tranh

luận và quan niệm khác nhau. Có quan điểm cho rằng đào tạo theo nhu cầu xã

hội gồm: đào tạo theo nhu cầu của Nhà nước, các địa phương, nhu cầu của

người sử dụng lao động và nhu cầu của người học. Song cũng có quan điểm cho

rằng đào tạo theo nhu cầu là phương thức tổ chức đào tạo ngắn hạn, đáp ứng

nhu cầu trước mắt của người học, của người sử dụng lao động.

- Một số tác giả cho rằng đào tạo theo nhu cầu xã hội cần trả lời được 3

câu hỏi chủ yếu: Xã hội là ai? Họ có nhu cầu gì? Làm thế nào để đáp ứng được

nhu cầu của họ?

- Đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội, theo cách hiểu thông thường, trước hết,

các trường phải đào tạo đúng các ngành nghề mà xã hội có nhu cầu và không
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đào tạo thừa, vì như thế là gây lãng phí. Ngành nghề mà xã hội đang cần, cũng

như số lượng cần được xác định thông qua dự báo, nắm bắt nhu cầu xã hội trong

thời gian ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, từ đó cấp có thẩm quyền phân bổ chỉ

tiêu theo năng lực từng trường. Thứ hai, có thể hiểu đào tạo đáp ứng nhu cầu xã

hội là trình độ sinh viên khi tốt nghiệp phải đáp ứng được mong đợi của người

sử dụng. Yêu cầu về “tay nghề” của các tổ chức, cá nhân sử dụng lao động rất

khác nhau. Do đó phải xác định nhà trường sẽ đáp ứng nhu cầu xã hội ở mức độ

nào, người sử dụng phải đào tạo lại, đào tạo thêm những gì . Ngoài ra, nguồn

nhân lực do các trường cung cấp cho xã hội phải đáp ứng kịp thời vào những

thời điểm khác nhau theo yêu cầu khác nhau của các nhà tuyển dụng.

- Theo Phan Văn Kha “sự phù hợp của đào tạo với nhu cầu của thị trường

và khách hàng được thể hiện qua nguyên tắc 3P: Performance (thỏa mãn về tiềm

năng, năng lực), Punctuality (thời điểm cung cấp sản phẩm) và Price (giá thành

sản phẩm) [68, tr32].

+ Luận án sử dụng khái niệm: Đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội là đào tạo

theo yêu cầu của thị trường lao động về số lượng, chất lượng và cơ cấu ngành

nghề. Thị trường lao động là nhà nước, các doanh nghiệp, các tập thể, cá nhân

có sử dụng lao động.

1.2.2. Quản lý đào tạo

+ Khái niệm quản lý: Có nhiều khái niệm về quản lý. Theo Từ điển tiếng

Anh Oxford, thuật ngữ quản lý xuất phát từ tiếng Pháp – main, nghĩa là “tay”,

liên hệ đến việc “thuần hóa, điều khiển và hướng dẫn một con ngựa trong những

bước đi của nó”.

- Theo từ điển tiếng Việt “Quản lý là khả năng dẫn dắt một tổ chức, lãnh

đạo, kế hoạch hóa sự phát triển, kiểm soát tổ chức đó có tính đến yếu tố đặc thù

và môi trường xung quanh” (Hoàng Phê, 2006).
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- Nguyễn Lộc chọn dùng khái niệm “Quản lý là quá trình lập kế hoạch, tổ

chức, lãnh đạo và kiểm tra công việc của các thành viên tổ chức và sử dụng tất

cả các nguồn lực sẵn có của tổ chức để đạt được mục tiêu của nó” [79 , tr 12].

- Theo Trần Khánh Đức, “Quản lý là hoạt động có ý thức của con người

nhằm định hướng, tổ chức, sử dụng các nguồn lực và phối hợp hành động của

một nhóm người hay một cộng đồng người để đạt đ ược mục tiêu đề ra một cách

hiệu quả nhất trong bối cảnh và điều kiện nhất định” [40 , tr 239].

Như vậy, quản lý là sự tác động, chỉ huy, điều khiển các quá trình xã hội

và hành vi hoạt động của con người để chúng phát triển phù hợp với quy luật,

đạt tới mục đích đề ra và đúng ý chí người quản lý; là quá trình tác động có

định hướng, có tổ chức nhằm đạt được mục đích đề ra .

+ Nguyên tắc quản lý: Tùy thuộc vào các loại quản lý để đề ra những

nguyên tắc nhất định. Thông thường, việc quản lý phải tuân thủ một số nguyên

tắc như nguyên tắc đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, nguyên tắc tập trung dân

chủ, nguyên tắc tính thực tiễn, cụ thể, nguyên tắc đảm bảo tính khoa học. Đối

với lĩnh vực giáo dục đào tạo, cần chú ý đến nguyên tắc xã hội hóa giáo dục đào

tạo, coi sự nghiệp giáo dục đào tạo là sự nghiệp của toàn dân, toàn dân chăm lo

cho sự nghiệp giáo dục đào tạo; nguyên tắc giáo dục thuyết phục gắn với công

tác tổ chức, coi trọng sự động viên tinh thần và vật chất, chăm lo đời sống, thi

đua, khen thưởng.

+ Các chức năng cơ bản của quản lý là lập kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo và

kiểm tra đánh giá. Trong đó, việc lập kế hoạch có tầm quan trọng mang tính

chiến lược trong toàn bộ hoạt động quản lý.

+ Quản lý đào tạo thực chất là quản lý quá trình đào tạo tại các cơ sở đào

tạo nghĩa là thông qua các chức năng quản lý để tác động vào các thành tố của

quá trình đào tạo nhằm đạt mục tiêu, đem lại hiệu quả và chất lượng đào tạo.

- Quá trình đào tạo là toàn bộ các hoạt động đào tạo từ đầu vào, đến quá

trình dạy học và đầu ra – sản phẩm đào tạo.
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- Quản lý đào tạo bao gồm quản lý mục tiêu, nội dung, phương pháp đào

tạo; quản lý người dạy, người học; quản lý công tác tổ chức đào tạo; quản lý

chất lượng và hiệu quả đào tạo; quản lý các hoạt động bổ trợ cho công tác đào

tạo. Thông thường nhà lãnh đạo thực hiện quản lý việc lập kế hoạch đào tạo;

quản lý quá trình tổ chức giảng dạy, học tập; quản lý các hoạt động đảm bảo

điều kiện nhân lực, CSVC, trang thiết bị, tài chính, ngân sách cho hoạt động đào

tạo; quản lý công tác kiểm tra, thanh tra các hoạt động đào tạo và đặc biệt là

quản lý chất lượng đào tạo (kiểm định, đánh giá chất lượng đào tạo).

1.2.3. Quản lý đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội

+ Quản lý đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội thực chất là quản lý "cung”

đáp ứng "cầu” lực lượng lao động xã hội về số lượng, chất lượng và cơ cấu

ngành nghề.

- Nhà nước, các địa phương, các ngành tham gia quản lý đào tạo ở các

khâu xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, chuẩn nghề

nghiệp, đảm bảo các nguồn lực cho các cơ sở đào tạo và toàn hệ thống giáo dục

đào tạo. Như vậy, nhà nước, các địa phương, các ngành tham gia quản lý đào

tạo đáp ứng nhu cầu về số lượng và cơ cấu ngành, trình độ.

- Các tổ chức, cá nhân sử dụng lao động tham gia quản lý đào tạo ở khâu

hoàn thiện, đổi mới và phát triển chương trình đào tạo ; tham gia đào tạo như

đảm nhận công tác thực hành, thực tập, đánh giá chất lượng sinh viên tốt

nghiệp, tư vấn hỗ trợ việc làm.

- Các cơ sở đào tạo tập trung quản lý đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội về

chất lượng, với số lượng và cơ cấu ngành nghề theo “đặt hàng” của nhà nước,

của địa phương, các doanh nghiệp và của người học.

+ Quản lý quá trình đào tạo đáp ứng nhu cầu thể hiện ở từng khâu của quá

trình đào tạo:

- Đầu vào, kế hoạch tuyển sinh được xác lập trên cơ sở quy hoạch, kế

hoạch của các ngành, các địa phương.
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- Quá trình dạy – học được tổ chức phù hợp với sản phẩm đầu vào, yêu

cầu của đầu ra.

- Sản phẩm đào tạo trước hết phải đáp ứng được mục tiêu ngành học về

phẩm chất, kiến thức và kỹ năng, thỏa mãn yêu cầu của thị trường lao động, có

khả năng học tập và tự học ở trình độ cao hơn.

1.3. Quản lý đào tạo giáo viên đáp ứng nhu cầu xã hội

1.3.1. Một số cách tiếp cận

1.3.1.1. Phân cấp quản lý giáo dục

Phân cấp quản lý là việc chia ra thành các cấp khác nhau để quản lý. Mỗi

cấp có chức năng và nhiệm vụ khác nhau, không chồng chéo lên nhau. Phân cấp

quản lý mang tính tổ chức điều hành, được chia thành các lĩnh vực như phân

cấp quản lý nhà nước , phân cấp quản lý hành chính, quản lý ngành,…

Quản lý giáo dục đào tạo nói chung, quản lý đào tạo giá o viên nói riêng

chịu sự chi phối, tác động của các chủ thể quản lý. Phân cấp quản lý giáo dục

đại học Việt Nam theo hướng chuyển dần về các cơ quan quản lý nhà nước địa

phương và các bộ, ngành chủ quản khác (ngoài Bộ Giáo dục và Đào tạo).

+ Quản lý cấp trung ương là quản lý tập trung ở Bộ Giáo dục và Đào tạo,

thừa ủy quyền Chính phủ/Hội đồng giáo dục quốc gia. Nội dung quản lý bao

gồm xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển hệ thống, tiêu chuẩn chất lượng,

chỉ tiêu tuyển sinh.

+ Quản lý cấp địa phương bao gồm quản lý theo địa bàn và quản lý các

cơ sở đào tạo trực thuộc trên các lĩnh vực quy hoạch phát triển nhà trường, việc

thực hiện các quy định của pháp luật, của Bộ Giáo dục và Đào tạo về giáo dục

đại học.

+ Quản lý tại cơ sở đào tạo (các nhà trường) là cấp quản lý quan trọng

nhất. Tùy thuộc vào quy mô, điều kiện của các nhà trường để phân cấp (nội bộ).

Theo Điều lệ trường Cao đẳng, quản lý đào tạo được phân cho 3 cấp: Tổ bộ

môn – Khoa – Trường (Hiệu trưởng).
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- Bộ môn thuộc khoa là đơn vị cơ sở về đào tạo, hoạt động khoa học và

công nghệ của trường cao đẳng, chịu trách nhiệm về học thuật trong các hoạt

động đào tạo, khoa học và công nghệ;

- Khoa là đơn vị quản lý chuyên môn của trường;

- Quản lý cấp trường thông qua các phòng chức năng, tập trung vào những

khâu cơ bản của quá trình đào tạo như tuyển sinh, xây dựng kế hoạch đào tạo, tổ

chức thi, công nhận tốt nghiệp; tổ chức các điều kiện đảm bảo (con người, vật

chất, tài chính,…) cho quá trình đào tạo.

Phân cấp đi đôi với phân quyền. Cấp càng cao, quyền hạn càng lớn; cấp

càng thấp, tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm càng cao. Quyền cấp cơ sở là quyền

tự chủ về học thuật, về tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính. Quyền tự chủ về

hoạt động học thuật thể hiện ở việc quyết định về chương trình đào tạo, v iệc tổ

chức quá trình đào tạo, chất lượng đào tạo và các hoạt động khác liên quan.

Quyền tự chủ về học thuật được trao cho các đơn vị theo phân cấp với cấp độ

tăng dần tổ bộ môn, các khoa và phòng đào tạo.

Quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm phải gắn với ki ểm định chất

lượng giáo dục. Hay nói khác đi, chất lượng là căn cứ để giao quyền tự

chủ. Chất lượng được đánh giá cao th ì quyền tự chủ được mở rộng.

Ngược lại, khi chất lượng chưa cao hoặc chưa được kiểm định, đánh

giá, thì quyền tự chủ được giao là hữu hạ n.

1.3.1.2. Quản lý chất lượng giáo dục đào tạo

Đào tạo theo nhu cầu xã hội phải đáp ứng được chất lượng sản phẩm tốt

nghiệp. Quản lý đào tạo phải đặc biệt chú trọng quản lý chất lượng giáo dục đào

tạo.

Chất lượng không tự sinh ra; chất lượng không phải là một kết quả

ngẫu nhiên, nó là kết của của sự tác động hàng loạt yếu tố có liên quan

chặt chẽ với nhau. Muốn đạt được chất lượng mong muốn cần phải quản

lý một cách đúng đắn các yếu tố này. Hoạt động quản lý trong lĩnh vực
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chất lượng được gọi là quản lý chất lượng. Phải có hiểu biết và kinh

nghiệm đúng đắn về quản lý chất lượng mới giải quyết tốt bài toán chất

lượng.

+ Chất lượng giáo dục là mức độ đạt được so với mục tiêu giáo dục đề ra

nhằm thỏa mãn yêu cầu của khách hàng và xã hội.

Chất lượng giáo dục thường đượ c đánh giá ở nhiều cấp độ, phạm vi khác

nhau như chất lượng sản phẩm giáo dục (đầu ra), chất lượng cơ sở giáo dục và

chất lượng hệ thống giáo dục. Chất lượng cơ sở giáo dục quyết định chất lượng

đầu ra và chất lượng cả hệ thống (giáo dục).

+ Chất lượng đào tạo , tức là chất lượng sản phẩm “đầu ra” phụ thuộc vào

các yếu tố sau:

- Nguồn lực mà cơ sở đào tạo đã có và sẽ có : Nguồn lực cho quá trình

thực hiện nhiệm vụ đào tạo đó chính là nguồn lực con người, nguồn lực về vật

chất và nguồn lực tài c hính. Đây là các nguồn lực quan trọng chi phối mọi hoạt

động đào tạo của một cơ sở đào tạo, trong đó nguồn lực con người là yếu tố

quyết định chất lượng đào tạo. Nâng cao chất lượng đội ngũ là một trong những

nhiệm vụ trọng tâm của quản lí chất lượng đào t ạo.

- Cơ sở pháp lí: Bên cạnh các nguồn lực, quản lí chất lượng đào tạo lấy

điểm tựa từ những qui định của pháp luật, từ các tiêu chí về chất lượng và quản

lí chất lượng mà cơ quan quản lí cấp trên đề ra. Đây là những yếu tố tạo ra hành

lang pháp lí cho người quản lí thực hiện các quyết sách phát triển cơ sở đào tạo

của mình.

- Tính hiện đại và những khả năng về khoa học công nghệ mà cơ sở đào

tạo đó tạo ra hoặc ứng dụng: Một cơ sở đào tạo đáp ứng yêu cầu chất lượng

không thể không hiện đại hóa quá trình đào tạo trên mọi phương diện. Trong nội

Chất lượng cơ
sở giáo

dụcCSGD

Chất lượng
hệ thống

Chất lượng
đầu ra
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dung đào tạo, cơ sở đào tạo phải luôn cập nhật những thông tin mới nhất, không

những tri thức khoa học mà cả những xu thế phát triển ngành nghề trong xã hội

để đáp ứng ngày càng cao nhu cầu của người học và nhu cầu c ủa người sử dụng

lao động; không chỉ ứng dụng những thành tựu của khoa học công nghệ mà còn

tham gia vào quá trình phát triển của nó, thực hiện nghiên cứu và chuyển giao

công nghệ để tạo ra “uy lực” trên nhiều phương diện.

- Uy tín mà cơ sở đào tạo đó xây dựng nên trong quá trình đào tạo : Khi

nói đến chất lượng, người ta thường gắn vào đó thuật ngữ “tính thương hiệu”.

Không chỉ trong sản xuất, kinh doanh mà trong đào tạo, việc quản lí chất lượng

để tạo ra “thương hiệu” cho sản phẩm đào tạo là một yêu cầu c ấp thiết, đảm bảo

cho sự tồn tại bền vững của cơ sở đào tạo. Uy tín của cơ sở đào tạo, ngoài việc

“quảng bá sản phẩm” bằng các hình thức quảng cáo, tiếp thị thì cái quan trọng

nhất là ở “chất lượng sản phẩm”, tức là những năng lực của người lao động và

khả năng phát triển năng lực đó do cơ sở đào tạo tạo ra được xã hội thừa nhận,

tạo ra dư luận tốt.

- Hệ thống quản lí và bộ máy vận hành các hoạt động đào tạo : Quản lí

chất lượng đào tạo tức là quản lí theo hệ thống mà mỗi “mắt xích” trong hệ

thống đó phải được vận hành liên tục, theo một qui trình khoa học dưới sự chi

phối của nhà lãnh đạo, quản lí. Người lãnh đạo , điều hành hệ thống này phải

chịu trách nhiệm không chỉ là trước pháp luật mà cả xã hội về sản phẩm đào tạo

của mình. Hệ thống quản lí thống nhất và đồng bộ sẽ tạo ra hiệu quả cao trong

quản lí chất lượng nói chung, quản lí chất lượng đào tạo nói riêng.

- Khả năng phản hồi mà cơ sở chức đào tạo đó tạo lập và thu nhận thông

qua các nguồn đáng tin cậy: Khi có được thông tin từ phía người sử dụng lao

động thì cơ sở đào tạo mới có cơ sở điều chỉnh những khiếm khuyết của sản

phẩm đào tạo và hoàn thiện chất lượng đào tạo. Trong quản lí chất lượng đào

tạo, cơ quan thu thập thông tin và chăm sóc khách hàng là yếu tố đảm bảo cho

quá trình quản lí chất lượng đào tạo.
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- Sự cạnh tranh về chất lượng đòi hỏi cơ sở đào tạo đó phải luôn cải tiến :

Cải tiến liên tục là sự cạnh tranh chất lượng trong sản xuất và kinh doanh. Trong

đào tạo, khi có nhiều cơ sở đào tạo cùng “sản xuất” một kiểu “hàng hóa” thì yếu

tố “chất lượng và mẫu mã sản phẩm” luôn đặt lên hàng đầu. Vì thế, quản lí chất

lượng đào tạo là một quá trình cải tiến không ngừng nhằm thỏa mãn các nhu cầu

mới do sự phát triển của kinh tế – xã hội.

- Sứ mệnh và mục tiêu mà cơ sở đó đạt được : Sự hoàn thành sứ mện h và

mục tiêu đào tạo chính là yếu tố đảm bảo chất lượng đào tạo của cơ sở đào tạo

đó. Trong quản lí chất lượng, việc tuyên bố sứ mệnh và mục tiêu phải căn cứ

trên nhiều yếu tố, trong đó yếu tố đáp ứng yêu cầu xã hội và sự phát triển luôn

đặt lên hàng đầu.

+ Quản lí chất lượng đào tạo là vận dụng các tiêu chuẩn về chất lượng để

quản lí các hoạt động của cơ sở đào tạo nhằm đào tạo nguồn lực đáp ứng yêu

cầu của xã hội và người sử dụng lao động. Quản lí chất lượng đào tạo là quản lí

hệ thống tuân thủ các nguyên tắc, chức năng của hoạt động quản lí (lập kế

hoạch, lãnh đạo, kiểm tra – đánh giá, điều chỉnh – cải tiến, xây dựng phương án

dự phòng và tiếp tục) mà các hoạt động quản lí nằm trong một quá trình như

sau:

 Tuyên bố sứ mệnh và xác lập mục tiêu đào tạo ;

 Phát triển các nguồn lực để đáp ứng ngày càng cao về nhu cầu đào tạo;

 Xây dựng bộ máy quản lí và vận hành nó trong một hệ thống bởi hệ qui

chiếu chất lượng;

 Xây dựng cơ chế quản lí và hệ thống tiêu chí đánh giá nội bộ;

 Thiết kế chương trình, hoàn thiện nội dung và phương pháp dạy học đảm

bảo các mục tiêu đã đề ra để xác lập được “thương hiệu” cho cơ sở đào tạo;

 Cải tiến và hiện đại hóa quá trình đào tạo;

 Đánh giá trong và đánh giá từ bên ngoài để đảm bảo chất lượng;

 Thu nhận thông tin phản hồi từ người sử dụng lao động và sản phẩm đào

tạo để tự điều chỉnh, tạo uy tín trong dư luận xã hội.
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Hoạt động quản lí chất lượng đào tạo trong các cơ sở đào tạo gắn liền với

hoạt động quản lí nhà trường. Trong quản lí nhà trường, quản lí chất lượng đào

tạo là mục tiêu và sứ mệnh của một cơ sở đào tạo. Quản lí nhà trường là hoạt

động quản lí nằm trong hệ thống quản lí giáo dục. Quản lí nhà trường tức là

quản lí các hoạt động đào tạo và phục vụ cho hoạt động đào tạo. Mục đích của

quản lí nhà trường cũng hướng vào nâng cao chất lượng dạy và học. Nhưng

quản lí nâng cao chất lượng dạy và học chỉ là một thành tố trong quản lí chất

lượng đào tạo.

+ Quản lý chất lượng bằng mô hình. Một số mô hình quản lý chất lượng

được áp dụng nhiều trên thế giới như mô hình quản lý dựa vào nhà trường

(SBM), mô hình quản lý chất lượng tổng thể (TQM), mô hình quản lý chất

lượng ISO-9000-2000, mô hình SEAMEO, mô hình châu Âu (EFQM), mô hình

các yếu tố tổ chức (OEMl), mô hình đảm bảo chất lượng đại học (AUN).

Trong vấn đề ứng dụng các mô hình vào quản lí chất lượng đào tạo, mỗi

mô hình quản lí chất lượng có những mặt mạnh và hạn chế riêng của nó. Có mô

hình phát huy hiệu quả ở lĩnh vực này nhưng hạn chế ở lĩnh vực kia. Hiện nay,

Bộ GD&ĐT đưa ra các tiêu chí để đánh giá chất lượng đào tạo của các trường

đại học ở nước ta. Những tiêu chí này dựa trên tiêu chuẩn ISO 9000:2000. Tuy

nhiên, trong việc áp dụng các mô hình quản lí chất lượng đào tạo trong các

trường đại học và cao đẳng ở nước ta phải xem xét đặc trưng của nó. Quản lí

chất lượng đào tạo theo mô hình EFQM có nhiều lợi thế hơn so với ứng dụng

tiêu chuẩn ISO. Điều dễ thấy nhất của sự khác biệt giữa EFQM và ISO là sự chú

trọng đến khả năng lãnh đạo, tính kiên định mục đích, khả năng phát triển và sự

kết nối của con ngườ i đối với chương trình, tính học tập liên tục, đổi mới và cải

tiến, sự phát triển hình thức hợp tác giữa các khoa trường trong và ngoài nước,

định hướng kết quả và trách nhiệm xã hội. Những đặc trưng miêu tả của EFQM

nhấn mạnh đến tiến trình đổi mới liên t ục và học tập, sự phát triển hợp tác, đào

tạo về con người cũng như trách nhiệm xã hội ,…trong khi ISO chú trọng đến sự

liên quan của con người trong công việc mà thiếu phần đào tạo phát triển, liên
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tục cải tiến kinh doanh mà thiếu phần học tập thường xuyên và đổi mới, nguồn

lợi thu được từ khách hàng và công ty cũng như việc hợp tác giữa các nhà phân

phối cung cấp nhưng còn thiếu hình thức hợp tác giữa các đơn vị tổ chức để phát

triển như của mô hình EFQM. Điều đó cho thấy việc áp dụng mô hình EFQM để

đánh giá chất lượng của trường đại học và cao đẳng ở nước ta sẽ phù hợp hơn so

với tiêu chuẩn ISO chủ yếu được dùng cho các thành phần kinh doanh.

Quản lý chất lượng ở 3 giai đoạn, kiểm tra chất lượng, đảm bảo chất lượng

và cải tiến chất lượng. TQM phù hợp tr ong trường hợp đã có hai giai đoạn đầu,

khi đã hình thành môi trường văn hóa chất lượng và các yếu tố liên quan, quan

tâm đến việc thay đổi cách ứng xử quản lý trong nhà trường.

ISO 9001 nên để xây dựng quy trình quản lý theo các tiêu chí, tiêu chuẩn

chất lượng thống nhất. Trong quản lý đào tạo, việc áp dụng quản lý theo truyền

thống (dựa trên kinh nghiệm, tính ổn định) có sự thay đổi, điều chỉnh kịp thời

cũng mang lại hiệu quả nhất định. Điều cốt yếu là các thành viên thực hiện các

nhiệm vụ tuân thủ quy trình, nhà quản lý căn cứ quy trình để thực hiện chức

năng quản lý.

Chất lượng và quản lý chất lượng đã trở thành cấp thiết trong tư duy,

trong hành động của các chủ thể liên quan đến công tác đào tạo (cán bộ quản lý,

người dạy, người học, khách hàng,…), đặc biệt là trong xu thế đào tạo đáp ứng

nhu cầu xã hội, hội nhập thế giới.

1.3.1.3. Cung – cầu và quản lý cung – cầu

Một cách tiếp cận có thể khẳng định là cơ bản để quản lý đào tạo đáp ứng

nhu cầu xã hội, đó là dựa vào quy luật cung – cầu.

Theo Phan Văn Kha [68, tr53-tr55] Cầu về nhân lực là nhu cầu về số

lượng, chất lượng và cơ cấu cho những loại công việc nào đó trong xã hội, theo

yêu cầu của thị trường lao động và những cơ sở sử dụng lao động, nhu cầu của

mỗi cá nhân trong cộng đồng. Đối với mỗi cá nhân, ngoài nhu cầu về chuyên

môn và trình độ đào tạo, cầu về đào tạo còn được hình thành và quyết định bởi
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hy vọng về một khoản thu nhập trong tương lai, những chi phí trực tiếp và gián

tiếp cho quá trình học tập của các cá nhân và gia đình của họ.

Dưới tác động của sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước nói chung

cũng như từng địa phương nói riêng, nhu cầu về nhân lực không ngừng biến

động về chất cũng như về lượng và cơ cấu.

Cung về nhân lực là khả năng cung ứng đúng thời điểm của hệ thống đào

tạo nhân lực cho thị trường lao động và các đơn vị sử dụng lao động về số

lượng, cơ cấu và chất lượng lao động .

Về thực chất, cung về giáo dục được quyết định bởi cầu về giáo dục của

các cá nhân, nó phụ thuộc trước hết vào trình độ phát triển của quốc gia, vào

chính sách của chính phủ đối với sự phát triển đào tạo nhân lực trong việc thúc

đẩy tăng trưởng kinh tế và mục tiêu phát triển con người, hệ thống thể chế trong

đào tạo nhân lực, trình độ phát triển của nền kinh tế.

Quan hệ cung – cầu còn được thể hiện qua mối qua n hệ trực tiếp giữa cơ

sở sử dụng lao động với đội ngũ nhân lực sau đào tạo, giữa một bên là yêu cầu

cơ bản của người sử dụng lao động về ngành nghề được đào tạo, năng lực và

phẩm chất của người lao động, và một bên là nhu cầu của người lao động về

tiền lương hoặc tiền công và điều kiện làm việc của họ, các chính sách đối với

người lao động, sự hài lòng của người lao động.

Sự cân bằng giữa cung và cầu là khi người lao động chấp nhận làm việc,

người sử dụng lao động cũng chấp nhận tuyển dụng người lao động v à số lượng

người nhận việc cân bằng với số việc cần có người làm.

Với quy luật cung – cầu như trên, nếu đào tạo không gắn với yêu cầu của

sản xuất, với nhu cầu của thị trường lao động, đào tạo không đủ cung cho nhu

cầu của thị trường lao động cả về chất lư ợng cũng như số lượng thì kinh tế – xã

hội không phát triển được. Ngược lại, nếu đào tạo vượt quá nhu cầu của thị

trường thì sẽ làm cho thị trường lao động mất cân bằng, và một số lao động kỹ

thuật được đào tạo sẽ bị thất nghiệp, làm cho hệ thống giáo dục và đào tạo trở
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nên kém hiệu quả về mặt kinh tế cũng như về mặt xã hội. Mặt khác, nếu đào tạo

chỉ quan tâm đào tạo về mặt số lượng cung cấp cho thị trường độ ngũ nhân lực,

nhưng không phù hợp về cơ cấu trình độ, cơ cấu ngành nghề, cơ cấu vùng miền,

không phù hợp về chất lượng sẽ dẫn đến tình trạng vừa thừa vừa thiếu nhân lực,

đội ngũ nhân lực đã qua đào tạo thất nghiệp ngày càng đông trong khi các

doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vẫn không tuyển dụng đủ lao động theo nhu

cầu sản xuất, kinh doanh của mình.

Quy luật cạnh tranh cũng có những tác động mạnh mẽ đến đào tạo trong

cơ chế thị trường. Khác với thời kỳ bao cấp trước đây, trong cơ chế thị trường,

những người lao động được đào tạo với chất lượng thấp sẽ ít có cơ hội tìm được

việc làm và do vậy, những cơ sở đào tạo kém chất lượng cũng sẽ có nguy cơ bị

đóng cửa. Bởi vậy, chất lượng và hiệu quả đào tạo có một ý nghĩa đặc biệt quan

trọng trong cơ chế thị trường. Nói cách khác, cơ chế thị trường buộc các cơ sở

đào tạo nhân lực phải đào tạo với chất lượng tốt, hiệu quả cao để có thể tồn tại

và phát triển.

Cung trong đào tạo giáo viên là khả năng đào tạo về số lượng, chất lượng

và cơ cấu ngành học của các trường sư phạm. Cầu đối với đào tạo giáo viên là

sự đòi hỏi của ngành giáo dục nói chung, của các địa phương về số lượng đầy

đủ giáo viên các môn học tại trường phổ thông, tại các cơ sở giáo dục, đáp ứng

chuẩn giáo viên và các yêu cầu khác của cơ quan tuyển dụng và sử dụng giáo

viên.

Khả năng cung ứng giáo viên từ các trường sư phạm phụ thuộc cơ bản

vào năng lực của trường sư phạm như đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý, cơ

sở vật chất, trang thiết bị dạy học, nghiên cứu, trong đó quan trọng nhất là đội

ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý; vào cơ chế quản lý trường sư phạm và phụ

thuộc vào nhiều yêu tố khác.
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Nhu cầu về đội ngũ giáo viên phụ thộc cơ bản trình độ và quy mô phát

triển hệ thống giáo dục, trên cơ sở tiêu chuẩn về nhà trường, chuẩn giáo viên

cùng các yếu tố khác.

Quan hệ cung – cầu trong đào tạo giáo viên thể hiện ở mối quan hệ giữa

cơ sở đào tạo với các cấp quản lý giáo dục địa phương (cấp tỉnh, cấp huyện) và

các cơ sở giáo dục. Sự gắn kết giữa các chủ thể này bằng cơ chế và chính sách.

Cung đáp ứng cầu trên cơ sở dự báo chính xác, khoa học dài hạn, trung hạn và

ngắn hạn nhu cầu đội ngũ giáo viên về số lư ợng cho từng môn học, yêu cầu về

trình độ, năng lực thông qua đánh giá đúng thực trạng đội ngũ hiện có với tốc

độ phát triển giáo dục các cấp học, bậc học.

Quản lý cung đáp ứng cầu đội ngũ giáo viên dựa trên mức độ tác động

của các yếu tố ảnh hưởng đến các chủ thể liên quan đến quan hệ cung – cầu.

 Như vậy, Quản lý đào tạo giáo viên đáp ứng nhu cầu xã hội là quản lý

"cung” đáp ứng "cầu” đội ngũ giáo viên về số lượng theo cơ cấu môn học, cấp

học, ngành học và đảm bảo chất lượng theo chuẩn quy định.

1.3.2. Nguyên tắc quản lý đào tạo giáo viên đáp ứng nhu cầu xã hội

Ngoài các nguyên tắc cơ bản của quản lý, hoạt động quản lý đào tạo giáo

viên theo nhu cầu xã hội cần đảm bảo nguyên tắc tuân thủ quy luật cung – cầu,

quy luật lượng – chất và sự vận hành đồ ng bộ của các chủ thể quản lý giáo dục

theo phân cấp, phân quyền.

 Trong mối quan hệ cung – cầu về đội ngũ giáo viên, nếu được nhận thức

một cách đầy đủ thì vấn đề “cầu” sẽ lớn hơn “cung”. Nhu cầu “khách hàng”, tức

là xã hội ngày càng yêu cầu cao về chất lư ợng sản phẩm (chất lượng giáo dục)

để đáp ứng với sự phát triển kinh tế – xã hội thì các cơ sở giáo dục cần có một

đội ngũ giáo viên đủ mạnh thực hiện nhiệm vụ. Các cơ sở giáo dục này luôn

được khách hàng (phụ huynh và học sinh) quan tâm, được đầu tư các n guồn lực

và các chính sách về giáo dục như: đổi mới chương trình, sách giáo khoa, bồi

dưỡng giáo viên,… Các cơ sở giáo dục luôn chịu áp lực từ nhiều phía và đang



40

đứng trước thách thức về đảm bảo chất lượng giáo dục. Nhu cầu của các trường

này chính là một đội ngũ giáo viên hoàn thiện để đảm trách các nhiệm vụ mà xã

hội đặt hàng. Nơi cung cấp nguồn lực con người cho họ chính là các cơ sở đào

tạo giáo viên. Các cơ sở đào tạo này vừa phải không ngừng nâng cao chất lượng

đào tạo, vừa phải “sửa chữa những sản phẩm” chưa hoàn thiện của mình trong

quá khứ, tức là đào tạo lại. Như vậy, các cơ sở đào tạo giáo viên phải thay đổi

quản lí đào tạo cả về nội dung và phương pháp, phải đảm bảo các điều kiện cho

việc đào tạo theo hướng đào tạo nghề để nâng cao chất lượng  đà o tạo nhằm tạo

ra những “sản phẩm” làm thỏa mãn nhu cầu khách hàng như đã nói trên.

 Nội dung của quy luật lượng – chất là “Mỗi sự vật, hiện tượng đều là

một thể thống nhất của hai mặt chất và lượng”. Cặp phạm trù chất và lượng thể

hiện mối quan hệ biện chứng giữa chất và lượng: Chất và lượng là hai mặt đối

lập. Chất tương đối ổn định, còn lượng thường xuyên biến đổi; song, hai mặt đó

không tách rời nhau, mà tác động lẫn nhau một cách biện chứng. Sự thay đổi về

chất qua điểm nút được gọi là bước nhảy. Đó là bước ngoặt căn bản kết thúc

một giai đoạn trong sự biến đổi về lượng, là sự gián đoạn trong quá trình biến

đổi liên tục của các sự vật. Khi sự vật mới ra đời với chất mới lại có một lượng

mới phù hợp, tạo nên sự thống nhất mới giữa chất và lượng. Sự tác độ ng của

chất mới đối với lượng mới được biểu hiện ở quy mô, nhịp điệu phát triển mới

của lượng. Quy luật lượng – chất chỉ rõ cách thức biến đổi của sự vật và hiện

tượng.  Trước hết, lượng biến đổi dần dần và liên tục và khi đạt đến điểm nút

(giới hạn của sự thống nhất giữa chất và lượng) sẽ dẫn đến bước nhảy về chất;

chất mới ra đời lại tạo nên sự thống nhất mới giữa chất và lượng. Tuy nhiên, thế

giới sự vật, hiện tượng là đa dạng, phong phú, do đó hình thức của các bước

nhảy cũng rất đa dạng và phong phú.

Trong quản lý đào tạo giáo viên theo nhu cầu, vấn đề quản lý chất lượng

đào tạo được chú trọng hàng đầu, bao gồm các hoạt động quản lý giáo dục, quản

lý nhà trường, quản lý hoạt động dạy học.
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 Nguyên tắc đảm bảo sự vận hành đồng bộ của các chủ thể quản lý giáo

dục theo phân cấp, phân quyền nhằm huy động các cơ quan quản lý giáo dục,

các cơ sở giáo dục tham gia hoạt động quản lý đào tạo của trường sư phạm.

Việc đảm bảo chất lượng đào tạo giáo viên, trường sư phạm đóng vai trò chính,

trong khi việc xác định nhu cầu giáo viên về số lượng, cơ cấu giáo viên các môn

học, các cơ quan quản lý giáo dục, các cơ sở giáo dục đóng vai trò quan trọng.

Nguyên tắc này đề cập đến cộng đồng trách nhiệm trong hoạt động giáo

dục, đào tạo. Các cơ quan quản lý giáo dục các cấp, các cơ sở giáo dục tham gia

vào hoạt động đào tạo của nhà trường sư phạm; đồng thời trường sư phạm tham

gia vào một số lĩnh vực hoạt động của các cơ quan quản lý giáo dục, các trường,

các cơ sở giáo dục.

1.3.3. Nội dung quản lý đào tạo giáo viên đáp ứng nhu cầu xã hội

Quản lý đào tạo giáo viên theo nhu cầu xã hội đảm bảo quy trình theo

chức năng quản lý qua các bước lập kế hoạch → tổ chức thực hiện kế hoạch →

kiểm tra, đánh giá, phản hồi thông tin → và điều chỉnh kế hoạch.

Sơ đồ 1.1: Nội dung quản lý đào tạo giáo viên đáp ứng nhu cầu xã hội

Tổ chức thực hiện quá
trình đào tạoQuy hoạch, kế hoạch

đào tạo giáo viên

Quy hoạch phát triển
giáo dục địa phương

Hệ thống thông tin,
dự báo giáo dục

Đánh giá chất lượng sinh
viên tốt nghiệp

Cơ chế phối hợp
giữa trường sư
phạm với các
các trường phổ
thông, các cơ
quan quản lý
giáo dục và các
đơn vị liên quan

Quản lý đào
tạo giáo viên
đáp ứng nhu

cầu xã hội
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Nội dung quản lý đào tạo giáo viên theo nhu cầu tập trung vào việc xây

dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo; quản lý quá trình đào tạo; đánh giá chất

lượng đào tạo và thực hiện cơ chế phối hợp với các đơn vị, t ổ chức liên quan.

1.3.3.1. Quản lý việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo giáo viên

Để quy hoạch, kế hoạch đào tạo giáo viên đảm bảo đáp ứng nhu cầu xã

hội về số lượng, cơ cấu, các yêu cầu về chất lượng thì việc lập quy hoạch, kế

hoạch  này cần phải căn cứ vào thông tin, dự báo giáo dục để xây dựng quy

hoạch phát triển giáo dục của từng địa phương, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo

giáo viên các cấp học, bậc học hàng năm.

 Xây dựng hệ thống thông tin, dự báo giáo dục

Dự báo làm tiền đề cho việc xây d ựng quy hoạch phát triển nguồn nhân

lực nói chung, nguồn lực ngành giáo dục nói riêng. Dự báo hiển nhiên có sai số.

Điều quan trọng là giảm sai số và thống nhất phương pháp dự báo. Xác định

cung – cầu về giáo viên là hoạt động của các cơ quan quản lý nhà n ước, cần

phải được thống nhất từ trung ương, đến các địa phương.

Thông qua hệ thống thông tin để hỗ trợ và đánh giá chất lượng việc làm

của sinh viên ra trường. Việc hỗ trợ tìm kiếm việc làm thông qua hệ thống thông

tin và mối quan hệ giữa trường sư phạm với các cơ quan tuyển dụng giáo viên;

bằng chính sách và kế hoạch tuyển dụng; đánh giá chất lượng sinh viên ra

trường nhằm điều chỉnh, hoàn thiện chương trình đào tạo. Phương pháp đánh

giá thông qua khảo sát, qua nhận xét đánh giá của người sử dụng lao động và

qua thang đo giá trị bằng tiền lương, tiền công.

 Xây dựng quy hoạch phát triển giáo dục, đào tạo

Các địa phương, ngành giáo dục cấp tỉnh căn cứ vào quy hoạch và phát

triển nguồn nhân lực của địa phương trong từng giai đoạn 10 năm hoặc 20 năm

để xây dựng đề án quy hoạch phát triển giáo dục đào tạo, trong đó có đào tạo

giáo viên các cấp học, bậc học, ngành học. Các trường sư phạm căn cứ quy
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hoạch này để xây dựng kế hoạch trung hạn và kế hoạch hàng năm. Đối với đào

tạo trình độ cao đẳng, chú ý đến vòng sản phẩm chu kỳ 3 năm, do đó có thể xây

dựng kế hoạch cho từng năm, từng 3 năm và 6 năm.

Nội dung đề án quy hoạch phát triển giáo dục đào tạo từng địa phương

gồm dự báo dân số, đặc biệt là dân số từ 0 đến 5 tuổi, dân số trong độ tuổi đi

học các cấp; dự báo quy mô phát triển giáo dục (quy mô trường, lớp, học sinh,

nhu cầu xây dựng trường, lớp, nhu cầu về số lượng và trình độ đào tạo của

người lao động); nhu cầu phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo

dục; trường chuẩn quốc gia; nhu cầu đất x ây dựng trường học và nguồn kinh

phí, tài chính cho đề án.

 Xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo giáo viên

 Dự báo nhu cầu đào tạo về số lượng, chất lượng căn cứ vào kết quả

khảo sát thực tế, trên cơ sở phân tích các dữ liệu thống kê về dân số, đội ngũ

giáo viên, các chỉ tiêu phát triển giáo dục của từng địa phương.

Đối với giáo dục trung học, nhu cầu giáo viên THCS là đòi hỏi của các

trường THCS, của ngành giáo dục địa phương và của cả bản thân sinh viên tốt

nghiệp CĐSP về số lượng, chất lượng và cơ cấu ngành đào tạo tương ứng với

các môn học bậc THCS.

Nhu cầu được xác định cho từng năm học, từng giai đoạn (thường là 5

năm) và cả thời kỳ (10 năm). Số lượng giáo viên THCS bao gồm số giáo viên

đứng lớp (trực tiếp giảng dạy), giáo viên làm công tác quản lý và các loại giáo

viên khác.

Các môn học tại trường THCS gồm Toán, Vật lý, Hóa học (từ lớp 8), Sinh

học, Công nghệ, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân, Âm Nhạc, Mỹ

thuật, Tin học, Ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Trung quốc,

tiếng Nhật hoặc ngoại ngữ khác),Thể dục; ngoài ra có giáo viên Tổng phụ trách

Công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh, giáo viên phụ trách các phòng thí nghiệm,
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thực hành. Tương ứng với các môn học này là các ngành đào tạo tại trường sư

phạm.

Chất lượng giáo viên THC S trước hết là đạt chuẩn giáo viên gồm 6 tiêu

chuẩn với 25 tiêu chí.

Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống có 5 tiêu chí (p hẩm

chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và ứng xử với học sinh, ứng xử với đồng

nghiệp, lối sống, tác phong).

Có lối sống lành mạnh, văn minh, phù hợp với bản sắc dân tộc và môi

trường giáo dục; có tác phong mẫu mực, làm việc khoa học.

Tiêu chuẩn 2: Năng lực tìm hiểu đối tượng và môi trường giáo dục có 2

tiêu chí (tìm hiểu đối tượng giáo dục, tìm hiểu môi trường giáo dục ).

Tiêu chuẩn 3: Năng lực dạy học có 8 tiêu chí (xây dựng kế hoạch dạy học,

đảm bảo kiến thức môn học, đảm bảo chương trình môn học, vận dụng phương

pháp dạy học, sử dụng các phương tiện dạy học, xây dựng môi trường học tập,

quản lý hồ sơ dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh).

Tiêu chuẩn 4: Năng lực giáo dục có 6 tiêu chí (xây dựng kế hoạch các hoạt

động giáo dục, giáo dục qua môn học, giáo dục qua các hoạt động giáo dục,

giáo dục qua các hoạt động trong cộng đồng và đánh giá kết quả rèn luyện đạo

đức của học sinh).

Tiêu chuẩn 5: Năng lực hoạt động chính trị, xã hội Có 2 tiêu chí (phối hợp

với gia đình học sinh và cộng đồng và tham gia hoạt động chính trị, xã hội).

Tiêu chuẩn 6: Năng lực phát triển nghề nghiệp có 2 tiêu chí (tự đánh giá, tự

học và tự rèn luyện và phát hiện và giải quyết vấn đề nảy sinh trong thực tiễn

giáo dục).

 Phương pháp xác định nhu cầu giáo viên

+  Dự báo về số lượng



45

Số lượng giáo viên nói chung, giáo viên THCS nói riêng theo nhu cầu của

địa phương được dự báo căn cứ vào tốc độ tăng dân số, sự biến động về dân số,

tốc độ phát triển giáo dục ở cấp học, bậc học dưới (mầm non, tiểu học); khả

năng và mức độ phát triển hệ thống trường lớp, tình hình phát triển kinh tế – xã

hội của địa phương; tỷ lệ huy động học sinh tiểu học vào lớp 6.

Dự báo nhu cầu giáo viên THCS thường sử dụng kết quả dự báo của nhiều

ngành, nhiều tổ chức liên quan.

+  Xác định nhu cầu thay thế

Khi nhu cầu tiến tới việc bão hòa, thì nhu cầu thay thế tạo ra nhiều chỗ

làm hơn là tăng trưởng. Nhu cầu thay thế giáo viên là tất yếu và xẩy ra thường

xuyên. Các vị trí để thay thế như nghỉ hưu; tạm nghỉ để đi học tập, bồi dưỡng,

nghỉ vì lý do sức khỏe hoặc lý do gia đình; nghỉ bỏ việc hoặc chuyển đổi nghề

nghiệp. Đặc thù của ngành giáo dụ c là tỷ lệ giáo viên nữ chiếm tỷ trọng lớn, do

đó nghỉ sinh đẻ, con nhỏ là hiện tượng phổ biến. Cấp học THCS với chuẩn đầu

ra là tốt nghiệp trình độ cao đẳng, do đó nhu cầu học tập nâng cao trình độ để

đáp ứng nhu cầu người học (chuyển xếp ngạch, lương) và đáp ứng yêu cầu nâng

chuẩn trình độ ngày càng cao.

Các chỉ số để xác định nhu cầu thay thế là độ tuổi, giới tính, trình độ đào

tạo, mức độ hoàn thành nhiệm vụ, chất lượng giáo viên.

+  Xác định nhu cầu thực tế

Trên cơ sở dự báo, nhu cầu thay thế và sự điều chỉnh để xác định nhu cầu

thực tế cho từng năm học, từng giai đoạn và từng thời kỳ.

Cách 1: Xác định số lượng chung (thường dùng cho việc xác định tổng

biên chế giáo viên từng năm học).

- Căn cứ quy mô học sinh, quy mô trường lớp, quy định về tỷ lệ giáo

viên/lớp để xác định khái quát nhu cầu về số lượng giáo viên của từng trường,

từng địa phương (A1).
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- Nhu cầu thay thế giáo viên về số lượng (A 2).

- Số lượng giáo viên thực tế qua khảo sát, thống kê (A 3).

Tổng số giáo viên theo nhu cầu thực tế (A) được tính theo công thức :

A = A1 + A2 * % sai số tuyệt đối – A3.

Cách 2 : Xác định số lượng giáo viên theo cơ cấu ngành học (thường dùng

cho việc giao chỉ tiêu biên chế giáo viên từng năm học cho từng trường THCS).

- Căn cứ khối lượng kiến thức chương t rình học, quy định số giờ giảng dạy

từng môn học, số lớp để xác định số lượng giáo viên cần có cho từng môn học

(Ai).

- Nhu cầu thay thế giáo viên về số lượng cho từng môn học (B i).

- Số lượng giáo viên khác (C)

- Giáo viên kiêm nhiệm (D)

- Số giáo viên từng môn học (kể cả giáo viên khác và giáo viên kiêm

nhiệm) hiện có qua thống kê giáo dục hàng năm (E i).

Tổng số giáo viên theo nhu cầu thực tế (A) được tính theo công thức:

A =
1

i
i

n
A


 + ΣBi * % sai số + C + D* hệ số kiêm nhiệm –ΣEi.

Trong đó n là số môn học thực tế giảng dạy tại trường.

Nhu cầu giáo viên cho từng giai đoạn, từng thời kỳ là tích của tổng nhu cầu

các năm với tỷ lệ tăng bình quân hàng năm.

 Xây dựng chuẩn đầu ra

Nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội về chất lượng đội ngũ giáo viên cần xây

dựng khung năng lực (giáo viên) ngay từ trường sư phạm, đó là chuẩn đầu ra.

Căn cứ vào chuẩn nghề nghiệp để xây dựng chuẩn đầu ra cho từng ngành học,

công bố chuẩn đầu ra theo quy định của quản lý chất lượng. Chuẩn đầu ra là

thước đo mục tiêu đạt được các ngành học theo trình độ đào tạo ở các tiêu chuẩn

về đạo đức, thái độ nghề nghiệp, kỹ năng, kiến thức và khả năng phát triển nghề

nghiệp.
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1.3.3.2. Quản lý quá trình đào tạo

Quản lý quá trình đào tạo thực chất là quản lý và tổ chức thực hiện k ế

hoạch đào tạo , ngoài việc tổ chức các hoạt động đào tạo là việc xác định mô

hình đào tạo, xây dựng môi trường giáo dục và các điều kiện đảm bảo cho quá

trình đào tạo.

 Xác định mô hình đào tạo giáo viên

Mô hình đào tạo nào tối ưu, phù hợp với điều kiện c ủa Việt Nam, đáp

ứng được nhu cầu giáo viên là câu hỏi lớn và chưa có câu trả lời chắc chắn. Một

số quốc gia có nền giáo dục phát triển vẫn sử dụng mô hình đào tạo truyền

thống (đào tạo song song – khép kín) với thời lượng phổ biến 4 năm cho bậc đại

học, 3 năm cho bậc cao đẳng với nội dung về nghiệp vụ sư phạm chiến tỷ trọng

đáng kể chương trình đào tạo, được rải đều trong các năm học. Điều đó chứng

tỏ, mô hình này còn có mặt tích cực. Tuy nhiên nhiều quốc gia, kể cả Việt Nam

cũng thực hiện đào tạo giáo viên theo mô hình cải tiến (đào tạo nối tiếp – mở)

với thời lượng nhiều hơn 4 năm, với chương trình đa dạng hơn. Mô hình này,

thực hiện chưa phổ biến. Điều đó chứng tỏ, mô hình mở cũng có những khó

khăn, khiếm khuyết nhất định. Do đó, các trường sư phạm, nhất là trường sư

phạm địa phương cần phải xác định, lựa chọn mô hình đào tạo phù hợp với điều

kiện, năng lực nội tại của các trường, phù hợp với điều kiện phát triển giáo dục

của từng địa phương, bởi vì, mô hình đào tạo – loại trường đào tạo – chương

trình đào tạo nằm trong mối quan hệ của đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội.

Cùng với việc xác định mô hình đào tạo là xây dựng quy trình tổ chức đào

tạo đảm bảo tính khoa học, thực tiễn, linh hoạt và mềm dẻo. Sinh viên có thể

học nhiều chương trình cùng lúc để tạo cơ hội việc làm và khả năng ứng phó

việc làm sau khi ra trường.

 Phát triển môi trường giáo dục, đào tạo tích cực

Trường sư phạm là “máy cái” của ngành giáo dục với đặc thù ngoài “dạy

các học” là “dạy cách dạy”, dạy cách để trở thành nhà giáo dục. Vì vậy cần xây
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dựng và phát triển môi trường giáo dục sư phạm bao gồm môi trường tự nhiên,

môi trường xã hội là nội dung quan trọng.

Trước hết xác định vị thế trường sư phạm trong hệ thống giáo dục, kể cả

trong hệ thống chính trị địa phương để có cơ chế quản lý đặc thù và môi trường

hoạt động thuận lợi cho nhà trường.

Môi trường giáo dục, đào tạo tại trường sư phạm chú trọng đến việc rèn

luyện nhân cách người thầy giáo vì vậy, trong quá trình đào tạo cần chú trọng

đến việc giáo dục đạo đức, tác phong; xây dựng mối quan hệ thân thiện thầy –

trò, trò – trò; xây dựng chuẩn mực đạo đức, chuẩn mực văn hóa, giá trị văn hóa,

giá trị sống trong nhà trường .

Môi trường tự nhiên, cảnh quan nhà trường, điều kiện vật chất, điều kiện

cho sinh hoạt, giảng dạy và học tập có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng đào

tạo. Xây dựng môi trường thiên nhiên, cùng với môi trường xã hội, môi trường

văn hóa là môi trường giáo dục, đào tạo tích cực.

Môi trường học tập phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có quy trình và

mô hình cơ sở đào tạo. Quy trình đào tạo hướng tới mục tiêu “buộc” sinh viên

tự học, giảng viên phải tự nghiên cứu và có sự tham gia của các cơ sở giáo dục,

các cơ quan quản lý giáo dục.

 Quản lý tuyển sinh

+ Xây dựng kế hoạch tuyển sinh hàng năm trên cơ sở kế hoạch đào tạo.

Xác định chỉ tiêu tuyển sinh căn cứ vào kế hoạch và khả năng của nhà trường để

có quy định cụ thể về nội dung, hình thức thi tuyển.

+ Quản lý công tác thi, xét tuyển, thông báo, triệu tập thí sinh trúng tuyển

theo đúng quy định, đảm bảo chính xác, công khai và đúng kế hoạch.

+ Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, cải tiến công tác tuyển sinh để đảm

bảo đủ số lượng, chất lượng tuyển sinh đầu vào ngày càng được nâng lên, nhất

là đối với các trường cao đẳng địa phương.
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 Quản lý các hoạt động đào tạo

Tổ chức các hoạt động đào tạo là hoạt động quản lý cơ bản của trường sư

phạm theo trình tự từ khâu quyết định đầu vào, xếp lớp, xếp ngành học đến tốt

nghiệp. Giữa các khâu có sự đan xen, tương hỗ lẫn nhau. Kế hoạch và chương

trình đào tạo là ma trận về thời g ian, môn học (học phần), điều kiện tiên quyết

của các môn học, khối lượng kiến thức từng học phần, nội dung học tập (lý

thuyết, thực hành).

+ Các hoạt động dạy, hoạt động học mô tả qua thời khóa biểu, kế hoạch

cá nhân thể hiện ở chương trình chi tiết môn học.

+ Đặc trưng của đào tạo giáo viên là tổ chức rèn luyện nghiệp vụ sư phạm

thường xuyên, thực tập sư phạm. Hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm

thường xuyên (RLNVSPTX) là một trong những hoạt động quan trọng của

trường sư phạm được quy định trong ch ương trình đào tạo giáo viên các cấp

học, bậc học, là cầu nối giữa lý luận đào tạo nghề thầy giáo với thực tiễn giáo

dục, là học phần mang tính ứng dụng, yêu cầu sinh viên phải hoạt động. Thực

tập sư phạm là hoạt động nhằm c ủng cố, hệ thống hoá kiến thức, kỹ năng đã

được học; đi sâu tìm hiểu thực tế giáo dục, rèn luyện các kỹ năng giáo dục và

dạy học, tiếp xúc với học sinh và giáo viên các trường phổ thông, qua đó hình

thành tình cảm nghề nghiệp, năng lực sư phạm;  thúc đẩy quá trình tự rèn luyện

theo yêu cầu của nghề nghiệp, tập làm một số công việc về giáo dục và giảng

dạy của giáo viên, theo yêu cầu của các chương trình khung đào tạo giáo viên

trình độ cao đẳng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

+ Quản lý công tác thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập , rèn luyện của

sinh viên để công nhận tốt nghiệp là một trong những khâu quan trọng nhằm kết

thúc quá trình đào tạo tại trường sư phạm là bước “tự đánh giá” chất lượng dạy

– học. Sản phẩm của trường sư phạm là người thầy do đó đặc biệt chú trọng đến

việc rèn luyện đạo đức, tác phong của sinh viên.
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+ Căn cứ kế hoạch và chức năng nhiệm vụ của các bộ phận theo phân cấp

để tiến hành tổ chức, thực hiện kế hoạch bằng những giải pháp, biện pháp cụ

thể. Trong quá trình tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, cần có s ự theo dõi, sơ

kết, đánh giá mức độ thực hiện kế hoạch, những phát sinh, thay đổi để kịp thời

điều chỉnh, bổ sung.

+  Một trong những yếu tố quan trọng để đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội

là phát triển chương trình đào tạo. Chương trình đào tạo vừa phải có tính khác

biệt thích ứng với nhu cầu sử dụng, thể hiện sự cạnh tranh, vừa thể hiện tính

nhất quán giữa các cơ sở đào tạo cùng chuyên ngành. Ưu tiên chương trình đào

tạo phù hợp với thực tiễn việc làm. Sinh viên ra trường không phải đào tạo lại

hoặc dễ dàng thích nghi với điều kiện việc làm khác nhau. Muốn vậy, các cơ sở

đào tạo phải được tự chủ về học thuật nói chung, việc điều chỉnh, bổ sung, hoàn

thiện chương trình nói riêng.

 Quản lý phát triển nguồn lực của trường sư phạm

Phát triển nguồn lực trường sư phạm để đảm bảo thực hiện quá trình đào

tạo. Trong quản lý đào tạo, bản thân trường sư phạm phải phát huy nội lực. Các

nguồn lực của cơ sở đào tạo giáo viên liên quan mật thiết và phụ thuộc vào các

chính sách, có vai trò quan trọng trong việc quyết định chất lượng đào tạo.

Trong xu thế cạnh tranh, các yếu tố về nhân lực, vật lực, tài lực phải vừa là điều

kiện cần vừa là điều kiện đủ để đảm bảo chất lượng đào tạo, khả năng đáp ứng

nhu cầu đào tạo, trong đó nhân lực là then chốt. Việc huy động nguồn lực cần

có sự tham gia của các doanh nghiệp, của người sử dụng lao động, nhưng vai trò

của nhà nước giữ vị trí quan trọng nhất là đối với các cơ sở đào tạo nhân tài, đào

tạo giáo viên, các đại học trọng điểm.

Các nội dung quản lý tập trung vào xây dựng kế hoạc h bằng các dự án, đề

án (kế hoạch dài hạn) đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị; kế hoạch đào tạo, bồi

dưỡng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý và viên chức; kế hoạch phát triển nhà
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trường, quy hoạch đất đai,... Căn cứ vào các dự án, đề án để xây dựng và tổ

chức thực hiện các kế hoạch ngắn hạn hàng năm.

1.3.3.3. Thực hiện cơ chế phối hợp với trường phổ thông , các cơ quan

quản lý giáo dục và các đơn vị liên quan ở địa phương

Cơ chế phối hợp giữa trường CĐSP với trường phổ thông , cơ quan quản

lý giáo dục các cấp và các đơn vị liên quan khác ở địa phương được xây dựng

trên cơ sở cộng đồng trách nhiệm nhằm thu thập thông tin, xác định nhu cầu đào

tạo, tổ chức các hoạt động đào tạo, bố trí, tuyển dụng giáo viên và đánh giá chất

lượng sinh viên tốt nghiệp.

Tùy thuộc vào nội dung cần phối hợp để phân định trách nhiệm đơn vị

chủ trì, đơn vị phối hợp thực hiện. Trường sư phạm giữ vai trò chủ động, tham

gia tất cả các nội dung phối hợp.

1.3.3.4. Đánh giá chất lượng sinh viên tốt nghiệp

Trong quản lý đào tạo theo nhu cầu, ngoài việc đáp ứng về số lượng, cơ

cấu, thời điểm cung ứng sản phẩm tốt nghiệp là đảm bảo chất lượng sinh viên

tốt nghiệp.

Chất lượng đào tạo của sinh viên tốt nghiệp CĐSP được đánh giá bằng bộ

các tiêu chí về năng lực giảng dạy, giáo dục học sinh, khả năng tự học tập, phát

triển nghề nghiệp.

Việc đánh giá do trường sư phạm và các nhà trường THCS thực hiện.

Trường sư phạm đánh giá trong quá trình đào tạo và sau quá trình đào tạo thông

qua kết quả học tập, rèn luyện, kết quả tự đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ

chuyên môn, nghiệp vụ. Trường THCS đánh giá thông qua dự giờ, thể hiện

bằng kết quả học tập, rèn luyện nhân cách của học sinh, mức độ đóng góp và

khả năng thăng tiến của SV tốt nghiệp. Các đối tượng tham gia đánh giá là cán

bộ quản lý, đồng nghiệp, của bản thân người được đánh giá và của cả học sinh,

cha mẹ học sinh và của cộng đồng.
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Chất lượng sinh viên tốt nghiệp là “thước đo” chất lượng trường sư

phạm; chất lượng trường sư phạm quyết định chất lượng đào tạo. Do vậy cần

quản lý việc đánh giá chất lượng trường sư phạm, thể hiện bằng chất lượng các

nguồn lực đảm bảo cho đào tạo và phát triển nhà trường.

Cùng với việc thu thập thông tin từ các đơn vị liên quan bằng cơ chế phối

hợp, kết quả đánh giá chất lượng sinh viên tốt nghiệp là kênh “thô ng tin ngược”

để trường sư phạm điều chỉnh kế hoạch đào tạo năm sau, khóa sau phù hợp hơn.

1.3.4. Phương pháp quản lý đào tạo giáo viên đáp ứng nhu cầu xã hội

Căn cứ vào các khâu của nội dung quản lý đào tạo giáo viên đáp ứng nhu

cầu xã hội để sử dụng các phương pháp quản lý cho phù hợp.

+ Phương pháp hành chính – tổ chức

Đây là nhóm phương pháp có tính chất bắt buộc, tính pháp lệnh và tính

kế hoạch rõ ràng được thực hiện trong quản lý đào tạo nói chung, đặc biệt ở các

khâu của nội dung quản lý đào tạo, xây dựng quy hoạch, kế hoạch và cơ chế

phối hợp giữa các chủ thể quản lý.

+ Phương pháp tâm lý – xã hội

Là phương pháp để biến những yêu cầu, đòi hỏi cao của nhà quản lý

thành yêu cầu, ý thức tự giác của đối tượng bị quản lý . Trong quản lý đào tạo,

nhóm quản lý này được phát huy tác dụng , nhất là khâu đánh giá chất lượng

sinh viên tốt nghiệp.

+ Phương pháp kinh tế

Là cách thức tác động gián tiếp lên đối tượng bị quản lý bằng cơ chế, lợi

ích vật chất, kích thích, động viên cá nhân, tập thể hoàn thành nhiệm vụ. Trong

quản trị đại học nói chung, quản lý đào tạo giáo viên đáp ứng nhu cầu nói riêng,

khi thực hiện biện pháp kinh tế cần gắn vai trò tự chủ, tự chịu trách nhiệm cá

nhân, trách nhiệm xã hội của người quản lý.
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+ Ngoài các phương pháp quản lý truyền thống nêu trên, quản lý đào tạo

theo nhu cầu chú trọng đến việc sử dụng các mô hình quản lý, sử dụng các phần

mềm và ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông vào toàn bộ các nội dung

quản lý.

1.3.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý đào tạo giáo viên đáp ứng

nhu cầu giáo dục trung học cơ sở

Đào tạo theo nhu cầu nằm trong mối quan hệ và chịu sự tác động của

nhiều nhân tố khác nhau, không theo một công thức đơn giản là xã hội có nhu

cầu gì thì đào tạo đáp ứng nhu cầu đó. Nhu cầu vốn là một phạm trù động và hết

sức phức tạp, luôn thay đổi và liên tục phát triển theo nguyên tắc khi nhu cầu

này đã thỏa mãn thì nảy sinh nhu cầu kia và khả năng thỏa mãn các nhu cầu lại

càng phức tạp hơn.

Đề cập đến vấn đề quản lí đào tạo theo nhu cầu, chúng ta phải xem xét

các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình, chất lượng và hiệu quả quản lí giáo dục

nói chung, quản lí đào tạo ở các cơ sở đào tạo nói riêng. Dĩ nhiên, các nhân tố

này không phải ở trạng thái bất biến mà luôn luôn thay đổi theo sự vận động của

xã hội trong quá trình phát triển.

Là một thành tố trong hệ thống tổ chức xã hội, các cơ sở đào tạo vừa phải

chịu tác động của những nhân tố vĩ mô như sự phát triển kinh tế xã hội, cơ chế

thị trường và xu thế hội nhập, những chiến lược và chính sách về giáo dục đào

tạo, những thay đổi quan trong trong hệ thống giáo dục quốc dân; đồng thời bị

chi phối bởi các nhân tố vi mô như nguồn lực tạo nên năng lực đào tạo cho mỗi

cơ sở đào tạo: tài chính, con người, các điều kiện vật chất, cùng với nội dung và

phương pháp đào tạo. Quản lí đào tạo theo nhu cầu chính là điều phối những

nhân tố vĩ mô với những nhân tố vi mô, làm cho chúng phù hợp hơn, để giải

quyết các mâu thuẫn trong mối quan hệ cung – cầu.
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Đối với vấn đề quản lí đào tạo giáo viên đáp ứng nhu cầu xã hội nói

chung, nhu cầu giáo dục THCS nói riêng, có thể xác định các nhân tố ảnh

hưởng đến quá trình quản lí đó là:

- Các nhân tố ảnh hưởng ở cấp vĩ mô, bao gồm: Kinh tế thị trường và hội

nhập, sự phát triển kinh tế – xã hội, chính sách phát triển giáo dục, những qui

định về các tiêu chuẩ n trong giáo dục và đào tạo (chuẩn giáo viên, qui định về

tuyển sinh và đào tạo), chế độ tuyển dụng và đãi ngộ giáo viên.

- Ở cấp độ vi mô là năng lực của các trường phổ thông và nhu cầu về

giáo viên ở các tỉnh; năng lực cơ sở đào tạo và khả năng thỏa mã n nhu cầu về

giáo viên ở các tỉnh, các vùng trong nước.

Sơ đồ 1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý đào tạo
giáo viên đáp ứng nhu cầu giáo dục THCS

Giáo dục
phổ thông

Năng lực các cơ sở
giáo dục

phổ thông

Chính sách phát triển
giáo dục phổ thông

Kinh tế thị trường
và hội nhập

Điều kiện kinh tế - xã
hội (dân số, GDP,…)

Chuẩn giáo viên

Chính sách đối với
SV, GV sư phạm,…

Quy định về
tuyển sinh, đào tạo

Năng lực của
cơ sở đào tạo

Hệ thống
các trường
ĐH, CĐ

Cầu về đội ngũ
giáo viên

Quản lý Cung
đáp ứng Cầu về

giáo viên

Cung về đội ngũ
giáo viên

Hiện
trạng
quản

lý
Cung
đáp
ứng
Cầu
GV

Đổi
mới
quản

lý
đào
tạo
giáo
viên
đáp
ứng
nhu
cầu
giáo
dục

THCS
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Qua sơ đồ trên cho thấy các nhân tố này có mối quan hệ thống nhất và

biện chứng. Sự chuyển đổi từ cơ chế quản lí quan liêu bao cấp sang kinh tế thị

trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội.

Mặt khác, chính sự phát triển của kinh tế – xã hội, và quá trình chuyển đổi sang

kinh tế thị trường đã tạo ra những đột phá lớn, thúc đẩy sự phát triển của giáo

dục đào tạo bằng các chính sách của Đảng, Nhà nước.

Quá trình quản lí đào tạo ở các trường sư phạm, ngoài việc bị chi phối,

ảnh hưởng bởi chính sách, quy định về giáo dục, đào tạo, trình độ phát triển

kinh tế – xã hội, năng lực của các cơ sở đào tạo, cơ sở giáo dục, thì cơ chế thị

trường, xu thế đào tạo theo nhu cầu, đặc biệt là đào tạo theo chuẩn giáo viên là

các nhân tố quan trọng tác động đến quá trình quản lý này.

 Ảnh hưởng của cơ chế thị trường

+  Cơ chế thị trường là tổng thể các yếu tố cung, cầu, giá cả và thị trường

cùng các mối quan hệ cơ bản vận động dưới sự điều tiết của các quy luật thị

trường trong môi trường cạnh tranh nhằm mục tiêu duy nhất là lợi nhuận. Đặc

trưng của cơ chế thị trường thể hiện trên một số mặt như:

- Việc phân bố sử dụng các nguồn tài nguyên, nguyên liệu đầu vào về cơ

bản được giải quyết theo quy luật của kinh tế thị trường mà cốt lõi là quy luật

cung cầu.

- Các mối quan hệ kinh tế thị trường đều được tiền tệ hóa. Động lực

chính để phát triển kinh tế là lợi nhuận thu được. Môi trường, động lực, phương

tiện thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển là cạnh tranh.

- Việc sản xuất kinh doanh và tiêu dùng sản phẩm do hai phía cung và

cầu quyết định. Nhà sản xuất là nhân vật trung tâm và khách hàng chi phối

người bán trên thị trường.

- Có sự chênh lệch giàu nghèo trong xã hội; tồn tại những bất cập cần có

sự điều tiết của nhà nước như môi trường, khủng khoảng và nhiều vấn đề xã

hội; có xu hướng phát triển kinh tế mang tính hội nhập khu vực và quốc tế.
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+ Trong nền kinh tế thị trường, giáo dục có trở thành hàng hóa không,

mức độ ảnh hưởng như thế nào là những câu hỏi được đặt ra cho hoạt động

quản lý nói chung, quản lý đào tạo nói riêng.

Theo Đặng Bá Lãm [75], có một số loại ý kiến về hàng hóa giáo dục như:

 Giáo dục là một loại dịch vụ. Sản phẩm của dịch vụ giáo dục là sự gia tăng

năng lực con người. Cả giáo dục và sản phẩm giáo dục đều có tính hàng hoá ; 

giáo dục là hàng hóa á công cộng (gần công cộng), là hàng hóa hỗn hợp;  chỉ

một số thành quả của giáo dục là hàng hóa;  giáo dục không phải là hàng hóa

và cũng không mang tính chất hàng hóa.

- Trước hết cần khẳng định giáo dục là một loại dịch vụ. Ngành giáo dục

nằm trong danh mục các dịch vụ, giáo dục tạo ra được những hàng hóa đặc biệt.

Sản phẩm chủ yếu của giáo dục là sản phẩm phi vật thể, như Karl Marx

nói, là “sức lao động được phát triển, có kỹ năng” là “hàng hóa sức lao động” có

giá cao hơn do giáo dục mang lại. Theo quan điểm triết học, giáo dục có một giá

trị muôn thuở. Giáo dục đại học coi việc đi tìm chân lí, hoàn thiện nhân cách là

tôn chỉ, coi việc giáo hoá xã hội, truyền bá ý tưởng khắp nhân loại là sứ mệnh

của mình. Điều đó làm cho giáo dục không thể định giá như các hàng hoá khác.

Trong xã hội học và đạo đức học, giáo dục là lợi ích công cộng (hay phúc lợi xã

hội).

- Giáo dục tạo ra được những hàng hóa đặc biệt bằng ngành sản xuất đặc

biệt dựa trên những quan niệm sau đây.

Quan niệm giáo dục là ngành sản xuất đặc biệt. Tính đặc thù của sản xuất

giáo dục là do ba đặc tính cơ bản của nó quyết định, bao gồm giáo dục là ngành

sản xuất có tính nền tảng, giáo dục là ngành sản xuất gián tiếp và giáo dục là

ngành sản xuất có hiệu quả rất lâu dài. Tuy nhiên, nếu giáo dục là một ngành

sản xuất, thì nó cũng phải chịu sự chế ước và chi phối của quy luật kinh tế thị

trường mặc dù tự bản thân giáo dục cũng có quy luật riêng, cố hữu của nó. Quan
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điểm này góp phần làm rõ vai trò và vị trí chiến lược của giáo dục, cung cấp lý

luận trụ cột mới cho lộ trình cải cách giáo dục được sâu hơn.

Quan niệm giáo dục là yếu tố sản xuất. Quan niệm này cho rằng, giáo dục

là yếu tố sản xuất quan trọng nhất của sản xuất xã hội. Bởi vì, nhân tài và người

lao động chính là sản phẩm của giáo dục và đào tạo. Nói cách kh ác, sản phẩm từ

sản xuất giáo dục là sức lao động có tri thức và kỹ năng nhất định, có "giá trị"

và "giá trị sử dụng".

Quan niệm giáo dục không là sản xuất vì nó không sản xuất ra của cải vật

chất. Tuy nhiên, mặc dù bản thân giáo dục không trực tiếp sản x uất ra của cải

vật chất nhưng đã "sản xuất" ra những con người làm ra của cải vật chất.

+ Trong nền kinh tế thị trường, giáo dục tham gia thị trường ở phạm vi,

mức độ nào tùy thuộc vào quan điểm và điều kiện cụ thể.

Phái liên đới, cho rằng đã thừa nhận sự tồn tại của thị trường lao động thì

tất nhiên phải thừa nhận sự tồn tại thị trường giáo dục và mối liên hệ chặt chẽ

giữa chúng.

Phái phạm vi, cho rằng giáo dục gia nhập thị trường ở nhiều phạm vi.

Giáo dục không bắt buộc có thể hình thành thị trường gi áo dục, còn giáo dục bắt

buộc không thuộc hoạt động của thị trường, không có thị trường đối với giáo

dục đó.

Phái cung cầu, lại cho rằng giáo dục phải tuân theo quy tắc trao đổi

ngang giá ở kinh tế thị trường và quy luật cung cầu. Điều này làm hình thành thị

trường giáo dục có tính lựa chọn với bên cung cấp giáo dục là nhà trường, giáo

viên, bên cầu giáo dục là đơn vị dùng người, phụ huynh và học sinh.

Phái thị trường mở rộng, cho rằng sự phát triển và hoàn thiện kinh tế thị

trường tất nhiên kéo theo sự xuất hiện của các thị trường mới như thị trường văn

hoá, thị trường thể thao. Giáo dục với tư cách là yếu tố của hệ thống sản xuất
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cũng tham gia vào vòng tuần hoàn lớn của kinh tế thị trường, làm cho trong hệ

thống kinh tế thị trường dần dần hình thành một thị trường giáo dục.

Thuyết thị trường mềm, cho rằng giáo dục tất nhiên phải gia nhập thị

trường và hình thành hệ thống thị trường giáo dục độc lập, được coi là một yếu

tố cấu thành quan trọng của hệ thống thị trường mềm.

Trong khi đó, Phái phản đối cho rằng giáo dục thuộc số ít các lĩnh vực

đặc biệt. Những lĩnh vực này không thể dựa hoàn toàn vào điều tiết của kinh tế

thị trường. Giữa các nhà giáo dục không tồn tại hoạt động mua bán “sản phẩm

tri thức”, cũng sẽ không tồn tại “thị trường giáo dục”.

Tuy nhiên, dù tán thành hay phản đối thì trên thực tế thị trường giáo dục

đã có từ lâu, đặc biệt là ở các một số nước phát triển. Thu nhập từ xuất khẩu

giáo dục mang lại nguồn thu ngoại tệ lớn như Mỹ, Úc, Singapore. Điều quan

trọng là không nên lầm lẫn về quan niệm và thái độ đối với thị trường xuất khẩu

giáo dục và sự nghiệp giáo dục quốc dân.

Trên thị trường toàn cầu, các sản phẩm vật thể và phi vật thể của giáo dục

đều có thể mua bán được như là hàng hóa cá nhân. Thị trường ấy được gọi là thị

trường các sản phẩm giáo dục – gọi tắt là thị trường giáo dục.

Sản phẩm phi vật thể của giáo dục – sức lao động được phát triển – được

tích tụ trong cá nhân mỗi con người, một lần nữa lại được người lao động sở

hữu nó bán lại cho các chủ doanh nghiệp và tạo nên thị trường sức lao động.

Theo Đặng Thành Hưng [66], UNESCO đã khuyến cáo “cùng với lĩnh

vực chăm sóc sức khoẻ, giáo dục là một trong những pháo đài cuối cùng bị thị

trường đánh chiếm. Một sự cải cách định hướng thị trường rộng rãi trong lĩnh

vực dịch vụ công của giáo dục đang diễn ra”.

Nước ta cần nghiên cứu kỹ mọi khía cạnh của sự phát triển giáo dục trong

nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, trước xu thế hội nhập quốc tế, phát

huy những mặt tích cực, ngăn chặn những hạn chế, tiêu cực của thị trường trong
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phát triển giáo dục. Tuy nhiên việc đánh đồng về quan niệm và thái độ đối với

thị trường giáo dục toàn cầu (xuất , nhập khẩu giáo dục) và nhu cầu phát triển

giáo dục quốc gia dễ dẫn đến những giải pháp có tính cực đoan, khó kiểm soát

được, khi mà chưa đủ cơ chế, chính sách quản lý và năng lực khắc phục có hiệu

quả những khiếm khuyết tiềm ẩn của thị trường.

Đối với đào tạo giáo viên phổ thông, chất lượng sản phẩm của quá trình

đào tạo không mang tính cạnh tranh trực tiếp nhưng nó là nhân tố tạo nên chất

lượng ở một sản phẩm khác, đó chính là chất lượng giáo dục ở các trường phổ

thông. Trong tình hình hiện nay, nguồn cung cấp nguồn nhân lực cho các trường

phổ thông không phải duy chỉ có trường cao đẳng sư phạm ở địa phương mà từ

nhiều cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng khác, kể cả ngoài sư phạm. Trong khi

các trường phổ thông phải hoàn thiện các yếu tố đảm bảo chất lượng thì đội ngũ

giáo viên chỉ là một trong các yếu tố đó. Để khai thác các nguồn lực khác đảm

bảo cho việc nâng cao chất lượng g iáo dục, các trường phổ thông được quyền

tuyển chọn giáo viên có trình độ và năng lực cao. Nếu các trường sư phạm

không nâng cao được chất lượng đào tạo thì không đáp ứng nhu cầu về giáo

viên của các trường phổ thông. Điều này cho thấy, sự cạnh tranh sản p hẩm đào

tạo chính là cạnh tranh về chất lượng để đáp ứng nhu cầu về chất lượng đội ngũ

giáo viên.

Như vậy, cơ chế thị trường ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến lĩnh vực

giáo dục đào tạo nói chung và quản lý đào tạo giáo viên nói riêng. Q uản lí đào

tạo tại các trường sư phạm phải tập trung vào quản lí chất lượng đào tạo, góp

phần nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên các trường phổ thông.

 Ảnh hưởng của “Chuẩn giáo viên”

Đào tạo theo nhu cầu hiện nay là phải nâng cao chất lượng đào tạo để

chuẩn đầu ra đáp ứng các tiêu chí về chất lượng giáo viên mà Bộ GD&ĐT qui

định. Để giúp giáo viên tự đánh giá phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, năng

lực nghề nghiệp, từ đó xây dựng kế hoạch rèn luyện phẩm chất đạo đức và nâng
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cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đồng thời làm cơ sở để đánh giá, xếp loại

giáo viên hằng năm phục vụ công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo,

bồi dưỡng và sử dụng đội ngũ giáo viên, hoàn thiện, phát triển chương trình đào

tạo, bồi dưỡng giáo viên, Bộ GD&ĐT đã ban hành “Chuẩn nghề nghiệp giáo

viên”. Cho đến thời điểm này, “Chuẩn nghề nghiệp giáo viên” đang được áp

dụng để đánh giá giáo viên tại các trường.

“Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông” (ban

hành kèm theo Thông tư 30/2009/BGDĐT ngày 22 tháng 10 năm 2009) là hệ

thống gồm 6 tiêu chuẩn, 25 tiêu chí để đánh giá chất lượng giáo viên ở các

trường phổ thông. Ngoài những tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối

sống, giáo viên phổ thông phải có những năng lực như: tìm hiểu đối tượng, năng

lực dạy học, năng lực giáo dục, năng lực hoạt động chính trị xã hội, năng lực

phát triển nghề nghiệp. Những năng lực này được hình thành qua quá trình đào

tạo và được phát triển và phát huy qua quá trình tham gia dạy học.

Vì sự ảnh hưởng của nó, theo các tiêu chí của Chuẩn nghề nghiệp giáo

viên, các trường sư phạm cần phải xây dựng lại chương trình đào tạo, đổi mới

phương pháp đào tạo, xác định lại chuẩn đầu ra để thích ứng với đòi hỏi của cấp

học, nhu cầu của xã hội.

 Ảnh hưởng của xu thế đào tạo theo nhu cầu xã hội

Đào tạo theo nhu cầu xã hội là xu thế chung của thế giới mà nước ta đang

tích cực thực hiện. Trong nền kinh tế thị trường xuất hiện quan hệ cung – cầu

giáo dục. Quan hệ cung – cầu trên thị trường giáo dục là yếu tố cơ bản, chi phối,

điều khiển hoạt động quản lý đào tạo theo nhu cầu xã hội .

Nhu cầu giáo dục là những yêu cầu có khả năng chi trả của cá nhân hay

xã hội đối với giáo dục. Nhu cầu giáo dục của con người là vô hạn, nhưng khả

năng chi trả của cá nhân và khả năng cung cấp của xã hội thì lại c ó hạn.

Cung cấp giáo dục là những cơ hội mà tổ chức giáo dục các cấp của một

nước hoặc địa phương tạo ra cho người tiếp nhận giáo dục trong một thời gian
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nào đó. Do tính giới hạn của nguồn đầu tư giáo dục mà cung cấp giáo dục là

hữu hạn.

Quan hệ cung – cầu giáo dục: Giữa cung và cầu của giáo dục luôn tồn tại

mâu thuẫn, biểu hiện ở mâu thuẫn giữa nhu cầu giáo dục cá nhân và nhu cầu

giáo dục xã hội, giữa cung và cầu của xã hội.

- Trước sự bùng nổ về số lượng các trường đại học , cao đẳng với nhiều

loại hình trường và nhiều loại hình đào tạo khác nhau, trước những dư luận xã

hội về hiện tượng đào tạo tràn lan không theo nhu cầu lao động xã hội mà theo

nhu cầu bằng cấp của tâm lí xã hội thì vấn đề đào tạo theo nhu cầu xã hội đang

đặt ra những thách thức cho giáo dục đại học Việt Nam nói chung, các trường

sư phạm nói riêng. Nó như là một nguyên tắc để thực hiện nhiệm vụ đào tạo, cơ

sở đảm bảo sự tồn tại và hòa nhập quốc tế của các trường.

- Sự chuyển đổi mạnh mẽ từ cơ chế quan liêu bao cấp sang cơ chế thị

trường, cùng với các yếu tố đầu tư nước ngoài tạo nên sự cạnh tranh gay gắt trên

thị trường giáo dục. Để đảm bảo năng lực cạnh tranh đòi hỏi các cơ sở đào tạo

phải có sự cải tiến về quản lí và hội tụ đầy đủ các nguồn lực, trong đó nguồn lực

con người có khả năng khai thác các nguồn lực khác để tạo nên những giá trị

mới, cơ sở để đảm bảo tính cạnh tranh.

- Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ đòi hỏi nguồn lực

con người, đội ngũ giáo viên luôn phải được cập nhật kiến thức và kĩ năng. Vấn

đề đào tạo, đào tạo lại, đào tạo nâng chuẩn trình độ, nâng cao chất lượng đào tạo

trở thành nhu cầu của các cơ sở giáo dục.

- Các cơ quan tuyển dụng giáo viên (khách hàng) ngày càng có nhiều

thông tin về sinh viên tốt nghiệp (sản phẩm), có nhiều lựa chọn đòi hỏi sản

phẩm có chất lượng.

- Ngoài áp lực cạnh tranh về sản phẩm, vấn đề cạnh tranh nguồn lực, thu

hút nguồn lực đang đặt ra những yêu cầu cấp thiết cho các cơ sở đào tạo, vừa

phải đào tạo đáp ứng nhu cầu về nguồn lực cho các cơ sở giáo dục vừa phải đào
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tạo đáp ứng nguồn lực cho chính cơ sở đào tạo, vừa phải có những chính sách

quản lí để thu hút và làm tăng nguồn lực cho chính cơ sở đào tạo, yếu tố đảm

bảo tính thương hiệu của cơ sở đào tạo.

Như vậy, đào tạo theo nhu cầu xã hội đối với đào tạo giáo viên cần được

nhận thức một cách khoa học, dựa trên sự phân tích mối quan hệ cung – cầu và

sự cạnh tranh trong quá trình phát triển, dựa trên những chiến lược phát triển

giáo dục của Nhà nước với giáo dục toàn cầu và xu thế phát triển. Nhu cầu về

đội ngũ giáo viên thể hiện ở ba yếu tố cấu thành: số lượng – cơ cấu – chất

lượng. Các cơ sở giáo dục phổ thông cần có một đội ngũ giáo viên hoàn chỉnh,

tức là đủ về số lượng theo quy chuẩn, hợp lí về cơ cấu môn học và đảm bảo về

chất lượng (giảng dạy, giáo dục học s inh, nghiên cứu khoa học giáo dục, …thể

hiện ở trình độ đào tạo) để hoàn thành nhiệm vụ giáo dục của đơn vị. Nếu các

trường sư phạm chỉ đào tạo đáp ứng về số lượng giáo viên cho các cơ sở giáo

dục tức là chưa đúng nghĩa là đào tạo theo nhu cầu.

1.4. Kinh nghiệm quốc tế về đào tạo và quản lý đào tạo giáo viên

1.4.1. Kinh nghiệm của Hoa Kỳ

+ Mô hình đào tạo giáo viên phổ thông ở Hoa Kỳ có thời gian 4 hoặc 5 năm

theo mô hình đào tạo song song . Việc thực hành giảng dạy ở chương trình đào

tạo 5 năm được đánh giá là nhiều v à tốt hơn.

+ Quản lý chất lượng đào tạo (về khả năng chuyên môn của giáo viên ) được

kiểm định qua một bài kiểm tra cụ thể hoặc học qua chương trình đào tạo được

Ủy ban kiểm định chất lượng giáo viên duyệt để tham dự kỳ thi cấp phép giảng

dạy cho giáo viên.

+ Cục thống kê lao động liên bang (BLS) dự báo biến động thị trường lao

động trong 10 năm bằng hệ thống các tiêu chí, chỉ số, các bộ công cụ để thu

thập thông tin về đào tạo và thị trường lao động, quan trắc thị trường lao động,

xây dựng cơ sở dữ liệu, thường xuyên cập nhật, phân tích và dự báo. Thông

thường việc dự báo và dự đoán về nhu cầu tổng thể trên quy mô toàn quốc, cho
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tất cả các ngành, các lĩnh vực hoặc thông qua khảo sát trực tiếp, nghiên cứu

điểm, quan trắc thị trường lao động của các lĩnh vực khi có nhu cầu.

+ Một số trường cao đẳng đào tạo giáo viên có liên kết với các trường cao

đẳng, đại học khác để hợp tác trong đào tạo. Sinh viên phải trải nghiệm hoạt

động giảng dạy thực tế ở trường phổ thông từ 10 đến 14 tuần, thậm chí 23 tuần

(Bang California). Do đó họ chú trọng đến việc tạo lập mối liên hệ mật thiết

giữa trường sư phạm và trường phổ thông trên cơ sở hai bên cùng có lợi và tôn

trọng lẫn nhau. Một số trường sư phạm thuê giáo viên phổ thông giảng dạy một

số học phần trong chương trình đào tạo giáo viên, tham gia vào các hoạt động

đào tạo khác như tuyển sinh, hướng dẫn sinh viên thực tập cũng như tham gia

trực tiếp vào chương trình đánh giá và đổi mới chương trình đào tạo của trường.

Khái niệm “giáo viên nội trú – teacher in resident” là ví dụ của mô hình này.

+ Những liên hệ và ứng dụng vào quản lý đào tạo giáo viên ở Việt Nam là

chương trình đào tạo theo hướng tăng thêm thời gian và khối lượng kiến thức,

kỹ năng, nhất là việc kéo dài thời gian thực tập sư phạm; thiết lập mối quan hệ

giữa trường sư phạm với các trường phổ thông; kiểm định, chứng nhận và cấp

giấy phép hành nghề trên cơ sở Bộ chuẩn nghề nghiệp giáo viên.

1.4.2. Kinh nghiệm của một số quốc gia châu Âu

+ Về hệ thống và mô hình đào tạo giáo viên ở CHLB Đức, theo Nguyễn

Văn Cường [35], Bộ Giáo dục – Văn hóa chịu trách nhiệm về đội ngũ giáo viên,

các trường và địa phương chịu trách nhiệm về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy

học. Giáo dục phổ thông do bang quyết định, trường đại học có tính tự chủ cao.

Các bang đều có chuẩn đào tạo giáo viên. Chuẩn gồm 4 lĩnh vực năng lực là

dạy học, giáo dục, đánh giá, đổi mới và phát triển. Trước năm 2000, giáo viên

Đức được đào tạo trong các trường ĐH Sư phạm nhưng sau năm 2000, giáo

viên được đào tạo trong các trường đại học đa ngành và thực hiện theo t iêu

chuẩn Châu Âu. Đức áp dụng mô hình đào tạo song song cho giáo viên phổ

thông. Về chương trình đào tạo, chương trình khung do bang xây dựng, trên cơ
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sở đó, các trường tự xây dựng chương trình đào tạo. Chương trình đào tạo giáo

viên phổ thông của Đức rõ ràng, cụ thể cho cả 2 cấp trình độ là cử nhân và thạc

sĩ, trong đó cử nhân 6 – 8 học kỳ, thạc sĩ 2 – 4 học kỳ. Ở Đức, giáo viên tập sự

là giai đoạn 2 của đào tạo giáo viên sau giai đoạn đào tạo đại học.

Những liên hệ và ứng dụng vào quản lý đào tạo giáo viên ở Việt Nam là

phát triển mô hình và chương trình đào tạo giáo viên định hướng chuẩn và

năng lực nghề nghiệp, mô đun hóa chương trình đào tạo; chú trọng bồi dưỡng

và đào tạo nâng chuẩn giáo viên.

+ Tại Anh, theo Sean MacGough [34, tr73], giáo viên có 5 loại: giáo viên

tập sự, giáo viên, giáo viên chính, giáo viên giỏi và giáo viên cao cấp. Có chuẩn

nghề nghiệp giáo viên cho cả 5 loại trên với khung chuẩn gồm 3 lĩnh vực: đặc

điểm chuyên ngành, kiến thức và kỹ năng chuyên ngành. Chuẩn giảng dạy do

các phòng chuẩn giáo dục xây dựng và thực hiện. Tổ chức đào tạo và phát triển

TDA phối hợp với phòng giáo dục để đảm bảo chất lượng đào tạo, đổi mới giáo

dục, tổ chức đào tạo và cung cấp dịch vụ đào tạo . Hội đồng giảng dạy là cơ

quan tổ chức đăng ký giáo viên và giám sát đánh giá hàng năm. Ở Anh có 73

trường đại học cung cấp chương trình đào tạo giáo viên và có nhiều chương

trình hỗ trợ cho giáo viên để phát triển năng lực nghề nghiệp và chuyên môn sư

phạm. Có nhiều con đường để trở thành giáo viên ở Anh như: Mô h ình song

song (cử nhân chuyên ngành + cử nhân giáo dục); mô hình nối tiếp (cử nhân

chuyên ngành + 1-2 năm sư phạm); mô hình đào tạo gắn với nhu cầu tuyển

dụng; đào tạo, bồi dưỡng giáo viên qua đánh giá giáo viên; đào tạo giáo viên

sau đại học.

Những liên hệ và ứng dụng vào quản lý đào tạo giáo viên ở Việt Nam là

“cải thiện tiền lương, có những khoản thanh toán khuyến khích những người tốt

nghiệp tham gia đào tạo làm giáo viên, phát triển những lối đi dựa vào việc làm

để đi tới nghề giảng dạy và giảm khối lư ợng công việc thông qua cải cách xây

dựng lại mô hình lực lượng lao động” (Alan Smithers 2007), hay nói khác đi là
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đào tạo giáo viên tuân theo quy trình đánh giá, theo dõi và khen thưởng . Một

sáng kiến nữa là việc phát triển những phương án lựa chọn đào tạ o tại chức vừa

đảm bảo chất lượng, vừa tạo điều kiện cho người học.

+ Tại Hungary, theo Giáo sư, viện sĩ Katai Imre – Đại học Eötvös Loránd

(ELTE), đào tạo giáo viên THCS có trường riêng (khoảng 5 trường trong toàn

quốc), đào tạo trong 4 năm, trong đó thực tập ½ năm ở ngay các trường thực

nghiệm của các cơ sở đào tạo giáo viên (có từ 2 đến 3 trường thực nghiệm trong

trường sư phạm), có giáo viên hướng dẫn. Mô hình đào tạo sau thời gian theo

châu Âu đào tạo giáo viên theo 3 giai đoạn: 3 năm cử nhân – 2 năm thạc sĩ – 3

năm tiến sĩ, nay quay về đào tạo theo kiểu cũ (đào tạo song song 4 năm).

Chương trình đào tạo ghép ngành (2 ngành). Giáo viên trường thực nghiệm và

giảng viên có thể hoán vị cho nhau hàng năm . Nhờ vậy, đội ngũ giảng viên tiếp

cận với thực tiễn giáo dục phổ thông; đội ngũ giáo viên phổ thông có điều kiện

để tham gia vào chương trình đào tạo giáo viên.

+ Tại Pháp, mỗi học khu (không tương đương với khu hành chính) có ít

nhất 1 viện đại học đào tạo giáo viên (IUFM), có nhiệm vụ đào tạo bước đầu

cho tất cả các giáo viên cấp tiểu học và trung học của các trường công lập, tư

thục. Các viện này thay thế cho các trường sư phạm đào tạo giáo viên, các

trường sư phạm quốc gia tu nghiệp (UNNA) và các trung tâm sư phạm của địa

khu. Tất cả các giáo viên đều tu yển theo bằng tú tài +3. Riêng các trường cao

đẳng sư phạm (ENS) đòi hỏi cao hơn, nhận sinh viên qua thi tuyển; sau khi vào

học, thời gian học kéo dài từ 2 đến 5 năm.

Ở Pháp còn có trung tâm tư liệu sư phạm cấp tỉnh thực hiện chức năng

thông tin và cung cấp tư liệu cho giáo viên, cha mẹ học sinh và dân biểu địa

phương. Tất cả các bậc học chuyển chương trình đào tạo dựa vào kiến thức sang

chương trình đào tạo kỹ năng. Do đó, vấn đề đào tạo kỹ năng được đặt ra cùng

với việc triển khai nghiên cứu, việc lĩnh h ội các kiến thức cơ bản, lý luận và
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PPDH; đào tạo kỹ năng theo phương thức xen kẽ thông qua phân tích thực hành

nghề nghiệp.

Sơ đồ 1.3. Mô hình đào tạo giáo viên phổ thông tại IUFM – Pháp

1.4.3. Kinh nghiệm của một số quốc gia châu Á – Thái Bình Dương

+ Theo James Cameron [24, tr107], hệ thống giáo dục của Úc gần giống với

hệ thống giáo dục của các nước thuộc Vương quốc Anh. Có 2 loại cấu trúc hệ

thống giáo dục cùng tồn tại ở Úc là 6-4-2 và 7-3-2 và không có sự đồng nhất về

độ tuổi đi học. Đào tạo giáo viên của Úc thay đổi qua nhiều thời kỳ và các

chương trình đào tạo giáo viên đa dạng, linh hoạt theo nhu cầu đào tạo và chú

trọng nghiên cứu, đổi mới các phương pháp giáo dục và học tập trong đào tạo

Xét chính thức

L2

L1

L3
Cử nhân (L

)

Năm thứ nhất IUFM
Sinh viên

Năm thứ hai IUFM
GV- Công chức tập sự

Thi tuyển

Giáo viên chính thức

Đ
ào tạo tại IU

FM
Nhiều trường Đại học tuy không phải là cơ sở đào
tạo giáo viên nhưng đã xây dựng các mô-đun giới
thiệu nghề dạy học (từ năm thứ hai bậc cử nhân
L2), các mô-đun chuẩn bị nghề nghiệp (từ năm
thứ bậc cử nhân L3), và cấu trúc một số hệ thống
đào tạo LMD với định hướng nghề dạy học.

Quá trình xét chính thức sẽ dựa trên ba
phần chính của nội dung đào tạo.
Nội dung đào tạo bao gồm ba phần chính :
- Các mô-đun đào tạo ;
- Các đợt thực tập ở trường học (trong đó có một
khóa thực tập phụ trách dạy học toàn bộ môn học
liên quan) ;
- Viết luận văn tốt nghiệp với GV hướng dẫn.
Nội dung đào tạo này là bắt b uộc đối với mọi thí
sinh trúng tuyển năm thứ hai của IUFM.

Tại Pháp, cần phải thi tuyển để trở thành giáo
viên tập sự . Bộ Giáo dục và các khu vực hành
chính giáo dục (académie) chịu trách nhiệm tổ
chức các kì thi tuyển.

Để vào năm thứ nhất, cần dựa t rên xét tuyển,
kiểm tra và/hoặc phỏng vấn tùy theo các IUFM.
Tuy nhiên để có thể dự thi tuyển vào năm thứ hai
của IUFM, thí sinh không bắt buộc phải theo học
năm thứ nhất tại IUFM mà chỉ cần có bằng cử
nhân (Licence) hoặc các bằng cấp tương đương .

Bộ Giáo dục quốc gia ra quyết định chính
thức bổ nhiệm giáo viên.
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giáo viên. Đào tạo giáo viên phổ thông theo cả hai mô hình song song và nối

tiếp.

Chương trình đào tạo giáo viên do các trường xây dựng theo hướng dẫn,

chuẩn đào tạo giáo viên của quốc gia và bang. Các chương trình được xây dựng

phải có luận chứng để trình duyệt, thẩm định theo quy định. Cấu trúc ch ương

trình gồm kiến thức chuyên ngành, phương pháp giáo dục, kiến thức, kỹ năng

sư phạm, thực hành giảng dạy chuyên ngành . Các khoa là đơn vị quản lý cơ bản

để xây dựng, thực hiện và đánh giá các chương trình học thuật do khoa kiểm

soát.

Để lượng hóa nhu cầu của chủ sử dụng lao động, Bộ quan hệ về giáo dục,

việc làm, nơi làm việc (Department of Education, Employment and Workplace

Relations- DEEWR) tiến hành khảo sát việc tuyển dụng của các chủ sử dụng lao

động theo vùng và theo ngành; một tổ chức khác là Trung tâm nghiên cứu thị

trường lao động (Center for Labor Market Research – CLMR) dự báo ngắn hạn

nhu cầu học đại học theo bang, theo ngành. Trên cơ sở đó xây dựng mô hình

định lượng về nhu cầu đào tạo.

+ Về kinh nghiệm quản lý đào tạo giáo viên ở Nhật Bản, chuyên gia quốc tế

Norio Kato [34, tr162] cho biết, việc mở khóa đào tạo sư phạm phải có sự chấp

nhận của Bộ Giáo dục thông qua kiểm định đào tạo. Ở Nhật, giáo viên được coi

là nghề cao quý, chuyên nghiệp, được xã hội tôn vinh với mức lương cao hơn

công chức 30%. Giáo viên phổ thông ở Nhật đều có bằng cử nhân thông qua

học chương trình đào tạo đại học gồm các tín chỉ về đại cương, chuyên ngành,

sư phạm. Sinh viên tốt nghiệp phải qua kỳ kiểm tra của Hội đồng cấp tỉnh để

được cấp chứng chỉ giáo viên. Các trường đại học phát hành 3 loại chứng chỉ

giáo viên: Giấy chứng nhận lớp hạng 2, Giấy chứng nhận lớp hạng 1 và Chứng

chỉ chuyên ngành. Mô hình đào tạo giáo viên phổ thông tại các trường đại học

giáo dục ở Nhật là mô hình song song với 4 năm học gồm: Giáo dục chung,
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chuyên môn, sư phạm, thực tập sư phạm, thực tập tốt nghiệp và chương trình

chứng nhận giáo viên.

+ Đối với Trung Quốc, theo Bùi Đức Thiệp [34, tr223], đào tạo giáo viên

chủ yếu là trong những trường chuyên đào tạo giáo viên, nhưng cũng có cả

chương trình đào tạo giáo viên ở đại học sư phạm và các trường đại học thông

thường khác.

Trong lĩnh vực quản lý đào tạo giáo viên, Trung Quốc đã có những cải cách

theo hướng:

- Đổi mới quan điểm cải cách và phát triển công tác đào tạo giáo viên như

ưu tiên phát triển trong sự nghiệp giáo dục; là sự nghiệp của nhà nước và trách

nhiệm của chính quyền; có hệ thống đào tạo mở và linh hoạt; là sứ mạng của

trường sư phạm; hiện đại hóa và tin học hóa; chuyển sang cơ chế vận hành mới;

quy phạm hóa và pháp chế hóa; gắn với việc cải cách chế độ nhân sự ngành

giáo dục và không ngừng đổi mới, tiến kịp thời đại.

- Thay đổi chức năng quản lý của chính quyền như thẩm định trường sư

phạm; quy hoạch mang tính chỉ đạo trường sư phạm; điều tiết quan hệ cung –

cầu giáo viên.

- Hoàn thiện chế độ chứng nhận tư cách giáo viên; giải quyết tốt mối quan

hệ giữa trung ương, địa phương và trường học.

- Cải cách chương trình đào tạo giáo viên như điều chỉnh cấu trúc chương

trình, cải tiến nội dung chương trình, đổi mới việc biên soạn, qu ản lý chương

trình đào tạo.

Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam là muốn đào tạo giáo viên tốt, ngoài

việc xác định vai trò chủ thể và trách nhiệm lớn lao của nhà nước, phải có các

giải pháp đồng bộ từ chế độ quản lý hệ thống các trường sư phạm, chế độ đào

tạo, bồi dưỡng giáo viên, chế độ quản lý chương trình, nội dung đào tạo, chế độ

đãi ngộ giáo viên,…Trong đó, đặc biệt coi trọng tính tự chủ của nhà trường,
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chế độ kiểm tra, đánh giá công nhận giáo viên, nâng cao chất lượng giáo dục,

phát huy vai trò chủ thể pháp nhân của trường sư phạm.

Kết luận Chương 1

Trong nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, giáo

dục đào tạo chịu sự ảnh hưởng cả về mặt tích cực lẫn những khó khăn, thách

thức. Ở các mức độ và phạm vi khác nhau, giáo dục phải tham gia thị trường

(giáo dục) tại “sân chơi chung” là Hiệp định đa phương – GATS. Sự cần thiết là

chuyển giáo dục đào tạo dựa theo khả năng sẵn có của nhà trường sang giáo dục

đào tạo theo nhu cầu của xã hội , chấp nhận và tham gia cạnh tranh. Do đó, tất

yếu phải đổi mới quản lý giáo dục, phải có chính sách phù hợp với bước đi, mức

độ, phạm vi tham gia thị trường hàng hóa giáo dục.

Bản chất của quản lý đào tạo giáo viên theo nhu cầu là quản lý cung đáp

ứng cầu dựa trên mức độ tác động của các yếu tố ảnh hưởng đ ến các chủ thể

liên quan đến quan hệ cung – cầu.

Các nguyên tắc mang tính đặc thù của quản lý đào tạo giáo viên theo nhu

cầu là nguyên tắc  tuân thủ quy luật cung – cầu,  quy luật lượng – chất và 

nguyên tắc đảm bảo sự vận hành đồng bộ của các chủ thể quản lý giáo dục đào

tạo theo phân cấp, phân quyền.

Các nội dung quản lý chủ yếu là  xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào

tạo để xác định nhu cầu giáo viên trên cơ sở dự báo giáo dục, quy hoạch phát

triển giáo dục;  tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, trong đó chú trọng đến

việc đổi mới  mục tiêu, chương trình, nội dung đào tạo, các hoạt động thực hành

thực tập sư phạm;  thực hiện cơ chế phối hợp giữa trường sư phạm với trường

phổ thông, các cơ quan quản lý giáo dục và các tổ chức liên quan ;  đánh giá

chất lượng đào tạo sinh viên sau khi ra trường nhận công tác giảng dạy tại các

trường phổ thông.
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Trên cơ sở nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế và khu vực về đào tạo và

quản lý đào tạo giáo viên để nghiên cứu đề xuất về mô hình , quy trình đào tạo

phù hợp với điều kiện của nước ta và của từng vùng, từng địa phương. Nghiên

cứu và áp dụng các mô hình quản lý chất lượng vào quy trình đào tạo giáo viên,

quản lý chất lượng nhà trường.
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Chương 2

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ
Ở VÙNG ĐÔNG NAM BỘ

2.1. Tổng quan về vùng Đông Nam Bộ

+ Về kinh tế – xã hội:

Khu vực miền Đông Nam Bộ gồm Thành phố Hồ Chí Minh và 5 tỉnh Bà

Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh với tổng diện

tích 23.580 km2, chiếm 7.13% diện tích cả nước, dân số là 14.067.361 người,

chiếm 16,34% dân số cả nước, mật độ dân số 597 người/km 2 (theo kết quả điều

tra dân số ngày 1 tháng 4 năm 2009) , là vùng có tốc độ tăng dân số cao nhất

nước, do thu hút nhiều dân nhập cư từ các vùng khác đến sinh sống. Từ năm

1999 đến năm 2009 toàn khu vực tăng 1,36 triệu người (bình quân mỗi năm 136

ngàn người); từ năm 2009 đến năm 2011, bình quân mỗi năm tăng 400 ngàn

người (theo số liệu năm 2011, tổng dân số của vùng Đông Nam Bộ là

14.890.800 người, mật độ dân số là 631 người/km²). Tỉnh có số dân t ăng cơ học

lớn nhất là Bình Dương, trong 10 năm, dân số tăng gấp đôi, tỷ lệ tăng dân số

bình quân hàng năm 7,53%. Tốc độ đô thị hóa cao, số người ở thành thị chiếm

57% (cả nước là 29,6%).

Bảng 2.1: Diện tích, dân số các tỉnh miền Đông Nam Bộ

STT Tỉnh Diện tích (km²)
Dân số

(01/04/2009)
Mật độ

(người/km²)
Tỷ lệ tăng
dân số (%)

Cả nước 331,698 85,847,000 259 1.18

Toàn vùng ĐNB 23,580 14,067,361 597 1.02
1 TP.Hồ Chí Minh 2095 7,162,864 3,419 3.59

2 Bà Rịa – Vũng Tàu 1982.2 996,682 503 2.27

3 Bình Dương 2695.5 1,481,550 550 7.53

4 Bình Phước 6873.3 873,598 127 2.94

5 Đồng Nai 5,903.9 2,486,154 421 2.25

6 Tây Ninh 4,029.6 1,066,513 265 0.98
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Vùng Đông Nam Bộ là vùng kinh tế phát triển năng động, có tốc độ tăng

trưởng kinh tế cao, bền vững, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại

hóa đất nước, là đầu tàu phát triển kinh tế của cả nước; là địa bàn có vai trò cầu

nối với các khu vực đồng bằng sông Cửu Long và khu vực Tây Nguyên; đi đầu

trong chủ động hội nhập, mở rộng giao thương, hợp tác kinh tế có hiệu quả với

các nước trong khu vực Đông Nam Á và thế giới; là vùng đi đầu phát triển trong

một số lĩnh vực quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh

tranh quốc tế, tạo động lực cho quá trình phát triển kinh tế – xã hội của cả nước.

Vùng Đông Nam Bộ là trung tâm dịch vụ tầm cỡ khu vực Đông Nam Á

về tài chính, thương mại, du lịch, giao lưu quốc tế; là trung tâm giáo dục và đào

tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao; đồng thời là

trung tâm chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ hàng đầu của cả nước.
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Đông Nam Bộ là vùng mà các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, khoa học công

nghệ phát triển tương đối mạnh mẽ. Chỉ số phát triển người (HDI) thuộc nhóm

đầu cả nước. Vì thế, điều kiện để phát triển cho giáo dục ở các tỉnh Đông Nam

Bộ có nhiều thuận lợi hơn so với cả nước.

+ Về giáo dục phổ thông:

Theo số liệu thống kê giáo dục năm học 2009-2010 của Bộ GD-ĐT, cùng

với tốc độ tăng dân số cơ học, giáo dục vùng Đông Nam Bộ phát triển mạnh về

hệ thống trường lớp, trường ngoài quốc lập, trường ch uẩn quốc gia. Trường

Tiểu học ngoài quốc lập chiếm 50% so với cả nước (46/92 trường), trường

THCS là 100% và THPT chiếm 6%. Hệ thống trường đạt chuẩn chiếm 12,4%

(Tiểu học); 10% (THCS và THPT). Ở các tỉnh, hầu hết các xã, phường đếu có

trường Tiểu học, trường THCS, mỗi huyện, thị, thành phố trực thuộc tỉnh có

nhiều trường THPT. Ngoài ra còn có hệ thống các trung tâm GDTX cấp huyện

được giao thêm nhiệm vụ giáo dục phổ thông trong khi chưa có đủ hệ thống

trường lớp. Một số địa phương có chủ trương khi xây dựn g trường mới phải đạt

chuẩn về CSVC như Bà Rịa – Vũng Tàu.

Bảng 2.2: Trường, học sinh, giáo viên các bậc học vùng ĐNB

Tỉnh/TP Tiểu học THCS THPT

Trường HS GV Trường HS GV Trường HS GV

TP.HCM 470 474,919 15,309 241 316,416 14,979 82 186,464 9,861

Đồng Nai 300 205,751 8,379 165 151,930 7,715 48 79,837 3,523

Bình Dương 129 86,225 3,528 54 51,955 2,795 14 21,672 1,428

Bình Phước 163 89,842 4,454 88 56,456 3,279 31 28,235 1,697

Tây Ninh 286 87,164 4,404 106 59,743 3,445 31 28,092 1,360

Bà Ria-Vũng Tàu 140 88,299 3,801 74 64,663 3,479 25 35,523 1,927

Cộng 1,488 1,032,200 39,875 728 701,163 35,692 231 379,823 19,796

Tỷ lệ học sinh vào lớp 6 chiếm khoảng trên 90%; vào lớp 10 chiếm trên

70%. Một số địa phương tỷ lệ học sinh vào đầu cấp khá cao như Bà Rịa – Vũng

tàu, Đồng Nai. Tỉnh Bình Phước có tỷ lệ học sinh đi học đún g tuổi cấp THCS so
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với dân số 11-14 tuổi là 60.8%, trong khi đó tỷ lệ học sinh đi học đúng tuổi cấp

THPT so với dân số 15-17 tuổi tương đối cao (89.2%).

Tỷ lệ học sinh THCS trên một lớp cao hơn bình quân cả nước, trong khi

tỷ lệ giáo viên trên một lớp thấp hơn bình quân cả nước. Thành phố Hồ Chí

Minh có tỷ lệ cao nhất vùng vì điều kiện phát triển trường, lớp khó khăn hơn

các tỉnh khác.

Bảng 2.3: Tỷ lệ giáo viên, học sinh trên lớp các tỉnh vùng ĐNB

Tỉnh/TP Tiểu học THCS THPT
HS/lớp GV/lớp HS/lớp GV/lớp HS/lớp GV/lớp

TP.HCM 38.37 1.24 41.87 1.98 42.24 2.23
Đồng Nai 30.46 1.24 38.40 1.95 45.94 2.30
Bình Dương 31.96 1.31 37.76 2.03 35.53 2.34
Bình Phước 25.90 1.28 34.42 2.00 38.10 2.29
Tây Ninh 25.00 1.26 38.37 2.21 41.99 2.03
Bà Ria–Vũng Tàu 30.78 1.32 34.75 1.87 41.02 2.23

Toàn vùng 32.61 1.26 39.07 1.99 42.03 2.19
Cả nước 25.83 1.30 34.75 2.09 43.24 2.13
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Biểu đồ 2.1: Hệ số học sinh bình quân trên một lớp ở các tỉnh vùng ĐNB

Số học sinh trên một lớp ở các cấp học tăng dần từ tiểu học đến THCS

đến  THPT ở các tỉnh Bình Phước, Bà Rịa – Vũng Tàu và Đồng Nai. Điều đó

chứng tỏ ngoài việc tốc độ tăng dân số đều, tỷ lệ huy động học sinh đến lớp ở

các cấp học tương đối ổn định. Tỉnh Tây Ninh có số học sinh/lớp ở tiểu học là
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25; bậc THCS là 38.37 và bậc THPT là 41.99 phản ánh thực trạng về hệ thống

trường lớp thiếu cân đối. Riêng đối với Bình Dương và TP. Hồ Chí Minh do số

dân tăng cơ học lớn, còn khó khăn về phòng học, cho nên tỷ lệ học sinh/lớp cao

hơn.
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Biểu đồ 2.2: Hệ số học sinh THCS trên một lớp ở các tỉnh vùng ĐNB

Đối với bậc THCS, Thành phố Hồ Chí Minh có tỷ lệ cao nhất (41.87), thấp

nhất là Bình Phước (34.42) – thấp hơn bình quân cả nước (34.75).
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Biểu đồ 2.3: Hệ số giáo viên bình quân trên một lớp ở các tỉnh vùng ĐNB

Hệ số giáo viên bình quân trên một lớp ở bậc tiểu học tương đối đồng đều

ở các địa phương, cao nhất là Bà Rịa -Vũng Tàu (1.32) do tốc độ chuyển việc

học một buổi sang học hai buổi/ngày, đồng thời có điều kiện về phòng học và
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thấp nhất là Đồng Nai và TP.HCM (1.24). Bậc THPT, tỷ lệ ở Tây Ninh (2.03)

thấp hơn nhiều so với các địa phương khác, có 5/6 địa phương tỷ lệ cao hơn

mức bình quân toàn vùng (2.19).
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Biểu đồ 2.4: Hệ số giáo viên THCS trên một lớp ở các tỉnh vùng ĐNB

Riêng đối với THCS có sự chênh lệch khá lớn. Tây Ninh lại là tỉnh có tỷ lệ

lớn nhất (2.21) và lớn hơn nhiều so với tỉnh có tỷ lệ thấp nhất vùng là Bà Rịa –

Vũng Tàu (1.87).

Bảng 2.4: So sánh tỷ lệ giáo viên, học sinh trên lớp của
vùng Đông Nam Bộ và cả nước

Bậc học Tỷ lệ Vùng ĐNB Cả nước So sánh

Tiểu học HS/lớp 32.61 25.83 -6.78
GV/lớp 1.26 1.30 0.04

THCS
HS/lớp 39.07 34.75 -4.32
GV/lớp 1.99 2.09 0.10

THPT
HS/lớp 42.03 43.24 1.21
GV/lớp 2.19 2.13 -0.06
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Biểu đồ 2.5:  So sánh hệ số HS/lớp bình quân vùng ĐNB với cả nước

So với cả nước, số học sinh/lớp ở bậc tiểu học và THCS cao hơn cả nước,

trong khi bậc THPT thấp hơn cả nước. Bậc THCS có hệ số chung toàn vùng

(39.07) cao hơn bình quân cả nước (34.75).
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Biểu đồ 2.6: So sánh hệ số GV/lớp bình quân vùng ĐNB với cả nước

Ngược lại, hệ số GV/lớp ở bậc tiểu học và THCS thấp hơn cả nước, trong

khi bậc THPT lại cao hơn cả nước. Điều đó chứng tỏ cơ cấu giữa số học sinh –

phòng học – giáo viên có khác biệt so với mặt bằng chung cả nước.

+ Những lợi thế và thách thức của vùng Đông Nam Bộ đối với việc phát

triển giáo dục THCS:
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- Kinh tế phát triển nhanh và bền vững là điều kiện để phát triển giáo dục

nói chung, giáo dục THCS nói riêng.

- Tốc độ tăng dân số cao, số dân trong vùng lớn, nhất là số dân trong độ

tuổi đi học THCS, cộng thêm tốc độ đô thị hóa nhanh là thách thức về phát triển

hệ thống trường lớp, nhất là hệ thống trường chuẩn.

- Cùng với quy mô học sinh tăng nhanh do tăng dân số, tỷ lệ học sinh trên

một lớp cao hơn bình quân cả nước, trong khi tỷ lệ giáo viên trên một lớp thấp

hơn bình quân cả nước là đòi hỏi nhu cầu số lượng lớn về đội ngũ giáo viên.

Tuy nhiên, để đáp ứng được yêu cầu của vùng kinh tế trọng điểm, đòi hỏi

nguồn nhân lực phải có chất lượng cao, vì vậy chất lượng ngay từ cấp học phổ

thông phải được đáp ứng. Do vậy, vừa phải đảm bảo chất lượng, vừa phải phát

triển hệ thống trường lớp và đội ngũ giáo viên về số lượng cũng là thách thức

cho ngành giáo dục.

- Vùng Đông Nam Bộ có 4/6 địa phương nằm trong vùng kinh tế động lực

phía Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc hỗ trợ phát triển giáo dục giữa các

địa phương trong vùng. Tuy nhiên các chỉ số về giáo dục THCS giữa các địa

phương không đồng đều là bài toán khó cho công tác quản lý đào tạo giáo viên

THCS đáp ứng nhu cầu vùng.

2.2. Thực trạng quản lý đào tạo giáo viên THCS vùng Đông Nam Bộ

Căn cứ vào 4 nội dung quản lý đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội, tác giả

đánh giá thực trạng quản lý đào tạo giáo viên THCS vùng Đông Nam Bộ ở 4

lĩnh vực tương ứng. Thực trạng được phân tích, đánh giá thông qua các dữ liệu

điều tra, khảo sát, trao đổi bằng phiếu hỏi, với sự hỗ trợ của phần mềm xử lý số

liệu thống kê. Đối tượng tham gia khảo sát, cung cấp t hông tin thuộc ngành giáo

dục, cơ sở đào tạo giáo viên, các ngành liên quan của các tỉnh thành vùng Đông

Nam Bộ, tập trung chủ yếu tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và trường CĐSP Bà Rịa

– Vũng Tàu.
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2.2.1. Xây dựng quy hoạch đào tạo và dự báo nhu cầu giáo viên THCS

2.2.1.1. Quy hoạch mạng lưới các cơ sở đào tạo giáo viên THCS

Năm 2007, Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch mạng lưới các trường đại

học, cao đẳng giai đoạn 2006–2020 (Quyết định số 121/2007/QĐ-TTg). Theo

đó, vùng Đông Nam Bộ tăng số trường từ 90 trường (năm 2 006) lên 105 trường
(năm 2020). Tỷ lệ đào tạo cao đẳng giảm dần từ mức chiếm 78,4% năm 2005
xuống mức chiếm 72% vào năm 2010,  chiếm 64% vào năm 2015 và chiếm

56% vào năm 2020. Đào tạo giáo viên là một trong những ngành, lĩnh vực được
ưu tiên với cơ cấu số lượng sinh viên được đào tạo theo nhóm các ngành, nghề
đạt tỷ lệ 12% vào năm 2020.

Các tỉnh, thành vùng Đông Nam Bộ đã xây dựng quy hoạch phát triển

nhân lực và phát triển giáo dục đào tạo đến năm 2020, trong đó có kế hoạch
hoàn thiện, phát triển các cơ sở đào tạo giáo viên.

Các cơ sở đào tạo giáo viên THCS vùng Đông Nam Bộ gồm các trường
CĐSP Bà Rịa – Vũng Tàu, ĐH Đồng Nai, CĐSP Tây Ninh, CĐSP Bình Phước;

ĐH Sài Gòn, ĐH Thủ Dầu Một; là các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc cấp
tỉnh.

Trường ĐH Sài gòn được thành lập trên cơ sở trường CĐSP TP.HCM,

Trường Cán bộ QLGD TP.HCM và Trường Trung cấp sư phạm Mầm non

TP.HCM từ năm 2007 gồm 736 cán bộ, viên chức và nhân viên, trong đó có 343

giảng viên.

Trường ĐH Thủ Dầu Một được thành lập trên cơ sở nâng cấp trư ờng

CĐSP Bình Dương từ tháng 10 năm 2009 gồm 320 cán bộ, viên chức và nhân

viên, trong đó có 218 giảng viên.

Trường ĐH Đồng Nai được thành lập tháng 8 năm 2010 trên cơ sở nâng

cấp trường CĐSP Đồng Nai gồm 243 cán bộ, viên chức và nhân viên, trong đó

có 174 giảng viên.

Trường CĐSP Tây Ninh được thành lập năm 1988 với 126 cán bộ, viên

chức, trong đó có 74 giảng viên.
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Trường CĐSP Bình Phước được thành lập năm 2003 gồm 94 cán bộ, viên

chức, trong đó có 60 giảng viên.

Trường CĐSP Bà Rịa – Vũng Tàu được thành lập năm 2000 gồm 151 cán

bộ, viên chức, trong đó có 102 giảng viên.

Đội ngũ các trường CĐSP phát triển tương đối nhanh trong các năm gần

đây, đặc biệt là đội ngũ có trình độ sau đại học. Trong vòng 3 năm, tỷ lệ giảng

viên trình độ trên đại học tăng từ 31.8% l ên 56.2%.

Bảng 2.5: Trình độ đội ngũ giảng viên các trường CĐSP  vùng Đ NB

Tỉnh/TP Năm học 2009-2010 2011-2012
GV TS Th.S % GV TS Th.S %

CĐSP Bình Phước 57 1 12 22.8 60 1 24 41.7
CĐSP Tây Ninh 82 1 28 35.4 102 2 46 47.1
CĐSP Bà Ria–Vũng Tàu 78 27 34.6 96 3 69 75.0

Cộng vùng ĐNB 217 2 67 31.8 258 6 139 56.2

Các trường CĐ cả nước 24597 656 6859 30.5 24437 633 8766 38.5

Nguồn: Số liệu khảo sát và số liệu của Bộ GD -ĐT
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Biểu đồ 2.7: Tỷ lệ giảng viên trình độ trên đại học của các trường CĐSP
trong vùng Đông Nam Bộ so với toàn vùng và cả nước

Đối với các trường CĐSP, nhờ sự cố gắng và quan tâm đúng mức, chỉ

trong 3 năm từ 2009 đến 2012, đội ngũ giảng viên các trường đã được phát triển

cả về số lượng và chất lượng. Số giảng v iên có trình độ trên đại học tăng nhanh.
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Tất cả các trường đề có tỷ lệ cao hơn bình quân cả nước. Trường CĐSP Bà Rịa

– Vũng Tàu có tốc độ tăng cao nhất (từ chưa đầy 35% năm 2009 tăng lên 75%

năm 2012), cao hơn nhiều so với bình quân toàn vùng. Mặc dù tỷ lệ giảng viên

có trình độ sau đại học cao hơn cả nước nhưng số tiến sĩ còn ít và không cân

đối.

 Như vậy, từ 6 trường CĐSP địa phương đào tạo giáo viên THCS (trước

năm 2007) đến nay vùng Đông Nam Bộ đã có 6 cơ sở đào tạo giáo viên THCS

bao gồm 3 trường ĐH (đa ngành) có các khoa đào tạo giáo viên và 3 trường

CĐSP (đào tạo cả các ngành ngoài sư phạm). Sự phát triển hệ thống cơ sở đào

tạo giáo viên như hiện nay là phù hợp với quy hoạch và phản ánh sự năng

động của các cơ sở giáo dục đại học nhằm tận dụng khả n ăng của mình để

đáp ứng nhu cầu nhân lực của các ngành nghề khác nhau trong xã hội, trong

đó có đội ngũ giáo viên đáp ứng nhu cầu của phát triển giáo dục.

Tuy nhiên, các cơ sở đào tạo giáo viên được quy hoạch theo hướng phát

triển thành trường cao đẳng, đại học đa ngành, trong đó ngành sư phạm chiếm

tỷ trọng từ 40% đến 60%. Bản thân các trường sư phạm, vì nhiều lý do đã chủ

động thỏa thuận xu hướng này, làm “yếu hóa” vị trí, vai trò của trường sư phạm,

ngành sư phạm.

2.2.1.2. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giáo viên THCS

Trên cơ sở quy hoạch phát triển giáo dục của địa phương, các trường sư

phạm đã xây dựng kế hoạch đào tạo, đào tạo lại và bồi dưỡng giáo viên. Tuy

nhiên kế hoạch này thường ngắn hạn (hàng năm) hoặc trung hạn (5 năm), một

số ít xây dựng kế hoạch đến năm 2020 như CĐSP Bà Rịa – Vũng Tàu, đến năm

2025 như TP. Hồ Chí Minh. Việc xây dựng kế hoạch gặp khó khăn do dự báo

thiếu chính xác, biến động dân số, chính sách thiếu ổn định và thiếu sự phối

hợp, kết nối giữa các địa phương trong vùng. Các trường cao đẳng sư phạm

đang còn khó khăn trong việc mở ngành đào tạo mới do thiếu đội ngũ giảng
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viên hoặc nhu cầu một số ngành học không nhiều. Vì vậy một số ngành học các

trường phải liên kết đào tạo với các trường khác.

2.2.1.3. Dự báo nhu cầu giáo viên

Các địa phương có dự báo nhu cầu đội ngũ giáo viên hàng năm và nhiều
năm chủ yếu căn cứ vào tình hình phát triển trường lớp, quy định về tổ chức,
biên chế, tỷ lệ giáo viên và số học sinh trên một lớp và biến động giáo viên

thông qua phân tích dữ liệu đội ngũ giáo viên của các sở GD -ĐT. Một số địa
phương xây dựng kế hoạch từ cơ sở (các trường, các địa phương cấp huyện).

Tuy nhiên trên thực tế, kế hoạch phát triển trường lớp thường bị động,
không đúng kế hoạch, số học sinh các cấp học biến động (tăng hoặc giảm)
không đều, việc điều chuyển, phân công giáo viên phụ trách giảng dạy các môn

học thiếu ổn định, làm cho việc dự báo thiếu chính xác, sai số lớn. Ngoài ra, do

phân cấp quản lý, kết quả dự báo của ngành giáo dục và kế hoạch tuyển sinh
của các trường sư phạm đôi khi chưa đồng nhất.

2.2.1.4. Quản lý việc xây dựng chuẩn đầu ra

Các cơ sở đào tạo giáo viên trong vùng đã chủ động thực hiện xây dựng

và công bố chuẩn đầu ra các ngành đào tạo, ngoài chuẩn kiến thức, kỹ năng, thái

độ, các trường đều xác địn h vị trí sau khi ra trường, khả năng học tập lên cao,

trong đó có quy định về chuẩn ngoại ngữ, tin học.

Bảng 2.6: Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo GV THCS vùng ĐNB

STT Tỉnh
Số ngành
ĐT CĐSP

Số ngành đã
công bố chuẩn

đầu ra Chuẩn Ngoại ngữ
Chuẩn
Tin học

1 ĐH Sài gòn 14 14 B, B1 (TOEIC 300) A

2 ĐH Đồng Nai 14 14 A hoặc B A hoặc B
3 ĐH Thủ Dầu Một 13 1 A (350 TOEIC) A

4 CĐSP Bình Phước 16 16 A (300 TOEIC) A

5 CĐSP Tây Ninh 12 3 A A

6 CĐSP Bà Rịa – Vũng Tàu 20 9 A (300 TOEIC) A hoặc B
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Trường Đại học Thủ Dầu Một công khai chuẩn đầu ra trong phần công

khai cam kết chất lượng đào tạo, không tách riêng từng mục; có mục tiêu về kỹ

năng cứng, kỹ năng mềm.

Trường ĐH Sài Gòn phân thành từng mục chuẩn kiến thức gồm kiến thức

chung, kiến thức chuyên ngành và kiến thức bổ trợ (một số ngành phân thành 5

loại kiến thức chung, cơ sở, chuyên ngành, nghiệp vụ sư phạm, bổ trợ); chuẩn

kỹ năng gồm kỹ năng về tổ chức các hoạt động giáo dục, các hoạt động dạy học,

kỹ năng sử dụng phần mềm dạy học, kỹ năng tự đổi mới, tự nghiên cứu; chuẩn

thái độ gồm phẩm chất chính trị, đạo đức, ý thức nghề nghiệp.

Trường CĐSP Bà Rịa – Vũng Tàu đưa vào chuẩn kiến thức, kỹ năng với

mục tiêu biết tham gia công tác quản lý nhà trường, quản lý ngành giáo dục, kỹ

năng hoạt động Đoàn, Đội, các hoạt động ngoài giờ. Một số ngành như Toán,

yêu cầu trình độ Tin học B, ngành Tiếng Anh phải có trình độ Nhật ngữ N5;

biết sử dụng các phương tiện kỹ thuật hiện đại trong dạy học.

Trường CĐSP Tây Ninh quy định chuẩn về kỹ năng thực hành bộ môn

(các ngành năng khiếu), kỹ năng nghiệp vụ, kỹ năng cứng, kỹ năng mềm.

Trường CĐSP Bình Phước ngoài các mục tiêu kiến thức, kỹ năng chung,

yêu cầu sinh viên sử dụng được một số phần mềm ứng dụng: Microsoft Word,

Microsoft Excel, Microsoft Power Point.

Trường ĐH Đồng Nai quy định chuẩn trình độ tiếng Anh B cho ngành

Sinh học, Địa lý, trình độ B Tin học cho ngành Mỹ Thuật và A tiếng Trung cho

ngành Ngữ Văn.

Nhìn chung, các cơ sở đào tạo đã xây dựng, ban hành và công bố chuẩn

đầu ra các ngành đào tạo nói chung, đào tạo giáo viên THCS nói riêng theo quy

định của Bộ GD-ĐT cả về nội dung và hình thức. Một số trường xây dựng trên

cơ sở tham khảo chuẩn đầu ra của nhiều trường khác, căn cứ vào khung chương

trình đào tạo và xu hướng chung. Việc công bố chuẩn đầu ra được thực hiện

trên các trang điện tử website của trường, trên các phương tiện thông tin khác.
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Một số trường đã công khai trên sổ tay giảng viên, sổ tay sinh viên. Tuy nhiên,

chuẩn đầu ra do các khoa đào tạo xây dựng, ban hành bổ sung theo từng năm

tương ứng với các ngành đào tạo mới trong năm. Do đó, một số trường chưa

ban hành hoặc công bố chuẩn đầu ra của tất cả các ngành đã được đào tạo; nội

dung, hình thức của chuẩn đầu ra chưa thống nhất ngay cả trong từng trường,

nhất là ở các trường ĐH. Chuẩn đầ u ra ở các trường còn khác nhau, các trường

ĐH có đào tạo trình độ CĐ yêu cầu cao hơn các trường CĐSP. Yêu cầu về

ngoại ngữ cũng chưa thống nhất “chuẩn” chẳng hạn cũng quy định chứng chỉ A

tiếng Anh nhưng có trường ghi tương đương 300 điểm TOEIC, có trường ghi

tương đương 350 điểm TOEIC, có trường ghi quy định có chứng chỉ B hoặc B1

(Châu Âu) nhưng chỉ tương đương 300 điểm TOEIC. Nhiều ngành ở một số

trường ít đề cập đến chuẩn kiến thức về tâm lý học, giáo dục học; kỹ năng giáo

dục học sinh; xác định vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp chưa sát (như ngành

Giáo dục công dân của trường ĐH Đồng Nai xác định vị trí làm việc sau khi ra

trường làm Tổng phụ trách Đội).

 Xây dựng chuẩn đầu ra là lĩnh vực mới, khó cho các cơ sở giáo dục đại

học nói chung, đặc biệt đối với các trường cao đẳng. Dù vậy, các trường đã thực

hiện xây dựng chuẩn đầu ra cho hầu hết các ngành đào tạo trên cơ sở mục tiêu

đào tạo ngành học, trong đó có quy định về khối kiến thức làm công cụ hỗ trợ

cho việc học tập, nghiên cứu và cho việc làm nh ư ngoại ngữ, tin học; đồng thời

công bố công khai trên trang điện tử của trường, một số trường công khai trên

sổ tay sinh viên.

Tuy nhiên, việc xây dựng chuẩn đầu ra chủ yếu mang tính định tính,

chung chung, khó đo lường. Mức độ yêu cầu của chuẩn đầu ra ch ưa thật sự phù

hợp với mục tiêu. Một số ngành học, chuẩn đầu ra được điều chỉnh, bổ sung về

kiến thức, kỹ năng, thái độ nhưng mục tiêu đào tạo ngành học không thay đổi

tương ứng.
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2.2.2. Quản lý quá trình đào tạo

2.2.2.1. Thực hiện các mô hình đào tạo giáo viên THCS

Cũng như trên cả nước, trong những năm qua các trường trong vùng đang

thực hiện 3 phương thức hay mô hình đào tạo giáo viên THCS, đó là:

 Đào tạo giáo viên tại các trường theo phương thức truyền thống: vừa

đào tạo khoa học cơ bản/chuyên ngành vừa đ ào tạo sư phạm (mô hình song

song) được thực hiện 3 năm. Tất cả các trường đều thực hiện theo mô hình này.

Các ngành đào tạo thường được ghép 2 ngành (ngành chính 70%, ngành phụ

30% khối lượng kiến thức đào tạo). Sinh viên tốt nghiệp có thể giảng dạy được

2 môn học, chẳng hạn Văn – Sử, Văn – Giáo dục công dân, Toán – Tin, Toán –

Lý,...cá biệt ghép 3 ngành (Kỹ thuật nông nghiệp – Kỹ thuật công nghiệp –

Kinh tế gia đình) để đào tạo giáo viên dạy môn Công nghệ. Một số ngành được

đào tạo đơn ngành như Toán, Văn , Âm Nhạc, Mỹ Thuật,...Việc đào tạo ghép

ngành giải quyết được bài toán phân công giáo viên trong điều kiện ở các

trường có các môn học không đủ cho một biên chế hoặc tạm thời thiếu giáo

viên. Tuy nhiên đào tạo đơn ngành để giáo viên chuyên dạy một môn với khối

lượng kiến thức nhiều hơn, là xu hướng chung để nâng cao chất lượng.

 Đào tạo giáo viên theo 2 giai đoạn (mô hình nối tiếp). Về lý thuyết, mô

hình này đào tạo về khoa học cơ bản/chuyên ngành trước, sau đó đào tạo nghề

sư phạm, được thực hiện với hai hình thức: có định hướng (mô hình 2+1: áp

dụng với thí sinh đăng ký dự thi ngành sư phạm và trúng tuyển tại cơ sở đào tạo

đại học) và không định hướng (mô hình 3+1: áp dụng với sinh viên đã tốt

nghiệp ở các ngành khác, có nhu cầu được đào tạo nghề sư phạm ).

Trên thực tế, một số ngành ở một số trường được đào tạo ngoài sư phạm và

thực hiện chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, chẳng hạn các ngành Anh

văn, Tin học để tạo cơ hội việc làm cho sinh viên, đáp ứng yêu cầu đội ngũ giáo

viên đang thiếu. Tuy nhiên, theo đánh giá của các trường phổ thông, số giáo viên

này có hạn chế về năng lực sư phạm.
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 Đào tạo liên thông (TCSP lên CĐSP; CĐSP lên ĐHSP), thường theo

hình thức vừa học vừa làm. Phương thức này góp phần lớn trong việc chuẩn hóa

hoặc nâng chuẩn trình độ đào tạo của giáo viên, đồng thời cũng là nguyên nhân

của tình trạng nhiều giáo viên có năng lực không tương xứng với trình độ đào

tạo.

Cùng với sự gia tăng quy mô cơ sở đào tạo giáo viên, sự tồn tại đồng thời

nhiều phương thức/mô hình đào tạo giáo vi ên nêu trên đã cơ bản giải quyết

được tình trạng thiếu giáo viên. Nhưng vấn đề chất lượng đào tạo giáo viên và

quy hoạch đào tạo giáo viên (đặc biệt là quy hoạch về cơ cấu giáo viên theo

môn học, địa phương) lại trở nên phức tạp hơn.

2.2.2.2. Quản lý công tác tuyển sinh

Các trường chủ động xây dựng kế hoạch tuyển sinh hàng năm bao gồm

xác định và đăng kí chỉ tiêu tuyển sinh; tuyên truyền, tư vấn tuyển sinh ; thi, xét

tuyển. Hầu hết các trường xét tuyển, trường CĐSP Tây Ninh tổ chức thi tuyển

theo đề thi chung của Bộ GD-ĐT. Trường ĐH Sài Gòn, ĐH Thủ Dầu Một tuyển

sinh trong cả nước, trường ĐH Đồng Nai và các trường CĐSP tuyển thí sinh có

hộ khẩu thường trú tại tỉnh. Các trường ĐH tổ chức thi (ĐH) nhưng xét tuyển

(hệ CĐ), đa số xét tuyển nguyện vọng 2; các trường CĐSP xét tuyển theo

nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2, đa số theo nguyện vọng 1. Thí sinh xét tuyển

theo nguyện vọng 2 thường có điểm chuẩn trúng tuyển cao hơn nguyện vọng 1,

trong đó nhiều thí sinh có điểm cao. Tuy nhiên, thí sinh đăng kí nguyện vọng 1

phần lớn là những thí sinh có sự ham muốn, có nhận thức về nghề dạy học ngay

từ khi chưa vào trường sư phạm.

Một số năm gần đây xu hướng tuyển sinh đào tạo cao đẳng khó khăn,

nhiều ngành khó tuyển hoặc chất lượng đầu vào thấp (điểm chuẩn đầu vào bằng

điểm sàn cao đẳng hoặc bằng điểm sàn đại học). Tỷ lệ tuyển sinh so với chỉ tiêu

đạt thấp do nhiều nguyên nhân trong đó có nguyên nhân việc làm, chính sách

lương và việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh chưa đúng.
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Bảng 2.7: Tuyển sinh trình độ cao đẳng của các cơ sở đào tạo
trong vùng Đông Nam Bộ

Tỉnh/TP 2009-2010 2011-2012
Chi tiêu Tuyển % Chi tiêu Tuyển %

ĐH Sài gòn 2,150 1,798 84 2150
ĐH Đồng Nai 1,300 967 74 1050
ĐH Thủ Dầu Một 745 581 78 600
CĐSP Bình Phước 370 318 86 300 240 80
CĐSP Tây Ninh 320 242 76 400 184 46
CĐSP Bà Ria–Vũng Tàu 600 448 75 600 432 72

Cộng 5,485 4,354 79 5100 - 65.8

Sau khi tuyển sinh, sinh viên được sắp xếp vào học các chương trình theo

ngành đã đăng ký hoặc theo chương trình tự chọn của sinh viên sau khi kết thúc

phần học chung bắt buộc (thông thường dùng cho các trường ĐH, CĐ thực hiện

phương án xét tuyển theo nhóm chương trình trong kỳ thi tuyển sinh đầu khóa).

2.2.2.3. Quản lý các hoạt động đào tạo

 Thực hiện chương trình đào tạo

Khung chương trình đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng hiện hành (theo

niên chế) quy định khối lượng kiến thức tối thiểu 168 -169 đơn vị học trình

(đvht), chưa kể nội dung về Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng; được

cấu trúc thành các khối kiến thức giáo dục đại cương (chung cho kh ối ngành và

riêng cho ngành), khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (chung cho khối

ngành, riêng cho ngành, kiến thức bổ trợ, thực tập sư phạm).

Các trường căn cứ khung chương trình để xây dựng chương trình đào tạo

theo hướng bổ sung phần bổ trợ và tự chọn. Tuy nhiên, chương trình đào tạo

giữa các trường có sự khác biệt đáng kể ở hầu hết các ngành đào tạo.

Hai ngành chính của các cơ sở đào tạo (đào tạo với số lượng nhiều, tần

suất lớn hơn các ngành khác) là Toán (đơn ngành) hoặc Toán (ngành 1) ghép

với ngành 2 là Tin học, Lý,…; Văn (đơn ngành) hoặc Văn (ngành 1) ghép với

ngành 2 là Sử, GDCD, Công tác Đội,…
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Đối với ngành Toán, chỉ có phần khối lượng kiến thức chuyên nghiệp

chung cho khối ngành được thiết kế có cùng khối lượng (20 đvht), phần chuyên

ngành thiết kế có sự khác biệt đáng kể, của trường CĐSP Bình Phước chỉ bằng

81,2% so với ĐH Đồng Nai (78/96 đvht). Ngay cả phần thực tập, thi tốt nghiệp,

trường ĐH Đồng Nai thiết kế chương trình thập hơn các trường khác (14 đvht)

và ít hơn quy định của Bộ GD-ĐT.

Bảng 2.8: Chương trình khung ngành CĐSP Toán và CĐSP Toán –Tin
Tại một số trường

Tỉnh/TP

CĐSP Toán; Toán – Tin

Số đvht/tín
chỉ Chung

Chuyên nghiệp

NgànhChung
khối

ngành

Chuyên
ngành

Thực tập-
tốt

nghiệp
CT khung Bộ GD-ĐT 169 42 20 90 17

ĐH Đồng Nai 169 39 20 96 14 Toán–Tin

CĐSP Bình Phước 156 41 20 78 17 Toán
CĐSP Bà Ria–Vũng Tàu 169 43 20 89 17 Toán

Đối với ngành SP Văn, phần thực tập, tốt nghiệp, trường ĐH Thủ Dầu

Một thiết kế 8 tín chỉ (tương đương 10 đvht), thấp hơn so với các trường khác,

trong khi phần kiến thức giáo dục đại cương (phần chung) chiếm tỷ trọng 54,7%

(58/106 tín chỉ) khối lượng toàn bộ chương trình.

Bảng 2.9: Chương trình khung ngành CĐSP Văn và CĐSP Văn – Sử
tại một số trường

Tỉnh/TP

CĐSP Văn; Văn –Sử

Số đvht/tín
chỉ Chung

Chuyên nghiệp

NgànhChung
khối

ngành

Chuyên
ngành

Thực tập-
tốt nghiệp

CT khung Bộ GD-ĐT 169 43 20 89 17

ĐH Đồng Nai 162 37.64 20 89.44 14.55 Văn – Sử
ĐH Thủ Dầu Một(*) 106 58 28 12 8 Văn
CĐSP Bình Phước 169 39 20 93 17 Văn – Sử
CĐSP Bà Ria – Vũng Tàu 155 39 20 79 17 Văn

(*) Đào tạo theo tín chỉ
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Đối với các học phần, nhìn chung các trường bám theo chương trình

khung của Bộ GD-ĐT, ít có sự điều chỉnh, nhất là phần kiến thức bắt buộc.
Chẳng hạn ngành Văn hoặc Văn – Sử ở bảng 2.10, một số học phần có sự khác
biệt như Ngoại ngữ là tiếng Anh hoặc Hán Nôm hoặc cả hai phụ thuộc vào đội
ngũ giảng viên. Học phần PPHD, trường ĐH Thủ Dầu Một thiết kế học phần

này có 3 tín chỉ, trong khi ĐH Đồng Nai, CĐSP Bình Phước là 11 đvht, CĐSP
Bà Rịa – Vũng Tàu là 9 đvht, ít hơn khung chương trình.

Bảng 2.10: Khối lượng kiến thức (đvht) học phần Ngoại ngữ và PPDH ngành
Văn, Văn – Sử ở một số trường

Ngành
Ngoại ngữ Phương pháp dạy học

Tiếng Anh Hán Nôm Đơn ngành Ngành 1 Ngành 2
CT khung Bộ GD-ĐT 10 11 7 4

ĐH Đồng Nai Văn–Sử 7 5 7 4
ĐH Thủ Dầu Một (*) Văn 6 3 3

CĐSP Bình Phước Văn–Sử 10 7 4
CĐSP Bà Ria–Vũng Tàu Văn 10 9

(*) đào tạo theo tín chỉ

Nội dung các học phần trong chương trình đào tạo ngành Toán của các

trường có sự khác biệt không những số đvht hoặc tín chỉ mà còn khác nhau về

số học phần (môn học). Trường ĐH Đồng Nai, CĐSP Bà Rịa – Vũng Tàu thêm

học phần Vật lý đại cương vào khối kiến thức giáo dục đại cương cho ngành. Số

học phần kiến thức chuyên ngành Toán ở trường CĐSP Bà Rịa – Vũng Tàu là

22, trong đó có học phần sử dụng các phần mềm trong dạy học toán; học phần

PPDH Toán là 12 đvht (khung chương trình bắt buộc là 9 đvht).

Bảng 2.11: Số học phần khối kiến thức đại cương và giáo dục chuyên nghiệp
cho ngành Toán, Toán – Tin

Ngành
Đại cương cho ngành Chuyên nghiệp cho ngành

Đơn ngành Ghép ngành Đơn ngành Ngành 1 Ngành 2
CT khung Bộ GD-ĐT 2 16 13
ĐH Đồng Nai Toán – Tin 4 13 11
CĐSP Bình Phước Toán 2 16
CĐSP Bà Ria–Vũng Tàu Toán 3 22
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Các môn thi tốt nghiệp, các trường có sự lựa chọn khác nhau. Trường ĐH

Đồng Nai chọn thi tốt nghiệp ngành Văn – Sử hai môn Thi pháp học và Ngữ

pháp chức năng; ngành Toán – Tin là Giải tích và Sử dụng phần mềm toán học.

trường CĐSP Bà Rịa – Vũng Tàu chọn hai mô n Kiến thức cơ sở ngành (M 1) và

Kiến thức chuyên môn (M2) được xây dựng trên cơ sở các nội dung của nhiều

học phần. Chẳng hạn, ngành Toán M1 được tổng hợp từ 3 học phần (Lý thuyết

số, Phép tính vi tích phân hàm một biến và hàm nhiều biến, Phương trình vi

phân); M2 được tổng hợp từ 2 học phần (PPDH đại cương môn Toán, PPDH các

nội dung môn Toán). Ngành Văn M 1 được tổng hợp từ 3 học phần (Văn học thế

giới, Văn học trung đại Việt Nam, Văn học hiện đại); M2 được tổng hợp từ các

học phần (PPDH ngữ văn 1, 2, Tiếng Việt, Phương pháp tập làm văn) và tích

hợp thêm nội dung các học phần Ngữ âm tiếng Việt, Ngữ pháp tiếng Việt, Tập

làm văn, Đọc văn.

Kết quả khảo sát về mức độ phù hợp của chương trình đào tạo các

ngành cao đẳng sư phạm

Để có kết quả nghiên cứu, tác giả đã tiến hành khảo sát 336 giáo viên

THCS là sinh viên của trường Cao đẳng sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu tốt nghiệp

ra trường đang công tác giảng dạy từ 1 năm đến 10 năm tại các trường trung học

cơ sở trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Mỗi nội dung khảo sát được đánh giá: rất phù hợp chuyển thành định

lượng tương ứng 1 điểm; phù hợp chuyển thành định lượng tương ứng 2 điểm;

tương đối phù hợp chuyển thành định lượng tương ứng 3 điểm và không phù

hợp chuyển thành định lượng tương ứng 4 điểm. Kết quả khảo sát đư ợc xử lý và

đánh giá ở 4 mức độ sau:

Mức độ I: Điểm trung bình lớn hơn hoặc bằng 1 và nhỏ hơn hoặc bằng 1.75

(1 X 1.75)

Mức độ II: Điểm trung bình 1.75< X 2.5

Mức độ III: Điểm trung bình 2.5< X 3.25

Mức độ IV: Điểm trung bình 3.25< X 4
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Kết quả nghiên cứu tại bảng 2.12 cho thấy, cựu SV tham gia khảo sát đã

đánh giá nội dung chương trình đào tạo của trường là tương đối phù hợp (Mức

độ III: ( X = 2.51+2.82+2.43/3=2.59). Trong đó, nội dung chương trình đào tạo về

lý thuyết (2.51) và thực hành (2.82) là tương đối phù hợp (Mức độ III), về thực

tập nghề (2.43) là phù hợp (Mức độ II).

Bảng 2.12: Cựu sinh viên đánh giá về nội dung chương trình đào tạo

Ngành đào tạo
Lý thuyết Thực hành Thực tập

X MĐ X MĐ X MĐ

Cao đẳng Anh văn (CDAnh) 2.08 II 2.85 III 2.38 II

Sư phạm công nghệ (SPCN) 2.33 II 2.78 III 2.56 III

Sư phạm giáo dục thể chất (SPGDTC) 2.29 II 2.07 II 2.50 II

Sư phạm hóa sinh (SPH - S) 2.25 II 2.50 II 2.08 II

Sư phạm lý kỹ thuật công nghiệp (SPL – KTCN) 2.33 II 2.67 III 2.56 III

Sư phạm lý hóa (SPL - H) 2.40 II 2.70 III 2.00 II

Sư phạm nhạc họa (SPN - H) 2.13 II 1.94 II 1.88 II

Sư phạm sử địa (SPS - D) 2.50 II 2.79 III 2.21 II

Sư phạm sử giáo dục công dân (SPS - GDCD) 2.46 II 2.92 III 2.38 II

Sư phạm sinh hóa (SPS - H) 2.24 II 2.65 III 2.06 II

Sư phạm sử kỹ thuật nông nghiệp (SPS – KTNN) 2.25 II 2.75 III 2.25 II

Sư phạm toán lý (SPT- L) 2.50 II 3.25 III 2.25 II

Sư phạm toán (SPToán) 2.13 II 2.50 II 2.63 III

Sư phạm địa (SP - Địa) 2.89 III 3.00 III 2.89 III

Cao đẳng tin (CDTin) 3.00 III 3.33 IV 3.00 III

Sư phạm mầm non (SP MN) 2.52 III 2.95 III 2.67 III

Sư phạm địa giáo dục công dân (SPD- GDCD) 2.56 III 2.68 III 2.52 III

(Sư phạm tiểu học (SPTH) 2.69 III 3.06 III 2.69 III

Sư pham tin (SPTin) 2.79 III 2.79 III 2.14 II

Sư phạm toán tin (SPT-T) 2.69 III 2.97 III 2.52 III

Sư phạm văn (SPVan) 2.58 III 3.33 IV 2.42 II

Sư phạm văn sử (SPV-Su) 2.86 III 2.86 III 2.50 II

Sư phạm lý tin (SPL-T) 3.29 IV 3.57 IV 2.71 III

Chung các ngành 2.51 III 2.82 III 2.43 II
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Xem xét cụ thể từng chuyên ngành đào tạo cho thấy:

Về lý thuyết ở mức rất phù hợp không có chuyên ngành nào; ở mức phù

hợp có 13/23 (chiếm 56.5%) chuyên ngành; ở mức tương đối phù hợp có 9/23

(39.1%) chuyên ngành và có 1 chuyên ngành (4.3%) cho là không phù hợp. Các

ngành đào tạo giáo viên tự nhiên được đánh giá là phù hợp còn các ngành đào

tạo giáo viên xã hội đánh giá ở mức tương đối phù hợp.

Về thực hành ở mức rất phù hợp không có chuyên ngành nào; ở mức phù

hợp có 4/23 (chiếm 17.4%) chuyên ngành; ở mức tương đối phù hợp có 16/23

(69.6%) chuyên ngành và có 3/23 (13%) chuyên ngành cho là không phù hợp.

Như vậy, nội dung chương trình thực hành ở mức tương đối phù hợp chiếm đa

số. Điều này cho thấy nội dung thực hà nh chưa đáp ứng được mục tiêu rèn kỹ

năng nghề nghiệp cho sinh viên.

Đối với nội dung chương trình đào tạo về thực tập nghề (TTSP) ở mức rất

phù hợp không có chuyên ngành nào; ở mức phù hợp có 13/23 (chiếm 56.5%)

chuyên ngành; ở mức tương đối phù hợp có 10/23 (43.5%) chuyên ngành. Như

vậy, nội dung chương trình thực tập nghề ở mức phù hợp chiếm đa số. Điều này

cho thấy nội dung thực tập nghề đã đáp ứng được mục tiêu rèn kỹ năng nghề

nghiệp cho sinh viên.

Sự phù hợp nội dung chương trình đào tạo hiện hành t ại trường được thể

hiện rõ nét qua việc vận dụng những kiến thức, kỹ năng vào thực tiễn giảng dạy,

được đánh giá ở mức II (phù hợp). Như vậy cựu SV cho rằng kết quả đào tạo ở

trường đã giúp họ làm việc tốt. Nếu chương trình được cải tiến cho phù hợp hơn

thì chắc chắn sẽ gúp sinh viên khi ra trường làm việc đạt hiệu quả cao. Những

nội dung học phần được ứng dụng tốt vào hoạt động nghề nghiệp là nghiệp vụ

sư phạm (hạng 1), kiến thức chuyên ngành (hạng 2), phương pháp giảng dạy

(hạng 3); những nội dung xếp thứ hạng sau là Chính trị (hạng 7) và P hương

pháp giáo dục thể chất (hạng 8).
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Bảng 2.13 : Hệ số tương quan giữa các nội dung chương trình đào tạo

Lythuyet Thuchanh Thuctapnghe

Spearman's

rho

Lythuyet Correlation Coefficient 1.000 .435** .310**

Sig.(2tailed) . .000 .000

N 336 336 336

Thuchanh Correlation Coefficient .435** 1.000 .404**

Sig.(2tailed) .000 . .000

N 336 336 336

Thuctapnghe Correlation Coefficient .310** .404** 1.000

Sig.(2tailed) .000 .000 .

N 336 336 336

Dùng kỹ thuật tính hệ số tương quan Spearman bằng phần mềm SPSS

cho thấy, mối tương quan giữa đánh giá nội dung chương trình lý thuyết với

thực hành; lý thuyết với thực tập nghề; thực hành với thực tập nghề có mối

tương quan thuận rất chặt chẽ. Điều này cho thấy sự đ ánh giá của cựu SV về

nội dung chương trình đào tạo như trên là khách quan.

Bảng 2.14: Hệ số tương quan giữa nội dung chương trình đào tạo
với kết quả đào tạo

Chuongtrinh Ketquadaotao
Spearman's
rho

Chuongtrinh Correlation Coefficient 1.000 .386**

Sig. (2-tailed) . .000
N 336 336

Mối tương quan giữa nội dung chương trình đào tạo với hiệu quả vận

dụng kiến thức, kỹ năng (kết quả đào tạo) là tương quan thuận (r = 0.386). Kết

quả nghiên cứu này cũng góp phần khẳng định nội dung chương trình đào tạo

hiện hành tại trường (CĐSP Bà Rịa – Vũng Tàu) là phù hợp.

 Nhìn chung, các trường đã chủ động rà soát chương trình đào tạo, từng

bước chuyển đổi từ đào tạo theo niên chế sang đào tạo theo tín chỉ. Nhiều

chương trình đã được bổ sung kiến thức bổ trợ, lựa chọn các họ phần tự chọn,

đảm bảo lượng kiến thức bắt buộc tối thiểu.
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Tuy nhiên, chương trình cơ bản vẫn thực hiện theo chương trình khung

của Bộ GD-ĐT, với cơ cấu các khối kiến thức chưa thật hợp lý, chưa bám sát

vào chương trình đổi mới giáo dục phổ thông và chuẩn nghề nghiệp giáo viên

như không đào tạo về công tác giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo dục kĩ năng sống,

hướng nghiệp, kiểm tra – đánh giá, giáo dục hòa nhập, giáo dục thường xuyên.

 Thực hiện các hình thức đào tạo

Từ khi có chủ trương của Bộ GD-ĐT về việc chuyển đào tạo theo niên

chế sang đào tạo theo tín chỉ, các t rường đã chủ động xây dựng và ban hành

chương trình khung, nội dung chương trình ( mô tả tóm tắt các học phần), kế
hoạch đào tạo, đề cương chi tiết các môn học.

Đối với đào tạo giáo viên THCS trong thời gian qua, đa số các trường
đang thực hiện theo niên chế, hoặc vừa theo niên chế, vừa theo tín chỉ. Năm học
2009 -2010, Trường ĐH Đồng Nai đào tạo theo niên chế, riêng phần đại cương
theo tín chỉ, phần tốt nghiệp theo tín chỉ. Trường ĐH Thủ Dầu Một, ĐH Sài Gòn

đào tạo theo tín chỉ. Trường CĐSP Bình Phước và Bà Rịa – Vũng Tàu đào tạo
theo niên chế.

 Từ năm học 2010 -2011, hình thức đào tạo theo học chế tín chỉ đã

được triển khai ở các trường, bước đầu đã đem lại một số kết quả nhất định như

việc chuyển đổi chương trình phù hợp với điều kiện hiện có của nhà tr ường, đáp

ứng yêu cầu người học và phù hợp yêu cầu việc làm; nhiều giảng viên tích cực

đổi mới phương pháp dạy theo hướng lấy người học làm trung tâm , ứng dụng

công nghệ thông tin trong dạy học; các hoạt động quản lý đào tạo của phòng

Đào tạo và các khoa đã nhanh chóng ổn định, nề nếp.

Tuy nhiên xuất hiện nhiều tồn tại, bất cập như nhận thức về triết lý, bản

chất của đào tạo tín chỉ ở một số giảng viên và sinh viên chưa rõ ràng, chuyển

biến chậm. Một số giảng viên còn lúng túng trong việc đổi mới phương phá p

soạn đề cương chi tiết, phương pháp dạy, nhất là việc hướng dẫn sinh viên tự

học; việc cho điểm, đánh giá kết quả học tập của sinh viên. Đội ngũ cố vấn học

tập thiếu kinh nghiệm, chưa phát huy vai trò, trách nhiệm của mình và còn “bế
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tắc trong hoạt động”. Nhiều sinh viên chưa thay đổi thói quen học tập, chưa tích

cực trong việc tự học, hình thành phương pháp học tập, phương pháp ghi chép

bài, làm bài tập. Sự phối hợp giữa đổi mới phương pháp dạy và phương pháp

học chưa có sự gắn kết, thiếu hẳn phương pháp kiểm tra việc tự học của sinh

viên. Cơ sở vật chất, các điều kiện đảm bảo khác cho đào tạo tín chỉ còn thiếu

thốn, thiếu kịp thời và một số hạn chế khác.

 Tổ chức hoạt động thực hành, thực tập sư phạm

Hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên ( RLNVSPTX) và

thực tập sư phạm là một trong những hoạt động quan trọng của trường sư phạm

được quy định trong chương trình đào tạo giáo viên các cấp học, bậc học, là cầu

nối giữa lý luận đào tạo nghề thầy giáo với thực tiễn giáo dục, là học phần mang

tính ứng dụng, yêu cầu sinh viên phải hoạt động.

- Thời lượng học phần RLNVSPTX gồm 3 đvht, nội dung RLNVSPTX

tập trung chủ yếu vào việc vận dụng kiến thức Tâm lý học, Giáo dục học để giải

quyết tình huống xẩy ra trong thực tiễn giáo dục phổ thông, phương pháp dự

giờ; kỹ năng hoạt động giáo dục (làm công tác chủ nhiệm, tiếp cận đối tượng

học sinh, phụ huynh và sinh hoạt tập thể), kỹ năng dạy học (nghiên cứu SGK,

soạn giáo án, tập giảng, trình bày bảng, làm đồ dùng dạy học), xử lý tình huống

trong khi dạy và tiếp tục rèn luyện kỹ năng dạy học ở mức độ cao hơn.

Thời lượng học phần TTSP lần 1 và lần 2 là 9 đvht, tương đương với 9

tuần thực tập tại các cơ sở giáo dục (3 tuần cho lần 1 và 6 tuần cho lần 2). Nội

dung gồm có:

 Thực hành bộ môn Tâm lý học: Thực hành các phương pháp nghiên cứu

tâm lý lứa tuổi, nghiên cứu học sinh cá biệt, nội dung và phong cách giao tiếp

sư phạm, phương pháp giải quyết các tình huống sư phạm.

 Thực hành bộ môn Giáo dục học: Nghiên cứu chức năng, nhiệm vụ của

giáo viên, kỹ năng thiết kế nội dung, chương trình, lựa chọn phương pháp và
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hình thức tổ chức dạy học, tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ học, hướng

dẫn học sinh học tập tại lớp và ở nhà.

 Thực hành bộ môn công tác Đội: Thực hành nghi thức Đội, Sao nhi

đồng, thiết kế mô hình hoạt động Đội, tổ chức cắm trại, tập các trò chơi, múa,

hát tập thể.

 Thực hành bộ môn phương pháp dạy học bộ môn: Rèn luyện các kỹ năng

sư phạm: Nghe nói, đọc, viết, vẽ, trình bày bảng, soạn giáo án, tập giảng, làm đồ

dùng dạy học và các kỹ năng khác phù hợp với đặc trưng của từng ngành học.

Các trường thực hiện chương trình rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp cho
sinh viên bám sát quy chế của Bộ GD-ĐT và có quy định riêng. Trường ĐH
Thủ Dầu Một quy định TTSP 1 lần, 3 tín chỉ.

- Kế hoạch thực tập được bố t rí vào học kỳ 5 và học kỳ 6. Học phần

RLNVSPTX vào các học kỳ khác nhau như Trường ĐH Thủ Dầu Một tổ chức
vào học kỳ 5, trường CĐSP Bà Rịa – Vũng Tàu vào học kỳ 2, 3 và 4.

- Hình thức thực tập sư phạm là tập trung theo từng đợt, thành từng đoàn

có giảng viên hướng dẫn hoặc gửi thẳng (do sinh viên trực tiếp tổ chức đoàn

thực tập tại các trường phổ thông).

Sinh viên được tổ chức theo các đoàn tại các trường THCS, bình quân 25

sinh viên/đoàn và được thành lập bởi nhiều nhóm ngành đào tạo. Tr ường sư

phạm cung cấp toàn bộ hồ sơ, biểu mẫu liên quan và những quy định chung về

tổ chức, hướng dẫn và chỉ đạo thực hành, thực tập sư phạm, phân công cán bộ,

giáo viên phụ trách, tham gia hướng dẫn thực hành, thực tập và dự giờ tại các cơ

sở thực tập, thực hành. Trường THCS tạo điều kiện, giúp đỡ và tổ chức cho sinh

viên thực hành, thực tập theo quy chế của Bộ GD-ĐT và quy định của trường sư

phạm.

- Địa điểm thực tập sư phạm là các thực hành sư phạm và trường phổ

thông trên địa bàn. Do số trường thực hành sư phạm còn ít (tr ong vùng chỉ có 3

trường thực hành, trong đó có 1 trường thực hành trực thuộc cơ sở đào tạo) nên
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công tác thực hành, thực tập sư phạm chủ yếu tập trung vào các trường THCS là

các trường điểm, trường chuẩn, trường có điều kiện về đội ngũ, cơ sở vật chất.

Một số trường như Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức thực tập ở tất cả các nơi trong

tỉnh để sinh viên có điều kiện tiếp xúc với môi trường giáo dục của các vùng có

điều kiện khác nhau.

Bảng 2.15: Hệ thống trường sư phạm thực hành tại vùng Đ NB

Trường Trường thực hành trực
thuộc (THCS)

Trường thực hành sư
phạm (THCS)

Toàn quốc 1 22
ĐH Sài gòn 1
ĐH Đồng Nai
ĐH Thủ Dầu Một 1
CĐSP Bình Phước
CĐSP Tây Ninh 1
CĐSP Bà Ria–Vũng Tàu

 Thực tế là, hoạt động thực hành, thực tập sư phạm, rèn luyện nghiệ p

vụ sư phạm thường xuyên đã được các trường sư phạm chú ý, bám sát quy định

của Bộ GD-ĐT nhưng ít có sự đổi mới và linh hoạt. Các cơ sở thực hành, thực

tập thiếu; sự gắn kết giữa trường sư phạm và các trường phổ thông chưa thật

chặt chẽ. Một số trường phổ thông còn miễn cưỡng, chưa thực sự cộng đồng

trách nhiệm trong hoạt động này.

 Công tác thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập

Thi, kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh là khâu quan trọng
trong quá trình tổ chức dạy học. Chất lượng giáo dục, đào tạo được đánh giá qua
nhiều tiêu chuẩn, tiêu chí, trong đó có chất lượng đề thi và chất lượng công tác
đánh giá kết quả học tập của học sinh. Đối với các cơ sở đào tạo giáo viên,

ngoài việc không ngừng đổi mới để đảm bảo chất lượng công tác thi, còn phải
chú trọng đến việc dạy cách ra đề thi, cách tổ chức thi cho sinh viên.

Tùy theo tính chất của học phần, điểm tổng hợp đánh giá học phần được
tính căn cứ vào một phần hoặc tất cả các điểm đánh giá bộ phận, bao gồm: điểm

kiểm tra thường xuyên trong quá tr ình học tập; điểm đánh giá nhận thức và thái
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độ tham gia thảo luận; điểm đánh giá phần thực hành; điểm chuyên cần; điểm

thi giữa học phần; điểm tiểu luận và điểm thi kết thúc học phần, trong đó điểm
thi kết thúc học phần là bắt buộc cho mọi trường hợp và c ó trọng số không dưới
50% của điểm học phần (Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy ban
hành kèm theo Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 6 năm 2006
và Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Các trường trong vùng có những quy định khác nhau về trọng số điểm
các bộ phận của học phần. Không có trường nào quy định về điểm kiểm tra
thường xuyên.

Bảng 2.16: Trọng số điểm các bộ phận của học phần lý thuyết

Đơn vị
Điểm kiểm
tra thường

xuyên

Điểm
chuyên cần

Điểm thi
giữa HP

Điểm thi kết
thúc HP

% % % %
Theo quy chế đào tạo Không dưới 50%
ĐH Sài gòn 10 30 60
ĐH Đồng Nai 10 20 70
ĐH Thủ Dầu Một (*) 40 60
CĐSP Bình Phước 10 20 70
CĐSP Tây Ninh
CĐSP Bà Ria –Vũng Tàu 10 30 60

Quy định về hình thức tổ chức thi, kiểm tra , đánh giá kết quả học tập của

từng học phần được công khai cho sinh viên. Đa số các trường giao việc kiểm

tra (theo tiến trình, giữa kỳ) cho giảng viên trực tiếp giảng dạy học phần; tổ

chức thi hết học phần do nhà trường hoặc các khoa tổ chức. Có 4 hình thức thi

chủ yếu cho các học phần thuộc các ngành đào tạo gồm tự luận, trắc nghiệm,

vấn đáp và thực hành.

+ Để có được kết quả khảo sát đánh giá về mặt chuyên cần, ý thức và thái

độ (gọi chung là điểm chuyên cần) của sinh viên tham gia học tập học phần, tác

giả nghiên cứu ngẫu nhiên 26 học phần có bảng điểm của giáo viên được lưu trữ

tại các khoa; thang điểm đánh giá là thang điểm 10 .
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Bảng 2.17: Thực trạng đánh giá chuyên cần, ý thức, thái độ học tập
học phần của sinh viên

Học
phần

Loại
điểm

Điểm 10 Điểm 9 Điểm 8 Điểm 7 Điểm 6 Điểm 5 Dưới 5 Tổng
SVN % N % N % N % N % N % N %

HP1
CC,TĐ 3 8.6 15 42.9 15 42.9 2 5.7 35
KT, Thi 5 14.3 17 48.6 9 25.7 2 5.7 1 2.9 1 2.9 35

HP2
CC,TĐ 4 12.5 7 21.9 18 56.3 3 9.4 32
KT, Thi 2 6.3 14 43.8 11 34.4 3 9.4 2 6.3 32

HP3
CC,TĐ 1 2.9 10 29.4 15 44.1 7 20.6 1 2.9 34
KT, Thi 1 2.9 4 11.8 14 41.2 11 32.4 3 8.8 1 2.9 34

HP4
CC,TĐ 9 28.1 12 37.5 10 31.3 1 3.1 32
KT, Thi 5 15.6 19 59.4 3 9.4 4 12.5 1 3.1 32

HP5
CC,TĐ 2 5.9 14 41.2 16 47.1 1 2.9 1 2.9 34
KT, Thi 2 5.9 10 29.4 11 32.4 7 20.6 3 8.8 1 2.9 34

HP6
CC,TĐ 5 18.5 2 7.4 5 18.5 13 48.1 2 7.4 27
KT, Thi 7 25.0 18 64.3 3 10.7 28

HP7
CC,TĐ 2 7.1 10 35.7 12 42.9 3 10.7 0.0 1 3.6 28
KT, Thi 8 28.6 12 42.9 7 25.0 1 3.6 28

HP8
CC,TĐ 3 9.7 24 77.4 4 12.9 31
KT, Thi 13 41.9 18 58.1 31

HP9
CC,TĐ 7 20.0 17 48.6 10 28.6 1 2.9 35
KT, Thi 7 20.0 11 31.4 13 37.1 3 8.6 1 2.9 35

HP10
CC,TĐ 34 97.1 1 2.9 35
KT, Thi 1 2.9 6 17.1 14 40.0 13 37.1 1 2.9 35

HP11
CC,TĐ 21 58.3 15 41.7 36
KT, Thi 5 13.9 13 36.1 13 36.1 4 11.1 1 2.8 36

HP12
CC,TĐ 3 8.3 29 80.6 4 11.1 36
KT, Thi 3 8.3 19 52.8 12 33.3 2 5.6 36

HP13
CC,TĐ 14 43.8 15 46.9 1 3.1 2 6.3 32
KT, Thi 0 0.0 7 21.9 15 46.9 6 18.8 4 12.5 32

HP14
CC,TĐ 11 32.4 20 58.8 2 5.9 1 2.9 0.0 34
KT, Thi 0 0.0 12 35.3 12 35.3 6 17.6 4 11.8 34

HP15
CC,TĐ 32 100 32
KT, Thi 0 0.0 4 12.5 11 34.4 11 34.4 3 9.4 2 6.3 1 3.1 32

HP16
CC,TĐ 30 88.2 4 11.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34
KT, Thi 5 14.7 14 41.2 10 29.4 4 11.8 0 0.0 1 2.9 34

HP17
CC,TĐ 31 96.9 1 3.1 32
KT, Thi 3 9.4 4 12.5 17 53.1 6 18.8 2 6.3 32

HP18
CC,TĐ 22 64.7 7 20.6 3 8.8 0.0 2 5.9 34
KT, Thi 13 38.2 17 50.0 2 5.9 2 5.9 34

HP19
CC,TĐ 29 85.3 5 14.7 0.0 0.0 34
KT, Thi 6 17.6 8 23.5 12 35.3 8 23.5 34

HP20
CC,TĐ 28 100 28
KT, Thi 2 7.1 11 39.3 10 35.7 5 17.9 28

HP21
CC,TĐ 28 100 28
KT, Thi 4 14.3 10 35.7 10 35.7 4 14.3 28

HP22
CC,TĐ 26 92.9 1 3.6 1 3.6 28
KT, Thi 5 17.9 12 42.9 10 35.7 1 3.6 28

HP23
CC,TĐ 11 47.8 9 39.1 2 8.7 1 4.3 0.0 23
KT, Thi 1 4.3 1 4.3 10 43.5 7 30.4 4 17.4 23

HP24
CC,TĐ 2 5.6 34 94.4 36
KT, Thi 1 2.8 4 11.1 10 27.8 17 47.2 4 11.1 36

HP25
CC,TĐ 33 91.7 3 8.3 36
KT, Thi 6 16.7 19 52.8 10 27.8 1 2.8 36

HP26
CC,TĐ 13 43.3 17 56.7 30
KT, Thi 1 3.3 6 20.0 20 66.7 2 6.7 0.0 1 3.3 30
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Kết quả nghiên cứu ở bảng 2.17 cho thấy 9 học phần (từ HP1 đến HP9)

GV đánh giá có các loại điểm khá trải đều trên thang điểm; 12 học phần GV

đánh giá hầu hết SV đạt điểm 9 và 10; đặc biệt có 2 học phần (HP15 và HP21)

GV đánh giá tất cả SV đạt điểm 10.

Thực trạng này đặt ra vấn đề là: Tại sao cùng một đối tượng người học

nhưng có học phần SV có điểm chuyên cần cao, có học phần có điểm thấp? Lý

do thuộc về giảng viên hay thuộc về nội dung, hình thức tổ chức giảng dạy?

Dùng kỹ thuật tính hệ số tương quan Pearson (hệ số tương quan cặp)

bằng phần mềm SPSS ta có kết quả ở bảng 2.18 dưới đây.

Bảng 2.18: Hệ số tương quan giữa điểm đánh giá điểm chuyên cần với điểm kiểm
tra và thi của mỗi học phần

Học phần Pearson Correlation Sig. (2-tailed)
Kết luận

Có tương quan Không tương quan
HP1 .443** 0.007 X
HP2 .503** 0.002 X
HP3 .440** 0.007 X
HP4 .527** 0.001 X
HP5 0.311 0.065 X
HP6 .375* 0.049 X
HP7 0.203 0.3 X
HP8 .471** 0.007 X
HP9 0.148 0.395 X
HP10 0.291 0.09 X X
HP11 .417* 0.011 X
HP12 0.322 0.055 X
HP13 0.27 0.111 X
HP14 .593** 0 X
HP15 0.13 0.449 X
HP16 0.049 0.775 X
HP17 .363* 0.029 X
HP18 0.296 0.089 X
HP19 0.298 0.077 X
HP20 0.072 0.675 X
HP21 0 1 X
HP22 0.259 0.182 X
HP23 0.036 0.869 X
HP24 .530** 0.001 X
HP25 0.069 0.689 X
HP26 0.178 0.337 X
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Kết quả ở bảng 2.18 cho biết, hệ số tương quan ở tất cả các học phần đều

lớn hơn 0 có nghĩa là có tương quan thuận, không có tương quan nghịch tức là

SV đạt điểm điểm chuyên cần cao thì điểm bài thi và kiểm tra giữa học phần

cũng cao và ngược lại; nhưng thực tế chỉ những học phần (HP1, HP2, HP3,

HP4, HP6, HP8, HP11, HP14, HP17, HP24) có Sig.(2-tailed) = 05.0 mới

thực sự có tương quan giữa điểm điểm chuyên cần với điểm kiểm tra giữa học

phần và điểm thi, chiếm tỷ lệ 38.5%. Các học phần còn lại chiếm tỷ lệ 61.5%

với Sig.(2-tailed) = 05.0 nên không có mối tương quan giữa điểm điểm

chuyên cần với điểm kiểm tra và thi, đặc biệt HP15 và HP21.

Thực trạng trên cho thấy việc đánh giá điểm chuyên cần có 10 học phần

chiếm 38.5% là phù hợp và khách quan, còn 61.5% không phù hợp giữa các loại

điểm và chưa thật khách quan. Theo nghiên cứu, có rất nhiều nguyên nhâ n từ

phía sinh viên và từ phía GV, trong đó có hai nguyên nhân cơ bản từ phía GV

đó là một số chưa nhận thức được tầm quan trọng của việc đánh giá, cho điểm

điểm chuyên cần, cho rằng điểm chuyên cần chiếm tỷ trọng rất thấp (10%) trong

tổng số điểm học phần vì vậy không ảnh hưởng lớn đến kết quả đánh giá học

phần; mặt khác, GV chưa có biện pháp phù hợp để đánh giá, đảm bảo tính tích

cực và khách quan.

+ Kết quả khảo sát về các dạng đề thi theo cách chọn ngẫu nhiên 37 đề

thi thuộc các khối ngành khoa học xã hội, nhân văn cho thấy, các dạng “đề

đóng” (với nghĩa là loại đề mà nội dung kiến thức để trả lời đã được trình bày

khá rõ trong các tài liệu học tập. Thí sinh khi làm bài không được sử dụng tài

liệu) chiếm phần lớn với tỷ lệ 51.36%, trong khi dạng “đề mở” (với nghĩa là loại

đề mà nội dung kiến thức thường mang tích tổng hợp, khái quát, người học phải

suy luận, tìm hiểu thêm ngoài các tài liệu học tập, thí sinh khi làm bài được

phép tham khảo tài liệu) chiếm chỉ 2.97%, số còn lại 45.67% là dạng đề kết hợp.

Trong dạng đề kết hợp, tỷ trọng điểm cho phần suy luận (mở) chiếm chưa đến

30%. Điều đó chứng tỏ, dạng “đề mở” chưa được chú trọng, một mặt có sự

không sẵn sàng của giảng viên do khó xây dựng đáp án, dễ xẩy ra tranh luận,
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không đồng thuận trong khi giám khảo chấm bài, mặt khác, giảng viên, sinh

viên đã quen với kiểu học những bài để thi, thi những gì đã dạy.

 Nhìn chung, công tác quản lý thi, đánh giá kết quả học tập của sinh

viên đã được các trường chú trọng, bước đầu có những đổi mới về nội dung,

hình thức tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên.

Tuy nhiên chủ yếu là thi và kiểm tra theo hình thức tự luận, ít có hình

thức làm bài tập lớn, tiểu luận, khóa luận.

2.2.2.4. Kết quả đào tạo

+ Về số lượng , mỗi tỉnh, thành vùng Đông Nam Bộ đều có cơ sở đào tạo

giáo viên THCS. Những trường sư phạm này đã có những đóng góp quan trọng

trong việc đào tạo nguồn nhân lực cho ngành giáo dục ở các địa phương vùng

Đông Nam Bộ. Trong 11 năm (từ 2000 đến 2010), chỉ tính riêng 3 trường CĐSP

tỉnh đã đào tạo hơn 5 .000 giáo viên THCS.

Bảng 2.19: Kết quả đào tạo của các trường CĐSP vùng Đ NB

Năm Tây Ninh Bình Phước Bà Rịa–Vũng Tàu Cộng
2000 207 225 432
2001 271 157 428
2002 335 84 419
2003 276 121 397
2004 256 137 393
2005 221 165 113 499
2006 265 194 213 672
2007 77 160 238 475
2008 117 241 230 588
2009 6 313 226 545
2010 81 219 111 411
Cộng 2112 1292 1855 5259

Mỗi địa phương, bình quân mỗi năm các trường sư phạm cung cấp cho

ngành giáo dục từ 200 đến 500 giáo viên THCS (Tây Ninh 210, Bình Phước

260, Bà Rịa – Vũng Tàu 200, Đồng Nai 400, TP HCM 500, Bình Dương 250).
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Những địa phương có trường ĐH như TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương chuyển

dần sang đào tạo trình độ đại học, các tỉnh còn lại đào tạo mỗi năm 2 đến 4

ngành, chủ yếu các ngành năng khiếu, đặc thù như Công nghệ, Công tác Đội,

Âm Nhạc, Thể dục. Trong 10 năm (2000 – 2010), CĐSP Tây Ninh đào tạo 14

ngành với 2.111 giáo viên, CĐSP Bà Rịa – Vũng Tàu đào tạo 20 ngành với

1.855 giáo viên. Trường CĐSP Bình Phước trong 5 năm (2005 – 2010) đào tạo

16 ngành với 1.292 giáo viên. Với quy mô đào tạo như hiện nay, về số lượng,

cơ bản đã đáp ứng nhu cầu giáo viên hàng năm .

+ Về cơ cấu ngành đào tạo, các tỉnh Tây Ninh, Bình Phước, Bình Dương,

Bà Rịa – Vũng Tàu chủ yếu đào tạo ghép hai ngành; các địa phương còn lại chủ

yếu đào tạo đơn ngành. Tây Ninh từ năm 2000 – 2010 đào tạo 14 ngành, trong

đó ghép ngành 13, Bà Rịa – Vũng Tàu đào tạo 20 ngành, trong đó ghép ngành

16; Bình Phước trong 5 năm 2006 – 2010 đào tạo 16 ngành, trong đó ghép

ngành 12.

Bảng 2.20: Cơ cấu ngành đào tạo giai đoạn (2000 – 2010)
tại trường CĐSP Tây Ninh

TT Ngành học Cộng Tỷ lệ (%)
1 Toán – KTCN 28 1.33
2 Lý – Tin học 28 1.33
3 Thể dục – GDCD 33 1.56
4 Sử – GDCD 103 4.88
5 Nhạc – CT Đội 110 5.21
6 Hóa – KTNN 116 5.5
7 Địa – Sử 117 5.54
8 Lý – KTCN 137 6.49
9 Sinh – KTNN 170 8.05

10 Mỹ thuật – GDCD 184 8.72
11 Anh 188 8.91
12 Thể dục – CTĐ 263 12.5
13 Văn – Sử 288 13.6

14 Toán – Tin 346 16.4
Cộng 2111 100
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Trường CĐSP Tây Ninh, ngoài hai ngành Toán, Văn đào tạo với tỷ trọng

lớn hơn, thì các ngành học thuộc các môn năng khiếu như Âm Nhạc, Mỹ Thuật,

Thể dục được đào tạo nhiều; trong khi các ngành Tin học, Công nghệ chiếm tỷ

trọng nhỏ, chủ yếu ở ngành 2.

Bảng 2.21: Cơ cấu ngành đào tạo giai đoạn (2005 – 2010)
tại trường CĐSP Bình Phước

TT Ngành đào tạo Số lượng Tỷ lệ (%)

1 CĐSP Toán – Tin 23 1.83

2 CĐSP Hóa –KTCN 29 2.31

3 CĐSP Lý – KTCN 32 2.54

4 CĐSP Sinh –KTNN 34 2.70

5 CĐSP GDCD – Nhạc 40 3.18

6 CĐSP Hóa – Sinh 41 3.26

7 CĐSP Văn – GDCD 46 3.66

8 CĐSP Địa – Nhạc 79 6.28

9 CĐSP Tiếng Anh 81 6.44

10 CĐSP GDCD – Họa 95 7.55

11 CĐSP Họa – CTĐ 95 7.55

12 CĐSP Công nghệ 104 8.27

13 CĐSP GDTC 129 10.25

14 CĐSP Toán – Lý 133 10.57

15 CĐSP Nhạc – CTĐ 138 10.97

16 CĐSP Tin 159 12.64

Cộng 1258 100

Trường CĐSP Bà Rịa – Vũng Tàu đào tạo các ngành thuộc các môn xã

hội (Văn, Sử, Địa) chiếm tỷ trọng lớn, chiếm 35.31% (đơn ngành, ngành 1) và

18.49% (ngành 2), trong khi các ngành Công tác Đội chiếm tỷ trọng nhỏ; các

ngành Tiếng Anh, Tin học chuyển sang đào tạo ngoài sư phạm và đào tạo cả

giáo viên tiểu học.
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Bảng 2.22: Cơ cấu ngành đào tạo giai đoạn (2000 – 2010) tại
trường CĐSP Bà Rịa – Vũng Tàu

TT Ngành học Cộng Tỷ lệ (%)

1 SP Toán 86 4.64
2 SP Toán – Tin 143 7.71
3 SP Tin 102 5.50
4 SP Tin – Lý 39 2.10
5 SP Tin – KTCN 44 2.37
6 SP Lý – Tin 39 2.10
7 SP Lý – Hóa 165 8.89
8 SP Lý – KTCN 87 4.69
9 SP Hóa – Sinh 61 3.29

10 SP Sinh – Hóa 121 6.52
11 SP Sinh – KTNN 69 3.72
12 SP Công nghệ 112 6.04
13 SP Văn 128 6.90
14 Sp Văn – Sử 125 6.74
15 SP Văn – CT Đội 93 5.01
16 SP Sử – Địa 86 4.64
17 SP Sử – CDGD 137 7.39
18 SP Địa – CDGD 86 4.64
19 SP CDGD – Sử 44 2.37
20 SP CDGD – Địa 88 4.74

Tổng cộng 1855 100.0

Việc xác định ngành đào tạo hàng năm, ngoài căn cứ  nhu cầu (dự báo)

của địa phương, các trường còn căn cứ tình hình đội ngũ giảng viên và các yếu

tố khác. Vì vậy có tình trạng mất cân đối các ngành đào tạo, không sát với nhu

cầu của ngành giáo dục địa phương. Trường CĐSP Bình Phước đào tạo giáo

viên dạy môn GDCD với tỷ trọng khá lớn, chiếm 10.73% (ngành 1) và 3.66%

(ngành 2), môn Tin học chiếm 12.64% (đơn ngành) và 1.83% (ngành 2); trong

khi các ngành thuộc các môn tự nhiên chiếm tỷ trọng nhỏ.
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2.2.3. Sự phối hợp giữa trường sư phạm và các cơ quan , đơn vị liên quan

tại địa phương

Do tính đặc thù, trong hoạt động trường sư phạm cần có sự phối hợp của

các đơn vị như các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục đào tạo, cơ quan chủ

quản, các trường phổ thông và các sở, ngành tại địa phương có liên quan.

Nội dung chính là phối hợp trong hoạt động đào tạo, trong việc cung cấp

thông tin, trong tuyển dụng, sử dụng giáo viên và trong đánh giá chất lượng nhà

trường, chất lượng sinh viên tốt nghiệp.

 Sự phối hợp với Sở GD-ĐT và các phòng GD-ĐT

+ Các trường sư phạm đã chủ động phối hợp với Sở GD -ĐT, các phòng

GD-ĐT cấp huyện trong công tác tuyển sinh đào tạo chính quy, đào tạo nâng

chuẩn, bồi dưỡng giáo viên. Căn cứ kế hoạch năm học của Sở GD -ĐT, các

trường sư phạm xây dựng kế hoạch tuyển sinh, thông báo đến các trường; Sở,

Phòng chỉ đạo các trường phổ thông thực hiện kế hoạch tuyển sinh của trường

sư phạm.

+ Đối với hoạt động thực hành, thực tập sư phạm, do các trường không

có trường sư phạm thực hành (trừ ĐH Sài gòn) và trường thực hành không đủ

điều kiện để số đông sinh viên thực tập nên việc TTSP đ ược tổ chức tại các

trường phổ thông. Hầu hết các địa phương, Sở GD-ĐT thành lập Ban chỉ đạo

TTSP do lãnh đạo sở làm Trưởng ban, các phòng GD-ĐT chọn và giới thiệu cho

trường sư phạm các trường phổ thông tham gia hướng dẫn TTSP.

Tuy nhiên, sự phối hợp này còn mang tính miễn cưỡng, chưa thể hiện rõ

tính cộng đồng trách nhiệm và chưa có cơ chế ràng buộc trách nhiệm. Việc xác

định chỉ tiêu tuyển sinh hệ chính quy cơ bản do trường sư phạm xây dựng trên

cơ sở các điều kiện về đội ngũ giảng viên và các ngành đượ c đào tạo; cộng thêm

việc dự báo của ngành giáo dục chưa chuẩn xác, dẫn đến tình trạng một số

ngành đào tạo sinh viên tốt nghiệp không tìm được việc làm.
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 Sự phối hợp với các trường phổ thông

+ Đối với hoạt động thực hành, thực tập sư phạm, sự phối hợp này được

đánh giá khá tốt. Các trường THCS tạo điều kiện, giúp đỡ và tổ chức cho sinh

viên thực hành, thực tập theo quy chế của Bộ GD-ĐT và quy định của trường sư

phạm. Cuối mỗi đợt đều tiến hành tổng kết, rút kinh nghiệm cho công tác chỉ

đạo, tổ chức thực hiện các nội dung thực hành, thực tập sư phạm.

Tuy nhiên, một số trường không muốn nhận sinh viên thực tập bởi nhiều

lý do, trong đó có việc làm xáo trộn kế hoạch giảng dạy của giáo viên, một số

giáo viên phải gánh thêm trách nhiệm, trong khi chế độ, thù lao cho hoạt động

này chưa tương xứng.

+ Đối với hoạt động thực tế của giảng viên tại các trường phổ thông.

Theo kết quả khảo sát, một số trường đã có quy định bắt buộc giảng viên, nhất

là giảng viên dạy các môn phương pháp dạy học bộ môn phải dự giờ thực tế tại

các trường phổ thông như CĐSP Bà Rịa – Vũng Tàu. Tuy nhiên, số lượng tham

gia còn ít. Tại trường CĐSP Bà Rịa – Vũng Tàu, năm học 2010 – 2011 chỉ có

8/92 giảng viên, chiếm 8.7% (trên tổng số giảng viên có tham gia giảng dạy các

ngành sư phạm) đi thực tế tại các trường phổ thông và dự 13 tiết dạy tại trường

phổ thông. Năm học 2011 – 2012, số giảng viên thực tế tại phổ thông tăng lên

(13 người, 22 tiết dự giờ) nhưng tỷ lệ vẫn thấp, chưa đạt yêu cầu đề ra (mỗi

giảng viên dự ít nhất 2 tiết/năm).

Còn nhiều trường sư phạm chưa có quy định bắt buộc giảng viên thực

hiện việc dự giờ tại trường phổ thông. Giảng viên chỉ được phân công làm

trưởng đoàn TTSP, một số ít được phân công hướng dẫn sinh viên TTSP. Đây là

một trong những thực trạng trường sư phạm chưa thật sự gắn kết với thực tiễn

dạy học ở trường phổ thông. Nhiều thay đổi về nội dung chương trình, phương

pháp dạy học tại trường phổ thông không được trường sư phạm cập nhật kịp

thời. Cách soạn giáo án, cách đánh giá, xếp loại giờ dạy có sự khác biệt đáng kể
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giữa lý thuyết học tại trường sư phạm và thực tế tại trường phổ thông, thể hiện

ngay trong các đợt TTSP là minh chứng cho nhận định trên.

+ Đối với việc tham gia điều chỉnh chương trình đào tạo. Đây là hoạt

động mới và khó do chương trình khung phải t uân theo quy định của Bộ GD-

ĐT, chương trình do các trường tự chọn chiếm tỷ trọng nhỏ và phải bám theo

chương trình khung của Bộ GD-ĐT. Việc phối hợp giữa trường sư phạm với

các trường phổ thông và các cơ quan quản lý giáo dục các cấp trong việc điều

chỉnh, phát triển chương trình đào tạo là chưa thực hiện được. Hầu hết các thay

đổi đều do trường sư phạm tự quyết định.

 Sự phối hợp với các đơn vị khác

Theo phân cấp quản lý, các trường sư phạm trực thuộc UBND cấp tỉnh

hoặc Sở GD-ĐT. Do đó, ngoài những hoạt động đào tạo có sự phối hợp của

ngành giáo dục, các lĩnh vực đảm bảo điều kiện cho đào tạo liên quan đến các

sở, ngành khác của địa phương như lĩnh vực tài chính, đầu tư, thống kê, nội

vụ,…UBND cấp huyện là cơ quan tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp (giáo v iên

THCS).

Thực tế trong nhiều năm qua, theo quy định về việc tuyển dụng giáo viên

(Nghị định 116/2003/NĐ-CP về tuyển dụng viên chức và các quy định của địa

phương), cơ quan được giao quyền tuyển dụng giáo viên THCS là Hội đồng cấp

huyện do phòng Nội vụ làm cơ quan thường trực. Năm 2012 (thực hiện theo

Nghị định 29/2012/NĐ-CP), các nhà trường được quyền tuyển dụng với điều

kiện được giao quyền tự chủ hoàn toàn về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức

bộ máy, nhân sự. Tuy nhiên, hầu hết các trường chỉ đượ c giao tự chủ về tài

chính, do đó thẩm quyền tuyển dụng vẫn thực hiện như các năm trước đây.

Theo đó, sinh viên tốt nghiệp từ trường sư phạm đào tạo, tự liên hệ tìm việc,

Hội đồng tuyển dụng cấp huyện thực hiện tuyển dụng, một số địa phương ủy

quyền cho ngành giáo dục. Một số trường sư phạm tổ chức lễ tốt nghiệp để giới
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thiệu với cơ quan tuyển dụng sản phẩm tốt nghiệp và tham gia biên soạn đề thi

nếu có yêu cầu (như CĐSP Bà Rịa – Vũng Tàu).

 Như vậy sự phối hợp giữa trường sư phạm với các cơ quan tuyển

dụng giáo viên là chưa có hoặc không đáng kể, do phân cấp quản lý và chưa có

cơ chế phối hợp.

2.2.4. Đánh giá chất lượng sinh viên ra trường

Mọi hoạt động đều bắt đầu từ việc xác định mục tiêu và kết thúc bằng

đánh giá. Đánh giá là khâu cuối cùng của chức năng kiểm tra trong chu trình

quản lí. Đánh giá xuất phát từ luận điểm “sự liên hệ ngược” là tạo lập mối quan

hệ thông tin ngược (kênh thông tin phản hồi) trong quản lí, cung cấp cho người

quản lí những thông tin đã được sử lí chính xác để điều chỉnh và hoạt động quản

lí có hiệu quả hơn, đồng thời giúp đối tượng quản lí tự điều chỉnh ý thức, hành

vi và hoạt động của mình một cách tốt hơn. Mặt khác, đánh giá còn là công cụ

của hệ thống điều khiển giúp cho việc nâng cao chất lượng đào tạo, q ua đó biết

được các mục tiêu đào tạo đã được đáp ứng ở mức độ nào.

Chất lượng sinh viên tốt nghiệp hay chất lượng sản phẩm “đầu ra” của

quá trình đào tạo, phản ánh chất lượng đào tạo, chất lượng nhà trường.

2.2.4.1. Đánh giá chất lượng trường sư phạm

Các trường sư phạm nói chung, trường sư phạm trong vùng Đông Nam Bộ

nói riêng đánh giá chất lượng nhà trường mới thực hiện ở giai đoạn kiểm định

chất lượng theo quy định của Bộ GD-ĐT qua bước tự đánh giá (hay đánh giá

trong). Công tác tự đánh giá đối với nhà trường là một việc làm mới, do Hội

đồng đánh giá, kiểm định chất lượng các nhà trường tự đánh giá bằng các tiêu

chí của các tiêu chuẩn. Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường cao đẳng do

Bộ GD-ĐT ban hành (Quyết định 66/2007/QĐ-BGD & ĐT, ngày 1-11-2007)

gồm có 55 tiêu chí của 10 tiêu chu ẩn và Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng

trường đại học gồm 10 tiêu chuẩn, 53 tiêu chí (Quyết định số 65/2007/QĐ-BGD

ĐT ngày 1-11-2007). Hình thức tự đánh giá thông qua tự nhận xét, tìm minh
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chứng, kết luận đạt hoặc không đạt, đồng thời đề ra biện pháp đảm bảo chất

lượng và cải tiến chất lượng.

Kết quả tự đánh giá chất lượng của 3 trường cao đẳng sư phạm theo bộ tiêu

chí trên trong năm học 2009-2010 thể hiện ở bảng 2.23 dưới đây.

Bảng 2.23: Kết quả tự đánh giá chất lượng của các trường CĐSP
trong vùng Đông Nam Bộ theo tiêu chuẩn

Tiêu
chuẩn Nội dung Số tiêu

chí

Số tiêu chí cả 3
trường đạt
N Tỷ lệ %

1 Sứ mạng và mục tiêu của trường cao đẳng 2 2 100.0
2 Tổ chức và quản lí 9 9 100.0
3 Chương trình giáo dục 6 2 33.3
4 Họat động đào tạo 9 6 66.7
5 Đội ngũ cán bộ quản lí, giảng viên và nhân viên 7 7 100.0

6 Người học 4 3 75.0
7 NCKH; ứng dụng, PT và chuyển giao công nghệ 5 0 0.0

8 Thư viện, trang thiết bị học tập và CSVC khác 8 7 87.5

9 Tài chính và quản lí tài chính 3 3 100.0
10 Quan hệ giữa nhà trường và xã hội 2 2 100.0

Cộng 55 41 74.5

Kết quả cho thấy có 41/55 tiêu chí, chiếm 74.5% cả 3 trường đã đạt yêu

cầu, trong đó có 5 tiêu chuẩn (1, 2, 5, 9, 10) cả 3 trường cao đẳng đánh giá đạt

100% tiêu chí. Tuy nhiên, một số tiêu chuẩn có nhiều tiêu chí các trường chưa

đạt như  tiêu chuẩn 3 (Chương trình giáo dục) và tiêu chuẩn 7 (Nghiên cứu khoa

học; ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ).

Bảng 2.24: Kết quả tự đánh giá chất lượng của các trường CĐSP
trong vùng Đông Nam Bộ theo tiêu chí

Bình Phước Tây Ninh Bà Rịa-Vũng Tàu
Số tiêu chí đạt 51 (94.4%) 49 (89.1%) 44 (80%)
Số tiêu chí chưa đạt 4 (5.6%) 6 (10.9%) 11 (20%)
Tiêu chí chưa đạt 3.3, 3.4; 4.9;

7.3
3.6; 4.9;
7.3, 7.4, 7.5; 8.7

3.1, 3.3, 3.4; 4.2, 4.8,
4.9; 6.4; 7.1, 7.2
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Các tiêu chí ở nhiều trường chưa đạt như 3.3 (2/3 trường), 3.4 (2/3 trường),

4.9 (3/3 trường) và 7.3 (2/3 trường).

- Tiêu chí (3.3): Các học phần, môn học trong chương trình giáo dục có đủ

đề cương chi tiết, tập bài giảng hoặc giáo trình, tài liệu tham khảo đáp ứn g mục

tiêu của học phần, môn học.

- Tiêu chí (3.4): Chương trình giáo dục được định kỳ bổ sung, điều chỉnh

dựa trên cơ sở tham khảo các chương trình tiên tiến quốc tế, các ý kiến phản hồi

từ các nhà tuyển dụng lao động, người tốt nghiệp, các tổ chức giáo dục và các tổ

chức khác nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực phát triển kinh tế – xã hội của

địa phương và của ngành.

- Tiêu chí (4.9): Có kế hoạch đánh giá chất lượng đào tạo đối với người

học sau khi ra trường và kế hoạch điều chỉnh hoạt động đào tạo cho phù hợp với

yêu cầu của xã hội.

Kết quả tự đánh giá cho thấy, các trường cao đẳng còn khó khăn trong việc

hoàn thiện và phát triển chương trình đào tạo, tổ chức các hoạt động NCKH và

chuyển giao công nghệ, tổ chức các hoạt động đào tạo.

Việc quản lý chất lượng của các trường cao đẳng mới dừng lại ở bước tự

đánh giá, chưa có trường nào được đánh giá ngoài và đang ở giai đoạn kiểm tra

chất lượng, việc thực hiện các giai đoạn kế tiếp như đảm bảo chất lượng và cải

tiến chất lượng chưa có kết quả rõ nét và gặp khó khăn, lúng túng. Đây cũng là

thực trạng chung cho hệ thống các trường cao đẳng trên cả nước (85/224 trường

CĐ có báo cáo tự đánh giá lần 1 và 19 trường có báo cáo đánh giá lần 2 gởi Bộ

GD-ĐT) theo số liệu tháng 11-2010 của Bộ GD-ĐT. Trường CĐSP Bình Phước

hoàn thành báo cáo nộp về Bộ GD-ĐT năm 2008, CĐSP Tây Ninh (2009),

CĐSP Bà Rịa – Vũng Tàu (2010). Các trường ĐH Sài Gòn (2009, đã được Dự

án giáo dục đại học 2 phản biện và nộp lại năm 2012), ĐH Đồng Nai và ĐH

Thủ Dầu Một thực hiện tự đánh giá theo bộ tiêu chí dành cho trường ĐH. Một

số trường đã quản lý chất lượng theo hệ thống ISO 9001:2008 như ĐH Thủ Dầu

Một.
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2.2.4.2. Đánh giá chất lượng sinh viên ra trường

 Đánh giá từ tường sư phạm

Đánh giá chất lượng sinh viên tốt nghiệp là một trong những nội dung của

hoạt động đào tạo, ngoài việc đánh giá qua kết quả thi, kiểm tra, kết quả học tập,

còn đánh giá trên nhiều tiêu chí khác. Tuy nhiên đây là hoạt động mới và khó,

cho nên nhiều trường chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa có hiệu quả. Đa số

các trường mới chỉ điều tra việc làm của sinh viên trong đó có khảo sát về một

số nội dung liên quan đến chương trình đào tạo. Trường ĐH Sài gòn khảo sát

sinh viên tốt nghiệp bằng 14 tiêu chí, trong đó chỉ có 5 tiêu chí liên quan đến

đào tạo tại trường sư phạm; trường CĐSP B à Rịa – Vũng Tàu có 5/6 câu hỏi

khảo sát về nội dung liên quan đến chương trình, nội dung đào tạo tại trường sư

phạm. Chất lượng của sinh viên tốt nghiệp, chủ yếu do sinh viên tự đánh giá,

một số ít do nhận xét của các cơ sở giáo dục và cơ quan quản lý giáo dục.

 Đánh giá từ giáo viên (là sinh viên tốt nghiệp)

Về chất lượng, đội ngũ giáo viên THCS vùng Đông Nam Bộ cơ bản đạt

chuẩn và trên chuẩn trình độ, đạt yêu cầu về năng lực chuyên môn, năng lực sư

phạm. Số giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn đạt trên 99% . Tỉnh Bình Phước có

1.590/3.167 giáo viên THCS, chiếm 50,21% đạt trình độ trên chuẩn ( số liệu của

Sở GD-ĐT Bình Phước năm 2012); Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có 1.925/3.519

giáo viên THCS, chiếm 54,7% đạt trình độ trên chuẩn ( số liệu của Sở GD-ĐT

Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2011); Tỉnh Bình Dương có 1.710/2.881 giáo viên

THCS, chiếm 59,25% đạt trình độ trên chuẩn (số liệu của Sở GD-ĐT Bình

Dương năm 2012).

Theo nghiên cứu đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên Việt Nam năm

2007 của Bộ GD-ĐT, tỷ lệ giáo viên (do chính giáo viên đánh giá) đạt yêu cầu

về năng lực chuyên môn là 85,40% (bình quân cả nước là 80,13%); đạt yêu cầu

về năng lực sư phạm là 95,1% (bình quân cả nước 95%); đạt yêu cầu về tư



113

tưởng, đạo đức nhà giáo là 98,74% (bình quân cả nước là 99,32%). Tỷ lệ đạt

yêu cầu chung cả 3 mặt là 84% (so với bình quân cả nước là 80,5%).

Bảng 2.25: Chất lượng giáo viên xét theo môn học do GV tự đánh giá

TT Môn học Tỷ lệ (%)
1 Hóa học 85.71
2 Công nghệ 85.25
3 Sinh học 84.76
4 Vật lý 84.24
5 Thể dục 83.05
6 Toán 82.21
7 Lịch sử 79.8
8 Ngữ văn 78.61
9 Địa lý 77.23
10 Mĩ thuật 76.92
11 Tin học 76.47
12 Tiếng Anh 74.68
13 Nhạc 73.53
14 Công dân 72.92

Kết quả khảo sát 336 sinh viên tốt nghiệp cho thấy việc vận dụng những

kiến thức, kỹ năng vào thực tiễn giảng dạy của SV tốt nghiệp tại các tường

THCS ở mức độ tương đối tốt (mức độ II), chiếm 57.61%.

Bảng 2.26: Đánh giá của cựu sinh viên về kết quả đào tạo thể hiện
trong thực tiễn hoạt động nghề nghiệp

Mức độ N
%

Đánh giá chung
X Mức độ

Rất tốt 33 9.85

2.36
II

(Phù hợp)
Tốt 160 47.76
Bình thường 132 39.40
Không tốt 11 3.28

Như vậy cựu SV cho rằng kết quả đào tạo ở trường đã giúp họ làm việc

tốt. Nếu chương trình được cải tiến cho phù hợp hơn thì chắc chắn sẽ gúp sinh

viên khi ra trường làm việc đạt hiệu quả cao.
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Bảng 2.27: Các nội dung học tập được cựu sinh viên áp dụng tốt
xếp theo thứ hạng

Các nội dung học tập ứng dụng tốt Thứ hạng

Nghiệp vụ sư phạm 1
Kiến thức chuyên ngành 2
Kỹ năng nghề nghiệp (PP giảng dạy) 3
Kiến thức đại cương 4
Tin học văn phòng 5
Tham quan, thực địa 6
Chính trị 7
PP Giáo dục thể chất 8

Kết quả nghiên cứu ở bảng 2.27 cho thấy những học phần được ứng dụng

tốt vào hoạt động nghề nghiệp của bản thân tốt nhất là phần nghiệp vụ sư phạm.

Điều đó chứng tỏ việc rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên, các hoạt

động thực hành, thực tập tổ chức tương đối tốt, trong khi các kiến thức về chính

trị, giáo dục thể chất thì khả năng vận dụng chưa tốt.

 Đánh giá từ các trường trung học cơ sở

+ Đánh giá chất lượng sinh viên qua các đợt TTSP. Đây là bước đánh giá
ban đầu về chất lượng đào tạo các trường sư phạm. Sinh viên được đánh giá về
ý thức nghề nghiệp, về kỹ năng thực hành giảng dạy, công tác chủ nhiệm lớp,

các hoạt động giáo dục,…bằng thang điểm đánh giá do các trường sư phạm quy
định. Đa số sinh viên TTSP được đánh giá xếp loại khá trở lên. Tại trường
CĐSP Bà Rịa – Vũng Tàu, tỷ lệ sinh viên loại Giỏi và Xuất sắc chiếm tỷ trọng
lớn.

Bảng 2.28: Kết quả TTSP của trường CĐSP Bà Rịa – Vũng Tàu

Năm học 2010 – 2011 Năm học 2011 – 2012
Dạy Chủ nhiệm Xếp loại Dạy Chủ nhiệm Xếp loại

Xuất sắc 25 72.1 60.7 31.7 79.2 48.1
Giỏi 63.5 23.8 34.8 56.3 20.8 51.4
Khá 11.5 4.1 4.5 12.0 0 0.5
TB 0 0 0 0 0 0



115

0

10

20

30

40

50

60

70

Xuất sắc Giỏi Khá TB

Năm học 2010-2011
Xếp loại
Năm học 2011-2012
Xếp loại

Biểu đồ 2.8: Kết quả xếp loại TTSP của trường CĐSP Bà Rịa – Vũng Tàu

Tuy nhiên, kết quả này chưa phản ánh đúng chất lượng đào tạo của các

nhà trường, do thang đo (thang điểm đánh giá) chưa phù hợp và tâm lý dễ giải

của giáo viên phổ thông đối với sinh viên thực tập.

+ Căn cứ vào chuẩn giáo viên, các trường THCS hàng năm đánh giá chất

lượng đội ngũ giáo viên chủ yếu trên trên các tiêu chuẩn  phẩm chất chính trị,

đạo đức lối sống;  chuyên môn, nghiệp vụ.

Đội ngũ giáo viên THCS tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có 3.375/3.535 giáo

viên (chiếm 99,3%) được đánh giá, xếp loại khá, tốt về tiêu chuẩn ; có 73.8%

được đánh giá, xếp loại tốt và 24% loại khá về tiêu chuẩn . Kết quả phân loại

giáo viên có 74,2% xếp loại xuất sắc và 22,5% xếp loại khá. Tuy nhiên vẫn còn

có giáo viên xếp loại kém về chuyên môm, nghiệp vụ (số liệu năm học 2011-

2012, Sở GD-ĐT Bà Rịa – Vũng Tàu).

Tỉnh Bình Dương trong năm học 2011 – 2012 có 1.387/2.534 giáo viên

được xếp loại xuất sắc (chiếm 54,7%) và 41,5% giáo viên xếp loại khá theo

chuẩn giáo viên (số liệu theo báo cáo giữa kỳ năm học 2012 – 2013, Sở GD-ĐT

Bình Dương).
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 Thông qua kết quả khảo sát về hoạt động đánh giá chất lượng sinh viên

ra trường cho thấy, quản lý chất lượng đào tạo nói riêng, chất lượng nhà trường

nói chung đã được nhận thức và quan tâm đúng mức, coi đây là một trong

những yếu tố quyết định sự tồn tại và phát triển của các nhà trường, của các

ngành học trong xu thế cạnh tranh hiện nay. Tuy vậy, việc kiểm định chất lượng

ở các trường đang ở bước thực hiện theo các văn bản hướng dẫn của Bộ GD -

ĐT, kết quả “kiểm định” này còn tùy thuộc vào khả năng đối phó với các tiêu

chí chất lượng ở mỗi trường. Vì thế, có thể khẳng định rằng, các trường cao

đẳng sư phạm chưa có một mô hình quản lí chất lượng để đảm bảo chất lượng

đào tạo đáp ứng yêu cầu của sự phát triển.

Việc đánh giá chất lượng sinh viên tốt nghiệp thông qua việc giảng dạy

tại các trường THCS đã có một số trường tiến hành, là kênh thông tin quan

trọng để các cơ sở đào tạo giáo viên điều chỉnh mục tiêu, nội dung chương trình

và các hoạt động quản lý đào tạo khác nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao chất

lượng đội ngũ giáo viên.

Tuy nhiên, hoạt động này chủ yếu lấy ý kiến phản hồi từ sinh viên thông

qua điều tra việc làm, với các tiêu chí khác nhau theo yêu cầu của từng trường,

chưa có nhiều đánh giá từ kênh thông tin khác là các cơ sở giáo dục, các cơ

quan quản lý giáo dục để đảm bảo tính khách quan.

Kết luận chương 2

Vùng Đông Nam Bộ là vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có nhiều lợi

thế so sánh với các vùng, miền khác. Sự tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững là
tiền đề để phát triển giáo dục đào tạo.

Tác giả đã tiến hành khảo sát, thông qua lấy ý kiến bằng phiếu hỏi, trao
đổi và nghiên cứu các dữ liệu liên quan đến hoạt động quản lý đào tạo giáo viên

THCS đáp ứng nhu cầu vùng Đông Nam Bộ và đã rút ra các mặt mạnh, ư u

điểm, các mặt còn yếu kém, bất cập trong các lĩnh vực quản lý đào tạo đặc thù
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như xây dựng chuẩn đầu ra, tổ chức quá trình đào tạo, đánh giá chất lượng đào

tạo, sự phối hợp giữa trường sư phạm và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Hệ thống các cơ sở đào tạo giáo viên vùng Đông Nam Bộ cơ bản đã đáp

ứng nhu cầu về số lượng giáo viên THCS hàng năm, chuẩn hoá và nâng chuẩn

trình độ đào tạo; được tăng cường về đội ngũ và cơ sở vật chất ; việc tổ chức các

hoạt động đào tạo của các cơ sở đào tạo giáo viên bước đầu t hay đổi theo yêu

cầu của đào tạo theo học chế tín chỉ ; công tác quản lý tại các trường sư phạm đã

có những tiến bộ nhất định cùng với tiến trình đổi mới quản lí giáo dục đại học.

Tuy nhiên còn có tình trạng mất cân đối các ngành đào tạo, không sát với
nhu cầu của ngành giáo dục địa phương ; hoạt động quản lý đào tạo chủ yếu tập

trung ở trường sư phạm, chưa thấy được vai trò của các chủ thể quản lý khác
ngoài trường sư phạm. Bản thân các trường sư phạm còn khó khăn trong việc
đổi mới mục tiêu, nội dung, chươn g trình đào tạo, lựa chọn phương thức, mô
hình đào tạo cho từng ngành học. Phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá

của các cơ sở đào tạo giáo viên có được đổi mới nhưng tiến bộ chậm . Sự phối
hợp giữa trường sư phạm và các đơn vị liên quan chưa chặt chẽ, c hưa có cơ chế
phối thuộc để thực hiện nội dung, quy trình quản lý đào tạo đáp ứng nhu cầu về
số lượng, chất lượng và cơ cấu đội ngũ giáo viên THCS.

Nguyên nhân của thực trạng nêu trên là có tư tưởng “bao cấp” trong quản

lí đào tạo; đào tạo bằng những gì đang có sẵn; dự báo thiếu chính xác, độ sai số

lớn hoặc không đồng nhất; thiếu sự gắn kết giữa cơ sở đào tạo với các cơ sở

giáo dục, các cơ quan quản lý giáo dục các cấp ở từng địa phương ; cơ chế tuyển

dụng và sử dụng giáo viên chưa hợp lý ; chính sách miễn học phí ngày càng

giảm ý nghĩa thu hút học sinh giỏi vào sư phạm, với mức thu nhập thấp sau khi

ra trường cũng là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sinh viên

tốt nghiệp.

Từ những vấn đề lý luận và thực tiễn nêu trên, cần thiết đổi mới quản lý
đào tạo, chuyển đổi mạnh mẽ từ “đào tạo những thứ trường sư phạm đã có”
sang “đào tạo những thứ ngành giáo dục và xã hội cần”, tập trung đào tạo theo
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chuẩn đầu ra, chuẩn giáo viên. Có như vậy, đào tạo mới đáp ứng được nhu cầu

xã hội. Các cơ sở đào tạo giáo viên phải đi đầu trong việc đổi mới đó để có đội
ngũ giáo viên nói chung, giáo viên THCS nói riêng đáp ứng được yêu cầu đổi
mới căn bản giáo dục Việt Nam trong giai đoạn tới.
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Chương 3
CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN ĐÁP ỨNG NHU

CẦU GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ VÙNG ĐÔNG NAM BỘ

3.1. Định hướng phát triển giáo dục vùng Đông Nam Bộ

3.1.1. Định hướng phát triển kinh tế –xã hội

Tháng 7 năm 2012, Chính phủ đã phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát

triển kinh tế – xã hội vùng Đông Nam Bộ đến năm 2020” (Quyết định số

943/QĐ-TTg ngày 20 tháng 7 năm 2012) với định hướng xây dựng và phát triển

vùng Đông Nam Bộ thành vùng động lực thúc đẩy phát triển với tốc độ phát

triển kinh tế – xã hội cao hơn so với mức bình quân chung của cả nước; là trung

tâm kinh tế, tài chính, thương mại lớn của đất nước và khu vực; đi đầu trong sự

nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước; trong đó khu vực thành phố

Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương là địa bàn

trọng điểm, phát huy vai trò động lực và lan tỏa phát triể n cho các địa phương

khác trong vùng và cả nước.

Quy hoạch đề ra các mục tiêu phát triển quy mô GDP vùng Đông Nam

Bộ đến năm 2020 tăng gấp 2,7 lần so với năm 2010, tốc độ tăng trưởng kinh tế

bình quân thời kỳ (2011 – 2020) đạt 9,5 – 10%/năm, trong đó giai đoạn (2011 –

2015) tăng khoảng 10%/năm và giai đoạn (2016 – 2020) khoảng 9,5%/năm; tỷ

trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ chiếm 97 – 98% trong tổng GDP của

Vùng năm 2020, trong đó dịch vụ chiếm trên 44%, cao hơn mức bình quân

chung của cả nước. Phấn đấu GDP bình quân đầu người đến năm 2015 đạt

tương đương 4.600 USD và năm 2020 đạt 6.400 USD; giá trị xuất khẩu bình

quân đầu người đạt 4.200 USD vào năm 2015 và 7.800 USD năm 2020. Giữ

mức đóng góp cho ngân sách nhà nước khoảng 50 -55% trong cả thời kỳ (2011 –

2020).
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Căn cứ Quy hoạch phát triển KT–XH vùng, các tỉnh, thành phố vùng

Đông Nam Bộ đã xây dựng các kế hoạch, chương trình phát triển các lĩnh vực

kinh tế – xã hội giai đoạn 2011–2015, định hướng đến năm 2020 theo nghị

quyết đại hội đảng bộ tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2011–2015.

Bảng 3.1: Một số chỉ tiêu phát triển kinh tế vùng Đông Nam Bộ

Tỉnh/TP

Giai đoạn 2011 – 2015 Giai đoạn 2016 – 2020

Tốc độ
tăng

trưởng

GDP đầu
người

Cơ cấu CN-DV-
NN

Tốc độ
tăng

trưởng

GDP đầu
người

Cơ cấu CN-
DV-NN

% USD % % USD %
TP.HCM 12.00 4,800 42-57-1 12.00 8,500 40-59-1
Đồng Nai 12.90 3,000 56.1-38.7-5.2 6,200 56.1-38.7-5.2
Bình Dương 14.00 3,000 59-38-3 13.00 3,200 53-45-2
Bình Phước 14.00 1,900 35-32-33 14.00 3,000 28-27-45
Tây Ninh 14.50 2,970 37-31-32 16.00 6,880 46-30-24
Bà Ria-Vũng Tàu 10.80 8,800 72.86-24.6-2.54 13.50 18,000 73.3-25.5-1.2
Cả vùng 10.00 4,600 9.50 6,400 54-44-2

(nguồn: Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực các tỉnh, thành)
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Biểu đồ 3.1: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (%) năm 2015 của vùng ĐNB
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Đa số các tỉnh, thành đề ra mục tiêu t ốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn

mục tiêu Chính phủ phê duyệt cho toàn vùng. Tỉnh đề ra mục tiêu tăng trưởng

cao là Tây Ninh (14.5% vào năm 2015 và 16% vào năm 2020). Tỉnh có tỷ lệ

thấp hơn trong vùng là Bà Rịa – Vũng Tàu (10.8% năm 2015) nhưng cũng cao

hơn mục tiêu chung toàn vùng (10% năm 2015).

Về chuyển dịch cơ cấu kinh tế – yếu tố tác động đến định hướng phát

triển nguồn nhân lực và phát triển giáo dục, theo hướng tăng tỷ trọng công

nghiệp, dịch vụ; giảm tỷ trọng sản xuất nông nghiệp. Riêng TP. HCM giảm tỷ

trọng công nghiệp (từ 42% năm 2015 xuống còn 40% năm 2020) để tăng tỷ

trọng dịch vụ (từ 47% năm 2015 lên 59% năm 2020).

3.1.2. Định hướng phát triển về giáo dục trung học cơ sở

+ Căn cứ “Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011–

2020” của Chính phủ (Quyết định số 1216/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2011),

các tỉnh, thành phố vùng Đông Nam Bộ đã phê duyệt “Quy hoạch phát triển

nguồn nhân lực thời kỳ 2011 – 2020”. Một số địa phương đã phê duyệt kế

hoạch phát triển giáo dục đào tạo đến năm 2020.

Cùng với điều kiện phát triển kinh tế – xã hội, yếu tố dân số và dân số

trong độ tuổi có vai trò quyết định trong việc định hướng phát triển giáo dục của

từng địa phương .

Bảng 3.2: Dự báo dân số vùng Đông Nam Bộ năm 2015 và năm 2020

Tỉnh/TP
Năm 2015 Năm 2020

Tổng Tỷ lệ
tăng

Độ tuổi từ
10 đến 14 Tổng Tỷ lệ

tăng
Độ tuổi từ 10

đến 14
người % người người % người

TP.HCM 8,214,800 2.40 510,502 9,157,990 2.20 615,908
Đồng Nai 2,848,700 1.10 221,396 3,124,400 1.10 242,822
Bình Dương 2,043,322 5.66 91,214 2,399,541 3.27 121,725
Bình Phước 973,545 1.71 83,477 1,062,006 1.75 80,471
Tây Ninh 1,119,536 0.98 65,508 1,170,830 0.95 63,577
Bà Ria–Vũng Tàu 1,116,269 1.70 43,600 1,200,100 1.46 44,500
Cộng 16,316,172 1,015,697 18,114,867 1,169,033
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Nguồn: Đề án quy hoạch phát triển nguồn nhân lực của 6 tỉnh, thành trong vùng ĐNB

Dự báo tốc độ tăng dân số vùng Đông Nam Bộ tăng cao, đặc biệt là tăng

cơ học, do nhu cầu cung cấp lao động tại các khu công nghiệp. Năm 2015 tăng

so với năm 2009 là 2,25 triệu người; năm 2020 tăng gần 1,8 triệ u người so với

năm 2015.

Dân số trong độ tuổi đi học THCS (từ 10 đến 14 tuổi) ở các tỉnh công

nghiệp (hoặc có cơ cấu công nghiệp – xây dựng chiếm tỷ trọng lớn) như

TP.HCM, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai có xu hướng tăng, trong

đó các tỉnh khác (Bình Phước, Tây Ninh) có xu hướng giảm. Tính chung toàn

vùng tăng 153.306 người.

Tỷ lệ tăng/giảm

96.40

97.05

102.06

120.65

133.45

Bình Phước

Tây Ninh

Bà Ria-Vũng Tàu

TP.HCM

Bình Dương

Biểu đồ 3.2: Tỷ lệ dân số trong độ tuổi từ 10 đến 14 năm 2020 so với năm

2015

+ Định hướng chung về phát triển giáo dục của các tỉnh, thành vùng

Đông Nam Bộ là tạo chuyển biến cơ bản về chất lượng, hiệu quả và quy mô, tập

trung đào tạo nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội

của vùng và cả nước, nhất là nhu cầu nhân lực các lĩnh vực mũi nhọn (QĐ

943/QĐ-TTg). Mỗi tỉnh, thành có định hướng phát triển riêng phù hợp với điều

kiện kinh tế – xã hội của địa phương.
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+ Mục tiêu và định hướng phát triển giáo dục THCS của các tỉnh, thành

trong vùng như sau:

Bà Rịa – Vũng Tàu

Phổ cập trung học phổ thông ngay trong giai đoạn 2011–2015; tập trung

nâng cao chất lượng giáo dục cấp học; chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, tăng số

lượng giáo viên trên chuẩn. Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất của ngành, tăng tỷ lệ

số trường đạt chuẩn quốc gia ở các cấp học. Đầu tư trang thiết bị, đổi mới

phương pháp giảng dạy để nâng cao chất lượng dạy và học. Đến năm 2015, có

40–50% số trường đạt chuẩn quốc gia, đến năm 2020 có 70% trường đạt chuẩn

quốc gia. Củng cố và duy trì kết quả phổ cập giáo dục trung học cơ sở, huy

động 99% số học sinh tốt nghiệp tiểu học vào trung học cơ sở.

Bình Dương

Nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục, tiếp cận với chất lượng giáo

dục của khu vực ASEAN và quốc tế, đảm bảo học sinh được trang bị các kiến

thức phổ thông và những kiến thức cơ bản về công nghệ, về nghề phổ thông.

Mức trang bị kiến thức đạt trình độ khá so với học sinh trong khu vực.

Tây Ninh

Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập trung học cơ sở, nâng tỷ lệ

học sinh trung học cơ sở đi học đúng độ tuổi đạt 90% vào năm 2015 và 98%

năm 2020, bao gồm khoảng 2% học sinh ngoài độ tuổi. Phân luồng học sinh

THCS vào THPT 70%, vào các Trung tâm GDTX và các trường chuyên nghiệp,

trường nghề là 30%. Đào tạo giáo viên trên chuẩn bậc trung học cơ sở tăng từ

40% năm 2015 lên 60% năm 2020.

Thành phố Hồ Chí Minh

Tăng tỷ lệ học sinh trong độ tuổi học THCS, giảm tỷ lệ học sinh ngoài độ

tuổi. Mỗi năm tăng từ 4.000 đến 5.000 học sinh.

Bình Phước
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Bình Phước phấn đấu đạt được các mục tiêu ở mức trung bình của cả

nước như mục tiêu Chiến lược phát triển giáo dục 2011 – 2020: 100% số giáo

viên THCS đạt trình độ đại học trở lên (đến năm 2020).

Đồng Nai

Các em trong độ tuổi đi học phổ thông đến trường (trường phổ thông và

trường hướng nghiệp dạy nghề và các loại hình trường lớp khác) đạt 100% vào

2015. Nhu cầu đào tạo mới trong giai đoạn tới ch ủ yếu tập trung nhiều ở các bậc

học. Số học sinh tăng thêm hàng năm do tăng dân số dẫn đến số lớp tăng, số

trường tăng do đó yêu cầu số lượng giáo viên của từng cấp tăng. Thực hiện bồi

dưỡng nâng chuẩn đào tạo cho cán bộ, giáo viên đến năm 2015, đạt 60% giáo

viên trung học cơ sở có trình độ đại học , đến năm 2020 có 100% số giáo viên

trung học cơ sở đạt trình độ đại học trở lên .

(Nguồn: Đề án quy hoạch phát triển nhân lực của 6 tỉnh, thành phố trong
vùng Đông Nam Bộ).

Bảng 3.3: Dự báo số học sinh THCS từ năm học 2013 – 2014 đến năm học
2015 – 2016 của các tỉnh, thành vùng Đông Nam Bộ

Địa phương Năm học Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Cộng

Bình Phước
2013-2014 17631 18372 17595 15912 69510
2014-2015 18275 17631 18372 17595 71873
2015-2016 20082 18275 17631 18372 74360

Tây Ninh
2013-2014 16675 17182 17896 15628 67381
2014-2015 18476 16675 17182 17896 70229
2015-2016 19148 18476 16675 17182 71481

Bình Dương
2013-2014 17593 16300 16200 14907 65000
2014-2015 20618 17593 16300 16200 70711
2015-2016 22137 20618 17593 16300 76648

Đồng Nai
2013-2014 41453 40035 41898 38287 161673
2014-2015 43636 41453 40035 41898 167022
2015-2016 44463 43636 41453 40035 169587

Bà Rịa - Vũng Tàu
2013-2014 17301 17337 17683 16388 68709
2014-2015 19412 17301 17337 17683 71733
2015-2016 19213 19412 17301 17337 73263

Tổng cộng 336900 320884 313850 304283 1275917

Số liệu bảng này được dự báo căn cứ từ số liệu thống kê số học sinh tiểu

học và THCS năm học 2010–2011 (Nguồn Bộ GD-ĐT). Số liệu thống kê này
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không kể đến các biến động tăng, giảm nếu có (theo phân tích, đánh giá thì biến

động tăng do nhập cư tự do là rất lớn).
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Biểu đồ 3.3: Học sinh THCS tỉnh Bình Ph ước qua các năm học
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Biểu đồ 3.4: Học sinh THCS tỉnh Bình Dương qua các năm học

Một số tỉnh có số học sinh các khối lớp tăng đều trong các năm như Bình

Dương, Bình Phước, Đồng Nai. Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và Tây Ninh tăng

không đều, biến động theo đồ thị hình sin.
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Biểu đồ 3.5: Học sinh THCS  tỉnh Tây Ninh qua các năm học
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Biểu đồ 3.6: Học sinh THCS  tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu qua các năm học

Tuy nhiên, xét trên bình diện tổng số học sinh cấp học (THCS), tất cả các
tỉnh trong vùng tăng đều. Một số tỉnh có tốc độ tăng lớn như Bình Dương (năm
học 2015-2016 tăng 48.8% so với năm học 2010-2011). Tỷ lệ này ở Bình Phước
là 33.8%. Thấp nhất là Đồng Nai cũng tăng 15.9%.
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Bảng 3.4: Tỷ lệ tăng số học sinh THCS các tỉnh Đông Nam Bộ từ năm học
2010-2011 đến năm học 2015-2016

TT Năm học Bình Phước Tây Ninh Bình Dương Đồng Nai BR–VT

1 2010-2011 55555 57346 51506 146305 61765
2 2011-2012 60855 61908 56210 152397 64438
3 2012-2013 65674 64450 59371 154907 66020
4 2013-2014 69510 67381 65000 161673 68709
5 2014-2015 71873 70229 70711 167022 71733
6 2015-2016 74360 71481 76648 169587 73263

So sánh (6-1) 18805 14135 25142 23282 11498

Tỷ lệ tăng sau 5 năm 133.8 124.6 148.8 115.9 118.6
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Biểu đồ 3.7: Số học sinh THCS các tỉnh vùng Đông Nam Bộ
tăng theo các năm học

3.1.3. Dự báo nhu cầu đào tạo giáo viên THCS vùng Đông Nam Bộ

Nhu cầu đào tạo giáo viên THCS bao gồm đào tạo mới để bổ sung, thay

thế; đào tạo lại, nâng chuẩn trình độ đội ngũ hiện có.

- Nhu cầu đào tạo mới

Các tỉnh thành vùng Đông Nam Bộ tiếp tục đào tạo trình độ chuẩn (CĐ)

và trên chuẩn (ĐH) đội ngũ giáo viên THCS tất cả các môn học theo hình thức

tập trung chính quy. Theo kết quả bảng 3.4, số học sinh của 5 tỉnh (không kể

thành phố Hồ Chí Minh) tăng thêm đến năm học 2015–2016 là 92.862 em,
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tương đương 2.381 lớp (với tỷ lệ học sinh trên lớp theo bảng 2.4) và 4.738 giáo

viên (với tỷ lệ giáo viên trên lớp theo bảng 2.3). Thành phố Hồ Chí Minh tăng

thêm khoảng 30.000 em, tương đương 770 lớp và 1 .530 giáo viên.

Nếu tính theo hệ số, tỷ lệ chung toàn quốc thì số giáo viên cần đào tạo

mới để đáp ứng nhu cầu tăng số học sinh của 5 tỉnh là 5.585 giáo viên, chưa kể

đào tạo để thay thế giáo viên nghỉ hưu, nghỉ việc. Do đó nhu cầu đào tạo giáo

viên THCS trong vùng là rất lớn.

Về cơ cấu môn h ọc, chú ý đến giáo viên ngoại ngữ theo Đề án ngoại ngữ

2020 của Bộ GD-ĐT, giáo viên phụ trách thiết bị, phòng thí nghiệm, phòng thực

hành, giáo viên các môn năng khiếu, nghệ thuật, giáo viên công nghệ.

- Nhu cầu đào tạo nâng chuẩn trình độ giáo viên

Toàn vùng hiện có 35.692 giáo viên THCS (bảng 2.2). Để đạt mục tiêu

năm 2020 có 100% giáo viên THCS trình độ đại học, trong khi hiện nay tỷ lệ

này mới chiếm khoảng gần 60% (Bình Phước có 1.590/3.167 giáo viên trên

chuẩn, chiếm 50,2% ở năm học 2012–2013; Bà Rịa – Vũng Tàu có 54,7% vào

năm học 2010–2011) cần đào tạo nâng chuẩn trình độ từ cao đẳng lên đại học ít

nhất 40%, tương đương hơn 14.000 giáo viên, chưa kể đào tạo nâng chuẩn cho

hàng ngàn giáo viên đào tạo mới trình độ cao đẳng từ nay đến năm 2020. Do đó

nhu cầu đào tạo giáo viên THCS trong vùng đạt trình độ đại học là rất lớn.

Hình thức đào tạo tập trung chính quy và vừa học, vừa làm (tại chức). Ưu

tiên thực hiện chương trình liên thông từ cao đẳng lên đại học.

Quy mô đào tạo tại chức chiếm khoảng 40% đào tạo chính quy hàng năm

để nâng cao chất lượng.

3.2. Một số nguyên tắc xây dựng các giải pháp

Ngoài việc tuân thủ nguyên tắc quản lý nói chung và các nguyên tắc theo

quy luật cung – cầu, quy luật lượng – chất, phân cấp, phân quyền quản lý, khi
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xây dựng các giải pháp đổi mới quản lý đào tạo giáo viên đáp ứng nhu cầu giáo

dục THCS vùng Đông Nam Bộ cần đảm bảo các nguyên tắc sau đây:

3.2.1. Nguyên tắc đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội và giáo dục

- đào tạo của các tỉnh, thành trong vùng Đông Nam Bộ

Các giải pháp quản lý đào tạo giáo viên phải căn cứ vào quy hoạch phát

triển nguồn nhân lực, quy hoạch phát triển ngành giáo dục của các địa phương.

Phát triển nguồn nhân lực vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển kinh tế xã

hội, đó là chiến lược về con ngườ i "nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi

dưỡng nhân tài"; coi giáo dục và đào tạo là mục tiêu quan trọng hàng đầu trong

chiến lược phát triển con người, trong đó ưu tiên đầu tư cho trí tuệ là nguồn gốc

sức mạnh tạo ra mọi sự phát triển và là một trong những yếu tố quyết định đến

tăng trưởng kinh tế và tiến bộ xã hội. Đội ngũ giáo viên giữ vai trò quyết định

chất lượng giáo dục. Để nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, trách nhiệm

thuộc về các trường sư phạm với các giải pháp quản lý đào tạo liên tục được đổi

mới. Có như vậy, sinh viên tốt nghiệp ra trường mới đáp ứng được yêu cầu phát

triển giáo dục, góp phần thúc đẩy phá triển kinh tế – xã hội địa phương.

Mỗi địa phương trong vùng Đông Nam Bộ có điều kiện và tốc độ phát triển

kinh tế – xã hội khác nhau với các lợi thế về địa chính trị khác nhau, đồng thời

có cơ hội để hỗ trợ lẫn nhau, tham gia vào quá trình phân công lao động, tạo cơ

hội việc làm. Trong lĩnh vực đào tạo giáo viên cũng không có ngoại lệ.

3.2.2. Nguyên tắc tính thực tiễn, khả thi

Tính thực tiễn của các giải pháp thể hiện ở việc phải căn cứ vào thực

trạng để đề ra giải pháp. Thực trạng ở đây bao gồm thực trạng công tác quản lý

đào tạo tại các trường sư phạm, thực trạng về giáo dục, đào tạo của các địa

phương. Vận dụng nguyên tắc này đòi hỏi có kh ảo sát nhu cầu về số lượng giáo

viên cho các môn học, về chất lượng đào tạo, chất lượng đội ngũ giáo viên, nhu

cầu bồi dưỡng chuẩn hóa, nâng chuẩn đáp ứng yêu cấu phát triển quy mô, chất

lượng giáo dục các tỉnh trong vùng, từ đó có kế hoạch đào tạo để đáp ứng. Các
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giải pháp đề xuất có tính lịch sử để đúc rút kinh nghiệm, đồng thời có tính kế

thừa để phát triển. Vì vậy các giải pháp đề ra theo hướng đổi mới , hoàn thiện và

chỉ là các giải pháp cơ bản, chính yếu.

Các giải pháp phải phù hợp với thực tiễn, với điều kiện hiện có của các

cơ sở đào tạo để dễ áp dụng, vận dụng. Có như vậy, giải pháp mới khả thi.

3.2.3. Nguyên tắc phù hợp với các quy định hiện hành của Bộ GD-ĐT

Quản lý đào tạo phải theo quy trình, mặc dù có tính đặc thù riêng ở một

số khía cạnh, nhưng phải đảm bảo phù hợp với quy định chung của Bộ GD -ĐT,

đặc biệt ở các khâu tuyển sinh, xác định chỉ tiêu đào tạo, mở ngành, quy định về

tổ chức đào tạo và khung chương trình đào tạo. Vận dụng nguyên tắc này, các

giải pháp mang tính đề xuất, tham chiếu; cần có sự vận động của các chủ thể

quản lý đào tạo.

Tính đặc thù của quản lý đào tạo giáo viên ở khâu thực tập nghề nghiệp

(thực tập sư phạm) tại các cơ sở giáo dục. Chất lượng của hoạt động TTSP phụ

thuộc vào nhiều yếu tố, nhiều đối tượng. Vì vậy các giải pháp c ần có sự cộng

đồng trách nhiệm của các chủ thể liên quan như các cơ quan quản lý giáo dục,

các cơ sở giáo dục. Trong đó, quan trọng nhất là xây dựng được cơ chế phối

hợp giữa trường sư phạm, cơ quan quản lý giáo dục các cấp và các trường phổ

thông.

3.3. Qui trình quản lý đào tạo giáo viên đáp ứng nhu cầu giáo dục THCS

Từ những vấn đề lý luận và thực tiễn nêu trên, để đề xuất các giải pháp

quản lý đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu đội ngũ giáo viên THCS về số lượng,

chất lượng, cơ cấu, trước hết cần có quy trình quản lý đào tạo phù hợp. Quy

trình quản lý đào tạo là các bước thực hiện theo trình tự, nhằm vào nội dung

quản lý đào tạo giáo viên đáp ứng nhu cầu xã hội , là giải pháp quản lý quan

trọng.
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Trên cơ sở đúc rút kinh nghiệm qua công tác tổ chức quản lý đào tạo, tác

giả đề xuất quy trình quản lý đào tạo giáo viên tại các cơ sở đào tạo, đặc biệt là

ở các trường sư phạm địa phương như sơ đồ (3.8) dưới đây.

Sơ đồ 3.8: Quy trình quản lý đào tạo giáo viên đáp ứng
nhu cầu giáo dục THCS

Bước 1. Xác định nhu cầu giáo viên THCS

Đây là bước đầu tiên và rất quan trọng, là điểm nhấn của quản lý đào tạo

theo nhu cầu. Đào tạo theo kiểu truyền thống “bằng những khả năng sẵn có” ít

quan tâm đến nội dung này hoặc chỉ chú trọng đến số lượng với mục đích nhanh

chóng có đủ giáo viên. Điều đó dẫn đến tình trạng đào tạo thừa – thiếu cục bộ,

chất lượng không đảm bảo.

Thực hiện bước này, thông qua dữ liệu giáo dục, kết quả khảo sát và kế

hoạch phát triển giáo dục của từng địa phương để trường sư phạm xây dựng kế

hoạch đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng giáo viên từng giai đoạn. Các mục tiêu, kế

hoạch phải thể hiện được một cách chính xác hoặc với sai số nhỏ nhu cầu về số

lượng tổng quát, số lượng theo môn học (cơ cấu môn học) và yêu cầu về chất

lượng. Nhu cầu về số lượng được xác định với nhiều phương pháp khác nhau

2. Đánh giá năng lực đào tạo trường sư phạm

1. Xác định nhu cầu giáo viên THCS

3. Quyết định đầu vào

4. Tổ chức các hoạt động giáo dục, đào tạo

5. Đánh giá kết quả đào tạo

6. Hỗ trợ sinh viên tốt nghiệp

7. Đánh giá chất lượng đào tạo
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nhưng phải căn cứ vào biến động dân số, số dân trong độ tuổi, số giáo viên nghỉ

hưu, nghỉ việc, chuyển đổi công tác,…

Nhu cầu chất lượng quan tâm đến việc xác định trình độ đào tạo theo

chuẩn giáo viên, theo các tiêu chí về trường chuẩn (chuẩn, trên chuẩn), khả

năng đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển giáo dục phổ thông, các yêu cầu về

các nội dung giáo dục khác.

 Chủ thể quản lý của bước này là các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục

đào tạo và trường sư phạm. Các đối tượng liên quan là các dữ liệu thống kê

thuộc cơ quan thống kê, kế hoạch; các chính sách liên quan của nhà nước và địa

phương.

Bước 2. Đánh giá năng lực đào tạo của trường sư phạm

Có nhu cầu đào tạo, các “đơn đặt hàng”, các cơ sở đào tạo phải đánh giá

các nguồn lực. Đây là điều kiện để đảm bảo năng lực đào tạo. Các điều kiện

đảm bảo đó là số lượng, chất lượng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý; cơ sở

vật chất, trang thiết bị; tài liệu, giáo trình, chương trình đào tạo. Các điều kiện

đảm bảo này vừa là cơ sở để mở các ngành đào tạo theo quy định của Bộ GD -

ĐT, đồng thời là căn cứ để xác định chỉ tiêu tuyển sinh cho từng ngành, cho

từng năm.

 Trường sư phạm là chủ thể quản lý. Các đối tượng liên quan là các nguồn

lực con người thuộc cơ qua n nội vụ; nguồn lực vật chất phụ thuộc vào cơ quan

kế hoạch, cơ quan chủ quản và điều kiện kinh tế của địa phương; nguồn lực tài

chính từ ngân sách nhà nước và các nguồn thu sự nghiệp của các trường sư

phạm.

Bước 3. Quyết định đầu vào

Căn cứ nhu cầu, năng lực đào tạo để xác định xác định chỉ tiêu tuyển sinh

hàng năm, bao gồm tổng chỉ tiêu, chỉ tiêu cho các ngành đào tạo; quy định về

đối tượng, tiêu chuẩn, nội dung, thời gian, hình thức tuyển sinh; tổ chức tuyển
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sinh; quyết định trúng tuyển và tiếp nhận sinh viên. Chất lượng đầu vào là yếu

tố ban đầu, làm tiền đề cho quá trình đảm bảo chất lượng đào tạo, đồng thời thể

hiện thương hiệu, đẳng cấp của cơ sở đào tạo. Khâu này phải đảm bảo mục tiêu

có nhiều học sinh giỏi được tuyển vào trường.

 Chủ thể quản lý của bước này là trường sư phạm. Các đối tượng liên

quan là các quy định của Bộ GD-ĐT, của địa phương.

Bước 4. Tổ chức các hoạt động giáo dục, đào tạo

Đây là bước quản lý trọng tâm của quá trình đào tạo. Trước hết là quy

định chuẩn đầu ra để sinh viên, giảng viên và xã hội biết, để cùng nhau tham gia

vào quá trình đào tạo.

Xây dựng, điều chỉnh, hoàn thiện chương trình đào tạo nhằm đáp ứng nhu

cầu đổi mới, phát triển giáo dục phổ thông. Đây là điểm mấu chốt để đào tạo

đảm bảo nhu cầu về chất lượng. Thực hiện bước này có sự tham gia của cơ sở

giáo dục, của các cơ quan quản lý giáo dục các cấp.

Lập kế hoạch dạy – học toàn khóa, hàng năm trên cơ sở khung chương

trình, biên chế năm học (kế hoạch và thời gian tổ chức các hoạt động dạy, học,

nghỉ hè, nghỉ lễ, tết) để các khoa, bộ môn, các giảng viên và sinh viên chủ động

trong thực hiện nhiệm vụ của mình.

Căn cứ kế hoạch đào tạo để tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập

theo thời khóa biểu, biên soạn đề cương chi tiết, tổ chức dạy, học, th ực hành,

thực tập. Hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên, thực tập sư

phạm tại các trường phổ thông là hoạt động đặc thù của đào tạo giáo viên. Vì

vậy, quản lý bước này cũng mang tính đặc thù, vừa phát huy nội lực trường sư

phạm, vừa phải huy động các nguồn lực khác từ các trường phổ thông, các cấp

quản lý giáo dục và từ học sinh, phụ huynh học sinh.

 Chủ thể quản lý của bước này c ũng là trường sư phạm. Các đối tượng

liên quan là quy chế đào tạo và các quy định khác của Bộ GD -ĐT.
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Bước 5. Đánh giá kết quả đào tạo

Tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên, thực chất là

bước cuối cùng của hoạt động dạy – học để trường sư phạm đánh giá trong mức

độ đáp ứng mục tiêu đào tạo các ngành học về kiến thức, kỹ năng và thái độ , là

căn cứ để công nhận tốt nghiệp, cấp phát văn bằng, chứng nhận.

 Trường sư phạm là chủ thể quản lý của bước này. Các đối tượng liên

quan là quy chế đào tạo, các quy định về chuẩn đầu ra.

Bước 6. Hỗ trợ sinh viên tốt nghiệp

Để đáp ứng nhu cầu nhà tuyển dụng và cả người học, việc công nhận tốt

nghiệp phải đúng thời điểm đơn vị sử dụng cần. Thực hiện điều này, cần có sự

điều chỉnh kế hoạch đào tạo.

Hỗ trợ sinh viên trong việc tư vấn việc làm, chọn nơi tuyển dụng, hồ sơ,

thủ tục đăng kí tuyển dụng hoặc tiếp tục học tập nâng cao; tham gia các khâu

tuyển dụng như giới thiệu sinh viên tốt nghiệp cho các cơ quan tuyển dụng, giới

thiệu nhu cầu tuyển dụng cho sinh viên.

 Chủ thể quản lý của bước này là trường sư phạm và các cơ quan tuyển

dụng, sử dụng sinh viên tốt nghiệp. Các đối tượng liên quan là thông tin tuyển

dụng từ các cơ quan ngành nội vụ, ngành giáo dục địa phương.

Bước 7. Đánh giá chất lượng đào tạo

Ngoài việc tự đánh giá (đánh giá trong) thông qua kết quả đào tạo và qua

hệ thống các tiêu chuẩn , tiêu chí kiểm định, cần tổ chức đánh giá ngoài. Trước

hết là đánh giá từ sinh viên tốt nghiệp về chương trình, tổ chức quản lý đào tạo

của nhà trường; việc tự đánh giá của sinh viên về mức độ đáp ứng nhu cầu của

các trường phổ thông về trình độ, năng lực và phẩm chất nghề nghiệp. Ngoài ra,

cần tổ chức việc đánh giá chất lượng đào tạo từ các cơ sở sử dụng sinh viên tốt

nghiệp (các cơ sở giáo dục, các cơ quan quản lý giáo dục, của xã hội). Thực
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hiện bước này cần xây dựng cơ chế phối hợp giữa trường sư phạm và các đơn vị

liên quan.

 Trường sư phạm và các trường phổ thông là chủ thể quản lý. Các đối

tượng liên quan là tiêu chuẩn, mô hình, quy định về đảm bảo chất lượng, đánh

giá, kiểm định chất lượng, chuẩn giáo viên.

 Các bước của quá trình vừa có chức năng bước trước là điều kiện tiên

quyết của bước sau, vừa là sự tổng hòa của quá trình khép kín.

- Bước 1 và 2 của quy trình thực hiện nội dung quản lý  xây dựng quy

hoạch, kế hoạch đào tạo giáo viên;

- Bước 3, 4, và 5 của quy trình thực hiện nội dung quản lý  quản lý quá

trình đào tạo;

- Bước 6 và 7 của quy trình thực hiện nội dung quản lý  phối hợp với các

trường phổ thông, các đơn vị, tổ chức liên quan tham gia quản lý đào tạo và 

đánh giá chất lượng đào tạo .

 Để thực hiện quy trình quản lý đào tạo giáo viên THCS đáp ứng nhu

cầu vùng Đông Nam Bộ một cách có hiệu quả, cần có những gi ải pháp tương

ứng gồm các giải pháp quản lý đầu vào, các giải pháp quản lý quá trình và các

giải pháp quản lý đầu ra. Đó là các giải pháp quản lý “cung”, quản lý “cầu ” về

số lượng, chất lượng đội ngũ giáo viên THCS.

3.4. Các giải pháp quản lý đào tạo giáo viên đáp ứng nhu cầu giáo dục

THCS vùng Đông Nam Bộ

3.4.1. Nâng cao năng lực dự báo và xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi

dưỡng đội ngũ giáo viên THCS

Mục tiêu giải pháp

Để đào tạ o đáp ứng nhu cầu xã hội, các cơ sở đào tạo phải bám sát quy

hoạch phát triển nguồn lực của cả nước, của từng địa phương, từng ngành trong

từng giai đoạn, từng thời kỳ, nhất là kết quả dự báo giáo dục . Trên cơ sở đó để



136

xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng,

phù hợp cơ cấu ngành nghề.

Nâng cao năng lực dự báo và năng lực xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi

dưỡng đội ngũ giáo viên THCS nhằm không ngừng điều chỉnh, hoàn thiện quy

hoạch, kế hoạch phát triển đội ngũ giáo viên THCS làm căn cứ để các trường sư

phạm đào tạo theo “đặt hàng” của ngành giáo dục, đảm bảo đáp ứng nhu cầu

giáo viên bổ sung mới, thay thế số giáo viên nghỉ hưu, nghỉ việc, chuyển công

tác hàng năm và nhu cầu nâng cao trình độ, chất lượng đội ngũ .

Giải pháp này nhằm thực hiện nội dung quản lý 1.3.1 (quản lý việc xây

dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo giáo viên ) và bước 1 của quy trình đào tạo.

Nội dung giải pháp

+ Nâng cao năng lực dự báo giáo dục

Dự báo làm tiền đề cho việc xây dựng quy hoạch phát triển nguồ n nhân

lực giáo dục nói chung, việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo viên

THCS nói riêng. Dự báo hiển nhiên có sai số. Điều quan trọng là giảm sai số và

thống nhất phương pháp dự báo. Xác định cung – cầu về giáo viên là hoạt động

của các cơ quan quản lý nhà nước, cần phải được thống nhất từ trung ương, đến

các địa phương.

- Đối với việc dự báo cung cầu lao động hiện nay, một số phương pháp

được lựa chọn để dự báo cung lao động là phương pháp ngoại suy xu thế và

phương pháp tỷ trọng. Theo đó, phương pháp cung lao động được xác định căn

cứ vào tổng dân số và tỷ lệ tham gia lực lượng lao động của dân số. Công thức

tính (theo phương pháp tỷ trọng) là:

Ls(t) = P(t)*RPlđ(t)*100, trong đó:

Ls(t) : Cung lao động năm t

P(t) : Tổng số dân năm t
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RPlđ(t): Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động của dân số năm t (được xác định

trên cơ sở xu thế của dữ liệu quá khứ và phân tích tác động của các yếu tố chính

trị, kinh tế, xã hội,…đến sự biến động).

Phương pháp dự báo cầu lao động dựa trên phương pháp co dãn về việc

làm và giá trị tăng thêm . Cầu lao động được tính toán dựa trên hàm sản xuất

Cobb – Douglas có dạng: Y(t) = Y (t-1)(1+a*Xt), trong đó:

Y(t) : Nhu cầu việc làm năm t

Y (t-1): Nhu cầu việc làm năm t-1

Xt: Tốc độ tăng giá trị tăng thêm năm t

a: Hệ số co dãn của biến số Y và X

Phương pháp sử dụng mô hình nhân quả trong dự báo nhu cầu lao động –

dựa trên dữ liệu quá khứ (khoảng 10 năm) và tổng GDP tính theo thời gian.

Ngoài ra, một phương pháp dự báo cầu lao động thường dùng nữa là căn cứ quy

hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội, tốc độ tăng trưởng kinh tế (dự báo

GDP), năng suất lao động và kế thừa các kết quả đã công bố.

- Trong dự báo giáo dục, thường kết hợp giữa thông tin về định tính và

thông tin về định lượng. Trong trường hợp thiếu thông tin thì dùng các phương

pháp sản xuất những dãy số liệu hợp lý (thống kê theo hệ MPS mà Tổng cục

Thống kê sử dụng), so sánh số liệu quốc tế và dùng kỹ thuật proxy. Phương

thức dự báo cơ bản đó là ngoại suy, mô hình hóa và giám định. Ngoài ra còn

dùng các phương pháp tương đồng, quy nạp, diễn dịch, thống kê, kinh tế, xã hội

học, thực nghiệm. Trong hệ thống các vấn đề về khoa học dự báo có việc nghiên

cứu các nguyên lý lựa chọn tối ưu những phương pháp dự báo, cách thức đánh

giá độ tin cậy của dự báo, nguyên tắc sử dụng những kết luận của lý thuyết xác

suất vào dự báo.

- Dự báo nhu cầu giáo viên từng môn học theo các bước, đầu tiên là dự

báo số học sinh các lớp, từ đó dự báo được số lớp và căn cứ vào số tiết trong

tuần của môn học, số tiết quy định của cấp học để tính số giáo viên cần thiết

theo công thức:
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G = L * A/B, trong đó G là số giáo viên cần có; A là số tiết của môn/tuần;

B là số tiết của bậc học / tuần và L là số lớp (L = số học sinh / định mức).

Dự báo nhu cầu tổng thể thực hiện theo các phương pháp: Dự báo theo

chuỗi thời gian dựa vào quy luật của chuỗi thời gian, ngoại suy xu thế; dự báo

theo mô hình nhân tố dựa vào các nhân tố tác động đến thay đổi giáo viên (dân

số trong độ tuổi, số trường học,…); dự báo theo phương pháp định mức trên cơ

sở dự báo tổng số học sinh để tính định mức giáo viên / học sinh.

- Để dự báo giáo dục tốt, cần thành lập trung tâm nghiên cứu giáo viên

và phát triển nghiên cứu dự báo vĩ mô phục vụ tham mưu hoạch định chiến sách

giáo viên, chiến lược phát triển hệ thống sư phạm, trong đó có phát triển đội ngũ

giáo viên; đồng thời phát triển nghiên cứu dự báo vi mô phục vụ nâng cao chất

lượng, hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng giáo viên các cấp học, bậc học.

Đội ngũ làm công tác dự báo, thống kê, kế hoạch ở cơ sở phải được bổ

sung, kiện toàn và thường xuyên được tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ.

+ Quy hoạch đào tạo mới trình độ cao đẳng, đại học

Như phân tích ở mục 3.1, vùng Đông Nam Bộ là vùng kinh tế trọng điểm,

tốc độ đô thị hóa, công nghiệp hóa nhanh hơn các vùng khác. Do đó, tốc độ tăng

dân số cơ học và tự nhiên ở mức cao, nhu cầu chất lượng nguồn nhân lực nói

chung và nguồn nhân lực giáo dục nói riêng cũng đòi hỏi ở mức cao. Vì vậy,

nhu cầu giáo viên THCS tương đối lớn cả về số lượng và trình độ chuẩn (cao

đẳng), trình độ trên chuẩn (đại học).

Giai đoạn 2011 – 2015 tập trung đào tạo trình độ cao đẳng để đáp ứng

nhu cầu giáo viên THCS về số lượng và cơ cấu môn học; chú trọng đảm bảo

chất lượng theo chuẩn đầu ra và nâng dần chất lượng. Các tỉnh thành có trường

đại học từng bước đào tạo trình độ đại học. Giai đoạn 2016 – 2020 tập trung đào

tạo trình độ đại học. Từng bước tiến tới đào tạo giáo viên trình độ trên đại học

ở một số ngành, cho một số trường điểm, trường chất lượng cao.
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Để nâng cao chất lượng , cần thực hiện điều chỉnh theo xu hướng giảm

dần tỷ lệ học sinh trên một lớp , giảm định mức giờ dạy cho giáo viên và tăng tỷ

lệ giáo viên trên một lớp . Với tỷ lệ này, số giáo viên cần bổ sung là không nhỏ.

Vùng Đông Nam Bộ, ngoài 6 cơ sở đào tạo giáo viên trực thuộc cấp tỉnh

còn có các cơ sở đào tạo giáo viên khác, nhất là các cơ sở đào tạo giáo viên các

bộ môn năng khiếu, nghệ thuật ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Vì vậy, việc

mở ngành (mới) đào tạo giáo viên THCS các bộ môn này đối với các trường địa

phương, đặc biệt là các trường cao đẳng cần chú trọng đến việc xác định nhu

cầu, quy mô đào tạo; việc liên kết với các trường sư phạm chuyên ngành để đào

tạo là giải pháp cho đảm bảo chất lượng.

Chất lượng đào tạo chủ yếu mang tính định tính, trước hết căn cứ vào

trình độ đào tạo, kết quả đào tạo và khả năng giải quyết những vấn đề cấp bách

của giáo dục và của các nhà trường (phổ thông). Bắt đầu từ năm 2013 đào tạo

giáo viên chất lượng hướng đến việc đổi mới toàn diện, căn bản giáo dục nói

chung và đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông nói riêng.

+ Quy hoạch đào tạo nâng chuẩn trình độ đại học

Song song với đào tạo mới là đào tạo chuẩn hóa và nâng chuẩn trình độ.

Theo kết quả khảo sát thực trạng, trong vùng Đông Nam Bộ, số giáo viên chưa

đạt chuẩn chiếm tỷ trọng không đáng kể và chủ yếu thuộc đối tượng lớn tuổi. Số

giáo viên này không cần thiết phải đào tạo chuẩn hóa và có thể chuyển đổi vị trí,

chức danh khi/nếu thấy cần thiết.

Quy hoạch chú ý tập trung vào đào tạo nâng chuẩn trình độ theo yêu cầu

của trường đạt chuẩn tỉnh, chuẩn quốc gia và theo Chiến lược phát triển giáo

dục. Trình độ trên chuẩn là trình độ đại học và sau đại học. Trong giai đoạn

2011 – 2020 tập trung vào đào tạo trình độ đại học. Nhu cầu đào tạo nâng chuẩn

(trên chuẩn) được xây dựng căn cứ vào số liệu về thực trạng trình độ đội ngũ

giáo viên và số lượng đào tạo mới hàng năm trình bày ở trên.

+  Quy hoạch bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên
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Ngoài kế hoạch đào tạo, đào tạo nâng chuẩn, cần có kế hoạch bồi dưỡng

về chuyên môn, nghiệp vụ. Đây chính là kế hoạch đảm bảo đội ngũ đáp ứng nhu

cầu về chất lượng. Quy hoạch bao gồm kế hoạch từng giai đoạn 5 năm, kế

hoạch hàng năm; bồi dường theo chu kỳ, bồi dưỡng thường xuyên, tự bồi

dưỡng, trong đó tự bồi dưỡng là quan trọng và chính yếu.

 Các giải pháp về xây dựng quy hoạch đội ngũ chú trọng đến quy hoạch

mạng lưới cơ sở đào tạo giáo viên; xây dựng cơ chế phối hợp của các cơ sở này

với các cơ quan quản lí giáo dục và các trường phổ thông trong việc tham gia

bồi dưỡng thường xuyên đáp ứn g nhu cầu phát triển nghề nghiệp của giáo viên

tại địa phương. Hình thành mạng lưới các cơ sở bồi dưỡng tăng cường năng lực

giáo viên phổ thông trong toàn quốc và từng địa phương.

Chủ thể thực hiện giải pháp

Chủ thể thực hiện giải pháp này là các phòng giáo dục – đào tạo, các sở

giáo dục – đào tạo với sự tham gia của ngành nội vụ, kế hoạch, thống kê và

trường sư phạm.

3.4.2. Phát triển các nguồn lực của cơ sở đào tạo giáo viên

Mục tiêu giải pháp

Các nguồn lực của cơ sở đào tạo liên quan mật thiết và phụ thuộc v ào các

chính sách, có vai trò quan trọng trong việc quyết định chất lượng đào tạo.

Trong xu thế cạnh tranh, các yếu tố về nhân lực, vật lực, tài lực phải vừa là điều

kiện cần vừa là điều kiện đủ để đảm bảo chất lượng đào tạo, khả năng đáp ứng

nhu cầu đào tạo, trong đó nhân lực là then chốt.

Các yếu tố tạo nên nguồn lực phải được phát triển đồng bộ; phát huy vai

trò của nội lực. Giải pháp phát triển nguồn lực trường sư phạm nhằm đạt được

mục tiêu là đủ điều kiện để phát triển quy mô đào tạo, đảm bảo điều kiện để

tuyển sinh đáp ứng nhu cầu về số lượng; mở rộng ngành đào tạo để đáp ứng nhu

cầu về cơ cấu và đủ điều kiện để nâng cao chất lượng đào tạo.
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Đến năm 2015, có 100% giảng viên đại học sư phạm đạt tr ình độ thạc sĩ

trở lên, trong đó ít nhất 20% đạt trình độ tiến sĩ; năm 2020, ít nhất có 45% giảng

viên đại học sư phạm đạt trình độ tiến sĩ. Đến năm 2015, 50% giảng viên cao

đẳng sư phạm đạt trình độ thạc sĩ trở lên, trong đó ít nhất 5% đạt trình độ tiến sĩ;

đến năm 2020, ít nhất 80% đạt trình độ thạc sĩ trở lên, trong đó ít nhất 25% trình

độ tiến sĩ. Đủ số lượng, cơ cấu giảng viên tại các trường, khoa sư phạm đáp ứng

yêu cầu nhiệm vụ (Chương trình phát triển ngành sư phạm và các trường sư

phạm từ năm 2011 đến năm 2020, ban hành kèm theo Quyết định số 6290/QĐ-

BGDĐT ngày 13  tháng  12  năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ).

Vùng Đông Nam Bộ phấn đấu vượt chỉ tiêu toàn ngành 10% giảng viên trình độ

thạc sĩ và vượt 5% giảng viên trình độ tiến sĩ.

Giải pháp này nhằm thực hiện bước 2 của quy trình đào tạo; cùng với giải

pháp “Nâng cao năng lực dự báo và xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội

ngũ giáo viên THCS” để thực hiện nội dung quản lý 1.3.1 (quản lý việc xây

dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo giáo viên ).

Nội dung giải pháp

Việc huy động nguồn lực cần có sự tham gia của các doanh nghiệp, của

người sử dụng lao động, nhưng vai trò của nhà nước giữ vị trí quan trọng nhất là

đối với các cơ sở đào tạo nhân tài, đào tạo giáo viên, các đại học trọng điểm.

+ Quản lý phát triển đội ngũ giảng viên

Đẩy mạnh thực hiện Đề án đào tạo tiến sĩ cho giảng viên các trường, khoa

sư phạm. Mở các khoá đào tạo tiếng Anh để hỗ trợ nguồn tuyển đào tạo tiến sĩ là

giảng viên các trường sư phạm. Đảm bảo đủ số lượng giảng viên ở các trường đại

học, cao đẳng sư phạm, nâng cao trình độ giảng viên sư phạm ở các trường thuộc

khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa. Đề nghị cho các giảng viên trẻ được vay tín

dụng ưu đãi để học tập trình độ thạc sĩ, tiến sĩ.

Tăng cường năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy; đổi

mới phương pháp giảng dạy theo hướng tích cực hoá quá trình nhận thức của
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người học; đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá trong đào tạo giáo viên nhằm

nâng cao trình độ nghiệp vụ cho giảng viên sư phạm. Sử dụng có hiệu quả kết

quả đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên với sự tham gia của sinh viên.

Bồi dưỡng giảng viên là việc làm hết sức quan trọng và cấp thiết, nhằm

không ngừng bổ túc, cập nhật kiến thức; rèn luyện về kỹ năng, về nhận thức

chính trị và phẩm chất nhà giáo, giúp họ thích ứng nhanh với đổi mới g iáo dục

và PPDH tiên tiến, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới của các trường sư phạm.

Trước hết cần tập trung bồi dưỡng chuyển đổi giảng viên; ngoại ngữ, tin

học; kỹ năng ra đề thi, đánh giá kết quả học tập và kỹ năng xây dựng và phát

triển chương trình đào tạ o.

Chú trọng bồi dưỡng kỹ năng sư phạm như phương pháp dạy học bao

gồm việc đổi mới phương pháp dạy học tại trường sư phạm và phương pháp dạy

học đối với các bậc học, ngành học. Giảng viên vừa phải đổi mới phương pháp

dạy học, dạy cho sinh viên “cách học” , đồng thời dạy cho sinh viên “cách dạy”.

Do đó, giảng viên phải thường xuyên thực tế tại các cơ sở giáo dục; đi đầu trong

việc đổi mới, tích hợp với phương pháp dạy học tại các cơ sở giáo dục. Giảng

viên trường sư phạm phải là người dạy tốt ở các trường, các cơ sở giáo dục.

Từng bước luân chuyển, biệt phái giảng viên đi thực tế có thời hạn tại các

trường phổ thông.

+ Hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học

Các trường chủ động xây dựng, điều chỉnh đề án, kế hoạch tăng cường cơ

sở vật chất, trang thiết bị. Quy hoạch đất đai, đảm bảo diện tích đất trên đầu sinh

viên, có dự trữ để phát triển nhà trường trong từng giai đoạn. Là vùng có lợi thế

về điều kiện kinh tế, giai đoạn 2011 – 2015, đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất ở

mức trên mức chuẩn trung bình cả nước (về diện tích đất, diện tích sàn xây

dựng, hệ thống phòng học, phòng thí nghiệm, thực hành); giai đoạn 2016 –

2020, đầu tư phát triển tiệm cận chuẩn khu vực và thế giới.
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Đầu tư cơ sở vật chất để xây dựng, bố trí phòng làm việc riêng cho giáo

sư, phó giáo sư, các chuyên gia đầu ngành (ít nhất 10m2/người); bổ sung giáo

trình, tài liệu, sách thư viện, các loại thiết bị, phòng thí nghiệm, cơ sở thực

hành; đảm bảo đáp ứng các điều kiện cần thiết phục vụ giảng dạy và nghiên cứu

khoa học cho giảng viên các trường sư phạm. Đến năm 2015, tất cả giảng viên

đều có máy tính để làm việc tại văn phòng (khoa). Đến 2020 tất cả các cơ sở

đào tạo giáo viên đều có thư viện điện tử hoạt động hiệu quả. Các thiết bị, nhất

là thiết bị thực hành, thí nghiệm hiện đại, đồng bộ.

+ Huy động nguồn lực tài chính

Tiếp tục tập trung đầu tư ngân sách và tăng cường thực hiện chủ trương

xã hội hoá giáo dục để phát triển cơ sở vật chất cho các cơ sở đào tạo giáo viên.

Ưu tiên vốn vay từ các dự án song phương, đa phương và tài trợ hợp tác

quốc tế về giáo dục cho xây dựng các trường sư phạm, nhất là trường sư phạm

địa phương thông qua các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án .

Huy động đóng góp từ người học bằng học phí, lệ phí để hỗ trợ ngân

sách, nhất là đối với các tỉnh còn khó khăn về nguồn thu ngân sách.

+ Xây dựng và hoàn thiện chính sách đối với trường sư phạm, ngành sư

phạm

Rà soát để bổ sung, sửa đổi và xây dựng mới các chính sách nhằm tạo động

lực (nhất là động lực tài chính) cho các trường/khoa sư phạm, đặc biệt với các

trường ĐH được giao nhiệm vụ đào tạo giáo viên trình độ cao, đào tạo, bồi dưỡng

giảng viên; xây dựng mới và tiếp tục triển khai các dự án, đề án trọng điểm để phát

triển ngành sư phạm và các trường sư phạm.

Động lực của giáo viên là tiền lương, phụ cấp v à chế độ khen thưởng.

Tiền lương vừa đảm bảo thỏa mãn nhu cầu tồn tại của nhà giáo còn là thước đo

thể hiện sự đánh giá cao – thấp của xã hội đối với họ và đối với nghề dạy học.

Phụ cấp cho nhà giáo phải thể hiện được quan điểm coi trọng nhà giáo và nghề
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dạy học; coi trọng tác động của lợi ích vật chất đối với hoạt động nghề nghiệp

của nhà giáo.

Nâng cao vị thế người thầy giáo là “giải pháp tốt nhất để thu hút và giữ

lại trong nghề dạy học một số lượng đủ cần những người có phẩm chất” như

Khuyến nghị của ILO và UNESCO.

Chính sách về miễn giảm học phí không còn ý nghĩa trong xu thế hiện

nay, thậm chí làm giảm giá trị của sinh viên ngành sư phạm. Nó chỉ phát huy tác

dụng trong giai đoạn điều kiện kinh tế khó khăn, để thu hút học sinh giỏi nhưng

hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện để đi học. Chính sách hỗ trợ tín dụng

cho sinh viên đã tạo điều kiện cho các đối tượng sinh viên được vay vốn học

tập. Điều quan trọng để thu hút sinh viên giỏi học trường sư phạm đó là chính

sách đầu ra: việc làm, thu nhập.

Đối với trường sư phạm, là “máy cái” của ngành giáo dục, tính chất đặc

thù của nó đồng nghĩa với các chính sách đặc thù liên quan. Các chính sách phải

đồng bộ cho cả ngành sư phạm và cho trường sư phạm mà cốt lõi là chính sách

cho trường sư phạm.

Chủ thể thực hiện giải pháp

Chủ thể thực hiện giải pháp này là trường sư phạm với vai trò chủ động

tham mưu với chính quyền địa phương, ngành giáo dục và các ngành khác liên

quan.

3.4.3. Đổi mới mô hình và quy trình tổ chức đào tạo

Mục tiêu giải pháp

Mô hình đào tạo bao gồm mô hình cơ sở đào tạo, thời gian đào tạo và

cách thực hiện quy trình đào tạo. Mục tiêu của giải pháp này là đưa ra được mô

hình đào tạo sát với thực tiễn, đảm bảo chất lượng đào tạo và là mô hình tối ưu.

Trong đào tạo giáo viên đáp ứng nhu cầu xã hội nói chung, nhu cầu giáo dục

THCS nói riêng, các mô hình và quy trình đào tạo hướng tới việc đáp ứng đủ,
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kịp thời giáo viên theo môn học, sinh viên tốt nghiệp ra trường đúng thời điểm

cơ quan tuyển dụng cần.

Mô hình đào tạo phải đi đôi với quy trình tổ chức đào tạo. Đổi mới mô

hình phải đổi mới quy trình đào tạo. Mô hình đào tạo không ngừng dược đổi

mới, hoàn thiện nhằm đáp ứng nhu cầu của người học, của cơ sở đào tạo và

người sử dụng sản phẩm tốt nghiệp.

Giải pháp này nhằm thực hiện nội dung quản lý 1.3.2 (quản lý quá trình

đào tạo) và các bước 3, 4, 5 của quy trình đào tạo.

Nội dung giải pháp

+ Đổi mới mô hình đào tạo

Mô hình đào tạo giáo viên phải được định hướng phát triển cả về mô hình

cơ sở đào tạo và cả phương thức đào tạo, theo hướng đào tạo theo chuẩn đầu ra.

Mô hình cơ sở đào tạo cần phải được tái cấu trúc hệ thống. Trường sư

phạm phải được tái cấu trúc trước các cơ sở đào tạo khác, vì nó thực hiện nhiệm

vụ đào tạo nguồn nhân lực cho ngành giáo dục, để ngành giáo dục chăm lo đào

tạo nguồn nhân lực cho các ngành nghề thuộc hệ thống kinh tế – xã hội.

Mô hình đào tạo nối tiếp có vẻ chưa thích hợp với điều kiện nước ta hiện

nay bởi vì chưa có sự liên kết, liên thông giữa các cơ sở đào tạo, tuy nhiên đây

là xu thế của thế giới.

Trên cơ sở khảo sát, nghiên cứu đầy đủ về mô hình cơ sở đào tạo, phương

thức đào tạo giáo viên ở trong và ngoài nước; nghiên cứu xu hướng phát triển

giáo dục và đặc trưng của cấp học, căn cứ nhu cầu phát triển nhân lực ngành

giáo dục của cả nước và từng địa phương trong nhữn g năm tới để xác định quy

mô, cơ cấu đào tạo của cả hệ thống và từng cơ sở đào tạo. Thí điểm, tiến tới mở

rộng hình thức đào tạo giáo viên theo địa chỉ; điều chỉnh quy trình, nội dung

chương trình đào tạo và phương thức quản lí phù hợp đối với từng phương thức

đào tạo giáo viên.
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Các trường sư phạm địa phương (CĐSP) tập trung đào tạo song song,

một số ngành như tin học, ngoại ngữ, năng khiếu (Âm nhạc, Mĩ thuật, Thể dục)

có thể đào tạo nối tiếp để đáp ứng kịp thời đội ngũ giáo viên các môn học này;

đồng thời tổ chức đào tạo chuẩn hóa, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm thường

xuyên cho các giáo viên này.

Các trường đại học có đào tạo giáo viên THCS có thể đào tạo nối tiếp ở

các ngành. Tuy nhiên cần thiết là phải xây dựng lại chương trình đào tạo, nhất là

phương pháp dạy học bộ môn, phần kiến thức chuyên ngành.

Phương thức đào tạo liên thông không nên sử dụng tùy tiện trong đào tạo

giáo viên. Trong xu thế không còn phải chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, thì hình

thức đào tạo này chỉ để đào tạo nâng chuẩn giáo viên.

+ Đổi mới quy trình tổ chức đào tạo

Quy trình tổ chức đào tạo ngoài tính khoa học, thực tiễn, cần có tính linh

hoạt, mềm dẻo. Sinh viên có thể học nhiều chương trình cùng lúc để tạo cơ hội

việc làm và khả năng ứng phó việc làm sau khi ra trường. Quy trình đà o tạo

hướng tới mục tiêu “buộc” sinh viên tự học, giảng viên phải tự nghiên cứu và có

sự tham gia của doanh nghiệp.

Đổi mới công tác tuyển sinh (nội dung, phương thức thi tuyển, xét tuyển)

vào các trường, khoa sư phạm nhằm đảm bảo chất lượng nguồn tuyển c ho các

trường, khoa sư phạm. Đổi mới nội dung, chương trình, giáo trình đào tạo giáo

viên theo hướng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, coi trọng giáo dục

nhân cách, đạo đức, lối sống, đạo đức nghề nghiệp và năng lực nghề nghiệp cho

học sinh, sinh viên sư phạm.

+ Hình thành và phát huy vai trò trường thực hành sư phạm

Các cơ sở đào tạo giáo viên đều phải có trường thực hành sư phạm riêng

hoặc trường thực hành sư phạm trực thuộc cơ quan quản lí giáo dục địa phương;

thiết lập và vận hành tốt mối quan h ệ giữa cơ sở đào tạo giáo viên với các
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trường phổ thông ở địa phương: tạo cơ chế phối hợp giữa trường sư phạm với

cơ quan quản lý giáo dục địa phương và các trường phổ thông để khuyến khích

các trường và giáo viên ở địa phương tham gia vào công tác đào tạo giáo viên

(hướng dẫn thực hành, thực tập); củng cố và tăng cường vai trò của các trường

thực hành sư phạm, trường thực tập sư phạm trong việc rèn luyện nghiệp vụ sư

phạm cho sinh viên; trách nhiệm, quyền lợi của cơ sở đào tạo giáo viên trong

việc phổ biến, chuyển giao các thành tựu mới về khoa học giáo dục, tham gia

bồi dưỡng thường xuyên đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp của giáo viên

tại địa phương.

Đối với các trường cao đẳng sư phạm, mô hình tổ chức quản lý trường

thực hành được thực hiện theo qu y mô đề xuất sau đây (không bao gồm các nội

dung không có sự khác biệt với quy định tại Điều lệ trường trung học) .

- Chức năng, nhiệm vụ: Là cơ sở giáo dục phổ thông của hệ thống giáo

dục quốc dân, là đơn vị sự nghiệp công lập của trường CĐSP , có tư cách pháp

nhân, có con dấu và tài khoản riêng; thực hiện các nhiệm vụ của trường trung

học theo điều lệ, tổ chức các hoạt động thực hành sư phạm, tổ chức hoạt động

nghiên cứu, thực nghiệm khoa học giáo dục.

Trường thực hành phải hướng tới mục tiêu trở thà nh trường chuẩn,

trường điểm, trường chất lượng cao và là trường chuyên biệt (bổ sung vào Luật

Giáo dục (điều 4, mục 3, chương III), Điều lệ trường Trường trung học cơ sở,

trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học phổ thông).

- Cơ cấu tổ chức: Trường thực hành không có các phó hiệu trưởng, thay

vào đó là các trợ lý; không có Hội đồng trường; không tổ chức và biên chế riêng

các bộ phận thư viện, y tế, thiết bị thí nghiệm, bảo vệ, lao công tạp vụ .

- Chương trình và hoạt động giáo dục: Nhà trường xây dựng kế hoạch và

thời khóa biểu căn cứ vào chương trình giáo dục của Bộ GD-ĐT; biên chế năm

học của ngành GD-ĐT và của trường CĐSP. Hoạt động giáo dục bao gồm cả

các hoạt động thực hành, thực tập sư phạm.
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- Giáo viên: Bao gồm Hiệu trưởng, các trợ lý, giáo viên bộ môn, giáo

viên Tổng phụ trách Đội TNTP và một số giảng viên trường CĐSP . Nhiệm vụ

của giáo viên được quy định tại Điều lệ trường trung học và một số nhiệm vụ

khác do trường CĐSP giao (về hoạt động thực hành, thực tập sư phạm và

NCKH giáo dục).

- Quy mô nhà trường: Với quy mô tuyển sinh đào tạo 200 GV THCS

hàng năm và không tính đến hoạt động TTSP tập trung (vì hoạt động TTSP tập

trung hàng năm được tổ chức trên quy mô lớn ), thì quy mô học sinh tối ưu của

trường thực hành là 500 học sinh, biên chế vào 20 đến 24 lớp, mỗi khối ít nhất 2

lớp. Biên chế 50 đến 60 giáo viên bao gồm giáo viên phổ thông và một số giảng

viên trường CĐSP tham gia giảng dạy (chủ yếu là giảng viên phụ trách giảng

dạy các học phần về PPGD bộ môn) với định mức 2,5 GV/lớp.

- Quản lý trường thực hành trong trường CĐSP : Sở GD-ĐT quyết định

thành lập trường; việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Hiệu trưởng trường thực hành căn

cứ quy chế tổ chức hoạt động trường CĐSP (thường do Hiệu trưởng CĐSP bổ

nhiệm). Hệ số phụ cấp chức vụ Hiệu trưởng tương đương phụ cấp chức vụ

trưởng phòng trường CĐSP. Trợ lý và tổ trưởng tổ chuyên môn, nghiệp vụ

trường thực hành do Hiệu trưởng trường thực hành bổ nhiệm. Phòng Giáo dục –

Đào tạo cấp huyện quản lý nhà trường về chương trình và các hoạt động giáo

dục; cùng với trường CĐSP quản lý các hoạt động thực hành, thực tập sư phạm.

Trường CĐSP quản lý về tổ chức, nhân sự và cấp phát tài chính. Trường thực

hành được giao quyền tự chủ về tài chính theo Nghị định 43/NĐ -CP. Kinh phí

ổn định hàng năm do trường CĐSP cấp theo định mức trên đầu học sinh. Ngoài

ra còn có kinh phí chi cho hoạt động thực hành, thực tập sư phạm và nghiên cứu

khoa học. Trường thực hành quản lý giáo viên, học sinh; quản lý tài sản và tài

chính theo quy định của Nhà nước.

- Cấp trên của các tổ chức Đảng, đoàn thể : Tổ chức Đảng, Công đoàn,

Đoàn trường trực thuộc tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn trường CĐSP. Chi hội
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khác trực thuộc các Hội của trường CĐSP. Liên Đội TNTP trực thuộc Hội đồng

Đội cấp huyện hoặc tương đương.

Chủ thể thực hiện giải pháp

Cơ sở đào tạo giáo viên chủ trì thực hiện giải pháp này với sự hỗ trợ của

ngành giáo dục địa phương.

3.4.4. Quản lý phát triển chương trình đào tạo

Mục tiêu giải pháp

Giải pháp về chương trình đào tạo vừa phải đáp ứng yêu cầu đổi mới mô

hình và quy trình tổ chức đào tạo, vừa đáp ứng mục tiêu đào tạo theo chuẩn đầu

ra. Đây là giải pháp cơ bản để đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội về chất lượng.

Chương trình đào tạo phải từng bước hoàn thiện để đảm bảo chất lượng; không

ngừng phát triển để nâng cao chất lượng.

Chương trình đào tạo vừa phải có tính khác biệt thích ứng với nhu cầu sử

dụng, thể hiện sự cạnh tranh, vừa thể hiện tính nhất quán giữa các cơ sở đào tạo

cùng chuyên ngành. Ưu tiên chương trình đào tạo phù hợp với thực tiễn việc

làm. Sinh viên ra trường không phải đào tạo lại hoặc dễ dàng thích nghi với điều

kiện việc làm khác nhau. Muốn vậy, các cơ sở đào tạo phải được tự chủ về học

thuật nói chung, việc điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện chương trình nói riêng.

Cùng với giải pháp đổi mới mô hình và quy trình tổ chức đào tạo, giải

pháp này nhằm thực hiện nội dung quản lý 1.3.2 và các bước 3, 4, 5 của quy

trình đào tạo.

Nội dung giải pháp

+ Quản lý việc hoàn thiện chương trình đào tạo

Cần hoàn thiện từng bước chuẩn đầu ra theo chuẩn trường, chuẩn giáo

viên phổ thông, chuẩn quốc gia, chuẩn khu vực và chuẩn quốc tế. Chuẩn đầu ra

vừa phải bám sát quy định chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ, vừa phải thỏa

mãn đòi hỏi sự đổi mới và phát triển của kinh tế – xã hội của từng vùng, từng
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địa phương, của c ả nước và hội nhập quốc tế; đồng thời khẳng định vị trí làm

việc sau khi tốt nghiệp, khả năng học tập và tự học nâng cao trình độ sau khi ra

trường.

Tổ chức xây dựng chương trình khung đào tạo giáo viên theo hướng mở,

với cấu trúc và nội dung của chương trình tập trung vào các hoạt động phát triển

năng lực nghề nghiệp của người giáo viên – coi trọng việc tăng cường đào tạo

nghiệp vụ sư phạm; đảm bảo chất lượng về ngoại ngữ, tin học theo mục tiêu các

đề án đang triển khai, thực hiện. Kịp thời bổ sung các nội dung liên quan đến

đổi mới giáo dục phổ thông vào chương trình đào tạo giáo viên.

Một số nội dung cơ bản của các giải pháp này là tăng thời gian thực hành,

thực tập (tại trường sư phạm, trường thực hành, trường phổ thông); bổ sung và

tăng thời lượng về kỹ năng kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh để

sinh viên ra trường có cả “nghề” kiểm tra, đánh giá kết quả dạy học; bổ sung

khối lượng kiến thức về kỹ năng quản lý giáo dục nói chung, quản lý chuyên

môn, nhà trường nói riêng như lập kế hoạch ; tổ chức các hoạt động dạy học;

kiểm tra, giám sát các hoạt động dạy, hoạt dộng học, các hoạt động giáo dục

khác; đánh giá các hoạt động dạy học.

+ Quản lý phát triển chương trình đào tạo

Đổi mới nội dung chương trình đào tạo sư phạm theo hướng đáp ứng yêu

cầu giáo dục phổ thông sau 2015, trong đó cần bổ sung nội dung mới do nhu

cầu thực tiễn giáo dục phổ thông, chú trọng rèn luyện nghiệp vụ sư phạm, đổi

mới phương pháp dạy học. Xác định lại mục tiêu đào tạo của từng ngành bao

gồm mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể. Mục tiêu cụ thể có thể lượng hóa được

nhằm đánh giá kết quả, đánh giá chất lượng đào tạo một cách dễ dàng. Trên cơ

sở mục tiêu đã xác định để xây dựng lại chương trình, phương pháp và hình

thức tổ chức dạy học.

Triển khai xây dựng chương trình tiên tiến, tiếp cận chương trình tiên tiến

của các nước trong khu vực và quốc tế thông qua các chương trình hợp tác đào
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tạo, trao đổi kết quả nghiên cứu và các hoạt động học thuật khác. Từng bước

xây dựng và hoàn thiện chương trình đào tạo giáo viên THCS trình độ đại học 4

năm.

Để thực hiện việc hoàn thiện và phát triển chương trình đào tạo, cần hình

thành đội ngũ chuyên gia về xây dựng và phát triển chương trình giáo dục và

đảm bảo chất lượng giáo dục. Đây là đội ngũ đầu đàn của các trường sư phạm

trong việc đảm bảo và phát triển chất lượng đào tạo giáo viên, đi đầu trong đổi

mới giáo dục phổ thông như tham gia biên soạn sách giáo khoa, tài liệu giảng

dạy, học tập.

+  Xây dựng và phát triển chương trình bồi dưỡng giáo viên

Song song với hoàn thiện và ph át triển chương trình đào tạo, trường sư

phạm cần xây dựng chương trình bồi dưỡng giáo viên cho các hình thức bồi

dưỡng chuyên đề, bồi dưỡng thường xuyên. Nội dung bồi dưỡng gồm cập nhật,

phát triển kiến thức chuyên ngành, kỹ năng nghề nghiệp, các kiến thứ c bổ trợ,

kiến thức về chính trị, pháp luật, an ninh, quốc phòng.

Xây dựng hệ thống cơ sở bồi dưỡng giáo viên với lực lượng nòng cốt là

giảng viên trường sư phạm. Để làm tốt điều này cần có sự gắn kết giữa trường

sư phạm và trường phổ thông và các cơ quan quản lý giáo dục.

Chủ thể thực hiện giải pháp

Chủ thể thực hiện giải pháp này là các cơ sở đào tạo giáo viên.

3.4.5. Nâng cao năng lực quản lý đào tạo của các trường sư phạm

Mục tiêu giải pháp

Chủ thể quản lý đào tạo giáo viên đáp ứng nhu cầu về số lượng, cơ cấ u là

trường sư phạm và các tổ chức, đơn vị ngoài trường sư phạm; giải quyết vấn đề

chất lượng chủ yếu ở các trường sư phạm. Quản lý nhà trường sư phạm và quản

lý chất lượng tại các trường sư phạm là khâu đột phá nhằm nâng cao chất lượng

đào tạo. Vì vậy cần phải nâng cao năng lực quản lý nhằm tạo bước chuyển biến
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về tư duy và hành động của cả đối tượng quản lý và đối tượng bị quản lý; vận

dụng có hiệu quả các mô hình quản lý chất lượng.

Giải pháp thực hiện theo hướng tập trung quản lý chất lượng đào tạo, thay

vì tập trung quản lý hành chính trong đào tạo và nhằm thực hiện các bước 6, 7

của quy trình quản lý đào tạo và các nội dung 1.3.3 (thực hiện cơ chế phối hợp

với trường phổ thông, các cơ quan quản lý giáo dục và các đơn vị liên quan ở

địa phương); 1.3.4 (đánh giá chất lượng sinh viên tốt nghiệp).

Nội dung giải pháp

+ Phân cấp, phân quyền trong quản lý đào tạo

Trong xu thế đổi mới quản lý giáo dục đại học theo hướng giao quyền tự

chủ, tự chịu trách nhiệm về mọi mặt cho các trường, bản thân các trường cũn g

phải chủ động phân cấp, phân quyền trong nội bộ.

Đối với các trường cao đẳng, với quy mô sinh viên, quy mô ngành học

chưa nhiều, nhà trường cần phân cấp theo hướng:

- Trưởng bộ môn hoặc tổ trưởng chuyên môn là công cụ số 1 của lãnh đạo

giúp nhà trường quản lý và nâng cao chất lượng đào tạo. Trưởng bộ môn là

người giỏi chuyên môn nhất, chịu trách nhiệm về các vấn đề mang tính học

thuật.

- Phòng Đào tạo là công cụ số 2 trong quản lý đào tạo. Phòng Đào tạo thực

hiện chức năng, nhiệm vụ trong khâu quản lý quá trình, là đầu mối thực hiện

các khâu khác.

- Các khoa là công cụ số 3 trong quản lý đào tạo, thực hiện chức năng đơn

vị quản lý hành chính cơ sở và chuyên môn.

Như vậy, các đơn vị quản lý quan trọng nhất của trường CĐ theo thứ tự là

tổ bộ môn, phòng Đào tạo, các khoa, trong đó tổ trưởng bộ môn là then chốt,

quan trọng nhất.
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Đối với các trường đại học , nhà trường khuyến khích “tính tự chủ” cho các

khoa đào tạo chuyên ngành và các khoa phải xác định được tôn chỉ đào tạo, từ

đó xây dựng các hoạt động để đạt mục tiêu, kế hoạch hành động.

Cùng với phân cấp là phân quyền với mức độ tương ứng theo vị trí và tầm

quan trọng của phân cấp. Các khoa, các tổ chuyên môn được giao quyền tự chủ

cao về học thuật như hoàn thiện và phát triển chương trình đào tạo, thực hiệ n

chương trình, kế hoạch đào tạo. Trưởng bộ môn là “chim đầu đàn” về hoạt động

học thuật, được mở rộng quyền tự do về học thuật và được tạo điều kiện tối đa

để thực hiện quyền và trách nhiệm, nghĩa vụ của mình. Phòng Đào tạo được

giao quyền hạn lớn về quản lý quá trình đào tạo, các hoạt động kiểm tra, kiểm

soát và điều phối các khoa, tổ bộ môn thực hiện các hoạt động đào tạo, học

thuật, đảm bảo chất lượng.

Được phân cấp, được giao quyền tự chủ, đồng thời các khoa, tổ chuyên

môn, tổ trưởng bộ môn và phòng Đào tạo phải tự chịu trách nhiệm trước Hiệu

trưởng, trước sinh viên về năng suất, hiệu quả quản lý đào tạo của mình.

+ Quản lý chất lượng đào tạo, chất lượng nhà trường

- Xây dựng văn hóa chất lượng trong nhà trường là điều kiện đảm bảo để

hình thành hệ thống đảm bảo chất lượng, qua đó để nâng cao chất lượng đào

tạo, chất lượng nhà trường. Trước hết là tạo sự chuyển biến về tư duy, nhận

thức của mọi thành viên trong trường, “sự sống còn” của nhà trường phụ thuộc

vào chất lượng đào tạo. Từ đó tạo sự đồng thuận trong tập thể sư phạm, sự ganh

đua trong nỗ lực phấn đấu vì chất lượng. Cụ thể hơn là thiết lập một hệ thống

môi trường (học thuật, xã hội, nhân văn, tự nhiên, văn hóa) cho các hoạt động

có chất lượng và không ngừng cải tiến chất lượng của nhà trường ; khuyến khích

tạo dựng văn hóa giải trình, tiến trình ra quyết định và sự giao tiếp cởi mở giữa

các đơn vị, bộ phận trong nhà trường.

- Hoàn thiện bộ tiêu chuẩn, hệ thống các tiêu chí đánh giá chất lượng theo

hướng giảm bớt định tính, tăng khả năng đánh giá bằng định lượng. Bổ sung
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một số tiêu chí cho phù hợp với Luật Giáo dục đại học và xu thế phát triển

ngành sư phạm như thường xuyên đổi mới quản lý, đảm bảo tính tự chủ, tự chịu

trách nhiệm; có trường thực hành sư phạm hoạt động có hiệu quả (tiêu chuẩn 2:

Tổ chức và quản lý); chương trình đào tạo đi trước phổ thông (tiêu chuẩn 3:

Chương trình giáo dục); có ứng dụng công nghệ thông tin, các phần mềm vào

quản lý, dạy học (tiêu chuẩn 7: Nghiên cứu khoa học, ứng dụng, phát triển và

chuyển giao công nghệ); có thư viện hiện đại, trang thiết bị đồng bộ (tiêu chuẩn

8: Thư viện, trang thiết bị học tập và cơ sở vật chất); thiết lập mối quan hệ giữa

nhà trường với các cơ sở giáo dục, cơ quan tuyển dụng để thực hiện quản lý

đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội (tiêu chẩn 10: Quan hệ giữa nhà trường và xã

hội). Các tiêu chí được mô tả rõ ràng, dễ đánh giá và có nhiều thang bậc để đánh

giá và tìm minh chứng.

- Vận dụng có hiệu quả các mô hình quản lý chất lượng tiên tiến. Kết hợp

vận dụng mô hình quản lý chất lượng tiên t iến với việc áp dụng quản lý theo

truyền thống. Ưu tiên sử dụng các phầm mềm trong quản lý đào tạo.

- Thực hiện đồng thời cả 3 giai đoạn, kiểm tra chất lượng, đảm bảo chất

lượng và cải tiến chất lượng.

Chủ thể thực hiện giải pháp

Chủ thể thực hiện giải pháp này là các cơ sở đào tạo giáo viên. Việc phân

cấp, phân quyền cho cơ sở đào tạo giáo viên thuộc các quy định pháp luật.

3.4.6. Thiết lập và thực hiện cơ chế phối hợp giữa trường sư phạm và các

đơn vị liên quan

Mục tiêu giải pháp

Xây dựng cơ chế phối hợp giữa trường sư phạm và các cơ quan quản lý

giáo dục các cấp ở địa phương, các đơn vị liên quan nhằm tham gia quản lý đào

tạo,  hỗ trợ sinh viên tốt nghiệp, tham gia đánh giá chất lượng đào tạo. Cùng với

giải pháp nâng cao năng lực quản lý đào tạo, giải pháp này nhằm thực hiện nội

dung quản lý 1.3.3 (thực hiện cơ chế phối hợp với trường phổ thông, các cơ
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quan quản lý giáo dục và các đơn vị liên quan ở  địa phương) và các bước 6, 7

của quy trình quản lý đào tạo.

Hỗ trợ sinh viên tốt nghiệp nhằm tạo điều kiện cho sinh viên nắm được

thông tin và tiếp cận với nhà tuyển dụng; trường sư phạm cung cấp thông tin về

các khóa đào tạo cho các cơ quan tuyển dụng nhằm chủ động trong việc xây

dựng kế hoạch và tổ chức tuyển dụng giáo viên đúng thời điểm. Đánh giá chất

lượng sinh viên ra trường nhằm giúp trường sư phạm điều chỉnh, hoàn thiện

chương trình đào tạo; đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng đào tạo.

Nội dung giải pháp

+ Hỗ trợ sinh viên

Nhu cầu hỗ trợ của sinh viên là rất đa dạng và rất cần thiết. Đa số sinh

viên quan tâm đến các đơn vị và chỉ tiêu tuyển dụng, mong muốn sự hỗ trợ tích

cực từ trường sư phạm. Nhiều sinh viên đề xuất nhà trường tạo điều kiện để sinh

viên được thực hành, thực tập nhiều hơn ở trường phổ thông. Kết quả tổng hợp

ý kiến thu nhận từ 336 phiếu ghi của sinh viên tốt nghiệp thể hiện ở bảng sau.

Bảng 3.5: Những điều nhà trường sư phạm cần hỗ trợ cho sinh viên

Nội dung cần hỗ trợ
Lựa chọn Thứ

hạngN %

Thông tin về các đơn vị, chỉ tiêu tuyển dụng 96 28.6 1

Giới thiệu, hỗ trợ việc làm 71 21.1 2

Thực tập nhiều 38 11.3 3

Đào tạo đúng nhu cầu 22 6.5 4

Kiến thức chuyên ngành nhiều hơn 19 5.7 5

Thực hành nhiều hơn 18 5.4 6

Hỗ trợ liên thông đại học 15 4.5 7

Giới thiệu SV giỏi đến các đơn vị tuyển dụng 9 2.7 8

Phối hợp Phòng giáo dục giúp sv có việc làm 6 1.8 9

Hỗ trợ sinh viên tìm kiếm việc làm thông qua hệ thống thông tin và mối

quan hệ giữa cơ sở đào tạo với các cơ quản tuyển dụng giáo viên, các cơ sở giáo

dục. Trường sư phạm thông tin đến sinh viên tiêu chuẩn, chỉ tiêu tuyển dụng,



156

thời gian, địa chỉ, hình thức tuyển dụng,...của các cơ quan, đơn vị tuyển dụng

hàng năm thông qua các buổi sinh hoạt, bảng tin, trang điện tử; đồng thời thông

tin cho các đơn vị, cá nhân tuyển dụng khả năng đáp ứng nhu cầu đội ngũ giáo

viên về số lượng, cơ cấu từng ngành, chất lượng đào tạo của khóa học và thời

gian sinh viên tốt nghiệp thông qua Lễ tốt nghiệp, các “Hội chợ việc làm”.

Việc hỗ trợ sinh viên được thực hiện ngay từ đầu khóa học, xuyên suốt

trong quá trình học và cao điểm vào thời khắc sinh viên tốt ngh iệp, ra trường.

Đầu khóa học, sinh viên được thông tin chung về nhu cầu đội ngũ giáo viên

trong những năm học cho đến thời điểm ra trường; yêu cầu về chất lượng (thông

qua chuẩn đầu ra), về các cam kết chất lượng đào tạo và chương trình hành động đổi

mới quản lý, nâng cao chất lượng đào tạo của trường . Trong suốt khóa học được hỗ

trợ thông tin về các cơ sở giáo dục (chất lượng nhà trường, nhu cầu về đội ngũ) để

sinh viên tiếp cận thông qua việc lựa chọn hình thức, địa điểm thực hành, thực tập sư

phạm, xây dựng mối quan hệ với tập thể sư phạm nhà trường phổ thông. Cuối khóa

học sinh viên được thông tin về kế hoạch tuyển dụng giáo viên của từng trường,

từng địa phương.

Phát huy vai trò của cố vấn học tập, cán bộ tư vấn nghề nghiệp của

trường (thuộc phòng Công tác sinh viên hoặc Trung tâm tư vấn, giới thiệu việc

làm sinh viên), huy động cán bộ tư vấn khác như hiệu trưởng, phó hiệu trưởng

các trường phổ thông, cán bộ quản lý giáo dục các cấp tư vấn thường xuyên tại

trường sư phạm.

+ Đổi mới chính sách, nội dung, hình thức tuyển dụng giáo viên

Chính sách tuyển dụng giáo viên hiện nay mặc dù có quy định của Bộ

GD-ĐT nhưng thực hiện ở mỗi địa phương khác nhau, kể cả cấp huyện. Sự khác

nhau cả về hình thức và nội dung tuyển dụng; các tiêu chí tuyển dụng và phân

cấp tổ chức tuyển dụng. Vấn đề tuyển dụng hiện nay đã xuất hiện nhiều bất cập,

dễ xẩy ra tiêu cực.
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Trong nghiên cứu, tác giả khảo sát 336 sinh viên tốt nghiệp đã trải qua

các kỳ thi tuyển hoặc xét tuyển giáo viên trong nhiều năm. Mỗi nội dung khảo

sát được đánh giá: rất tốt chuyển thành định lượng tương ứng 4 điểm; tốt

chuyển thành định lượng tương ứng 3 điểm; bình thường chuyển thành định

lượng tương ứng 2 điểm và không tốt chuyển thành định lượng tương ứng 1

điểm. Kết quả khảo sát được xử lý và đánh giá ở 4 mức độ:

Mức độ 1: Điểm trung bình lớn hơn 3.25, nhỏ hơn hoặc bằng 4 (3.25< X 4);

Mức độ 2: Điểm trung bình 2.5< X 3.25

Mức độ 3: Điểm trung bình 1.75< X 2.5

Mức độ 4: Điểm trung bình 1  X 1.75.

Bảng 3.6: Đánh giá của SV tốt nghiệp về cơ chế tuyển dụng hiện nay

Cơ chế tuyển dụng Đánh giá
N Tỷ lệ (%)

Rất tốt 7 2.08
Khá tốt 77 22.92
Bình thường 166 49.40
Không tốt 86 25.60

Kết quả cho thấy, chỉ có 2.08% sinh viên đánh giá cơ chế tuyển dụng rất

tốt, trong khi có đến 25.6% đánh giá thấp (không tốt). Điểm trung bình chung là

2.01 (mức độ ), chứng tỏ sự cần thiết phải đổi mới cơ chế, chính sách về tuyển

dụng giáo viên.

Bảng 3.7: Đề xuất của SV tốt nghiệp về hình thức tuyển dụng giáo viên

Hình thức tuyển dụng Đề nghị
N Tỷ lệ (%)

Kết hợp vừa thi tuyển, vừa xét tuyển 164 48.81
Xét tuyển 84 25.00
Thi tuyển 79 23.51
Không có ý kiến 9 2.68

Theo kết quả khảo sát này, hình thức kết hợp vừa thi tuyển, vừa xét tuyển

được nhiều sinh viên lựa chọn hơn hai hình thức thi tuyển, xét tuyển.
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Phân cấp tuyển dụng cần thống nhất trong các địa phương cấp huyện và

nên giao việc tuyển dụng cho ngành giáo dục. Ngành Nội vụ xem xét trình các

cấp có thẩm quyền kế hoạch tuyển dụng và tham gia việc giám sát, kiểm tra việc

thực hiện kế hoạch. Việc thi tuyển có thể thực hiện chung toàn tỉnh (chung đợt,

chung đề, chung kết quả), trong đó có điểm ưu tiên cho các địa phương vùng

khó khăn. Việc xét tuyển (kể cả thông qua phỏng vấn) nên giao cho các trường

chủ động thực hiện có sự giám sát, kiểm tra của ngành giáo dục và ngành nội

vụ. Tiến tới việc thi tuyển theo đăng kí để chứng nhận giáo viên, xét tuyển để

bố trí, phân công, tuyển dụng theo nguyện vọng của giáo viên.

Ngoài việc giới thiệu, tuyên truyền, trường sư phạm cần tham gia một số

khâu trong tuyển dụng giáo viên như giới thiệu đề thi tuyển, xây dựng các tiêu

chí xét tuyển, giám sát các kỳ thi tuyển, xét tuyển giáo viên.

+ Đánh giá chất lượng sinh viên tốt nghiệp

Trường sư phạm tổ chức khảo sát việc làm và đánh giá chất lượng sinh

viên tốt nghiệp trong khoảng thời gian nhất định. Khảo sát việc làm thông qua

phiếu hỏi, bằng điện thoại, e –mail cá nhân và trả lời trực tiếp trên trang tin điện

tử nhà trường. Thời gian để khảo sát việc làm ngay sau khi sinh viên tốt nghiệp

và kéo dài trong thời gian khoản 2 năm. Việc đánh giá chất lượng sinh viên tốt

nghiệp diễn ra ít nhất sau thời gian tập sự nghề nghiệp và kéo dài trong khoảng

thời gian 5 năm sau tốt nghiệp.

Phương pháp đánh giá thông qua khảo sát, qua tự đánh giá của sinh viên,

qua nhận xét đánh giá của người sử dụng lao động và qua thang đo giá trị bằng

tiền lương, tiền công.

Kết quả tự đánh giá của sinh viên (đánh giá trong) có giá trị tham chiếu;

kết quả đánh giá của người sử dụng giáo viên (đánh giá ngoài) là chủ yếu và

quan trọng. Đối tượng đánh giá là giáo viên hướng dẫn sinh viên tập sự, tổ

trưởng chuyên môn, giáo viên giỏi có nhiều kinh nghiệm trong tổ bộ môn, hiệu
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trưởng, các phó hiệu trưởng chuyên môn các trường phổ thông và một số cán bộ

quản lý thuộc các cơ quan quản lý giáo dục cấp Phòng, cấp Sở.

+ Tham gia quá trình đào tạo

Các tổ chức, cá nhân khác ngoài trường sư p hạm có thể tham gia quá

trình đào tạo, đặc biệt là các nhà trường phổ thông. Các khâu cần có sự tham gia

của các đối tượng khác là xây dựng kế hoạch đào tạo, tuyển sinh, các hoạt động

RLNVSPTX, thực hành, thực tập sư phạm, đánh giá chất lượng. Trường sư

phạm, ngoài đào tạo chính quy còn đào tạo chuẩn hóa, nâng chuẩn và bồi dưỡng

thường xuyên cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên ngành giáo

dục. Vì vậy, việc phối hợp giữa trường sư phạm và các cơ quản quản lý giáo

dục để xây dựng kế hoạch đào tạ o, bồi dưỡng hàng năm, từng giai đoạn là rất

quan trọng và cần thiết. Trên cơ sở kế hoạch, các trường phổ thông cùng trường

sư phạm tổ chức tuyển sinh, chiêu sinh, triệu tập để mở các lớp đào tạo, bồi

dưỡng hàng năm.

Giảng viên trường sư phạm phải có nhữn g hoạt động tại trường phổ thông

như dự giờ, dự tập huấn, hội giảng, hội thi, là báo cáo viên cốt cán các chuyên

đề mang tính học thuật.

Giáo viên trường phổ thông tham gia hướng dẫn sinh viên thực tập, tổ

chức các giờ dạy mẫu, tham gia giảng dạy và hoạt động học thuật khác tại

trường sư phạm.

Xây dựng cơ chế để từng bước tiến tới việc luân chuyển, trao đổi giảng

viên, giáo viên. Giảng viên hưởng lương từ trường sư phạm, giảng dạy tại

trường phổ thông; ngược lại, giáo viên hưởng lương từ trường phổ thông , giảng

dạy tại trường sư phạm trong khoảng thời gian nhất định từ một học kỳ đến cả

năm học. Trong thời gian chuyển đổi này, ngoài tiền lương và chế độ khác của

trường chính (cử biệt phái), các giảng viên và giáo viên được hưởng các chế độ

của các trường nơi thực hiện nhiệm vụ giảng dạy. Ưu tiên thực hiện trước việc

trao đổi giảng viên trường sư phạm và giáo viên các trường thực hành sư phạm.
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+ Tham gia bồi dưỡng giáo viên

Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân

viên ngành giáo dục là nhiệm vụ của toàn ngành giáo dục, cần có sự phối, kết

hợp của nhiều đơn vị. Theo phân cấp hiện nay, ngoài trách nhiệm của trường sư

phạm, công tác này còn giao cho các trung tâm giáo dục thường xuyên cấp

huyện. Vì vậy cần có sự phân chia trách nh iệm cho các chủ thể liên quan:

- Phòng Giáo dục và đào tạo (cấp huyện) chịu trách nhiệm chủ trì xây

dựng kế hoạch bồi dưỡng giáo viên hàng năm, theo chu kỳ; dự trù kinh phí;

triệu tập giáo viên.

- Trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện (bao gồm cả tru ng tâm

giáo dục thường xuyên, hướng  nghiệp, dạy nghề) chịu trách nhiệm tổ chức các

lớp học, khóa học, chuẩn bị cơ sở vật chất ; tổ chức quản lý dạy – học; thực hiện

thu, chi tài chính.

- Trường sư phạm chịu trách nhiệm chính, phối hợp với phòng GD-ĐT

xây dựng chương trình, nội dung, biên soạn tài liệu bồi dưỡng giáo viên; báo

cáo chuyên đề; đánh giá kết quả bồi dưỡng.

- Sở GD-ĐT kiểm tra, giám sát việc thực hiện xây dựng và thực hiện kế

hoạch, điều tiết kinh phí; cấp giấy chứng nhận hoàn thành nhiệm vụ bồi dưỡng

theo chu kỳ.

Chủ thể thực hiện giải pháp

Để thực hiện giải pháp này, trường sư phạm với vai trò chù trì; phối hợp

với các cơ quan quản lý giáo dục địa phương để đánh giá sinh viên tốt nghiệp,

tham mưu với cấp có thẩm quyền đổi mới cơ chế tuyển dụng giáo viên.

 Để thực hiện tốt các nội dung và giải pháp trên, cần t hiết lập và vận

hành tốt mối quan hệ giữa cơ sở đào tạo giáo viên với các cơ sở giáo dục cũng

như các cơ quan quản lý giáo dục địa phương. Xây dựng hệ thống thông tin
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giữa các đơn vị này. Cơ quan tham mưu là Trường sư phạm và Sở GD-ĐT, cơ

quan quyết định là UBND cấp tỉnh .

 Ngoài cơ chế phối hợp giữa trường sư phạm và các đơn vị liên quan

trong từng địa phương, cần có sự phối hợp trên tinh thần hợp tác, hỗ trợ lẫn

nhau giữa các trường sư phạm trong vùng, trong cả nước và trong khu vực, cũng

như trên thế giới. Các lĩnh vực hợp tác mang lại hiệu quả như trao đổi về học

thuật, trao đổi giảng viên, sinh viên; trao đổi về chương trình, tài liệu, các sản

phẩm NCKH và công nghệ; trao đổi về ki nh nghiệm quản lý.

3.5. Mối quan hệ giữa các giải pháp

Các giải pháp trình bày ở trên là hệ thống các giải pháp để thực hiện nội

dung, quy trình quản lý đào tạo đáp ứng nhu cầu đội ngũ giáo viên THCS ở

vùng Đông Nam Bộ. Các giải pháp này nhằm giải quyết những vấn đề tồn tại,

khó khăn trên cơ sở những thuận lợi với nét đặc trưng của vùng Đông Nam Bộ.

Giải pháp nâng cao năng lực dự báo và xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi

dưỡng đội ngũ giáo viên THCS; phát triển các nguồn lực của trường sư phạm là

các giải pháp quản lý đầu vào của hoạt động quản lý đào tạo. Giải pháp đổi mới

mô hình và quy trình tổ chức đào tạo; quản lý phát triển chương trình đào tạo ;

nâng cao năng lực quản lý đào tạo của các trường sư phạm; quản lý chất lượng

đào tạo là các giải pháp quản lý quá trình đào tạo. Giải pháp thiết lập và thực

hiện cơ chế phối hợp giữa trường sư phạm và các đơn vị liên quan là giải pháp

quản lý đầu ra.

Như trình bày ở phần lý luận (chương 1), chất lượng cơ sở giáo dục quyết

định chất lượng đầu ra và chất lượng toàn hệ thống. Do vậy, hiệu quả quản lý

quá trình đào tạo (tại trường sư phạm) mang tính quyết định; quản lý đầu vào là

điều kiện tiên quyết, quản lý đầu ra giữ vai trò quan trọng.

Các giải pháp có mối quan hệ phụ thuộc và tương hỗ lẫn nhau. Quản lý

đầu vào là đi ều kiện để quản lý quá trình; quản lý đầu ra phản ánh và giúp quản

lý quá trình đào tạo đạt hiệu quả; quản lý quá trình đào tạo quyết định chất
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lượng và mức độ đáp ứng nhu cầu về số lượng, chất lượng và cơ c ấu.  Vì vậy,

các giải pháp phải thực hiện đồng bộ, trường sư phạm với vai trò chủ thể quản

lý quá trình đào tạo phải chủ động phối hợp với các chủ thể quản lý khác và các

đơn vị liên quan trong quá trình quản lý.

3.6. Thăm dò tính cấp thiết và tính khả thi các giải pháp

Để có cơ sở thực tiễn cho việc thực hiện các giải pháp, tác giả đã tiến

hành khảo sát, xin ý kiến chuyên gia bằng phiếu hỏi để đánh giá mức độ cần

thiết và mức độ khả thi của từng giải pháp gồm 85 cán bộ quản lý và giảng viên

thuộc trường CĐSP Bà Rịa – Vũng Tàu.

Mỗi nội dung khảo sát được đánh giá: rất cần thiết / rất khả thi chuyển

thành định lượng tương ứng 3 điểm; cần thiết / khả thi chuyển thành định lượng

tương ứng 2 điểm; không cần thiết / không khả thi chuyển thành định lượng

tương ứng 1 điểm.

Bảng 3.8: Mức độ cần thiết của các giải pháp quản lý đào tạo giáo viên
THCS đáp ứng nhu cầu vùng Đông Nam Bộ

TT Giải pháp
Mức độ cần thiết

Không
cần thiết

Cần
thiết

Rất cần
thiết

Trung
bình

1

Nâng cao năng lực dự báo giáo dục và
N 20 38 27 2.08

% 23.5 44.7 31.8 II

xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng
giáo viên THCS

N 4 43 38 2.4

% 4.7 50.6 44.7 III

2
Phát triển các nguồn lực trường sư
phạm

N 11 47 27 2.19

% 12.9 55.3 31.8 II

3
Đổi mới mô hình và quy trình tổ chức
đào tạo

N 3 43 39 2.42

% 3.5 50.6 45.9 III

4 Quản lý phát triển chương trình đào tạo N 14 60 11 1.96

% 16.5 70.6 12.9 II

5
Nâng cao năng lực quản lý đào tạo của
các trường sư phạm

N 12 54 19 2.08

% 14.1 63.5 22.4 II

6
Thiết lập và thực hiện cơ chế phối hợp
giữa trường SP và các đơn vị liên quan

N 2 42 41 2.46

% 2.4 49.4 48.2 III
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Kết quả khảo sát được xử lý và đánh giá ở 3 mức độ: Mức độ III: Điểm

trung bình lớn hơn 2.34, nhỏ hơn hoặc bằng 3 (2.34< X 3); mức độ II: Điểm trung

bình 1.67< X 2.34; mức độ I: Điểm trung bình 1  X 1.67.

Kết quả cho thấy, cả 6 giải pháp đều có điểm trung bình tương ứng với

các mức II và III (cần thiết và rất cần thiết) , trong đó có 2 giải pháp (giải pháp 3

và 6) ở mức III. Giải pháp 6 “Thiết lập và thực hiện cơ chế phối hợp giữa

trường sư phạm và các đơn vị liên quan” có điểm trung bình cao nhất. Tuy

nhiên ở một số giải pháp, còn nhiều ý kiến cho rằng không cần thiết như giải

pháp 4 (có 16,5%), giải pháp 5 (14.1%), đặc biệt có đến 23.5% ý kiến cho rằng

không cần thiết phải sử dụng biện pháp “Nâng cao năng lực dự báo giáo dục”.

Như vậy, các giải pháp đề xuất là cần thiết.

Bảng 3.9: Mức độ khả thi của các giải pháp quản lý đào tạo giáo viên THCS
đáp ứng nhu cầu vùng Đông Nam Bộ

TT Giải pháp
Mức độ khả thi

Không
khả thi Khả thi Rất khả

thi
Trung
bình

1

Nâng cao năng lực dự báo giáo dục N 26 49 10 1.81

% 30.6 57.6 11.8 II

Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng
giáo viên THCS

N 6 63 16 2.12

% 7.1 74.1 18.8 II

2
Phát triển các nguồn lực trường sư
phạm

N 9 51 25 2.19

% 10.6 60.0 29.4 II

3
Đổi mới mô hình và quy trình tổ chức
đào tạo

N 7 41 37 2.35

% 8.2 48.2 43.5 III

4 Quản lý phát triển chương trình đào tạo N 18 54 13 1.94

% 21.2 63.5 15.3 II

5
Nâng cao năng lực quản lý đào tạo của
các trường sư phạm

N 3 54 28 2.29

% 3.5 63.5 32.9 II

6
Thiết lập và thực hiện cơ chế phối hợp
giữa trường SP và các đơn vị liên quan

N 6 55 24 2.21

% 7.1 64.7 28.2 II

Điểm trung bình về mức độ khả thi của các giải pháp thấp hơn điểm về

mức độ cần thiết nhưng đảm bảo tính tương quan và có 1 giải pháp đạt mức III
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(rất khả thi), các giải pháp còn lại ở mức khả thi (mức II). Tuy nhiên có hai giải

pháp còn có số ý kiến chiếm tỷ lệ tương đối lớn cho rằng khó khả thi, đó là giải

pháp 4 “Quản lý phát triển chương trình đào tạo ”(chiếm 21.2%) và nội dung

“Nâng cao năng lực dự báo giáo dục” của giải pháp 1 (chiếm 30.6%).

3.7. Thử nghiệm giải pháp quản lý phát triển chương trình đào tạo

Trong các nhóm giải pháp nêu trên, giải pháp đổi mới, hoàn thiện chương

trình đào tạo chịu sự tác động từ ý thức và hành động chủ quan của các trường

sư phạm nhiều nhất. Các giải pháp còn lại phụ thuộc nhiều vào các yếu tố khách

quan, ngoài trường sư phạm. Vì vậ y chúng tôi chọn giải pháp về chương trình

đào tạo để tiến hành thử nghiệm.

Mục đích thử nghiệm

Mục đích của việc thử nghiệm giải pháp này nhằm khẳng định tính khả

thi của các giải pháp nói chung, giải pháp về quản lý chương trình đào tạo nói

riêng.

Nội dung thử nghiệm

+ Khảo sát, thăm dò ý kiến của cán bộ, giảng viên và sinh viên tốt nghiệp

về thực trạng chương trình đào tạo giáo viên hiện nay; sự cần thiết phải đổi mới

chương trình và đề xuất các nội dung chương trình.

+ Ban hành và triển khai thực hiện điều chỉnh chương trình một số ngành

vào các khóa đào tạo.

+ Đánh giá kết quả ban đầu về tính hiệu quả của việc thực hiện chương

trình (mới) để đề xuất, kiến nghị bổ sung.

Giới hạn thử nghiệm

Trong vùng Đông Nam Bộ, đào tạo giáo viên THCS có 3 trường đại họ c

địa phương và 3 trường CĐSP tỉnh. Các ngành đào tạo có khác nhau về số

ngành, khác nhau về cách ghép ngành và cả quy mô đào tạo. Vì vậy, tác giả chỉ

thử nghiệm tại trường CĐSP Bà Rịa – Vũng Tàu trong khoảng thời gian từ năm

học 2010-2011 đến năm học 2012-2013.
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Phương pháp thử nghiệm

Để tiến hành thực nghiệm, cùng với việc nghiên cứu chương trình hiện

hữu đã và đang thực hiện, tác giả tiến hành theo các bước khảo sát tính cấp

thiết, đến việc đề xuất đổi mới chương trình đào tạo, tổ chức đào tạo theo

chương trình đã được bổ sung, thay đổi và đánh giá kết quả bước đầu.

Kết quả thử nghiệm

Kết quả khảo sát về nội dung chương trình đào tạo ở chương 2 cho thấy

sự phù hợp của nội dung chương trình đào tạo ở 21 ngành đào tạo mới chỉ ở

mức độ II, do đó cần phải cải tiến để cho phù hợp hơn nữa.

+ Tính cấp thiết của việc cải tiến chương trình đào tạo

Khung chương trình đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng hiện hành (theo

niên chế) quy định khối lượng kiến thức tối thiểu 168 -169 đơn vị học trình

(đvht), chưa kể nội dung về Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng; được

cấu trúc thành các khối kiến thức giáo dục đại cương (chung cho khối ngành và

riêng cho ngành), khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (chung cho khối

ngành, riêng cho ngành, kiến thức bổ trợ, thực tập sư phạm).

Để có kết quả nghiên cứu, tác giả đã tiến hành khảo sát 336 sinh viên của

trường Cao đẳng sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu tốt nghiệp ra trường đang công

tác giảng dạy từ 1 năm đến 10 năm tại các trường THCS trên địa bàn tỉnh Bà

Rịa – Vũng Tàu.

+ Nội dung khảo sát tính cấp thiết gồm khối kiến thức giáo dục đại cương

chung, kiến thức cơ sở ngành, kiến thức giáo dục chuyên ngành, kỹ năng nghề

nghiệp và kỹ năng mềm (giao tiếp, lãnh đạo, làm việc nhóm,…).

Mỗi nội dung khảo sát được đánh giá rất cần thiết chuyển thành định

lượng tương ứng 1 điểm; cần thiết chuyển thành định lượng tương ứng 2 điểm;

tương đối cần thiết chuyển thành định lượng tương ứng 3 điểm; không cần thiết

chuyển thành định lượng tương ứng 4 điểm. Kết quả nghiên cứu thể hiện ở các

bảng (từ bảng 3.10 đến bảng 3.14) dưới đây.
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Bảng 3.10: Mức độ cần thiết cải tiến chương trình đào tạo
theo khối kiến thức, kỹ năng

Chương trình
Mức độ I Mức độ II Mức độ III Mức độ

IV ĐTB Mức độ
N % N % N % N %

Kiến thức đại cương 65 19.3 66 19.6 148 44 57 17 2.61 III
Kiến thức cơ sở 87 25.9 100 29.8 129 38 20 6 2.26 II
Kiến thức chuyên ngành 251 74.7 46 13.7 35 10 4 1.2 1.39 I
Kỹ năng nghề nghiệp 271 80.7 38 11.3 22 6.5 5 1.5 1.30 I
Kỹ năng mềm 212 63.1 64 19 48 14 12 3.6 1.60 I

Kết quả khảo sát được xử lý và đánh giá ở 4 mức độ: Mức độ I điểm trung

bình (1 X 1.75); mức độ II (1.75< X 2.5); mức độ III (2.5< X 3.25); mức độ

IV (3.25< X 4).

Bảng 3.11: Mức độ cần thiết cải tiến chương trình đào tạo theo ngành

Ngành đào tạo
KT đại
cương KT cơ sở KT chuyên

ngành
KN nghề
nghiệp KN mềm

ĐTB MĐ ĐTB MĐ ĐTB MĐ ĐTB MĐ ĐTB MĐ
Tiếng Anh 2.00 II 2.15 II 1.46 I 1.23 I 1.31 I

Địa 2.44 II 2.11 II 1.28 I 1.28 I 1.61 I

CĐ Tin học 2.33 II 2.33 II 1.00 I 1.00 I 1.00 I

Công nghệ 2.33 II 2.00 II 1.00 I 1.00 I 1.56 I

Địa – GDCD 2.52 III 2.24 II 1.36 I 1.36 I 1.48 I

Giáo dục thể chất 2.14 II 1.93 II 1.50 I 1.57 I 1.64 I

Hóa – Sinh 2.33 II 1.83 II 1.42 I 1.17 I 1.33 I

Lý – KTCN 2.44 II 2.22 II 1.22 I 1.11 I 1.78 II

Lý – Hóa 2.60 III 2.00 II 1.20 I 1.20 I 1.60 I

Lý –Tin 2.57 III 2.71 III 1.57 I 1.57 I 1.71 I

Nhạc – Họa 2.19 II 1.94 II 1.31 I 1.13 I 1.50 I

Sử – Địa 2.36 II 2.36 II 1.21 I 1.36 I 1.36 I

Sử – GDCD 3.08 III 2.38 II 1.31 I 1.15 I 1.54 I

Sinh – Hóa 2.35 II 2.18 II 1.12 I 1.00 I 1.35 I

Sinh –KTNN 2.63 III 2.13 II 1.25 I 1.25 I 1.50 I

Tin  học 2.64 III 2.29 II 1.14 I 1.14 I 1.29 I

Tóan – Lý 2.50 II 2.25 II 1.25 I 1.25 I 1.00 I

Toán 2.38 II 2.25 II 1.00 I 1.00 I 1.50 I

Toán – Tin 2.59 III 2.31 II 1.52 I 1.38 I 1.55 I

Văn 2.67 III 2.08 II 1.42 I 1.33 I 1.75 I

Văn – Sử 3.29 IV 2.36 II 1.07 I 1.07 I 1.71 I

Chung các ngành 2.49 II 2.19 II 1.27 I 1.22 I 1.48 I
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Kết quả bảng 3.10 cho thấy, rất cần thiết (mức I) phải cải tiến nội dung

chương trình thuộc kiến thức chuyên ngành, kiến thức nghề nghiệp, kỹ n ăng

mềm; cần thiết (mức II) cải tiến nội dung chương trình kiến thức cơ sở và mức

III (tương đối cần thiết) ở phần kiến thức đại cương.

Khảo sát theo ngành (bảng 3.11), nhìn chung hầu hết các ngành đều rất

cần thiết phải cải tiến chương trình về kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và kỹ

năng mềm, ngay cả kiến thức về giáo dục đại cương, ngoại trừ ngành Văn – Sử.

+ Nội dung chương trình cần cải tiến

Cùng với việc khảo sát tính cần thiết ở các nội dung chương trình, tác giả

khảo sát những nội dung học phần học tại trường sư phạm được ứng dụng tốt ở

trường phổ thông để tiếp tục phát huy, phát triển.

Bảng 3.12: Các nội dung học tập được áp dụng tốt trong hoạt động

Các nội dung học tập Lựa chọn
Thứ hạng

N %
Nghiệp vụ sư phạm 196 58.3 1
Kiến thức chuyên ngành 195 58.0 2
Kỹ năng nghề nghiệp (PP giảng dạy) 129 38.4 3
Kiến thức đại cương 33 9.8 4
Tin học văn phòng 18 5.4 5
Tham quan, thực địa 6 1.8 6
Chính trị 6 1.8 7
Phương pháp giáo dục thể chất 3 0.9 8

Mỗi chuyên ngành có sự lựa chọn khác nhau, tuy nhiên, kết quả tổng hợp

theo các nhóm nội dung cho thấy, các học phần về nghiệp vụ sư phạm, kiến

thức chuyên ngành và phương pháp dạy học bộ môn được sinh viên ứng dụng

tốt vào hoạt động giảng dạy và giáo dục ở trường phổ thông; các học phần về

các bộ môn chính trị, Giáo dục thể chất ứng dụng với mức độ thấp hơn.

Qua thực tiễn giảng dạy, cựu SV nhận thấy cần chuẩn bị tốt cho SV kiến

thức, kỹ năng chuyên ngành, kỹ năng mềm, kỹ năng thực hành giảng dạy, kỹ

năng xử lý tình huống sư phạm và một số kiến thức , kỹ năng khác. Tổng hợp

những đề nghị cụ thể của cựu sinh viên thể hiện ở bảng 3.13 gồm 15 nội dung
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xếp theo thứ hạng. Đứng đầu là kiến thức chuyên ngành, kỹ năng mềm, kỹ năng

thực hành giảng dạy; đứng thứ hạng sau là Tin học ứng dụng, đạo đức nghề

nghiệp – những nội dung mà sinh viên có thể tự học, tự rèn trong quá trình học

tập tại trường sư phạm .

Bảng 3.13: Những điều sinh viên cần chuẩn bị tốt khi học ở trường

Kiến thức/kỹ năng Thứ hạng

Học tốt kiến thức chuyên ngành 1
Kỹ năng mềm 2
Kỹ năng thực hành giảng dạy 3
Kỹ năng xử lý tình huống sư phạm 4
Kiến thức cơ sở 5
Ngoại ngữ 6
Phương pháp giảng dạy 7
Khả năng liên hệ thực tế 8
Chuẩn bị tốt kiến thức kỹ năng liên quan ngành học 9
Tác phong sư phạm 9
Tâm lý học 11
Khả năng tự học 11
Thái độ với nghề nghiệp 13
Phẩm chất đạo đức 14
Tin học ứng dụng 15

Trên cơ sở những nội dung về kiến thức, kỹ năng và thái độ cần được

chuẩn bị tại trường sư phạm, những nhóm nội dung chương trình sau đây cần bổ

sung vào chương trình đào tạo.

Bảng 3.14: Các nội dung kiến thức, kỹ năng cần bổ sung

Kiến thức/kỹ năng Lựa chọn
Thứ hạng

N %
Kiến thức chuyên ngành 90 26.8 1
Kỹ năng thực hành 73 21.7 2
Kỹ năng nghề nghiệp (PP giảng dạy) 68 20.2 3
Kỹ năng sống 61 18.2 4
Nghiệp vụ sư phạm 51 15.2 5
Kiến thức về phần mềm ứng dụng dạy học 18 5.4 6
Ngoài khóa, thực tế, thực địa 16 4.8 7
Kiến thức cơ sở 8 2.4 8
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+ Ban hành và triển khai thực hiện điều chỉnh chương trình một số ngành

vào các khóa đào tạo.

Ngoài những đề xuất mang tính tổng thể nêu trên, các đề xuất cụ thể điều

chỉnh chương trình đối với một số ngành đào tạo đã được thực hiện từ năm học

2010-2011 như:

- Chung cho tất cả các ngành: Bổ sung các học phần Giáo dục kỹ năng

sống 3 tín chỉ, trong đó có 1 tín chỉ về phương pháp giáo dục, rèn luyện kỹ năng

sống cho học sinh THCS; tách một bộ phận thuộc học phần Giáo dục học đại

cương thành học phần Phương pháp học đại học 1 tín chỉ; học phần Sử dụng và

tiết kiệm năng lượng, nguyên liệu, sử dụng thiết bị dạy học 1 tín chỉ.

- Chương trình ngoại ngữ (Anh văn) cho các lớp không chuyên: Chương

trình điều chỉnh theo hướng tích hợp với chương trình đào tạo cấp chứng chỉ

quốc gia (A, B, C) hiện hành và khung năng lực châu Âu để tạo điều kiện cho

sinh viên đáp ứng chuẩn đầu ra.

- Điều chỉnh nội dung học phần Tin học căn bản theo hướng tập trung sử

dụng phần mềm dạy học như các phần mềm trình chiếu giáo án, các phầm mềm

soạn bài giảng điện tử e-learning, các phần mềm dạy học bộ môn.

- Ngành SP Công nghệ thiết bị: Bổ sung học phần Phương pháp giảng dạy

thực hành.

- Ngành SP tiếng Anh: Điều chỉnh thời lượng một số học phần và theo

hướng liên thông với chương trình đại học; cập nhật chương trình phổ thông

(chương trình tiếng Anh lớp 3, các loại giáo trình thực hiện tại trường phổ

thông) và tổ chức thực tập sư phạm cả ở t rường tiểu học và trường THCS để

sinh viên tốt nghiệp có thể dạy tiếng Anh ở trường phổ thông và (dạy tiếng Anh

chuyên trách) ở trường tiểu học.

+ Đánh giá kết quả ban đầu về tính hiệu quả của việc thực hiện chương

trình (mới) bổ sung:
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Mặc dù mới trong 2 năm học, chỉ đủ thời gian và điều kiện để thực hiện

bổ sung chương trình ở một số ngành có tuyển sinh từ năm 2011 (không phải tất

cả các ngành đào tạo của trường) nhưng qua kết quả đào tạo các năm học và

đánh giá của các trường THCS qua các đợt thực tập sư phạm là rất tốt.

Về ngoại ngữ, tin học, sinh viên vừa được học theo chương trình chính

khóa, vừa học ở trung tâm Ngoại ngữ – Tin học với chương trình đã được tích

hợp, do đó kết quả thực hiện chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học được đảm bảo

chất lượng. Si nh viên sử dụng thành thạo các thiết bị và ứng dụng thuần thục

công nghệ thông tin vào học tập và thực tập giảng dạy.

Các học phần được bổ sung, giúp sinh viên có đủ kiến thức và kỹ năng,

vận dụng tốt trong các đợt thực tập sư phạm tập trung.

Kết luận chương 3

Trên cơ sở quy hoạch định hướng phát triển giáo dục – đào tạo các tỉnh,

thành phố thuộc khu vực Đông Nam Bộ giai đoạn 2011–2020, đặc biệt là đối

với bậc học THCS, tác giả đã đề xuất qui trình quản lý đào tạo đáp ứng nhu cầu

giáo viên THCS vùng Đông Nam Bộ về số lượng, chất lượng, cơ cấu và các giải

pháp quản lý tương ứng.

Trên cơ sở đúc rút kinh nghiệm qua công tác tổ chức quản lý đào tạo, tác

giả đề xuất quy trình quản lý đào tạo giáo viên tại các cơ sở đào tạo, đặc biệt là

ở các trường sư phạm địa phương gồm 7 bước:  Xác định nhu cầu đào tạo

giáo viên;  đánh giá năng lực cơ sở đào tạo;  quyết định đầu vào;  tổ chức

các hoạt động giáo dục, đào tạo;  đánh giá kết quả đào tạo;  hỗ trợ sinh viên

tốt nghiệp và  đánh giá chất lượng đào tạo. Trong đó, để đào tạo đảm bảo về

số lượng và cơ cấu, quan trọng là xác định chính xác nhu cầu đào tạo hàng năm

và từng chu kỳ, giai đoạn; khâu tổ chức đào tạo là quan trọng để đảm bảo chất

lượng.
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Thông qua việc đánh giá thực trạng và tiến hành khảo sát, lấy ý k iến của

các khách thể nghiên cứu, đặc biệt là các đối tượng thuộc trường CĐSP Bà Rịa

– Vũng Tàu, tác giả đề xuất 6 giải pháp quản lý đào tạo gồm  nâng cao năng

lực dự báo và xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giáo viên ; phát triển các

nguồn lực của trường sư phạm  đổi mới mô hình và quy trình tổ chức đào tạo ;

 quản lý phát triển chương trình đào tạo ; nâng cao năng lực quản lý đào tạo

của các trường sư phạm;  thiết lập và thực hiện cơ chế phối hợp giữa trường

sư phạm và các đơn vị liên quan . Trong các nhóm giải pháp đó, các giải pháp

quản lý về đổi mới mô hình và quy trình tổ chức đào tạo cùng với giải pháp về

chương trình đào tạo giữ vị trí quan trọng. Các giải pháp về phát triển nguồn lực

trường sư phạm là điều kiện cần để đảm bảo chất lượng đào t ạo. Tất cả các giải

pháp này đều phải được thực hiện đồng bộ với việc huy động và vận hành tốt cơ

chế phối hợp giữa trường sư phạm với các trường phổ thông, các cơ quan quản

lý giáo dục và các đơn vị liên quan.

Chương 3 cũng trình bày kết quả thử nghiệm ban đầu một số giải pháp

đổi mới quản lý đào tạo như giải pháp về chương trình đào tạo, giải pháp về

đánh giá sinh viên tốt nghiệp. Kết quả ban đầu là đáng kích lệ và chứng tỏ các

giải pháp khả thi.
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KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

1. Kết luận

Đào tạo và quản lý đào tạo theo nhu cầu xã hội là bức thiết, phù hợp với

quy luật của nền kinh tế thị trường, phù hợp với xu hướng phát triển của các cơ

sở đào tạo và mang tính bước ngoặt trong việc đổi mới giáo dục đại học. Tuy

nhiên, để biến nhận thức thành hành động không phải đơn giản. Các cơ sở đào

tạo khó nhọc “chuyển mình” theo nhu cầu xã hội vì thiếu cơ sở để thực hiện như

hệ thống chuẩn đào tạo, chương trình, giáo trình, công tác dự báo.

Luận án đã nghiên cứu, hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản lý đào tạo

giáo viên THCS đáp ứng nhu cầu xã hội. Cụ thể là đã nêu lên Bản chất của quản

lý đào tạo giáo viên theo nhu cầu là quản lý cung đáp ứng cầu dựa trên mức độ

tác động của các yếu tố ảnh hưởng đến các chủ thể liên quan đến quan hệ cung

– cầu. Các nguyên tắc mang tính đặc thù của quản lý đào tạo giáo viên theo nhu

cầu là nguyên tắc  tuân thủ quy luật cung – cầu,  quy luật lượng – chất và 

nguyên tắc đảm bảo sự vận hành đồng bộ của các chủ thể quản lý giáo dục đào

tạo theo phân cấp, phân quyền. Các nội dung quản lý chủ yếu là quản lý việc

xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giáo viên;  quản lý việc tổ

chức, thực hiện quá trình đào tạo, trong đó chú trọng đến việc đổi mới mục tiêu,

chương trình, nội dung đào tạo, các hoạt động thực hành thực tập sư phạm; 

thực hiện cơ chế phối hợp giữa trường sư phạm với trường phổ thông , với các

cơ quan quản lý giáo dục và các đơn vị liên quan khác;  đánh giá chất lượng

đào tạo sinh viên sau khi ra trường nhận công tác giảng dạy tại các trường phổ

thông.

Về thực tiễn, luận án đã tiến hành khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý

đào tạo giáo viên THCS đáp ứng nhu cầu giáo dục vùng Đông Nam Bộ thông

qua việc lấy ý kiến bằng phiếu hỏi, trao đổi và nghiên cứu các dữ liệu liên quan.

Từ đó đã rút ra được các mặt mạnh, mặt yếu và tì m ra nguyên nhân trong các

lĩnh vực quản lý đào tạo đặc thù như xây dựng chuẩn đầu ra, tổ chức quá trình
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đào tạo, đánh giá chất lượng đào tạo, sự phối hợp giữa trường sư phạm và các

cơ quan, đơn vị liên quan. Thực trạng cho thấy, công tác quản lý tại các trường

sư phạm đã có những tiến bộ nhất định cùng với tiến trình đổi mới quản lí giáo

dục đại học, theo hướng ngày càng đáp ứng nhu cầu ngành giáo dục và nhu cầu

người học. Tuy nhiên hoạt động quản lý đào tạo chủ yếu tập trung ở trường sư

phạm, chưa thấy đư ợc vai trò của các chủ thể quản lý khác ngoài trường sư

phạm. Bản thân các trường sư phạm còn khó khăn trong việc đổi mới mục tiêu,

nội dung, chương trình đào tạo, lựa chọn phương thức, mô hình đào tạo cho

từng ngành học, loại hình đào tạo. Sự phối hợp giữ a trường sư phạm và các đơn

vị liên quan chưa chặt chẽ, chưa có cơ chế phối thuộc để thực hiện nội dung,

quy trình quản lý đào tạo đáp ứng nhu cầu về số lượng, chất lượng và cơ cấu đội

ngũ giáo viên trung học cơ sở.

Trên cơ sở lý luận và thực tiễn nêu trê n, đồng thời tiếp thu, kế thừa những

công trình nghiên cứu của các tác giả trong và ngoài nước cũng như kinh

nghiệm về đào tạo và quản lý đào tạo giáo viên của một số nước trên thế giới,

nghiên cứu quy hoạch định hướng phát triển giáo dục – đào tạo các tỉnh, thành

phố thuộc khu vực Đông Nam Bộ giai đoạn 2011 – 2020, đặc biệt là đối với bậc

học THCS, luận án đã đề xuất qui trình quản lý đào tạo giáo viên đáp ứng nhu

cầu giáo dục THCS về số lượng, chất lượng và cơ cấu môn học gồm 7 bước, từ

xác định nhu cầu giáo viên đến đánh giá chất lượng đào tạo. Để thực hiện quy

trình đào tạo, luận án đề xuất 6 giải pháp quản lý tương ứng, gồm 2 giải pháp

quản lý đầu vào , 3 giải pháp quản lý quá trình và 1 giải pháp quản lý đầu ra.

Luận án cũng trình bày kết quả thử nghiệm ban đầu một trong số các giải

pháp và mang lại kết quả tốt.

2. Khuyến nghị

Để các giải pháp quản lý đào tạo giáo viên đáp ứng nhu cầu giáo dục

THCS nêu trên khả thi và đạt hiệu quả, tác giả luận án nêu một số đề xuất, kiến

nghị sau đây:
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Với Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Quy hoạch mạng lưới các cơ sở đào tạo giáo viên theo hướng các

trường ĐHSP đào tạo giảng viên trình độ trên đại học và giáo viên trung cấp

chuyên nghiệp trình độ đại học, trên đại học; các trường sư phạm địa phương

đào tạo giáo viên phổ thông trình độ đại học, cao đẳng, tiến tới chỉ đào tạo giáo

viên trình độ đại học;

- Ban hành khung chương trình đào tạo giáo viên THCS trình độ đại học;

xây dựng và ban hành các chính sách đặc thù đối với ngành sư phạm, trường sư

phạm. Các chính sách này chiế m vị trí hàng đầu trong quốc sách hàng đầu về

giáo dục đào tạo.

Với ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Đầu tư về mọi mặt cho trường sư phạm địa phương, thể hiện vị trí tỉnh

sách hàng đầu trong quy hoạch đất đai, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang

thiết bị, phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý.

Với Sở Giáo dục và Đào tạo

Xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục đào tạo, trong đó có hệ thống

trường thực hành sư phạm; chủ trì vận hành cơ chế phối hợp giữa trường sư

phạm với các trường phổ thông, các cơ quan quản lý giáo dục để tham gia quản

lý đào tạo đáp ứng nhu cầu đội ngũ giáo viên về số lượng, chất lượng và cơ cấu

môn học.

Với các cơ sở đào tạo giáo viên

Chủ động thực hiện các giải pháp đổi mới quản lý đào tạo, nâng cao chất

lượng đào tạo, chất lượng n hà trường. Chủ động đề xuất Bộ Giáo dục và Đào

tạo, tham mưu với ủy ban nhân dân cấp tỉnh, sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện

các kiến nghị, đề xuất nêu trên để đảm bảo các giải pháp khả thi và mang lại

hiệu quả.
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PHỤ LỤC

Phụ lục 1. CÁC PHIẾU KHẢO SÁT, ĐIỀU TRA

PHIẾU ĐIỀU TRA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP
VỀ VIỆC LÀM

Các em thân mến,
Nhà trường trân trọng gởi tới các em và gia đình lời chúc tốt đẹp. Nhằm

nâng cao chất lượng đào tạo, ngoài sự cố gắng, nỗ lực của tập thể cán bộ, giảng
viên và nhân viên, nhà trường mong muốn có sự góp sức tích cực của các sinh
viên đã và đang học tập tại trường.

Nhà trường rất mong các em dành chút thời gian để trả lời một số câu hỏi
sau đây và gởi phiếu này về trường. Nhà trường ghi nhận và cảm ơn những đóng
góp các em!

Câu 1. Khi tốt nghiệp ra trường đến nay anh, chị đã có việc làm ổn định
chưa?

Việc làm

C
hư

a 
có

 v
iệ

c
là

m

Có việc làm
Trong tỉnh Ngoài tỉnh

Ngay
khi ra
trường

1
năm
sau

2
năm
sau

Trên
2

năm

Ngay
khi ra
trường

1
năm
sau

2
năm
sau

Trên
2

năm

Đúng chuyên
ngành được
đào tạo
Không đúng
chuyên ngành
được đào tạo

Câu 2. Khi được nhận vào làm việc, anh/chị có phải qua lớp đào tạo gian
ngắn hạn không?

Có Không

Nếu có qua lớp đào tạo ngắn hạn thì anh/chị được đào tạo về vấn đề gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Câu 3. Kết quả đào tạo ở trường sư phạm đã gúp anh/chị làm việc:

Rất tốt Khá tốt Bình thường Không tốt



Câu 4. Qua kinh nghiệm hoạt động nghề nghiệp của bản thân, anh/chị nhận
thấy sinh viên cần chuẩn bị tốt những gì khi học ở trường?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Câu 5: Theo anh/chị đào tạo ban đầu cho giáo viên tương lai của cấp học
nên đạt trình độ đào tạo nào dưới đây?

 Cao đẳng
 Đại học
 Thạc sỹ

Câu 6: Ứng với trình độ đào tạo ban đầu cho giáo viên tương lai mà anh/chị
đã lựa chọn, mô hình đào tạo nên được thực hiện ra sao

 Song song

 Nối tiếp

Câu 7. Qua thực tế tìm việc của anh chị:
10.1. Nhà trường (đào tạo) cần hỗ trợ những gì cho anh chị :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.2. Cơ chế tuyển dụng hiện nay:
Rất tốt Khá tốt Bình thường Không tốt

10.3. Việc tuyển dụng nên thông qua:

Thi tuyển Xét tuyển Kết hợp thi tuyển và xét tuyển

Anh/chị vui lòng cho biết một số thông tin về bản thân:
- Năm tốt nghiệp . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Ngành đào tạo : . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Ngành nghề đang làm việc  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rất chân thành cảm ơn sự cộng tác của các em.



PHIẾU KHẢO SÁT GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ
VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG SƯ PHẠM

Các anh/chị thân mến,
Trường CĐSP Bà Rịa –Vũng Tàu trân trọng gởi tới các anh/chị và gia đình

lời chúc tốt đẹp. Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, ngoài sự cố gắng, nỗ lực
của tập thể cán bộ, giảng viên và nhân viên, nhà trường mong muốn có sự góp
sức tích cực của giáo viên, sinh viên đã và đang học tập tại trường.

Nhà trường rất mong các anh/chị dành chút thời gian để trả lời một số câu
hỏi sau đây và gởi phiếu này về trường. Nhà trường ghi nhận và cảm ơn những
đóng góp các anh/chị!

Câu 1. Theo anh/chị nội dung chương trình được đào tạo tại trường như thế
nào?

Nội dung
chương trình

đào tạo
Rất phù hợp Khá phù hợp Phù hợp Không phù

hợp

Lý thuyết
Thực hành
Thực tập nghề

Câu 2. Ý kiến của anh /chị về sự phù hợp của thời lượng dành cho đào tạo
nghiệp vụ sư phạm (với 1 là quá ít, 2 – ít, 3 – đủ, 4 – nhiều, 5 – quá nhiều)

Thời lượng
(đvht/tín

chỉ)

Nhận xét

1. Tổng thời lượng đào tạo về nghiệp vụ sư phạm 1  2  3  4  5

2. Tổng thời lượng  thực hành sư phạm 1 2  3  4  5

3. Tổng thời lượng thực tập sư phạm 1  2  3  4  5

Câu 3: Đề xuất của anh/chị về thời lượng dành cho đào tạo nghiệp vụ sư
phạm

Thời lượng (đơn vị học
trình/tín chỉ)

1. Tổng thời lượng học về nghiệp vụ sư phạm
2. Tổng thời lượng thực hành sư phạm (TTSP lần 1)

3. Tổng thời lượng thực tập sư phạm (TTSP lần 2)



Câu 4. Trong chuyên ngành anh/chị được đào tạo, có những học phần nào
được ứng dụng tốt vào hoạt động nghề nghiệp của bản thân? Những nội
dung nào cần bổ sung?
4.1. Các học phần được ứng dụng tốt :
. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.2. Những nội dung kiến thức/kỹ năng cần bổ sung:
. . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Câu 5. Qua thực tiễn nghề nghiệp của bản thân, anh/chị thấy cần cải tiến
chương trình đào tạo ở mức độ nào để đáp ứng tốt đòi hỏi của ngành giáo
dục hiện tại và trong tương lai?

Mức độ
Chương trình

Rất cần
thiết

Khá cần
thiết Cần thiết Không

cần thiết
Kiến thức đại cương
Kiến thức cơ sở
Kiến thức chuyên ngành
Kỹ năng nghề nghiệp
Kỹ năng mềm (giao tiếp, lãnh
đạo, làm việc nhóm, sáng
tạo…)

Anh/chị vui lòng cho biết một số thông tin về bản thân:
- Năm tốt nghiệp:. . . . . . . . . . . . . .
- Ngành đào tạo:  . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Vị trí công tác hiện nay:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chân thành cảm ơn sự cộng tác của các anh chị.



PHIẾU ĐIỀU TRA CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ
VỀ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN

Để xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giáo viên đáp ứ ng nhu cầu phát
triển giáo dục đến năm 2020, trường CĐSP rất cần các trường THCS cộng tá c.
Vì vậy, mong các Thầy/Cô vui lòng trả lời các câu hỏi dưới đây.

Câu 1. Thầy/Cô vui lòng cho biết một số thông tin về nguồn nhân lực hiện có
tại trường của mình:

T
T

Đối tượng
điều tra

Trình độ Độ tuổi Biên chế
nhân sự

Trun
g cấp

Cao
đẳn
g

Đạ
i

họ
c

Tổn
g

cộng

Nam độ tuổi
từ Nữ độ tuổi từ

SL
thừ
a

SL
thiế
u

20
-

49

50
-

55

56
-

60

20
-

44

45
-

50

50
-

55
1 GV Toán
2 GV Lý
3 GV Hóa
4 GV Sinh
5 GV Văn
6 GV Sử
7 GV Địa
8 GV GDCD
9 GV Ngoại ngữ
10 GV Tin học
11 GV Đoàn đội
12 GV Âm nhạc
13 GV Mỹ thuật
14 GV Thể dục

15
GV Công
nghệ

16 GV thiết bị
17 GV khác

Câu 2. Thầy/Cô vui lòng cho biết thông tin về cán bộ, giáo viên, nhân viên
tại trường của mình đang tham gia học tập và nhu cầu nâng cao trình độ
chuyên môn và nghiệp vụ bằng cách điền số liệu vào bảng dưới đây



TT

Đối tượng
Số người đang tham
gia học tập nâng cao

Số người có nhu cầu
nâng cao trình độ

Số người có nhu
cầu chuyển đổi

(Bằng 2)

ĐH ThS ĐH ThS CĐ ĐH

1 GV Toán

2 GV Lý

3 GV Hóa

4 GV Sinh

5 GV Văn

6 GV Sử

7 GV Địa

8 GV GDCD

9 GV Ngoại ngữ

10 GV Tin học

11 GV Đoàn đội

12 GV Âm nhạc

13 GV Mỹ thuật

14 GV Thể dục

15 GV Công nghệ

16 GV thiết bị

17 GV khác

Câu 3. Hình thức đào tạo

+ Nâng chuẩn trình độ đại học:
Tập trung theo đợt Tập trung trong hè        Thứ 7, CN hàng tuần

+ Đào tạo chuyển đổi (văn bằng 2):
Tập trung Vừa học, vừa làm         Từ xa

Câu 4. Đánh giá chất lượng giáo viên được đào tạo từ trường sư phạm tỉnh
theo chuẩn nghề nghiệp trong các năm gần đây:

Năm học Số
lượng

Tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại giáo viên

Xếp loại PCCT, ĐĐ, LS Xếp loại CMNV
Tốt Khá TBình Kém Tốt Khá TBình Kém

Câu 5. Những đề xuất với trường sư phạm (nếu có):



. . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PHIỂU THĂM DÒ CÁN BỘ GIẢNG VIÊN

VỀ CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN

Nhằm thu thập những thông tin để đánh giá mức độ tính cấp thiết và tính
khả thi của các giải pháp quản lý đào tạo giáo viên THCS đáp ứng nhu cầu của
xã hội về số lượng, chất lượng và cơ cấu môn học, xin quý thầy cô vui lòng cho
biết ý kiến về các câu hỏi sau đây bằng cách đánh dấu  vào ô chọn theo các
mức độ.

1. Ý kiến về mức độ tính cần thiết của các giải pháp

TT Giải pháp
Mức độ cần thiết

Không
cần thiết

Cần
thiết

Rất cần
thiết

1
Nâng cao năng lực dự báo giáo dục
Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giáo viên
THCS

2 Phát triển các nguồn lực trường sư phạm
3 Đổi mới mô hình và quy trình tổ chức đào tạo
4 Quản lý phát triển chương trình đào tạo

5
Nâng cao năng lực quản lý đào tạo của các
trường sư phạm

6
Thiết lập và thực hiện cơ chế phối hợp giữa
trường sư phạm và các đơn vị liên quan

2. Ý kiến về mức độ tính khả thi của các giải pháp

TT Giải pháp
Mức độ khả thi

Không
khả thi

Khả
thi

Rất khả
thi

1
Nâng cao năng lực dự báo giáo dục
Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giáo viên
THCS

2 Phát triển các nguồn lực trường sư phạm
3 Đổi mới mô hình và quy trình tổ chức đào tạo
4 Quản lý phát triển chương trình đào tạo

5
Nâng cao năng lực quản lý đào tạo của các
trường sư phạm

6
Thiết lập và thực hiện cơ chế phối hợp giữa
trường sư phạm và các đơn vị liên quan

Chân thành cảm ơn sự cộng tác của các anh chị.



Phụ lục 2. PHIẾU LẤY Ý KIẾN CHUYÊN GIA

UBND TỈNH BÀ RỊA -VŨNG TÀU      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM Độc lập–Tự do–Hạnh phúc

Số 111/CV Bà rịa, ngày 26 tháng 5 năm 2010

Về việc đề nghị hỗ trợ công tác

Kính gửi: ____________________

Trường Cao đẳng sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu thực hiện đề tài nghiên cứu
về quản lý đào tạo giáo viên THCS. Để có số liệu cụ thể về một số nội dung
trong đề tài và học tập kinh nghiệm trong quản lý đào tạo, đề nghị quý trường
chia sẽ thông tin, dữ liệu về:

1. Kết quả đào tạo giáo viên THCS từ năm 2000 đến 2010 (số lượng theo
từng ngành).

2. Kết quả việc thực hiện xây dựng chuẩn đầu ra các ngành học (số ngành
đã xây dựng chuẩn đầu ra, yêu cầu cơ bản của chuẩn đầu ra về kiến thứ c, kỹ
năng, phẩm chất, thái độ, trình độ tin học, ngoại ngữ,…)

3. Kết quả đánh giá chất lượng sinh viên ra trường (hình thức tiến hành
đánh giá, các tiêu chí đánh giá, kết quả đánh giá,…)

4. Dữ liệu khác.

+ Bảng 1, 2, 3 dành cho các trường sư phạm

+ Bảng 4 dành cho các sở Nội vụ

+ Bảng 5 dành cho các sở GD-ĐT.

Các thông tin, dữ liệu chúng tôi xin được nhận trực tiếp tại quý trường
hoặc xin chuyển qua email hocanhhanh.c52@moet.edu.vn.

Rất mong nhận được sự hỗ trợ và hợp tác của quý trường. Chúng tôi trân
trọng cảm ơn.

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
- Như trên;
- Lưu.



Bảng 1: Tuyển sinh trình độ cao đẳng

2009-2010 2011-2012
Chi tiêu Tuyển % Chi tiêu Tuyển %

Cao đẳng
Cao đẳng sư phạm

Cộng

Bảng 2: Chương trình khung các ngành cao đẳng sư phạm

Ngành

Chương trình khung

Số đvht/tín
chỉ Chung

Chuyên nghiệp

NgànhChung
khối

ngành

Chuyên
ngành

Thực tập-
tốt

nghiệp

Bảng 3: Trọng số điểm các bộ phần của học phần

Chế độ đào tạo Điểm kiểm tra
thường xuyên

Điểm chuyên
cần

Điểm thi giữa
HP

Điểm thi kết thúc
HP

% % % %
Theo niên chế
Theo tín chỉ

Bảng 4: Một số chỉ tiêu phát triển kinh tế và dự báo dân số đến năm 2020

Giai đoạn

Chỉ tiêu kinh tế Dân số
Tốc độ

tăng
trưởng

GDP đầu
người

Cơ cấu CN-DV-
NN

Tổng Tỷ lệ tăng Độ tuổi từ 10
đến 14

% USD % người % người
2015- 2010
2011 – 2015
2016 – 2020

Bảng 5: Tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại giáo viên

Năm
học

Tổng
số

Tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại giáo viên
Xếp loại PCCT, ĐĐ, LS Xếp loại CMNV Kết quả phân loại giáo viên
Tốt Khá TB Kém Tốt Khá TB Kém XS Khá TB Kém



UBND TỈNH BÀ RỊA -VŨNG TÀU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số :         /TM                                      Bà rịa, ngày 14 tháng 5 năm 2011

THƯ MỜI DỰ HỘI NGHỊ

Kính gởi: Trường _________________________

Thực hiện Chỉ thị số 296/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới
quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012 và Nghị quyết số 05-NQ/BCSĐ
ngày 06/01/2010 của Bộ GD&ĐT, Trường Cao đẳng sư phạm Bà Rịa – Vũng
Tàu tổ chức Hội nghị bàn về công tác đào tạo giáo viên đáp ứng nhu cầu xã hội
giai đoạn 2012-2020.

 Nội dung:
1. Báo cáo thực trạng công tác đào tạo giáo viên tại trường CĐSP Bà Rịa –

Vũng Tàu và định hướng các giải pháp về quản lý đào tạo giáo viên đáp ứng nhu
cầu xã hội.

2. Trao đổi kinh nghiệm quản lý đào tạo giữa các trường CĐSP khu vực
miền Đông Nam Bộ.

 Thành phần: Lãnh đạo trường; Phòng Đào tạo và đại diện các phòng
khoa liên quan.

 Địa điểm: Trường CĐSP Bà Rịa – Vũng Tàu, số 689 đường CMT8,
Phường Long Toàn, Thị xã Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

 Thời gian: 8 giờ, ngày tháng năm 2011.
Nhà trường trân trọng kính mời.

Nơi nhận : HIỆU TRƯỞNG
- Như trên
- Lưu HC.



ĐỀ CƯƠNG TỌA ĐÀM
VỀ ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN ĐÁP ỨNG NHU CẦU CỦA TỈNH

Lý do

Thực hiện chủ trương của Đảng về đào tạo theo nhu cầu xã hội, đồng thời
giải quyết những tồn tại trong thời gian vừa qua là nhiều sinh viên tốt nghiệp
chưa bố trí công tác được, gây bức xúc cho sinh viên và gia đình; để xây dựng kế
hoạch đào tạo, đào tạo nâng chuẩn và bồi dưỡng giáo viên, trường Cao đẳng sư
phạm tổ chức buổi làm việc với các ngành liên quan.

Mục đích
- Đánh giá thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên của trường sư phạm
trong thời gia qua
- Trao đổi, thống nhất để xây dựng mối quan hệ, phối hợp giữa trường sư phạm
và các ngành liên quan trong việc đào tạo giáo viên theo nhu cầu của địa phương.
Tổ chức
Địa điểm: Tại Trường Cao đẳng sư phạm
Thành phần tham dự:

+ Đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT và các phòng chuyên môn thuộc Sở;
+ Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ và một số phòng chuyên môn thuộc Sở;
+ Đại diện lãnh đạo các Phòng Nội vụ các huyện, thị, thành phố;
+ Đại diện lãnh đạo các Phòng GD -ĐT các huyện, thị, thành phố;
+ Lãnh đạo trường CĐSP, các phòng, khoa thuộc trường.

Chủ trì: Hiệu trưởng trường CĐSP.

Nội dung trao đổi
1. Báo cáo tổng quan về tình hình đào tạo của nhà trường

Kết quả đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng trong 5 năm (2006 –2010); chất
lượng đào tạo; công tác tuyển sinh ; phát triển quy mô và ngành nghề đào tạo ; đội
ngũ; cơ sở vật chất; tài chính .

2. Vấn đề đào tạo giáo viên đáp ứng nhu cầu của tỉnh

- Tổ chức khảo sát nhu cầu giáo viên trong tỉnh, để xây dựng kế hoạch đào
tạo hàng năm, đến năm 2020.

- Sự hỗ trợ của của ngành giáo dục và ngành nội vụ đối với trường sư phạm
trong thời gian qua.
3. Thảo luận để thống nhất các nội dung

- Xây dựng kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng giáo viên
- Cơ chế phối hợp giữa trường sư phạm, ngành giáo dục và ngành nội vụ
- Xây dựng trường thực hành sư phạm.
- Cơ chế tuyển dụng giáo viên: Ưu tiên SV tốt nghiệp tại trường CĐSP

tỉnh; đúng chuyên ngành và trình độ đào tạo.



Phụ lục 3: CÁC BẢNG, BIỂU

SỐ LIỆU GIÁO VIÊN THCS NGHỈ HƯU ĐẾN NĂM 2020
TỈNH BÀ RỊA –VŨNG TÀU

Môn
Năm Cộn

g201
0

201
1

201
2

201
3

201
4

201
5

201
6

201
7

201
8

201
9

202
0

Thể dục 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 13

Âm nhạc 0

Mỹ thuật 1 1 2
Tin học 1 1 2

Ngoại ngữ 2 2 3 7 4 5 7 5 6 41
Ngữ văn 16 6 18 36 26 23 18 12 15 20 20 210

Lịch sử 1 2 4 6 5 6 3 4 3 34

Địa lý 1 3 8 13 6 4 3 2 1 41

Toán học 6 10 14 19 19 17 22 9 19 24 13 172

Vật lý 1 1 2 2 2 1 3 1 1 14
Hóa học 2 3 2 2 3 2 1 2 1 2 20

Sinh học 5 6 13 5 12 7 7 5 4 13 4 81

GDCD 1 2 1 4
Công
nghệ 2 2
Môn
khác* 7 7 10 14 23 10 8 11 10 6 13 119

Cộng 37 37 63 96 107 81 75 48 67 77 67 755

Ghi chú: * không ghi rõ chuyên ngành đào tạo và giáo viên dạy môn nào



BẢNG KHẢO SÁT SINH VIÊN TỐT NGHIỆP
ĐẠI HỌC SÀI GÒN

STT Chỉ tiêu Kết quả khảo
sát (%)

1 Có việc làm 91,7
Khối sư phạm 97,5
Khối ngoài sư phạm 79,1

2 Thời gian có việc làm sớm trước 6 tháng 77,2
3 Công việc phù hợp với chuyên môn 87,3
4 Thu nhập

Thu nhập < 2,5 triệu đồng 75,5
Thu nhập từ 2,5 - 5 triệu đồng 24,2

5 Làm việc tại thành phố 90,7
6 Hài lòng với chương trình đào tạo 73,3
7 Hài lòng với phương pháp giảng dạy 74,4
8 Hài lòng với phương pháp đánh giá kết quả 81,2
9 Nội dung, chương trình đào tạo cần tập trung cải tiến

Môn chuyên ngành 34,9
Thực hành, thực tập 30,6
Tham quan thực tế 22,2

10 Tham gia các khóa học sau khi ra trường 81,7
11 Tham gia học liên thông 64,8
12 Nguyện vọng tham gia học thêm ở trường 79,8
13 Tăng cường giảng dạy kỹ năng mềm 100,0
14 Tự tin khi xin việc 73,6


